MÔ ĐUN: AN TOÀN CƠ BẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

MĐ:01
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN
1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

1.1. Vị trí: là môđun đầu tiên trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Mô đun chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:


Giúp người học hiểu biết nội dung cơ bản các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường thủy nội địa nói riêng; nắm vững và thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn khi làm việc trên tàu; làm được các công việc về phòng chống cháy nổ, cứu sinh, cứu thủng; biết sơ, cấp cứu người bị nạn, biết bơi thành thạo, biết xử lý các tình huống xảy ra khi bơi. 

3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Bài 1 – An toàn lao động

- Những quy định về an toàn lao động.

- An toàn khi thực hiện các công việc trên tàu.

Bài 2 – Phòng chống cháy nổ

· Nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng chống.

· Các yếu tố gây ra cháy nổ trên tàu.

· Các phương pháp chữa cháy.

· Thiết bị chữa cháy trên tàu.

· Tổ chức phòng chữa cháy trên tàu.

· Chữa các đám cháy đặc biệt.

Bài 3 – An toàn sinh mạng
· Cứu sinh.

· Cứu đắm.

Bài 4 - Sơ cứu
· Khái niệm chung và nguyên tắc cơ bản khi sơ cứu ban đầu.

· Cấu trúc và chức năng của cơ thể người. 

· Kỹ thuật sơ cứu.

· Phương pháp cứu người đuối nước.

· Phương pháp xử lý khi nạn nhân bị sốc.

· Phương pháp vận chuyển nạn nhân.

Bài 5 – Bảo vệ môi trường

· Khái niệm cơ bản về môi trường.

· Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

· Ảnh hưởng của giao thông vận tải ĐTNĐ đến môi trường.

· Các loại hàng hóa nguy hiểm - chú ý khi bảo quản, vận chuyển.

Bài 6 – Huấn luyện kỹ thuật bơi lặn

· Tập làm quen với nước.

· Ý nghĩa, tác dụng của việc bơi ếch và một số động tác bổ ích phát triển thể lực, kỹ thuật, phương pháp tập luyện.

· Ý nghĩa, tác dụng của bơi trườn sấp, kỹ thuật, phương pháp luyện tập.

· Khởi động trước khi bơi.

· Những biểu hiện không thích ứng trong khi bơi, cách xử lý khi bị chuột rút, sặc nước. 
Bài 1.
AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Nghị định 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 2005 quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động)
1.1. Những qui định về an toàn lao động.
1.1.1. Các thiết bị bảo hộ cá nhân, các thiết bị an toàn trên tàu

1.1.1.1 Các thiết bị bảo hộ cá nhân


Mũ bảo hộ, găng tay vải, găng tay da, giày mũi sắt, chụp tai cách âm, kính hàn, kính bảo hộ lao động, áo quần bảo hộ, đai bảo hộ..

1.1.1.2 Các thiết bị an toàn trên tàu


Trang thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu đắm, pháo sáng, các thiết bị thông tin cứu nạn, danh mục các trạm bờ trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

1.1.2 Giới thiệu các qui định về an toàn, các ký hiệu an toàn

1.1.2.1. Qui định chung về an toàn lao động.


Người lao động được trang bị bảo hộ lao động và các dụng cụ được cung cấp trong thời gian làm việc. Người lao động phải sử dụng đúng mục đích và đủ các trang thiết bị đã được cung cấp. 



Trong thời gian làm việc người lao động không được đi lại nơi không thuộc phạm vi của mình.



Khi có sự cố hoặc nghi ngờ thiết bị có sự cố có thể xảy ra thì người lao động phải báo ngay cho người phụ trách an toàn biết. 



Nếu không được phân công thì người lao động không được tự ý sử dụng và sửa chữa thiết bị.



Khi chưa được huấn luyện về qui tắc an toàn và vận hành thiết bị thì không được sử dụng hoặc sửa chữa thiết bị.



Các sản phẩm, hàng hoá vật tư, thành phẩm đóng gói, để cách tường 0.5 mét, cách xa cửa thoát nạn, cầu dao điện, phương tiện chữa cháy, tủ thuốc cấp cứu.



 Khi sửa chữa máy phải ngắt công tắc điện và có biển báo mới sửa chữa.



  Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra lại dụng cụ, chi tiết có nằm trên máy không và không có người đứng trong vòng nguy hiểm mới cho máy vận hành.



Không được để dầu, mỡ, nhớt máy rơi vãi trên sàn, nơi làm việc.



Trong hầm hàng, mặt boong phải sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, không để dụng cụ, dây điện, vật tư, trang thiết bị gây trở ngại đi lại.



Khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, những người có mặt tại hiện trường phải:



+ Tắt công tắc điện cho ngừng máy;



+ Khẩn trương sơ cứu nạn nhân, báo ngay cho người phụ trách an toàn;



+ Tham gia bảo vệ hiện trường để người có trách nhiệm xử lý.



Người lao động có nghĩa vụ báo cáo cho Đại diện lãnh đạo An toàn về sự cố tai nạn lao động, về việc vi phạm nguyên tắc An toàn Lao động xảy ra nơi làm việc.



 Khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn tại nơi làm việc của mình, người lao động lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo cho người phụ trách an toàn để xử lý.



Không được tháo dỡ hoặc làm giảm hiệu quả các thiết bị an toàn Lao động có nơi làm việc.



Người lao động phải thực hiện theo sự chỉ dẫn của bảng cấm, bảng hướng dẫn an toàn nơi làm việc.

1.1.2.2. Các ký hiệu an toàn


Các loại hàng hóa nguy hiểm phải ghi đúng tên kỹ thuật của loại hàng đó không được sử dụng đơn thuần các tên gọi thương mại.


Các kiện hàng nguy hiểm phải có các biển báo, nhãn hiệu để làm rõ tính chất nguy hiểm của hàng hóa bên trong.Nơi làm việc nguy hiểm phải treo biển “ CHÚ Ý- NGUY HIỂM – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO” và phải có các hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng các trang thiết bị an toàn ngay khi người lao động chuẩn bị vào khu vực đó.


Bộ phận quản lý an toàn lao động phải kiểm tra người lao động về việc tuân thủ tuyệt đối các qui định sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động. 
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	Phải làm/ phải thực hiện
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	Lối đi an toàn
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	Vị trí đặt đặt thiết bị chữa cháy
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	Chú ý nguy hiểm


1.2. An toàn khi thực hiện các công việc trên tàu.
1.2.1. Phương pháp phân tích, đánh giá các nguy cơ tai nạn lao động trên tàu

Quá trình làm việc trên tàu là hoàn toàn độc lập và vô cùng khó khăn, nặng nhọc. Do đó, mọi sơ suất, thiếu thận trọng trong lao động, dù nhỏ cũng dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không lường trước được. 

Vì vậy, cần phải có qui định chặt chẽ về an toàn lao động.

a. Các tai nạn thường xảy ra trên tàu:

· Gãy tay, chân, hoặc bị thương một phần cơ thể.

· Bị ngất do hít phải khí độc.

· Bị bỏng, điện giật, đuối nước,…

b. Nguyên nhân gây ra tai nạn:

· Do máy móc không hoàn chỉnh, hoặc hư hỏng.

· Do các bộ phận đã đến hạn nhưng không thay thế sửa chữa.

· Thiếu các thiết bị bảo hộ lao động, bảo vệ an toàn. Hoặc các thiết bị này không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Các dụng cụ làm việc không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Do hoàn cảnh môi trường làm việc.

· Không hiểu biết về an toàn lao động, không tuân thủ qui tắc an toàn lao động.

· Do người tổ chức, quản lý lao động thiếu tinh thần trách nhiệm.

· Do chủ quan.

1.2.1.2. Tư duy cá nhân


Mỗi một cá nhân khi tham gia làm việc trên tàu phải hiểu được:
a.  Điều kiện cho những người làm việc trên phương tiện thủy:

· Phải đủ tuổi theo qui định.

· Có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ làm việc trên phương tiện do cơ quan Y tế cấp. Định kỳ hàng năm phải được kiểm tra sức khoẻ ít nhất một lần.

· Phải được đào tạo, có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp ngành học.

· Phải biết bơi, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn bơi lội tối thiểu 100m đối với đường sông và 300m đối với đường biển.

· Phải biết sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp theo qui định. 

· Phải được huấn luyện qui tắc an toàn lao động phòng chống cháy nổ, biết hướng dẫn cho hành khách biết cách xử lý ở mọi tình huống sự cố xảy ra đối với phương tiện như khi phương tiện bị thủng, bị cháy…

b. Qui định chung:

· Chấp hành đúng đắn qui trình an toàn kỹ thuật và qui định an toàn lao động.

· Phải sử dụng được những thiết bị an toàn đã được lắp đặt trên phương tiện.

· Cấm uống rượu bia, cấm đi guốc, đi dép lê, cấm đùa nghịch, làm việc riêng trong lúc đang làm việc.

· Lúc làm việc trên cao từ 2m trở lên phải có dây an toàn.

· Cấm tự động nhảy xuống nước. Khi cần thiết phải xuống nước làm việc phải có biện pháp an toàn phòng ngừa tai nạn chết đuối và phải có người cảnh giới.

1.2.1.3. Những qui định an toàn thiết bị trên tàu:

· Máy móc thiết bị trên tàu phải được tổ chức kiểm tra bảo dưỡng theo định kỳ. Phải đủ số lượng và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

· Tàu phải có cột thu lôi chống sét có hiệu lực. Cấm sửa chữa hệ thống thu lôi khi trời có mưa, giông, bão,…

· Tàu phải có nội qui, biển báo về công tác phòng chống cháy nổ treo tại cầu thang lên xuống và những nơi sản xuất, sinh hoạt của thuyền viên.

1.2.1.4. Tư duy theo nhóm

Áp dụng các biện pháp phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn từ đó tìm ra công tác chuẩn bị hợp lý cho lao động an toàn, ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Lập bảng nguy cơ tai nạn và các thương vong có thể xảy ra cho người lao động, treo ở chỗ dễ nhận thấy, để mọi người có thể đọc, hiểu một cách dễ dàng.

BẢNG NGUY CƠ TAI NẠN

	Stt
	Hành vi
	Tai nạn nhỏ
	Tai nạn lớn
	Việc phải làm

	1
	Không đội mũ bảo hộ lao động
	Xước da, chảy máu
	Bể đầu
	Đội mũ bảo hiểm trước khi làm 

	2
	Đổ dầu nhớt ra boong tàu
	Ngã gẫy tay chân
	Chấn thương sọ não
	Lau khô dầu mỡ

	3
	Ngồi trên miệng hầm hàng
	Ngã gãy tay, chân cột sống
	Tử vong
	Tuyệt đối không ngồi trên miệng hầm hang


a. Mới xuống nhận nhiệm vụ: 


Thuyền viên mới xuống nhận nhiệm vụ phải đọc kỹ các bảng hướng dẫn trên tàu và phải được Thuyền trưởng trên tàu phân công và hướng dẫn cụ thể các công việc phải làm. 
b. Thực hiện nhiệm vụ một mình: 


Thuyền viên phải đọc kỹ các tài liệu, thông báo an toàn cụ thể cho từng thiết bị đó. Trường hợp chưa nắm rõ phải hỏi lại các Thuyền trưởng để họ hướng dẫn thực hiện. Tuyệt đối không được sử dụng thiết bị khi chưa rõ tính năng kỹ thuật và các qui định an toàn khi sử dụng các thiết bị đó.

c. Làm việc trên cao: 

· Điều kiện thời tiết phải phù hợp thời tiết tốt, không mưa, gió nhẹ dưới cấp 3, nhiệt độ không quá cao hoặc quá thấp.

· Các thủy thủ được phân làm công việc này phải đủ kinh nghiệm làm việc trên cao, sức khỏe tốt, các thành viên trong nhóm phải được trang bị đủ thiết bị bảo hộ lao động như đai an toàn, phao cứu sinh… khi làm việc trên cao quá 2 mét bắt buộc phải đeo dây an toàn.

· Cần thống nhất tín hiệu  liên lạc, bố trí người cảnh giới phù hợp họ phải đứng ngay phía dưới chỗ có người làm việc trên cao. Cần đặt thông báo có người đang làm việc trên cao để mọi người qua lại chú ý.

· Không cho phép thủy thủ cầm dụng cụ trong tay hoặc bỏ dụng cụ trong túi quần khi trèo lên xuống.

· Các loại dây để treo ca bản, làm các nút ghế phải kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng. cần phải loại bỏ các dây đã sờn, đứt một số tao.

· Khi có nghi ngờ phải thử tải với tải trọng gấp 4-5 lần  tải trọng cho phép, an toàn rồi mới được phép sử dụng.

d. Làm việc ngoài mạn tàu: 

· Thuyền trưởng phải yêu cầu họ đội mũ bảo hộ, treo dây an toàn, dây cứu sinh và các thiết bị an toàn khác.

· Phải để gần khu vực làm việc một số phao cứu sinh có dây buộc để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

· Ghế ca bản phải được treo chắc chắn. Không được treo hai ca bản cái này chồng lên cái kia.

· Phải thống nhất các tín hiệu liên lạc, đặt các biển báo có người làm việc ngoài mạn tàu.

· Dây an toàn phải được móc vào nơi phù hợp chắc chắn.

· Các dụng cụ làm việc phải được cho vào cái túi, các xô không được để dụng cụ ngay trên ca bản.

e. Làm việc trong khoang két

· Trước lúc xuống hầm làm việc, phải mở cửa hầm, dùng quạt thông gió hoặc ống thông gió thổi vào hầm, đẩy hết các chất độc ra ngoài. Thời gian thông gió ít nhất 30 phút. Chế độ thông gió này phải được lập lại khi nắp hầm đã được đậy kín 24 giờ liên tục.

· Đối với những hầm chứa nhiên liệu, sơn, dầu, hoá chất độc, những nơi có xăng, dầu, chất thải tích tụ lâu ngày, thời gian thông gió  phải kéo dài ít nhất 60 phút. Khi xét thấy an toàn mới được xuống.

· Trong lúc có người làm việc dưới hầm, phải có người thường trực ở trên để cấp cứu khi cần thiết.

· Cấm thủy thủ, thuyền viên tự động xuống hầm sâu khi chưa được phép của thuyền trưởng.

f. Đi bờ

· Việc đi bờ phải tuân thủ các qui định của thuyền trưởng;

· Việc đi bờ phải tuân thủ các qui định của cảng mà tàu đang neo đậu;

· Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của luật pháp.

Bài 2.
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
2.1. Nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng chống

Phần lớn hàng hoá và hầu như tất cả các loại hàng tạp hoá chở trên các tàu là vật liệu dễ cháy, hoặc được đóng gói trong những bao bì, vỏ đựng bằng các vật liệu dễ cháy.

· Bàn ghế, sàn và mặt boong gỗ, sơn, nhiên liệu, đồ dùng của thuyền viên, … đều là những vật dễ cháy. 

· Những máy móc hoặc thiết bị có thiếu sót về kỹ thuật, gây tia lửa điện, hoặc gây ra nguồn nhiệt cao quá mức cho phép. 

· Phương pháp bốc xếp hàng hoá không thoả đáng, gây cháy ngầm và tự nóng gây cháy.

· Thiếu sót của thuyền viên và hành khách, không nghiêm chỉnh tuân theo qui tắc phòng chống chảy nổ, dùng lửa không cẩn thận hoặc mang lửa vào những nơi không thích hợp, hút thuốc không đúng nơi qui định. 

· Tàu dầu rất dễ xảy ra cháy, nhất là những tàu chở dầu nhẹ. Khi tàu hết hàng, trong hầm hàng chỉ còn dầu cặn sẽ bốc hơi, hỗn hợp với không khí gặp lửa sẽ dễ bị cháy nổ. 

· Tàu khách cũng rất dễ bị cháy, vì tập trung nhiều người trong một không gian hẹp và có rất nhiều vật liệu dễ cháy.
2.2. Các yếu tố gây cháy nổ trên tàu.

Từ những nguyên nhân gây cháy nổ trên tàu tìm hiểu ở trên, chúng ta thấy rằng để xảy ra cháy, yếu tố quan trọng nhất là  sự tác động của con người. 

Quá trình sử dụng thiết bị phương tiện không cẩn trọng, không tìm hiểu tình trạng thực tế phương tiện của mình, không cẩn trọng trong quá trình vận chuyển, tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản khi vận chuyển hàng hóa, hành khách là những yếu tố tác động trực tiếp gây nên hỏa hoạn. 

2.2. Các yếu tố gây ra cháy nổ trên tàu.
2.2.1. Bản chất của sự cháy: 

Cháy là phản ứng ôxy hoá xảy ra giữa chất cháy được với ôxy của không khí, quá trình kèm theo sự toả nhiệt và phát sáng.

2.2.2 Các yếu tố cần thiết cho sự cháy:

a) Tam giác cháy: 


Điều kiện cần và đủ để hình thành một đám cháy là phải có đủ 3 yếu tố sau đây hay còn được gọi là tam giác cháy. 
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· Chất cháy là vật có khả năng cháy được khi có mặt của oxy và nguồn nhiệt. Chất cháy có thể là chất rắn, chất lỏng, chất khí, …

· Ôxy Trong không khí chiếm 21%, là dưỡng khí cho phản ứng cháy. Ôxy còn do các tác nhân oxy hoá sinh ra.

· Nguồn nhiệt là yếu tố xúc tác phát sinh phản ứng cháy. Nhờ nguồn nhiệt, chất cháy được gia tăng đến nhiệt độ bắt lửa (điểm bắt cháy). Với sự có mặt của ôxy, phản ứng cháy sẽ xảy ra.

Khi có đủ 3 yếu tố nói trên thì sự cháy vẫn chưa xuất hiện được mà cần phải có 3 điều kiện nữa thì sự cháy mới có thể xuất hiện.

+ Ôxy phải lớn hơn : 14%

+ Nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy.

+ Thời gian tiếp xúc của 3 yếu tố đủ để xuất hiện sự cháy.

Như vậy: bản chất của sự cháy được hình thành nhờ có đủ 3 yếu tố và 3 điều kiện nói trên muốn phòng ngừa không để cháy xảy ra và dập tắt được sự cháy cần sử dụng nguyên lý loại bỏ một trong những yếu tố tạo hình sự cháy.

Về vật cháy là cả thế giới vật chất hết sức đa dạng phong phú và tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khi, chất cháy là chất có khả năng tiếp tục cháy sau khi đã tách khỏi nguồn nhiệt.

Về ôxy: Ôxy là chất khí không cháy được nhưng nó là dưỡng khí cần thiết, không có ôxy thì không sinh ra sự cháy được ôxy chiếm tỉ lệ 21% trong không khí nếu ôxy giảm xuống nhỏ hơn 14% thì hầu hết các chất cháy không duy trì được sự cháy nữa, trừ 1 số ít chất đặc biệt cháy được trong điều kiện nghèo ôxy ( ví dụ hydro và mêtan còn 5% ôxy vẫn cháy được.).

Nguồn lửa hay nguồn nhiệt: nguồn lửa nguồn nhiệt gây cháy thường xuất phát từ các nguồn gốc.

Điện năng biến thành nhiệt năng (do các nguyên nhân quá tải, nghẽn mạch, gia nhiệt, hồ quang, tĩnh điện)

Phản ứng hóa học sinh nhiệt dẫn tới cháy.

Ma sát ( cơ năng biến thành nhiệt năng)

Ngọn lửa trần, nhiệt trần ( nguồn lửa, nguồn nhiệt ở trạng thái mở như điếu thuốc, ngọn đèn, hàn xì khô)

Thiên nhiên sét, nhiệt mặt trời.

b) Phản ứng dây chuyền


Tam giác cháy chưa thể nói lên được điều kiện để đám cháy diễn biến một cách liên tục và vì thế cũng chưa thể minh hoạ đầy đủ nguyên lý chữa cháy mà có một khía cạnh khác mà chúng ta phải quan tâm khi đám cháy xảy ra đó là khi phản ứng cháy xảy ra kèm theo quá trình toả nhiệt và phát sáng. Năng lượng nhiệt của phản ứng ban đầu sẽ cung cấp cho những phản ứng sau tiếp tục xảy ra. Phản ứng ôxy hoá của quá trình cháy có tính chất dây chuyền, càng về sau càng mạnh mẽ hơn.


Khi đó có một yếu tố khác quyết định cho sự cháy đó là: Phản ứng dây chuyền xảy ra khi nhiệt được truyền đi từ phần tử này đến phần tử kia của chất cháy tạo ra sự lan truyền nhiệt của đám cháy. Khi nhiệt độ trong lòng đám cháy càng cao thì khả năng lan truyền càng mạnh mẽ do việc truyền nhiệt dễ dàng hơn. 

Trong trường hợp này quan niệm về tam giác cháy trở thành tứ diện cháy. Nhờ nhiệt độ cao, phản ứng dây chuyền xảy ra ngày càng mãnh liệt, nếu như không có biện pháp ngăn chặn ngay thì đám cháy sẽ xảy mãnh liệt hơn và khả năng dập tắt nó càng trở nên khó khăn hơn (việc tiếp xúc với đám cháy khó khăn). 

2.2.3.  Phân loại đám cháy

a. Đám cháy loại A

Là đám cháy phát sinh từ chất rắn dễ cháy như gỗ, giấy, vải, cao su,… Đặc điểm của đám cháy loại này là lửa có thể thâm nhập vào bên trong chất cháy. Trong điều kiện nhiệt độ bình thường chất cháy loại A không có khả năng sản sinh khí có khả năng bốc cháy. Tuy vậy, các chất liệu này có điểm bắt cháy tương đối thấp và sẽ dễ bốc cháy nếu tại đó có một nguồn nhiệt gây ra. Chúng dễ được làm nguội tới nhiệt độ thấp hơn điểm bắt cháy nên dễ chấm dứt sự cháy. 
b. Đám cháy loại B 

Là đám cháy phát sinh từ chất lỏng dễ cháy như: xăng, dầu, mở, dầu pha sơn và những dầu khác. Hay chất rắn mà điểm bốc cháy cũng là điểm hoá lỏng như nhựa đường và các chất khí dễ cháy. Những chất này chỉ cháy trên bề mặt nơi có tiếp xúc với O2 trong không khí.
c.  Đám cháy loại C 

Là đám cháy phát sinh từ chất khí dễ cháy (ví dụ hydro, mêtan...) hoặc các chất lỏng mà nhiệt độ bắt cháy cũng là nhiệt độ hóa hơi (như nhựa đường).
d.  Đám cháy loại D

Là kim loại dễ cháy như Manhê, Natri, Cali, … nói chung đám cháy loại này xảy ra tương đối ít và đòi hỏi những phương pháp chữa cháy đặc biệt. 

d. Đám cháy loại E

Là những đám cháy thiết bị điện, đám cháy thường phát sinh từ một dòng điện bị đoản mạch. Chất chữa cháy cho loại đám cháy này là những chất không dẫn điện. Do đó chất chữa cháy thích hợp cho đám cháy loại này là khí CO2  và bột khô. Tuy nhiên, nếu khi các thiết bị điện đã được ngắt thì các loại bình chữa cháy cho các đám cháy loại A, B cũng có thể sử dụng an toàn. Nhưng chú ý đến khả năng làm hỏng các thiết bị điện.
2.3. Các phương pháp chữa cháy.

Như ta đã biết, để sự cháy có thể xảy ra thì cần phải có đầy đủ 3 yếu tố: chất cháy, nguồn nhiệt, và ôxy kết hợp với nhau. Nếu tách rời 1 trong 3 yếu tố thì sự cháy không thể xảy ra. Nếu một trong ba yếu tố này giảm xuống dưới một giá trị xác định thì sự cháy cũng không thể xảy ra.


Như vậy về nguyên tắc chung để hạn chế và đề phòng quá trình cháy xảy ra ta chỉ cần tìm cách loại trừ một trong ba yếu tố của tam giác cháy hay một trong bốn yếu tố của tứ diện cháy.


Trong điều kiện cụ thể, việc loại trừ yếu tố chất cháy là rất khó khăn. Do đó biện pháp hữu hiệu nhất là loại trừ  nguồn nhiệt, hay O2. Trong thực tế, thì chỉ cần giảm nồng độ của ôxy xuống dưới 14% thì sẽ dập được đám cháy. 

Có 3 phương pháp chữa cháy chủ yếu trên tàu là: dập lửa, bịt kín và làm chìm.

· Dập lửa là phương pháp chữa cháy có hiệu quả và nhanh chóng, tiến hành hai nội dung: hạn chế khu vực bị cháy không cho ngọn lửa lan rộng ra và dùng vòi rồng phun nước dập tắt ngọn lửa. Dùng phương pháp này để dập lửa khi cháy thượng tầng kiến trúc .

· Bịt kín là phương pháp này thường được sử dụng khi cháy trong các khu vực kín và có thiết bị chữa cháy CO2. Phương pháp này được chia làm hai giai đoạn: Trước hết bịt kín địa điểm cháy bằng cách đậy kín các ống thông gió tự nhiên, ngừng hoạt động hệ thống thông gió cơ giới, đóng kín miệng hầm, cửa ra vào, cửa húp lô hoặc các cửa khác thông vào nơi bị cháy. Sau đó thải khí CO2 với khối lượng thích hợp vào buồng bị cháy để đẩy không khí ra ngoài, làm loãng oxy, lửa không cháy được.

· Làm chìm là trong trường hợp tàu chở hàng cháy nổ, các biện pháp chữa cháy không có hiệu quả, có nguy cơ nổ tàu thì biện pháp cuối cùng  để cứu vãn là làm cho con tàu chìm bằng  cách bơm nước vào, hoặc mở lỗ lù cho nước vào tàu.
2.4. Thiết bị chữa cháy trên tàu.

 
Tuỳ thuộc vào công dụng, kích thước và trọng tải của tàu mà cơ quan đăng kiểm qui định số lượng và sơ đồ bố trí trang thiết bị cứu hoả trên tàu. Dưới đây có thể liệt kê một số trang thiết bị cứu hoả thường bố trí trên tàu như sau:  

Xẻng xúc cát, xô mạ kẽm có nắp đậy múc cát, rìu cứu hoả, bình cứu hoả CO2, bình bột cứu hoả, vòi rồng và đầu phun, chăn dập lửa, hộp cát, két nước, chuông báo cháy, cảm biến khói, cảm biến nhiệt, … 

2.4.1. Nước.
· Nước có tác dụng hạ thấp nhiệt độ đám cháy xuống dưới nhiệt độ bén lửa.

· Nước khi bốc hơi sẽ hấp thụ một nhiệt lượng rất lớn, hơi nước có tỉ trọng lớn hơn không khí có tác dụng làm ngạt, làm cho đám cháy thiếu  oxi.

· Việc hấp thu nhiệt lượng lớn làm giảm nhiệt độ đám cháy do đó hạn chế được rất nhiều việc cháy trở lại.

· Tuy nhiên, việc dùng nước để chữa cháy có thể làm ảnh hưởng đến tính ổn định của con tàu. Ngoài ra nó còn hạn chế đối với đám cháy loại B, C và E.
2.4.2. Bình  CO2
a. Cấu tạo: 


Gồm vỏ bình bằng kim loại, bên trong bình chứa đầy khí CO2 được nén dưới áp suất cao. Khí CO2 được giữ lại trong bình bởi một van đặt trên miệng bình. Nhằm đảm bảo an toàn thì người ta bố trí ở van một chốt an toàn. Ngoài ra còn có vòi phun, tay cầm để tránh bị bỏng lạnh khi sử dụng.

b. Tác dụng: 

· Làm ngạt bằng cách chiếm chỗ oxi do có tỉ trọng lớn hơn oxi khoảng 1,5 lần.

· Có hiệu quả cao khi chữa các đám cháy trong các khu vực kín.

c. Cách sử dụng: 


Khi sử dụng ta rút chốt an toàn, mở khoá. Dưới áp suất cao trong bình, CO2 được phun ra ngoài qua vòi phun. Bình CO2 chữa cháy có hiệu quả nhất trong buồng kín, nhưng đặc biệt chú ý là không còn bất kỳ người trong đó.
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2.4.3. Khí halogen

· Có tác dụng kềm chế bằng cách ngăn chặn phản ứng dây chuyền.

· Chỉ sử dụng khí halogen làm chất chữa cháy của các đám cháy trong các khu vực kín thì mới có hiệu quả cao.

· Khi bị phân huỷ trong đám cháy có thể bị phân tán thành các khí độc.

2.4.4. Bọt 
a. Cấu tạo: 


Vỏ bình bằng kim loại chứa dung dịch NaHCO3, trong bình có chai thủy tinh đựng dung dịch  Al2(SO4)3. Miệng chai thủy tinh có nắp, trên nắp có lò xo giữ cho nắp đậy chặt. Nắp nối liền với cần mỏ vịt bằng một đòn nhỏ. Trên bình có vòi phun, miệng vòi phun được bịt bằng một màng giấy mỏng ngâm dầu hoặc bằng chất dẻo. (Hình 2)
b. Tác dụng: 

· Có tác dụng làm ngạt bằng cách bao phủ đám cháy.

· Bọt có tác dụng làm lạnh tương đối lớn.

· Rất có hiệu quả với đám cháy xăng, dầu.

c. Cách sử dụng: 


Khi chữa cháy chỉ cần kéo mỏ vịt làm bật nút chai thuỷ tinh và dốc ngược bình, làm cho hai dung dịch bên trong trộn lẫn với nhau, xảy ra phản ứng hoá học: 

Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 = 2 Al(OH)3 + 3 Na2 SO4 + 6 CO2(
Bọt khí xuất hiện cùng với áp suất tăng lên. Khối bọt này lớn gấp 8 đến 12 lần khối dung dịch cũ và được phun ra xa 8 -10 m. Trong bình sinh ra khí CO2 nhẹ gấp 10 lần so với nước, nên có thể nổi lên trên dầu và xăng, ngăn cách các chất cháy với không khí để dập tắt ngọn lửa. Ngoài ra trong bọt còn có lẫn bột Al(OH)3 có tác dụng như một màng phủ lên trên mặt chất cháy. 
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* Bình axit – bazơ (Hình 3)
a) Cấu tạo: 


Vỏ bình bằng kim loại chứa dung dịch NaHCO3, trong bình có chai thủy tinh đựng dung dịch H2SO4, ngoài ra còn có mũ gang, kim hoả, vòi phun. 

b) Cách sử dụng: 


Đập vào kim hoả và dốc ngược bình chữa cháy. Kim hoả chọc thủng chai thuỷ tinh làm dung dịch axit và bazơ trộn lẫn với nhau xảy ra phản ứng hoá học sau: 

2 NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4+ 2 H2O + 2CO2(

Lúc này trong bình sinh ra rất nhiều khí CO2 và áp suất tăng lên nhanh, làm cho dung dịch cùng bọt khí thoát ra ngoài qua vòi phun.

2.4.5.  Bột hoá học

a. Cấu tạo: (Hình 4)

Gồm vỏ bình bằng kim loại, bên trong bình ở phía dưới chứa bột chữa cháy. Phía trên được nén đầy khí CO2 dưới áp suất cao. Cả bột chữa cháy và khí CO2 được giữ lại trong bình bởi một van đặt trên miệng bình. Nhằm đảm bảo an toàn thì người ta bố trí ở van một chốt an toàn. Ngoài ra còn có vòi phun.
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b. Tác dụng:

· Có tác dụng kìm chế bằng cách ngăn chặn phản ứng dây chuyền.

· Không làm hư hại đến các thiết bị điện, điện tử.

c. Cách sử dụng: 


Rút chốt an toàn, mở van, dưới áp lực của khí nén bột hoá học sẽ được phun vào đám cháy. Loại bình này thích hợp để chữa cháy loại B và loại C. 
2.5. Tổ chức phòng chữa cháy trên tàu.

2.5.1.  Nội dung của bảng phân công chữa cháy

· Qui định tín hiệu chữa cháy và dụng cụ để phát tín hiệu đó.

· Đánh số thứ tự báo danh cho từng thuyền viên trên tàu.

· Địa điểm tập hợp thuyền viên trong những tình huống cháy khác nhau.

· Nội dung công tác và nhiệm vụ của từng thuyền viên. Phần này ghi rõ ai làm việc gì, ở đâu và sử dụng dụng cụ chữa cháy nào. Trong bảng phân công này còn vẽ sơ đồ địa điểm bố trí toàn bộ dụng cụ và thiết bị chữa cháy của tàu, địa điểm tập kết của thuyền viên cho từng trường hợp (mũi, lái, trên boong chính hoặc thượng tầng kiến trúc).

2.5.2.  Công việc cần làm khi xảy ra đám cháy

· Khi phát hiện có đám cháy, phải lập tức phát tín hiệu báo động tàu bị cháy. Tất cả các thuyền viên nhanh chóng về vị trí công tác của mình và làm nhiệm vụ như đã được phân công trong bảng phân công chữa cháy.

· Cắt nguồn điện nơi xảy ra hoả hoạn.

· Quan sát vị trí, kích thước đám cháy, đặc điểm của vật bị cháy để tổ chức công tác dập lửa được hợp lý và sử dụng thiết bị dập lửa được chính xác.

· Tìm kiếm những người bị thương trong khu vực bị cháy để đưa ra ngoài cứu chữa. Nếu trên tàu khách thì ưu tiên đưa người tàn tật, người già, trẻ em và phụ nữ ra khỏi khu vực bị cháy trước.

· Tiến hành chữa cháy. 

2.5.3.  Các phương pháp chữa cháy trên tàu


Như ta đã biết, để sự cháy có thể xảy ra thì cần phải có đầy đủ 3 yếu tố: chất cháy, nguồn nhiệt, và ôxy kết hợp với nhau. Nếu tách rời 1 trong 3 yếu tố thì sự cháy không thể xảy ra. Nếu một trong ba yếu tố này giảm xuống dưới một giá trị xác định thì sự cháy cũng không thể xảy ra.


Như vậy về nguyên tắc chung để hạn chế và đề phòng quá trình cháy xảy ra ta chỉ cần tìm cách loại trừ một trong ba yếu tố của tam giác cháy hay một trong bốn yếu tố của tứ diện cháy.


Trong điều kiện cụ thể, việc loại trừ yếu tố chất cháy là rất khó khăn. Do đó biện pháp hữu hiệu nhất là loại trừ  nguồn nhiệt, hay O2. Trong thực tế, thì chỉ cần giảm nồng độ của ôxy xuống dưới 15% thì sẽ dập được đám cháy. 

Có 3 phương pháp chữa cháy chủ yếu trên tàu như ta đã biết là: dập lửa, bịt kín và làm chìm.

2.5.4. Chữa các đám cháy thường

a.  Chữa cháy ở khu vực sinh hoạt


Đám cháy ở các khu vực này thường là đám cháy loại A. Do đó nước là công chất chữa cháy tốt nhất.

b.  Chữa cháy ở thượng tầng kiến trúc


Khi thượng tầng kiến trúc hoặc trên mặt boong bị cháy, phải chuyển hướng đi của tàu, cho ngọn lửa và khói tạt ra ngoài mạn. Thượng tầng kiến trúc có nhiều vật liệu dễ cháy, do đó tốc độ cháy sẽ rất nhanh. Trong trường hợp này phương pháp chủ yếu là dập lửa bằng nước. Tập trung vòi rồng phun với lưu lượng lớn vào đám cháy.


Khi mới cháy ở trong buồng, chưa kịp chuẩn bị vòi rồng và bơm nước  thì đóng kín cửa buồng để hạn chế ngọn lửa phát triển, cắt nguồn điện của khu vực này. Sau khi đã chuẩn bị xong vòi rồng có thể phun nước từ cửa ra vào hoặc từ cửa húp lô vào buồng. Nếu lửa đã lan ra tới hành lang thì phải phun nước từ hai đầu hành lang trở vào. Nếu cháy ở ngoài kiến trúc thượng tầng thì phải phun nước theo chiều từ mạn trên gió xuống mạn dưới gió.
2.6. Chữa các đám cháy đặc biệt.
2.6.1. Chữa cháy buồng máy, buồng bơm 


Chữa cháy buồng máy khi tàu đang chạy là công việc rất khó khăn. Trong buồng máy có thể do dầu đốt, dầu nhờn, thậm chí cả dầu bôi trơn. Ngọn lửa lan rất nhanh và nhiệt độ lên rất cao rất cao, có thể trên 1000​​0C.


Nếu cháy nhỏ thì dùng bình bọt xách tay để dập lửa. Nếu đám cháy lớn hơn, thì dùng phương pháp bịt kín. Ngừng thông gió buồng máy, đóng các cửa chiếu sáng trên nóc buồng máy, tất cả thuyền viên phải chạy ra khỏi buồng máy. Đưa hệ thống CO2 phun một lượng thích hợp vào toàn bộ buồng máy.

2.6.2. Chữa đám cháy dầu


Loại hoả hoạn này thường xuất phát từ một vụ tràn dầu, do đường ống bị vỡ hoặc tràn dầu. Do đó việc đầu tiên là phải cắt ngay nguồn nhiên liệu bằng cách ngưng ngay thao tác làm hàng, đóng tất cả các nắp hầm hàng lại để ngăn ngừa lửa lan vào hầm hàng. Bọt chữa cháy là chất hữu hiệu nhất. Đối với hoá chất khô, CO2 cũng là những chất chữa cháy thích hợp cho loại đám cháy này. Khi có thể nên đứng trên hướng gió.

2.6.3.  Chữa cháy trong hầm hàng  


Khi hầm hàng bị cháy nên tiến hành chữa theo các trình tự sau:

· Chặn tất cả các nguồn không khí bằng cách đóng tất cả các nắp hầm hàng, các van phải được khoá lại, …

· Phun nước làm lạnh khu vực xung quanh boong tàu, các vách ngăn,…

· Khi đã cô lập được hầm hàng ra rồi thì mới tiến hành chữa cháy. Dùng bọt phun vào đám cháy, nếu như tàu có trang bị hệ thống chữa cháy CO2 thì phun CO2 vào dập tắt ngọn lửa.

2.6.4.  Chữa cháy những thiết bị vận hành bằng điện


Nếu có thể, cắt ngay nguồn điện ra khỏi thiết bị, không được phép dùng nước phun lên các thiết bị điện đó. Khí CO2 là chất chữa cháy hiệu quả nhất đối với loại đám cháy này. Tuy nhiên, cũng có thể dùng bột hoá học để phun chữa đám cháy loại này.
2.7. Thực hành.

2.7.1. Thực hành sử dụng các loại bình chưa cháy để chưa các đám cháy theo giáo án.

2.7.2. Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành.

Bài 3.
AN TOÀN SINH MẠNG
3.1. Cứu sinh 
3.1.1. Mục đích của việc cứu sinh 


Từ xưa đến nay trong ngành giao thông đường thuỷ nội địa đã xảy ra nhiều tai nạn, cướp đi bao nhiêu tài sản và sinh mạng con người. Người ta đã tìm mọi biện pháp phòng ngừa tai nạn nhưng cũng chỉ có thể làm giảm bớt chúng chứ không thể triệt để hoàn toàn. Có nghĩa là dù khoa học có phát triển đến đâu thì tai nạn vẫn có thể xảy ra, tính mạng con người vẫn bị đe doạ.


Vì vậy để hạn chế tổn thất và có thể thoát nạn khi gặp sự cố tai nạn thì ngoài việc trông chờ vào các trang thiết bị và các hệ thống cứu nạn ngày một hiện đại thì đòi hỏi con người phải nắm vững cơ sở kỹ thuật cứu sinh, biết cách tổ chức và sử dụng các trang thiết bị cứu sinh tại chỗ để bảo toàn tính mạng trước mắt và kéo dài thời gian chờ đợi và liên tục liên lạc với xung quanh nhờ trợ giúp nhất là khi tai nạn xảy ra ở xa bờ.

3.1.2.  Yêu cầu của việc cứu sinh 


Mỗi thuyền viên tương lai phải được huấn luyện thực tế ít nhất về những điểm dưới đây:

a) Mặc áo phao đúng qui cách.

b) Nhảy xuống nước từ một độ cao trong khi mặc quần áo.

c) Bơi trong khi mặc áo phao.

d) Giữ cho người nổi mà không mặc áo phao.

e) Lên phương tiện cứu sinh từ tàu hoặc từ mặt nước trong khi mặc áo phao.

f) Giúp đỡ người khác lên phương tiện cứu sinh.

g) Vận hành thiết bị cứu sinh,…

3.1.3 . Trang thiết bị cứu sinh trên tàu

3.1.3.1 Xuồng cứu sinh: Là loại phương tiện cứu sinh tập thể, là trang thiết bị quan trọng nhất. Nó được cấu tạo bằng gỗ, bằng nhựa tổng hợp hay bằng kim loại (thường bằng nhôm).
a. Một số yêu cầu về xuồng cứu sinh

· Phải được chế tạo bằng vật liệu thích hợp. 

· Xuồng không bị hư hỏng khi cất giữ trong điều kiện nhiệt độ cao.
· Làm việc tốt trong khoảng nhiệt độ từ 10C đến 300C.

· Ở những nơi có thể áp dụng được phải có kết cấu sao cho không bị mục, không bị ăn mòn, không bị ảnh hưởng bởi nước biển, dầu hoặc rêu bám.

· Có màu dễ phân biệt (thường là màu da cam) ở tất cả các phần để có ích cho việc phát hiện và tìm kiếm.

· Có gắn vật liệu phản quang.

· Trên xuồng phải ghi tên tàu và một số thông số khác về xuồng.

· Xuồng phải có hình dáng, tỷ lệ kích thước đảm bảo ổn định tốt.

b. Trang thiết bị trên xuồng cứu sinh

· Các bè chèo nổi được + cọc chèo và quai chèo.

· 2 móc xuồng.

· 1 gầu bằng vật liệu nổi và 2 xô.

· 2 dây giữ có độ dài không nhỏ hơn 2 lần khoảng cách từ nơi cất giữ đến đường nước không tải thấp nhất hay 15m lấy giá trị nào lớn hơn. 

c. Trang bị xuồng cứu sinh trên tàu

· Đối với tàu hàng phải được trang bị 1 hay nhiều xuồng cứu sinh sao cho sức chở của các xuồng phải chở hết số người trên tàu. 

· Đối với tàu khách phải trang bị 1 hay nhiều xuồng cứu sinh sao cho tổng sức chở của chúng chở hết 30% tổng số người trên tàu. 

3.1.3.2. Bè cứu sinh

· Bè cứu sinh được kết cấu bằng vật liệu cứng hoặc bằng thổi hơi. Nếu bằng vật liệu cứng có thể làm bằng vật liệu có tính tự nổi bản thân  hay nổi bằng các khoang khí, các khoang khí phải được kết cấu bởi 2 khoang riêng biệt sao cho chỉ cần bơm căng 1 khoang vẫn đảm bảo lực nổi và sức chứa theo yêu cầu của phao bè đó.

· Phải có kết cấu có thể chịu được cú ném ở độ cao thích hợp xuống nước.

· Phải chịu được những cú nhảy ở độ cao đến 4,5m xuống bè.

· Xung quanh bè phải có dây nắm.

· 1 dây giữ, dìu bè có chiều dài không nhỏ hơn 2 lần khoảng cách từ nơi cất giữ đến đường nước không tải thấp nhất hoặc 15m lấy giá trị nào lớn hơn.

3.1.3.3.  Phao áo cứu sinh

a. Đặc điểm phao áo

Phao áo phải được làm bằng vật liệu không bị cháy hay tiếp tục cháy sau khi bị ngọn lửa trần bao trùm hoàn toàn trong vòng 2 giây. 

Phao áo phải có kết cấu sao cho:

· Dễ sử dụng, sau khi được hướng dẫn có thể mặc phao áo đúng cách trong vòng 1 phút mà không cần sự giúp đỡ của người khác.

· Có khả năng mặc được cả chiều trái và chiều phải, và phải được kết cấu sao cho khó có thể mặc nhầm. 

· Cho phép người mặc nó nhảy từ độ cao đến 4,5m xuống nước. 

Phao áo phải có đủ tính nổi và tính ổn định sao cho:

· Nâng được mồm người đã kiệt sức hoặc bất tỉnh lên trên mặt nước ít nhất 12cm còn thân người ngả về phía sau 1 góc không nhỏ hơn 200 và không lớn hơn 500 so với phương thẳng đứng.

· Lật thân người bất tỉnh ở tư thế bất kỳ trong nước mà tại đó miệng người đó cao hơn mặt nước trong vòng 5 giây.

Phao áo phải có sức nổi không bị giảm quá 5% khi ngâm nước liên tục trong nước ngọt 24 giờ. 

Các trang thiết bị cho phao áo: 

· 1 chiếc còi có dây buộc liền với phao áo.

· 1 chiếc đèn pin. 

· Các thiết bị phản quang. 

b. Trang bị phao áo trên tàu


Mỗi người trên tàu phải trang bị ít nhất phao áo cứu sinh. Ngoài ra:

· Tàu phải có đủ số phao áo cứu sinh cho những người trực ca và để sử dụng tại nơi đưa người lên xuống các phương tiện cứu sinh.

· Trên tàu khách phải trang bị phao áo dành cho trẻ em ít nhất khoảng 10% số hành khách trên tàu hoặc nhiều hơn để đảm bảo cho mỗi trẻ em có đủ 1 chiếc áo phao. 

Các phao áo phải được cất giữ nơi khô ráo dễ đến gần và có thể lấy ra được nhanh. 

3.1.3.4.  Phao tròn 


Về số lượng được trang bị phụ thuộc vào chiều dài tàu.

Phao được phân bổ hai bên mạn tàu càng gần nhau càng tốt, và ít nhất phải có 1 cái ở gần đuôi tàu. 

Ít nhất ở mỗi mạn tàu phải có 1 phao tròn được trang bị dây cứu sinh nổi được. 

3.1.4. Thực hành cứu sinh

3.1.4.1. Phương pháp sử dụng phao:

a. Phương pháp sử dụng phao áo

	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1. Chuẩn bị
	- Phao áo

- Còi đèn dính kèm 

- Hồ tập luyện
	- Đèn bấm còn sáng

- Còi thổi còn kêu

- Phao áo còn hạn sử dụng
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	2. Sử dụng
	- Phao áo

- Còi đèn dính kèm

- Người thật
	- Phao áo được lấy ra, mở hết các đây

- Còi kêu, đèn sáng

- Phao áo được mặc vào người

- Dây được buộc chặt sát người

- Nhảy từ trên cao 2m xuống sông không bị tuột phao

- Bơi không tuột phao một đoạn 50m có phao áo


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]





b. Phương pháp sử dụng phao tròn

	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1. Chuẩn bị
	- Phao tròn

- Còi đèn dính kèm 

- Hồ tập luyện

- Pháo khói
	- Đèn bấm còn sáng

- Còi thổi còn kêu

- Pháo khói còn sử dụng tốt

- Phao tròn còn hạn sử dụng
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	2. Sử dụng
	- Phao áo

- Còi đèn dính kèm

- Người thật

- Tàu cứu hộ
	- Phao lấy áo ra

- Còi kêu, đèn sáng

- Dây phao không bị đứt

- Phao được ném từ trên cao 2m xuống sông không bị gãy

- Người rơi xuống sông tự bơi đến bám vào phao

- Tàu cứu hộ đến vớt phao và người bị nạn về
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3.1.4.2.  Cứu người đuối nước 

a.  Nguyên nhân và phân loại chết đuối

Người không biết bơi hoặc biết bơi nhưng do kiệt sức không thể giữ đầu nổi lên trên mặt nước được, bị sặc do hít phải nước, nước tràn vào đường hô hấp gây ngạt thở, sau đó tim ngừng đập rồi bất tỉnh. Đó là những trường hợp “chết đuối” hoặc “ngạt nước”, “ngạt tím” vì da người chết đuối có màu xanh tím nhất là ở mặt, tai, đầu và các chi.


Có những trường hợp mới ăn no, người thấy ớn lạnh hay mệt mỏi, nên khi xuống nước bị nhiễm lạnh đột ngột bị choáng lạnh gây ngừng tuần hòan, ngừng hô hấp và bất tỉnh cùng một lúc gọi là ngạt nước hay ngạt trắng vì da người chết đuối trắng bợt. Một số trường hợp không biết bơi khi ngã đột ngột xuống nước, có thể gây phản xạ ngừng thở, ngừng tim ngay tức thì. Trường hợp này gọi là “Giật nước”.


Dù bị “ Ngạt tím” hay “ Ngạt trắng” biện pháp cấp cứu cũng như nhau. Nhưng nều nạn nhân đã bị chìm lâu dưới nước thông thường người ngạt tím ít hy vọng được cứu sống hơn là người ngạt trắng. Người chết đuối trong nước biển thường bị phù phổi, người chết đuối trong nước ngọt thường có biến chứng huyết tán và rung tim.

Lưu ý rằng nước quá lạnh làm tăng nguy hiểm đối với cả nạn nhân và người cấp cứu vì nó có thể gây ra: 

· Không kiểm soát được nhịp thở hay thở hổn hển, có nguy cơ bị ngộp nước. 

· Huyết áp tăng đột ngột có thể bất ngờ gây cơn đau tim.

· Mất khả năng bơi bất ngờ, ngay cả một người bơi khoẻ cũng có thể chìm.

Nếu bị chìm trong nước quá lâu có thể bị giảm thể nhiệt.

b.  Hành động khi có người đuối nước


Chọn cách an toàn nhất để cứu nạn nhân, phải hết sức khẩn trương vớt càng sớm càng có hy vọng cứu sống. Nếu nạn nhân được vớt ngay trong 1 phút (sau khi bị ngạt và tim ngừng đập) có khả năng cứu sống đến 95%. Nếu nạn nhân đã chìm dưới nước sau 5 – 6 phút tỷ lệ cứu sống chỉ khoảng 1%.


Khi đưa nạn nhân lên được trên tàu, hãy khiêng đầu nạn nhân thấp hơn ngực để giảm thiểu nguy cơ bị nôn mửa.


Đặt nạn nhân nằm trên tấm chăn hay áo khoác. Thông khí đạo, kiểm tra nhịp thở, mạch đập và chuẩn bị hô hấp nhân tạo nếu cần thiết.

Chữa trị cho nạn nhân về hạ nhiệt, thay quần áo ướt. Không để nạn nhân nằm ở nơi gió lạnh, cho nạn nhân uống nước nóng.


Đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay khi nạn nhân có vẻ như hồi phục bình thường.

c.  Cách vớt người đuối nước

*  Vớt nạn nhân khi nạn nhân còn chơi vơi ở mặt nước

	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1) Chuẩn bị
	- Vật nổi (tấm xốp, tấm ván, 

- Cây gập, cây sào - Phao tròn

- Người thật
	-Phao còn hạn sử dụng.

- Gậy còn đủ độ cứng, dẻo.



	2) Vớt người
	- Vật nổi (tấm xốp, tấm ván, 

- Cây gập, cây sào - Phao tròn

- Người thật
	- Quăng phao, quăng một vật nổi (tấm xốp, tấm ván, đưa một cây gập, cây sào cho nạn nhân.

- Nạn nhân bám vào rồi kéo nạn nhân lên bờ, lên tàu. 


* Vớt nạn nhân khi nạn nhân đã chìm xuống nước

	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1) Chuẩn bị
	-  Bộ đồ lặn
	- Còn hạn sử dụng.

	2) Vớt người
	-  Bộ đồ lặn

- Người thật
	- Người cứu từ trên mặt nước lặn xuống theo kiểu “lặn vịt”.
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-Nếu nạn nhân nằm sấp người cứu bơi dưới nước từ phía sau chân lại, xốc nách nạn nhân rồi dùng hai chân đạp đất ngoi lên. 

-Nếu nạn nhân nằm ngửa người cứu đến từ phía đầu, nâng đầu nạn nhân sau đó xốc nách nạn nhân đạp đất ngoi lên.
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*  Bơi kéo nạn nhân trên mặt nước

	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1) Chuẩn bị
	- Phao áo

- Dây cứu sinh
	- Phao còn hạn sử dụng.

- Dây còn đủ độ dẻo, bền.



	2) Vớt người
	- Phao áo

- Người thật

- Dây cứu sinh
	1. Cách thứ nhất

- Để lưng nạn nhân về phía người cứu, hai tay người cứu giữ chặt hai bên hàm dưới nạn nhân (Ngón tay trỏ và ngón tay giữa đặt dưới hàm, ngón tay cái xiết chặt vào mang tai nạn nhân).

- Giữ cho mũi và miệng nạn nhân nổi trên mặt nước, bơi ngữa bằng hai chân, thỉnh thoảng dùng chân đẩy nhẹ cho nạn nhân ở tư thế nằm ngữa. 
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2. Cách thứ hai

- Để lưng nạn nhân về phía người cứu.

- Một tay túm tóc nạn nhân kéo đầu, giữ cho mũi miệng nạn nhân khỏi mặt nước. 

- Tay còn lại và hai chân bơi nghiêng.
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3. Cách thứ ba

- Người cứu nạn nhân phải bơi đến từ phía đằng sau đặt hai bàn tay lên vai mình người cứu bơi và kéo nạn nhân theo
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4. Cách thứ tư

- Để lưng nạn nhân về phía người cứu.

- Luồn một tay vào nách nạn nhân từ phía sau lưng nắm lấy tay bên kia của nạn nhân.

-Dùng tay còn lại và chân bơi nghiêng.
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3.1.4.3. Cứu người điện giật


Dòng điện đi qua cơ thể có thể làm cho nạn nhân choáng váng, nghẹt thở và thậm chí làm tim ngừng đập. Dòng điện có thể gây bỏng ở những nơi nó đi qua trên cơ thể và những nơi cơ thể tiếp xúc với mặt đất. Dòng điện xoay chiều còn gây ra các co thắt về cơ bắp làm nạn nhân không thể thoát ra được khi đã tiếp xúc với dây điện hay nơi có nguồn điện. 

Hành động khi có người bị điện giật: 

a. Ngăn tiếp xúc điện bằng cách ngắt nguồn điện.

b. Nếu không ngắt được nguồn điện thì: 

· Đứng cách điện và dùng một vật gì đó tách dòng điện khỏi người nạn nhân. 

· Không sờ vào nạn nhân, quấn dây quanh chân và dưới tay nạn nhân sau đó kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
3.2. Cứu đắm
3.2.1. Giới thiệu các trang thiết bị cứu thủng

3.2.1.1.  Nguyên nhân tàu bị thủng

· Do va chạm giữa tàu với tàu.

· Do va chạm giữa tàu với các vật thể khác như cầu cảng, đá ngầm,…

· Do sóng gió.

· Do mòn tự nhiên.

· Do hàng hoá bị dịch chuyển.

· Do bắn phá, ...

3.2.1.2. Các công việc cần làm ngay khi tàu bị thủng


Khi phát hiện tàu bị thủng phải thực hiện các công việc sau:

· Báo động tàu bị thủng.

· Phải dừng máy.

· Đóng tất cả các cửa kín nước lại, các hệ thống dẫn nước phải khoá lại.

· Gia cường các vách ngăn kín nước cạnh khoang bị thủng.

· Thường xuyên kiểm tra độ kín nước của các cửa kín nước.

· Chuẩn bị huy động mọi dụng cụ cứu thủng và tiến hành cứu thủng.

· Nếu là tàu đâm nhau mà vẫn còn mắc vào nhau thì vẫn giữ nguyên như vậy để tạo điều kiện cho tàu bị thủng nhẹ giúp đỡ cho tàu bị thủng nặng.

3.2.1.3. Xác định vị trí và kích thước lỗ thủng


Có nhiều phương pháp xác định vị trí và kích thước lỗ thủng. Tuỳ theo từng trường hợp mà áp dụng các phương pháp sau đây:

· Đo mực nước ở các hầm, các két mà đặc biệt là hầm máy. Khi tàu đậu trong cảng phải đo nước mỗi ngày 2 lần, khi tàu chạy mỗi ca trực phải đo 1 lần, ghi kết quả đo vào nhật ký. Dùng một thanh đồng có khắc vạch làm thước, đầu thước buộc dây thực vật. Thả thước này vào lỗ đo của các la canh hầm hàng, la canh buồng máy, khoang mũi, khoang lái, các ballast. Đọc vết nước để lại trên thước sẽ cho kết quả đo được (trước khi đo bôi phấn vào thước để nhìn rõ vết nước sau khi đo), đem so sánh kết quả đo nước của nhiều lần đo trước đó để phát hiện tàu có bị thủng hay không và thủng ở khoang nào.

· Đối với lỗ thủng lớn thì có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách và nhìn mặt nước xung quanh thấy xoáy tròn và bị hút xuống có thể xác định được vị trí.

· Nếu thời tiết tốt, ta dùng mùn cưa hay cám rắc xuống nước ở hai mạn tàu, nếu thấy mùn cưa hay cám bị hút xuống hay xoáy tròn một chỗ thì chỗ đó bị thủng.

· Đối với tàu chở than, khi nước tràn vào thì một số bọt khí bị thảy ra.

· Dùng vợt: trên tay vợt có thang chia mét, mặt vợt có khâu bằng vải bạt. Thả vợt xuống hai mạn tàu, nếu như vợt bị hút chặt vào mạn tàu thì lỗ thủng nằm ngay vị trí đó.

· Đối với những chỗ rạn nứt, ta dùng phấn bôi vào phía trong, nếu thấy phấn ướt thì chỗ đó bị rạn nứt.

· Trường hợp các biện pháp trên không áp dụng được thì phải cho thợ lặn xuống để xác định vị trí và kích thước lỗ thủng, nhưng phải chú ý an toàn.

· Ngoài ra dựa vào độ nghiêng, chúi của tàu cũng có thể biết được lỗ thủng ở phần tư nào của tàu.

Sau khi xác định được vị trí và kích thước lỗ thủng thì có thể xác định được lượng nước tràn vào. Ngược lại, đo lượng nước tràn vào thì cũng đoán được kích thước lỗ thủng. Trung bình lỗ thủng 3cm2 thì khối nước tràn vào là 8T/h. 

Trong quá trình thí nghiệm, người ta đã tìm ra công thức tính lượng nước tràn vào trong một giờ như sau:

Q = 4.F.
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Trong đó:

F: diện tích lỗ thủng

h: chiều cao tính từ tâm lỗ thủng đến mặt nước

3.2.1.4. Dụng cụ cứu thủng


Căn cứ vào kích thước của tàu, loại tàu và nhiệm vụ vận tải của tàu để trang bị đầy đủ dụng cụ cứu thủng. Những dụng cụ cứu thủng để ở chỗ dễ đến, dễ lấy được, luôn sẵn sàng hoạt động. Không để trong hầm hàng hoặc những kho ở sâu trong hầm tàu. Tốt nhất là để trên boong thượng tầng kiến trúc hoặc kho mũi tàu, vị trí của chúng phải ghi rõ trong bảng báo động cứu thủng.


Dụng cụ cứu thủng chỉ được dùng trong lúc cứu thủng hoặc báo động tập luyện cứu thủng, không được dùng vào bất kỳ việc gì khác.


Dụng cụ cứu thủng phải bảo quản tốt, mỗi năm phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật ít nhất một lần.

a. Bơm 


Dùng để bơm nước ra khỏi tàu sau khi đã bịt xong lỗ thủng, hoặc chuyển khối nước từ hầm này sang hầm khác.

b. Nêm và nút gỗ (Hình 5)

Được làm sẵn bằng loại gỗ mềm, dẽo như gỗ thông, bạch dương,… với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, dùng để bịt các lỗ thủng nhỏ.

· Nêm hình tam giác để bịt những khe hở và vết nứt của vỏ tàu.

· Nêm hình nón dùng để bịt kín những ống nước và lỗ thủng hình tròn, nếu lỗ thủng lớn thì dùng nêm to.
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c. Bulông chuyên dùng


Có nhiều kiểu, có loại thẳng, loại cong. Loại thẳng có đầu tù, chẻ đôi, một nửa đầu xoay ngang được. Loại cong có loại cong thường và loại đầu có ngạnh xoay ngang.


Dùng để bịt những lỗ thủng tròn, nhỏ có đường kính 15-30mm.

d. Thảm


Được làm sẵn với các cỡ và các kiểu khác nhau. Loại này dùng để bịt các lỗ thủng lớn, không dùng nêm hay bulông được. Thảm được chia làm 4 loại sau:

* Thảm loại 1: Có độ bền kém nhất so với những loại thảm khác, có kích thước là 2mx2m, làm bằng 2-3 lớp bạt dày, khâu thành từng đường cắt nhau thành những ô vuông cạnh 40cm. 
· Chu vi thảm được khâu viền bằng dây gai ngâm dầu cở 65-75mm. Ở 4 góc và giữa cạnh trên làm thành khuyết đầu dây. 

· Loại thảm này nhẹ, có độ bền kém, dùng để bịt lỗ thủng không lớn lắm. Nó chịu được áp suất lớn nhất là 600 Kg/m2. Do đó, không dùng để bịt lỗ thủng có diện tích lớn hơn 0,1 m2, ở độ sâu lớn hơn 6m.

* Thảm loại 2:

· Có độ bền tốt hơn thảm loại 1 khoảng 4-5 lần, làm bằng 2 lớp vải bạt dày, giữa có 1 lớp chiếu cói.

· Khâu những đường cắt nhau thành những ô vuông cạnh 40 cm, kích thước của thảm là 2mx2m, chu vi thảm được khâu viền bằng dây gai ngâm dầu cỡ 75-90mm.

* Thảm loại 3: Có độ bền như thảm loại 2, kích thước 3mx3m hoặc 3,5mx3,5m, làm bằng 2 lớp vải bạt, ở giữa là một lớp đệm không thấm nước.. Chu vi được khâu viền bằng dây thực vật như thảm loại 2. Ở hai cạnh trên và dưới của thảm khâu túi bạt, có thể xỏ hai thanh kim loại vào hai túi để gia cường, dùng ở nơi vỏ tàu bằng phẳng hoặc hình ống.
*  Thảm loại 4: Có độ bền cao nhất, kích thước 3mx3m hoặc 4,5mx4,5m làm bằng lưới sắt bện từ dây cáp mềm cỡ 9mm, giữa các mắt lưới đạt những thảm cũ, bạt rách để độn, ở mỗi mặt của lưới sắt phủ 2 lớp bạt dày. Lưới sắt viền bằng dây cáp cỡ 9mm. Chu vi toàn bộ thảm viền bằng dây gai ngâm dầu khoảng 75-90mm.
e. Bê tông 


Dùng để bịt kín lỗ thủng. Thành phần của bê tông gồm xi măng, cát, đá giăm, nước. Để đảm bảo cho bê tông chống khô, người ta thêm HCl và CaCl2.

3.2.2. Phương pháp sử dụng các trang thiết bị cứu thủng

3.2.2.1. Yêu cầu về bố trí trang bị cứu thủng

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng

	1 
	Bộ đồ mộc (cưa, đục, tràng,…)
	01 bộ

	2 
	Nêm gỗ
	10 chiếc.

	3 
	Gỗ thanh
	10 chiếc.

	4 
	Bạt cứu đắm
	01 chiếc.

	5 
	Xô múc nước có dây
	02 chiếc.

	6 
	Giẻ
	02kg.


3.2.2.2. Các phương pháp chống thủng


Cứu thủng là công việc cấp bách, cần thiết và quan trọng để đảm bảo an toàn cho phương tiện và con người. Việc cứu thủng rất phức tạp, tuỳ trường hợp cụ thể mà ta áp dụng một trong các biện pháp sau đây:

a. Bịt các lỗ thủng bằng các dụng cụ sẵn có trên tàu (thảm, nắp vít, nêm,..)


Nếu là vết rạng nứt thì dùng bao bì hay mùn cưa trộn với chất dính để nhét vào chổ hở. 


Đối với vết nứt lớn dùng nêm được thì nên khoan hai đầu để vết nứt không rạng dài thêm. khi dùng nêm, lấy vải bạt quấn vào nêm, nếu có điều kiện thì nên nêm từ bên ngoài vào trong, dưới tác dụng của áp lực nước thì nêm sẽ không bị trượt ra. 

Nếu lỗ thủng ở sâu dưới đáy thì nêm từ trong ra nhưng phải có vật nặng để chèn, ép, gia cố cho nêm chắc chắn. 

Khi vỏ tàu thủng một lỗ tròn, ta lấy một mảnh gỗ có đường kính lớn hơn miệng lỗ thủng một chút để làm nắp, giữa miếng gỗ dùi một lỗ xỏ vừa bu lông. 

Đưa đầu có ngạnh của bu lông qua lỗ thủng ra ngoài mạn tàu, xoay ngang để ngạnh tì vào mạn ngoài của, xung quanh lỗ thủng đệm bằng bạt, xỏ lỗ giữa nắp gỗ vào bu lông để nắp gỗ đè chặt vào đệm. Nếu bulông còn dài thì lấy một miếng gỗ dày làm đệm đệm vào giữa nắp gỗ và đai ốc, xoáy chặt đai ốc để nắp gỗ ép mạnh vào đệm, nước không rò rỉ vào được.


Đối với lỗ thủng lớn hơn nữa mà không dùng nêm hay nắp vít được mà mép của lỗ thủng vát vào trong thì dùng thảm mềm để bịt. Cách bịt như sau: 

· Dùng maní bắt hai khuyết đầu dây ở hai góc trên của thảm và hai sợi dây thực vật gọi lài hai dây trên. 

· Đưa hai dây trên lên mặt boong, chiều dài mỗi dây ít nhất là 1,6(H+0,5B). Trong đó H là chiều cao mạn, B là chiều rộng của tàu. 

· Dùng maní bắt hai khuyết đầu dây ở hai góc dưới của thảm vào hai dây cáp mềm gọi là hai dây dưới. Chiều dài của mỗi dây ít nhất là 1,6(2H+0,5B). Các dây dưới phải luồn xuống dưới đáy tàu rồi đưa sang mạn bên kia bằng cách dùng dây ném có treo vật nặng ở giữa. Hai người cầm hai đầu dây ném từ mũi về lái ngang qua vị trí lỗ thủng, sau đó buộc các đầu dây dưới vào dây ném để kéo sang mạn bên kia. Các dây trên và dây dưới phải chắc hơn dây viền chu vi của thảm khoảng 20-30%. Khuyết đầu dây ở giữa buộc một dây thực vật gọi là dây kiểm tra độ cao. Trên dây này có đánh dấu vạch giống như dây đo sâu, đọc được độ cao tính từ  trung tâm của thảm tới be mạn tàu.

Cách đặt thảm vào lỗ thủng như sau: 

· Trước hết để hai góc mép dưới của thảm lên trên be mạn tàu, thảm trải rộng, hai góc mép trên của thảm để trên mặt boong. Hai đầu dưới luồn từ mũi tàu về lỗ thủng rồi lấy maní bắt vào khuyết đầu dây ở hai góc dưới của thảm. Từ từ đưa mép dưới của thảm ra ngoài mạn, đồng thời dùng maní bắt dây trên vào khuyết đầu dây ở hai góc trên của thảm. Từ mạn bên kia kéo dây dưới theo tốc độ đồng bộ với tốc độ xông dây trên và dây kiểm tra độ cao. Sau khi đọc trên dây kiểm tra độ cao, khẳng định thảm đã ở đúng vị trí và có độ cao cần thiết thì kéo căng các dây trên và dưới, buộc chặt các dây đó vào các cấu trúc mặt boong.

· Nếu diện tích lỗ thủng lớn hơn 5cm2 thì có thể dùng vài sợi dây cáp mềm hoặc dây lanh ngâm dầu từ mạn bên này đưa qua miệng lổ thủng, xuống dưói đáy tàu, trở lên về mạn bên kia có tác dụng như những chiếc công giang bằng dây. Sau đó dùng thảm đậy miệng lỗ thủng, như vậy thảm không bị nước đẩy vào trong tàu.

· Sau khi đặt thảm xong thì trét xi măng. Nếu là tàu lớn thì buộc một dây mũi lái và một dây thẳng đứng qua đáy tàu. Cách buộc này giúp cho thảm chắc chắn, không bị nước đẩy xê dịch khi tàu chạy.

Bịt bằng thảm cứng: Loại này vừa kín nước, vừa chắc chắn, không sợ sóng gió làm xê dịch, rách thảm. Cách buộc tương tự như thảm mềm nhưng thảm cứng có thêm móc, vít, tăng đơ để giữ thảm cho chắc chắn. (Hình 6)
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b. Hàn bằng xi măng

Sau khi đã bịt lỗ thủng xong, để đảm bảo an toàn và không bị nước tràn vào trong suốt quá trình chạy tàu thì ta tiến hành đổ bê tông. Hỗn hợp này bao gồm xi măng, bột đất sét, đường đen và cát. Khi đó thì lỗ thủng được hàn có sức chịu gần bằng vỏ tàu, chống được những chấn động cơ học.

c. Làm nghiêng tàu

Để lỗ thủng nổi lên trên mặt nước. Có thể làm nghiêng tàu bằng cách di chuyển hàng hoá từ mạn bên này sang mạn bên kia hoặc bơm nước từ mạn này sang mạn kia. Khi đó góc nghiêng được tính theo công thức:

tg( = P.l / D.h

Trong đó: 

P: trọng lượng hàng hoá cần dịch chuyển

l: khoảng cách cần dịch chuyển

D: lượng chiếm nước

h: chiều cao tâm nghiêng

3.3.Các công việc cần làm khi phát hiện lỗ thủng .
Một số trường hợp, để đảm bảo an toàn cho tàu cần phải vứt hàng hoá.

     Bước 1: Người phát hiện hô to cho thuyền trưởng và mọi người khác cùng biết tàu bị thủng, nước tràn vào tàu.


Bước 2: Thuyển trưởng lệnh tất cả mọi người đến trạm tập trung cứu thủng với đầy đủ các dụng cụ trong tay.


Bước 3: Kiểm tra chức năng máy lái, xác định vị trí lỗ thủng


Bước 4: Dự đoán mức độ nước tràn vào tàu và khả năng thích ứng của máy bơm


Bước 5: Cho nổ máy bơm, bơm nước ra khỏi tàu

* Nếu nước vẫn thực sự không rút thì khả năng thủng lớn lập tức điều ngay tàu vào bãi cạn sát bờ cho tàu mắc cạn và bịt lỗ thủng.

* Nếu nước rút tàu có thể tiếp tục hành trình được thì cho tàu chạy chậm, chọn chỗ sát bờ thả neo, tiếp tục bơm và xử lý lỗ thủng.


Bước 6: Sau khi xử lý lỗ thủng xong vừa chạy vừa canh chừng, tới giao hàng xong cho tàu lên ụ sữa chữa vỏ. 
3.3.2.4 Trường hợp vỏ tàu bị thủng một lỗ tròn nhỏ.
	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1. Xác định vị trí lỗ thủng
	- Vợt

- Mắt thường
	- Nhìn, phát hiện thấy bằng mắt thường

- Vợt được rà quanh mạn tàu chổ nào vợt bị mắc lại, kiểm tra ngay chỗ đó

- Nước chui vào, vợt kẹt lại
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	2. Tiến hành bịt lỗ thủng
	- Vít tai chuyên dùng

- Miếng gỗ tròn đường kính lớn hơn lỗ thủng

- Roăng cao su chuyên dùng
	- Đầu bu lông có ngạnh được đút qua lỗ  thủng
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- Lót miếng roăng, miếng gỗ tròn vào đầu còn lại

- Bu lông được xiết chặt

- Làm khô hầm bị thủng bằng bơm nước ra

- Kiểm tra lần cuối nước không rò vào thêm
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3.3.2.5. Trường hợp vỏ tàu bị nứt 

	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1. Xác định vị trí nứt
	- Vợt

- Mắt thường
	- Nhìn, phát hiện thấy bằng mắt thường

- Vợt được rà quanh mạn tàu chỗ nào vợt bị mắc lại, kiểm tra ngay chỗ đó

- Nước chui vào, vợt kẹt lại
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	2. Tiến hành bịt đoạn nứt
	- Vít tai chuyên dùng

- Miếng ván dài và rộng hơn đoạn nứt

- Gạo và bao gạo

- Khoan
	- Hai đầu chỗ tôn nứt khoan hai lỗ

- Miếng ván được khoan hai lỗ

- Đầu bu lông có ngạnh được đút qua lỗ  khoan

- Bao cám, mạt cưa được nhét qua kẽ nứt

- Bu lông được xiết chặt

- Làm khô hầm bị thủng bằng bơm nước ra

- Kiểm tra lần cuối nước không rò vào thêm


3.3.2.6. Trường hợp vỏ tàu bị thủng một lỗ lớn hơn 5cm2
	Các bước công việc
	Dụng cụ trang bị vật liệu
	Tiêu chuẩn thực hiện

	1. Xác định vị trí lỗ thủng
	- Vợt

- Mắt thường
	- Nhìn, phát hiện thấy bằng mắt thường

- Vợt được rà quanh mạn tàu chổ nào vợt bị mắc lại, kiểm tra ngay chỗ đó

- Nước chui vào, vợt kẹt lại
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	2. Tiến hành bịt lỗ thủng
	- Bạt chống thủng chuyên dùng

- Dây buộc

- Máy bơm
	- Đầu dây dược đưa từ mạn bên này qua miệng lổ thủng, xuống dưói đáy tàu, trở lên về mạn bên kia

- Lỗ thủng được bạt bít kín
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- Dây căng đều, xiết chặt các tăng đơ đầu dây

- Làm khô hầm bị thủng bằng bơm nước ra

- Kiểm tra lần cuối nước không rò vào them



3.4. Thực hành.

3.4.1.  Thực hành sử dụng các vật dụng  cứu đắm cơ bản trên phương tiện.

3.4.2. Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.
Bài 4.
SƠ CỨU
4.1. Khái niệm chung và nguyên tắc cơ bản khi sơ cứu ban đầu

Sơ cấp cứu là những trợ giúp hay chữa trị lúc ban đầu cho nạn nhân bị bất cứ chấn thương hay bị một căn bệnh đột ngột nào đó trước khi có xe cấp cứu, bác sĩ hoặc người có chuyên môn đến chữa trị. 


Việc sơ cấp cứu đóng một vai trò hết sức quan trọng, bởi vì thời gian chờ đợi bác sĩ hay những người có chuyên môn đến, có thể làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng nguy hiểm hay không cứu chữa được nữa cho dù được đưa đến bệnh viện. Tính mạng của nạn nhân lúc đó có thể tính bằng phút bằng giây. Hay nói một cách khác đó là những lúc mà sự trợ giúp kịp thời có thể cứu sống được một con người. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp hết sức đau lòng và đáng tiếc không thể xảy ra nếu những người xung quanh nạn nhân có kiến thức về sơ cấp cứu.


Tàu thủy  là một đơn vị độc lập trên sông nước. Khi xảy ra một trường hợp bệnh tật, tai nạn, ngộ độc… Nếu tàu có vào bờ được hay chăng nữa thì cũng rất xa bệnh viện hay trung tâm cấp cứu, cộng với việc chờ đợi bác sĩ hay những người có chuyên môn đến thì có thể người bị nạn gặp rất nhiều nguy hiểm. Nếu thuyền viên trên tàu có được kiến thức về sơ cấp cứu, thì có thể cứu nạn nhân hay người bị bệnh thoát khỏi tình huống nguy kịch. 
4.2. Cấu tạo cơ thể con người   
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4.2.1. Hệ xương (Hình 6)
a. Xương sọ


Là hộp xương hình trứng gồm 8 xương dẹt cong kết lại với nhau bởi các khớp xương vững chắc chứa bộ não. 8 xương đó là: 2 xương đỉnh; 2 xương bướm; 2 xương thái dương; 2 xương chẩm.


Hộp sọ có nhiều lỗ nhỏ để mạch máu và thần kinh đi qua.

b. Xương mặt


Cấu tạo của xương mặt gồm các xương như sau: Xương trán; Xương mũi; Xương gò má; Xương hàm trên; Xương hàm dưới; Xương sàng. 

Trong đó chỉ có xương hàm dưới cử động được.

c. Xương cột sống


Xương cột sống là một trụ dài gồm 33 - 34 đốt sống chia thành 5 đoạn như sau: Đoạn cổ 7 đốt; Đoạn ngực 12 đốt; Đoạn thắt lưng 5 đốt; Đoạn cùng 5 đốt dính lại với nhau; Đoạn cụt 4 - 5 đốt dính lại với nhau (là di tích đuôi động vật).


Các đốt sống có mấu xương và một lỗ ở giữa làm thành một đường ống chứa tuỷ. Mặt tiếp giáp giữa hai đốt xương có đĩa đệm, giúp cho cột sống chuyển động được dễ dàng. 

Hai bên chổ tiếp giáp của đốt sống có lỗ cho dây thần kinh đi ra và mạch máu đi vào nuôi tuỷ.

c.  Xương lồng ngực 


Được cấu tạo bởi 12 đốt sống ngực, mỗi đốt sống ngực được nối với một cặp xương sườn chạy vòng ra phía trước để nối vào xương ức. Riêng hai cặp xương sườn cuối không nối vào xương ức. 

Lồng ngực có tác dụng bảo vệ phổi, tim và các cơ quan ở phần trên ổ bụng.

c.  Xương chi trên


Xương chi trên bao gồm các xương như sau: Xương vai gồm có xương đòn ở phía trước, xương bả vai phía sau lưng; Xương cánh tay; Xương cẳng tay gồm có xương trụ ở trong, xương quay ở ngoài; Xương cổ tay; Xương bàn tay; Xương đốt ngón tay.

d. Xương chi dưới


Xương chi dưới bao gồm các xương như sau: Xương hông gồm có xương chậu, xương cùng; Xương đùi là một xương lớn; Xương cẳng chân gồm có xương chày ở trong, xương mát ở ngoài; Xương bánh chè; Xương cổ chân; Xương bàn chân; Xương ngón chân.

4.2.2.  Hệ cơ 

4.2.2.1 Cấu tạo 

· Nhiều sợi cơ vân tập hợp thành bó cơ, các bó cơ được bao bọc bởi một màng liên kết. Nhiều bó cơ tập hợp tạo thành bắp cơ, ở giữa bắp cơ phình to gọi là bụng cơ, hai đầu thon nhỏ lại dài ra thành gân. 

· Trong cơ có nhiều mạch máu và dây thần kinh, nhờ thế mà cơ tiếp nhận được chất dinh dưỡng và kích thích.

4.2.2.2. Tính chất cơ bản của cơ:
· Sự co cơ: khi bị kích thích bởi kim châm, nhiệt độ, dòng điện hoặc một chất hoá học nào đó thì lập tức xảy ra hiện tượng co cơ.

· Sự mỏi cơ: khi làm việc lâu và nặng nhọc thì lượng axit lactic ứ đọng trong cơ dẫn đến hiện tương mỏi cơ.

4.2.2.3. Các nhóm cơ chính của cơ thể

a) Các cơ đầu - cổ 

· Cơ nét mặt: tạo ra nét mặt cho từng người. Ngoài ra cơ nét mặt còn thể hiện trạng thái tâm sinh lý của từng người.

· Cơ nhai: có tác dụng đưa hàm dưới lên xuống và há miệng.

· Cơ cổ: bám quanh cổ trong đó cơ ức là lớn nhất. Tác dụng của cơ cổ là giữ đầu, ngẩng đầu và quay cổ.

b) Các cơ thân

· Nhóm cơ ngực: có cơ ngực lớn, cơ liên sườn.

· Nhóm cơ ở bụng: có cơ thẳng bụng, cơ quặt sau, cơ hoành.

· Nhóm cơ lưng.

c) Cơ chi trên

· Cơ vai nằm ở phía trước và phía sau bả vai, trong đó có cơ thang là phát triển nhất.

· Cơ cánh tay: cơ nhị đầu, cơ tam đầu.

· Cơ cẳng tay: nhóm trước tác dụng gập bàn tay; nhóm sau tác dụng duỗi bàn tay; nhóm bên tác dụng xoay và ngửa cẳng tay và bàn tay.

- Các cơ bàn tay.

d) Cơ chi dưới

· Các cơ vùng mông: tác dụng nối đùi vào thân và cử động đùi, trong đó có cơ mông phát triển nhất.

· Các cơ đùi: nhóm trước tác dụng duỗi cẳng chân; nhóm sau tác dụng gập cẳng chân; nhóm trong tác dụng xuay cẳng chân.

· Các cơ cẳng chân: tác dụng cử động bàn chân, ngón chân. Những cơ này có cơ bắp chân là lớn nhất làm cử động xương bàn chân, xương gót chân.

4.2.2.4. Hệ tuần hoàn  

a. Tim 
· Tim là một túi cơ có 4 ngăn: 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ. Tâm thất và tâm nhĩ mỗi bên thông với nhau bởi van tim. Tim nằm trong lồng ngực giữa hai lá phổi hơi lệch về trái từ xương sườn thứ 2 đến xương sườn thứ 4. Tim có dạng hình chóp nặng khoảng 300g.

· Khi 2 tâm nhĩ co 0,1s để đẩy máu xuống 2 tâm thất rồi giản nghỉ khoảng 0,3s. Tiếp theo 2 tâm thất co để đẩy máu ra động mạch chủ và động mạch phổi, sau đó toàn bộ tim giãn nghỉ khoảng 0,4s. Như vậy 1 phút tâm thất co đẩy khoảng 5,25 lít máu. Một chu kỳ nhịp đập của tim là 0,8s trong đó nghỉ 0,4s đủ để cơ tim phục hồi hoàn toàn.

b. Mạch máu

· Động mạch: dẫn máu từ tâm thất trái đi nuôi cơ thể.

· Tĩnh mạch: dẫn máu chứa nhiều CO2 từ các cơ quan về tim.

· Mao mạch: là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất dinh dưỡng, O2 với chất bài tiết và CO2.

c. Sự vận chuyển máu trong mạch

Máu chảy trong mạch máu với vận tốc khác nhau. Ở động mạch chủ máu chảy với vận tốc lớn khoảng 0,5m/s, còn trong các mạch máu nhỏ thì mạch máu giảm dần, trong mao mạch vận tốc khoảng 0,001m/s nhờ thế quá trình trao đổi chất dễ dàng.


Áp lực của máu lên trên thành mạch máu gọi là huyết áp. Lúc tâm thất co thì ta có huyết áp tâm thu (huyết áp tối đa). Lúc tâm thất dãn nghĩ là huyết áp tâm trương (huyết áp tối thiểu). Ơ người trưởng thành nếu sức khoẻ bình thường thì huyết áp vào khoảng 110 - 120/ 60 - 80mmHg.

c. Vòng tuần hoàn


Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu từ tâm nhĩ phải chảy xuống tâm thất phải theo động mạch phổi đến hai lá phổi. Tại đây máu thải khí CO2 và nhận lại khí O2 trở thành máu hồng theo 4 tĩnh mạch phổi trở về tâm nhĩ trái.


Vòng tuần hoàn lớn: Máu đỏ từ tâm nhĩ trái chảy xuống tấm thất trái theo động mạch chủ chảy đến các động mạch nhánh và tận cùng là mạng lưới mao mạch trên khắp cơ thể. Tại đây diễn ra quá trình trao đổi O2, chất dinh dưỡng với CO2, các chất thải và các chất độc hại khác do tế bào tiết ra để thải ra bên ngoài.

4.2.2.5. Hệ hô hấp 

a.  Khoang mũi

Khoang mũi bao gồm hai lỗ được tạo bởi một vách ngăn chính giữa là xương lá mía. Hai thành bên có hệ thống xương xoăn được phủ một lớp biểu bì, trên đó có lông và nhiều tuyến nhờn có chức năng ngăn cản bụi và diệt khuẩn. Dưới lớp bao bì có một mạng lưới mao mạch nên không khí đi qua được sưởi ấm. Vì thế ta nên thở bằng mũi.

b. Thanh quản (Hình 7)
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Không khí từ bên ngoài qua khoang mũi đến hầu rồi vào thanh quản. Thanh quản  gồm nhiều mảnh sụn khớp với nhau. Mảnh sụn lớn nhất là sụn giáp mà ta thấy qua lớp da cổ ở phía trước (đặc biệt là ở đàn ông). Thanh quản còn là cơ quan phát âm.
c. Khí quản và phế quản


Khí quản là một đường ống dẫn khí dài khoảng 12cm. Không khí đi qua thanh quản rồi đến khí quản. Đoạn cuối của khí quản phân thành hai nhánh được gọi là hai phế quản. Hai phế quản nối với hai lá phổi.

d. Phổi: Con người có hai lá phổi, nó được cấu tạo bởi nhiều phế nang nhỏ li ti có chức năng trao đổi khí. Hai lá phổi có từ 700 - 800 triệu phế nang tương đương với 100m2. 

4.2.2.6.  Hệ tiêu hoá 

a. Miệng 


Răng có tác dụng cắt, xé, nghiền nát thức ăn. Lưỡi nhào trộn thức ăn, ngoài ra lưỡi còn là cơ quan vị giác. Nước bọt làm nhuyễn thức ăn. Phản xạ nuốt đẩy thức ăn qua hầu vào thực quản.

b. Thực quản (Hình 9)
Thực quản là một đường ống dẫn thức ăn dài khoảng 20cm, thực quản nằm sau thanh quản. Thức ăn từ miệng qua hầu đến thực quản.
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c. Dạ dày


Là phần rộng nhất của ống tiêu hoá có thể tích khoảng 1200 - 1500 cm3. Là nơi chứa và nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá.

Dạ dày được nối với ruột non qua cơ vòng hậu vị. Thức ăn được đưa xuống ruột non theo từng đợt.

d. Ruột non

Dài khoảng 6m. Đoạn đầu uống cong hình chữ U gọi là tá tràng, ở đây có tuỵ và mật đổ vào.


Quá trình biến đổi thức ăn chủ yếu diễn ra ở ruột non nhờ dịch ruột, dịch tụy, dịch mật trở thành chất dinh dưỡng thấm qua thành ruột đi vào máu.

e. Đại tràng


Đại tràng dài khoảng 1,5m bao gồm đại tràng lên có ruột thừa nằm ở hố chậu phải, đại tràng ngang, đại tràng xuống bao gồm thực tràng và hậu môn.

Các chất Xơ và phần thức ăn không tiêu hoá từ ruột non đưa xuống đại tràng. Tại đây chúng hấp thụ một ít nước và được lên men, sau đó được tống ra bên ngoài.

4.2.2.7.  Hệ bài tiết 


Hệ bài tiết bao gồm có hai tuyến: tuyến mồ hôi và tuyến tiết niệu.

a. Thận


Con người có hai quả thận với hình dạng hạt đậu, thận phải nằm dưới gan và hơi thấp hơn thận trái.

Hai quả thận hàng ngày lọc khoảng 1600 - 1700 lít máu để lọc ra 1,5 lít nước tiểu. Lượng nước tiểu nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng nước chúng ta uống vào và lượng mồi hôi xuất ra bên ngoài.

b. Bàng quang


Nước tiểu sau khi được thận lọc ra từ máu theo hai niệu quản đến bàng quang. Khi lượng nước tiểu trong bàng quang lên đến khoảng 200ml thì sẽ làm căng bàng quang, khi đó cảm giác muốn đi tiểu xuất hiện. Nước tiểu tống ra ngoài theo đường niệu đạo.

c. Niệu đạo


Nam giới: niệu đạo là một đường ống dài khoảng 17cm, đi từ cổ bàng quang xuyên tuyến tiền liệt đến miệng sáo.


Nữ giới: niệu đạo là một đường ống dài khoảng 3 - 4cm và lớn hơn của nam giới. Niệu đạo từ cổ bàng quang đến âm hộ chếch xuống dưới ra trước và song song với âm đạo. 
4.3. Kỹ thuật sơ cứu
4.3.1. Phương pháp hồi sức ABC

a. Có 3 yếu tố liên quan đến việc đưa oxi lên não: 

-  Đường dẫn khí phải thông để oxi có thể vào bên trong cơ thể.

- Việc thở phải diễn ra để oxi đến được phổi.

- Máu phải được lưu thông khắp cơ thể, đem oxi đến các mô và não.

b. Người sơ cấp cứu nên:

* Giữ cho não luôn được cung cấp oxi theo phương pháp hồi sức ABC theo tương ứng với các tình huống sau:

· A (Airway obstruction); Tắc đường hô hấp

· B (Breathing arrest); Ngừng thở

· C (Circulatory or Cardiac arrest); Ngừng tim hay ngừng tuần hoàn

* Kêu gọi sự giúp đỡ chuyên môn khẩn cấp.

4.3.2. Thẩm định nạn nhân


Việc thẩm định nạn nhân nhanh chóng sẽ cho biết việc nào là ưu tiên cấp bách nhất. Biểu đồ dưới đây chỉ ta cách thẩm định để có quyết định nhanh chóng các bước hành động có thể cứu sống nạn nhân. Biểu đồ dưới chỉ cách hành động tốt nhất trong các tình huống.

THẨM ĐỊNH BỆNH TRẠNG NẠN NHÂN

	Nguy hiểm
	Bạn hay nạn nhân có gặp nguy hiểm không?

	Phản ứng
	Nạn nhân có tỉnh táo không?

	Khí đạo
	Khí đạo có thông không?


	Thở
	Nạn nhân có thể thở được không?

	Tuần hoàn
	Mạch có đập không?


HÀNH ĐỘNG TRƯỚC CÁC BỆNH TRẠNG TÌM THẤY

	Bất tỉnh, mạch không đập và không thở được
	1. Quay số 115 gọi cấp cứu.

2. Bắt đầu và tiếp tục hô hấp nhân tạo và nén ngực.

	Bất tỉnh, không thở được nhưng tim vẫn còn đập
	1. Hô hấp nhân tạo 10 lần.

2. Quay số 115 gọi cấp cứu.

3. Tiếp tục hô hấp nhân tạo.

	Bất tỉnh, còn thở được, tim còn đập
	1. Chữa trị bất cứ chấn thương nào có thể nguy hiểm đến tính mạng.

2. Đặt nạn nhân ở tư thế hồi sức. Gọi giúp đở.

	Tỉnh táo, thở được, tim còn đập
	1. Chữa trị thích hợp.

2. Gọi giúp đỡ nếu cần thiết.


4.4. Phương pháp cứu người đuối nước


Lưu ý rằng nước quá lạnh làm tăng nguy nguy hiểm cho nạn nhân và người cứu, vì nó có thể gây ra: 

· Không kiểm soát được nhịp thở hay thở hổn hển, có nguy cơ ngộp nước.

· Huyết áp tăng đột ngột có thể bất ngờ gây cơn đau tim. 

· Mất khả năng bơi bất ngờ, ngay cả một người bơi khỏe cũng có thể bị chìm.

· Nếu bị ngâm mình trong nước quá lâu có thể bị giảm thể nhiệt. 

4.4.1.  Hành động khi phát hiện người đuối nước 

- Chọn cách an toàn nhất để cứu nạn nhân. Nếu có thể, hãy ở trên bờ và dung tay, gật, cành cây hoặc quăng dây, phao cho nạn nhân.

- Bơi đến và kéo nạn nhân đi. Nếu có thể  nên lội đi trong nước hơn là bơi, như vậy sẽ an toàn hơn. 

- Khi đem nạn nhân lên khỏi nước, hãy khiêng đầu nạn nhân thấp hơn ngực để giảm nguy cơ nuốt nước vào. 

- Chữa trị việc chết đuối và ảnh hưởng của nước lạnh.

- Đưa nạn nhân đi bệnh viện ngay cả khi nạn nhân dường như đã tỉnh hẳn.

* Chú ý:

· Cứu nạn nhân lên bờ mà ít gây nguy hiểm cho bạn nhất.

· Đừng nhảy xuống nước trừ khi thật sự cần thiết. 
4.4.2.  Cách chữa trị người bị đuối nước 


Chết đuối xảy ra không phải vì phổi đầy nước mà là vì cổ họng co giật ngăn cản việc thở. Thường chỉ có một ít lượng nước vào phổi mà thôi. Nước có trong miệng nạn nhân là do trong bao tử trào ra hơn là ở phổi. Do đó nên để nước chảy ra một cách tự nhiên. Nước trào ra miệng là do các thức ăn nuốt vào bao tử tiết ra. Nạn nhân bị chết đuối có thể bị lạnh và ngạt, vì thế cần được chữa trị về hạ nhiệt. 


Nạn nhân cần được chăm sóc y tế. bất cứ loại nước nào vào phổi cũng gây kích động ngay cả nếu như nạn nhân dường như bình phục hoàn toàn ngay lúc đó, vài giờ sau có thể bị sưng đường dẫn khí. 

* Cách chữa trị:

- Nếu mang nạn nhân đi nên giữ đầu nạn nhân thấp hơn các phần khác của cơ thể để giảm nguy cơ nuốt nước vào. 

- Đặt nạn nhân nằm trên tấm chăn hay áo khoát. Thông khí đạo, kiểm tra nhịp thở, mạch đập và chuẩn bị hô hấp nhân tạo nếu cần thiết.  

- Chữa trị cho nạn nhân về hạ nhiệt: thay quần áo ướt, không để nạn nhân nằm ở nơi gió lạnh, cho nạn nhân uống nước nóng. 

- Đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay cả khi nạn nhân có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục. 

* Chú ý: -   Giữ đầu nạn nhân nghiêng thấp về một bên để nước có thể chảy ra ngoài từ miệng. 

-    Không được dùng phương pháp ấn bụng trừ khi khí đạo bị nghẽn. 

· Ngăn ngừa và tìm cách chữa trị việc thiếu oxi trong máu. 

· Ngước trong phổi và ảnh hưởng của cái lạnh có thể làm phương pháp hô hấp nhân tạo và nén ngực giảm hiệu quả. Do đó bạn phải áp dụng cả hai phương pháp nhưng với tốc độ chậm hơn bình thường. 

· Đắp người nạn nhân bằng chăn hay một tấm khăn khô. 
4.5. Thực hành.
4.7.1. Thực hành sơ cứu theo giáo án.

4.7.2. Đảm bảo an tooàn trong quá trình thực hành.

Bài 5.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
5.1. Khái niệm về môi trường
5.1.1.  Một số định nghĩa về Môi trường


Môi trường gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật ( Theo luật bảo vệ môi trường năm 2014). 


Môi trường là tập hợp các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, kinh tế xã hội, tác động lên từng cá thể hay cả cộng đồng . 


Môi trường là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên, xã hội, trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển, trong quan hệ với con người, với sinh vật ấy .


Đối với cơ thể sống, thì môi trường sống là tổng hợp những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của cơ thể.


Đối với con người thì môi trường sống của con người là tổng hợp các điều kiện vật lý, hóa học, sinh học, xã hội, nhân văn bao quanh và có ảnh hưởng tới sự sống và sự phát triển của từng cá nhân và từng cộng đồng con người.


Hệ sinh thái là một đơn vị tự nhiên gồm các quần xã sinh vật và các yếu tố vô sinh của môi trường tại một khu vực nhất định, mà ở đó luôn luôn có tác động qua lại và trao đổi vật chất, năng lượng trong hệ và với các hệ khác. Quần xã sinh vật gồm các sinh vật sản suất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy. Các yếu tố môi trường gồm khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng v.v… gồm các quần xã sinh vật. 

* Cấu trúc môi trường sinh thái 

· Thạch quyển hay môi trường đất, chỉ phần rắn của trái đất, từ mặt đất tới độ sâu khoảng 60km;

· Thủy quyển hay môi trường nước, là thành phần đại dương, biển, ao, hồ, sông suối và các vùng nước khác kể cả nước dưới đất, băng tuyết …;

· Khí quyển hay môi trường không khí, là không khí và các loại khí bao quanh mặt đất.

*  Về mặt sinh học, trên trái đất có sinh quyển, các thành phần hữu sinh bao gồm: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy.

* Tùy theo mục đích và nội dung nghiên cứu, khái niệm chung về môi trường sống của con người còn được phân thành môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo.

* Tài nguyên bao gồm tất cả các nguồn nguyên liệu, năng lượng, thông tin trên trái đất, vũ trụ liên quan mà con người có thể sử dụng để phục vụ đời sống và sự phát triển của mình. Tài nguyên có thể được phân loại như sau: 

· Tài nguyên thiên nhiên gắn liền với nhân tố thiên nhiên,

· Tài nguyên con người gắn liền với các nhân tố con người và xã hội,

· Trong sử dụng cụ thể, tài nguyên được phân thành: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật, tài nguyên rừng, tài nguyên lao động,

· Theo khả năng tái tạo, tài nguyên được phân thành tài nguyên tái tạo được và tài nguyên không tái tạo được.

5.1.2. Giải thích các thuật ngữ trong Môi trường  


Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác.

Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.


 Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.


 Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.

 
 Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.


 Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật.

 
 Sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.

     Chất gây ô nhiễm là chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm. 


 Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. 


Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác.


 Quản lý chất thải là hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy, thải loại chất thải.


 Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất.


 Sức chịu tải của môi trường là giới hạn cho phép mà môi trường có thể tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhiễm.


 Hệ sinh thái là hệ quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý tự nhiên nhất định cùng tồn tại và phát triển, có tác động qua lại với nhau.


 Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái.


 Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.


Thông tin về môi trường bao gồm số liệu, dữ liệu về các thành phần môi trường; về trữ lượng, giá trị sinh thái, giá trị kinh tế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên; về các tác động đối với môi trường; về chất thải; về mức độ môi trường bị ô nhiễm, suy thoái và thông tin về các vấn đề môi trường khác.


 Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền vững.


 Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.


 Khí thải gây hiệu ứng nhà kính là các loại khí tác động đến sự trao đổi nhiệt giữa trái đất và không gian xung quanh làm nhiệt độ của không khí bao quanh bề mặt trái đất nóng lên.


Hạn ngạch khí thải gây hiệu ứng nhà kính là khối lượng khí gây hiệu ứng nhà kính của mỗi quốc gia được phép thải vào bầu khí quyển theo quy định của các điều ước quốc tế liên quan.

5.1.3. Ô nhiễm Môi trường


Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp các thành phần và đặc tính vật lý, sinh học, hoá học... của môi trường vượt quá mức cho phép đã được xác định mà những thay đổi đó gây tổn hại hoặc có tiềm năng gây tổn hại cho sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật trong môi trường đó 


Ô nhiễm môi trường là sự đưa vào môi trường các chất thải hoặc năng lượng tới mức gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh vật và sức khoẻ của con người hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường . 


Ô nhiễm môi trường là việc làm thay đổi thành phần thuộc tính của môi trường ở một khu vực nào đó đến mức suy giảm chât lượng môi trường vốn có của khu vực đó .

Ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa gây ra được hiểu là sự thải bất kỳ chất có hại từ phương tiện xuống vùng nước bao gồm cả sự bơm xả, thấm, rò rỉ, sự cố gây ra . 
Các chất có hại là những chất bất kỳ khi rơi xuống nước có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, làm hại các tài nguyên động thực vật, ảnh hưởng xấu đến các điều kiện sinh hoạt của con người và làm ảnh hưởng đến cảnh quan, giá trị của vùng nước đó . 
5.1.4.  Các trang thiết bị phòng chống ô nhiễm môi trường

Các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho phòng chống ô nhiễm môi trường gồm: 

Máy phân ly dầu nước là máy lọc hay bất kỳ thiết bị lọc nào đảm bảo nồng độ dầu trong nước sau khi qua thiết bị không vượt quá 15 phần triệu.

Két dầu bẩn là két dùng để thu gom dầu cặn do quá trình lọc nhiên liệu, dầu nhờn, quá trình lọc hỗn hợp dầu nước, dầu rò rỉ trong buồng máy.

Két thu hồi hỗn hợp dầu nước là két dùng để thu gom nước lẫn dầu được tạo ra trong  la canh buồng máy.

Két lắng là két để thu gom và làm lắng hỗn hợp nước lẫn dầu do rửa hầm hàng tàu dầu.

Hệ thống bơm chuyển hỗn hợp dầu nước là hệ thống bao gồm bơm và đường ống chuyển hỗn hợp dầu nước từ các két thu hồi, két lắng tới các trạm tiếp nhận hoặc chuyển nước đã qua xử lý để xả ra mạn.

Khoang cách ly là một khoang riêng biệt được thiết kế để cách biệt giữa buồng máy với khoang dầu hàng.

Trang thiết bị ngăn ngừa xả chất lỏng độc hại bao gồm hệ thống rửa, hệ thống tẩy cặn, hệ thống xả dưới nước, thiết bị ghi của hệ thống xả cặn vào phương tiện tiếp nhận, hệ thống nước làm loãng, hệ thống hâm hàng, hệ thống làm sạch bằng thông gió.

Ngoài các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho phòng chống ô nhiễm môi trường theo tiêu chuẩn ngành 22 TCN 264-06 quy định thì cơ quan đăng kiểm sẽ có những quy định cụ thể tuỳ thuộc vào loại tàu và vùng hoạt động. Mặc khác, các chủ tàu các tổ chức cá nhân khai thác tàu sẽ trang bị các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho phòng chống ô nhiễm môi trường cho phương tiện của mình. 

5.1.5. Các qui định về thiết kế, cấu trúc tàu phòng chống ô nhiễm môi trường 

a. Các tàu mới lắp động cơ diesel, không phân biệt là động cơ chính hay phụ có tổng công suất bằng hoặc lớn hơn 220 kW có thể được trang bị một trong hai phương án sau:

· Máy phân ly dầu nước 15 ppm và két dầu bẩn, hoặc:

· Két thu hồi hỗn hợp dầu nước và két dầu bẩn.

b. Các tàu mới lắp động cơ diesel không phân biệt là chính hay phụ, có tổng công suất máy từ 75 kW đến 220kW phải được trang bị ít nhất một két thu hồi hỗn hợp dầu nước và trang bị các khay hứng dầu, đường ống thu hồi (dưới những nơi có khả năng rò rỉ dầu của các thiết bị cung cấp dầu) về két thu hồi hỗn hợp dầu nước.

c. Các tàu mới có tổng công suất động cơ diesel nhỏ hơn 75 kW thường xuyên hoạt động trong khu vực nước bảo vệ đặc biệt hoặc các khu vực bãi tắm, các hồ nước du lịch như ở vịnh Hạ Long, Đồ Sơn, Vũng tàu, Hồ Tây, Hồ Hòa Bình v.v...,

d. Các tàu mới có tổng công suất động cơ diesel nhỏ hơn 75 kW không thường xuyên hoạt động trong khu vực nước được bảo vệ đặc biệt phải trang bị ít nhất một dụng cụ đơn giản như can nhựa, thùng phi để chứa các chất hại trên tàu để đưa lên trạm tiếp nhận để xử lý.

e. Các tàu hiện có, có tổng công suất máy khác nhau phải trang bị két thu hồi hỗn hợp dầu nước hoặc két dầu bẩn trong lần kiểm tra định kỳ gần nhất kể từ ngày Quy phạm này bắt đầu có hiệu lực.

f. Tàu chở dầu, ngoài việc phải thỏa mãn các yêu cầu trang bị tối thiểu  còn phải thỏa mãn các yêu cầu về trang bị như sau:

· Tàu chở dầu mới có trọng tải từ 500 tấn trở lên phải trang bị két lắng chứa nước rửa hầm hàng để xử lý hoặc chuyển đến các trạm tiếp nhận. Với tàu dầu hiện có có trọng tải từ 500 tấn trở lên phải trang bị két lắng sau lần kiểm tra định kỳ gần nhất kể từ ngày Quy phạm này bắt đầu có hiệu lực. Các tàu dầu có trọng tải dưới 500 tấn có thể dùng một khoang hàng làm két lắng.

· Đối với các trạm cấp dầu lưu động, ngoài việc phải trang bị két lắng như tàu dầu còn phải trang bị khay hứng dầu (dưới những nơi rò rỉ dầu của các thiết bị cung cấp dầu) và két dầu bẩn.

g. Các tàu không thường xuyên hoạt động trong các vùng nước, khi có nhu cầu hoạt động trong các vùng nước đó phải có biện pháp giữ lại các chất có hại trên tàu để chuyển đến các tàu thu gom, trạm tiếp nhận trên bờ xử lý. Cấm không được xả các chất có hại xuống các vùng nước đó.
5.2. Ảnh hưởng của giao thông vận tải Đường thủy nội địa đến môi trường

5.2.1.  Các yếu tố gây ra ô nhiễm 

5.2.1.1. Ô nhiễm do rác thải từ tàu 


Rác thải từ tàu gồm nhiều vật liệu khác nhau như: giẻ lau, giấy cartoon, kim loại, thủy tinh, cặn sơn tàu, vật liệu chèn lót hàng hóa, thức ăn dư thừa, lon và các chất thải làm từ chất dẻo.

Lượng rác thải từ tàu khách chiếm tới 24% tổng lượng rác thải từ đội tàu trên thế giới. Bình quân mỗi người trên tàu thải ra 800gr rác, vỏ chai lọ và lon mỗi ngày. Với một tàu khách có lượng khách lên vài nghìn người thì lượng rác này rất lớn.

5.2.1.2 Ô nhiễm do hàng hóa dư thừa 


Trên 80% hàng hóa ngoại thương trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển, trong đó có rất nhiều loại hàng có đặc tính độc hại cao đối với môi trường như các loại hóa chất lỏng và hàng rời độc hại chở xô, các loại hàng độc hại đóng trong bao gói. Riêng ngành Đường thuỷ nội địa Việt Nam chiếm 70% thị phần vận tải của cả nước. 

· Đối với hàng độc chở xô, nguy cơ gây ô nhiễm xuất phát từ sự rò rỉ trong quá trình làm hàng, sự thoát ra từ những tai nạn khi hành trình và việc xả cặn trong khi vệ sinh két chứa trong khai thác và khi vào ụ để bảo dưỡng và sửa chữa.

· Đối với loại hàng lỏng dễ bay hơi như dầu mỏ và sản phẩm thì việc có một lượng hơi của hàng thoát ra khí quyển là không thể tránh khỏi, nguyên nhân là do khi chứa trên tàu, hàng dãn nở khi thay đổi nhiệt độ và sự khuyêch tán các thành phần nhẹ buộc các tàu phải xả hơi hàng để duy trì áp suất thích hợp để bảo vệ kết cấu của tàu. Quá trình làm hàng và cung ứng nhiên liệu cũng sẽ có một lượng hơi hàng bị thoát ra do không khí trong các hầm chứa hàng được thay thế bởi hàng hoá, do rò rỉ từ các thiết bị làm hàng.

· Nhóm hàng là dầu thực vật, mỡ cá voi hoặc các loại dầu thực phẩm khác tuy chiếm một tỉ trọng không lớn nhưng nếu tràn ra ngoài môi trường ngoài những tác động tương tự như dầu mỏ, chúng còn tạo ra chất phú dưỡng khi bị phân hủy làm tăng ô nhiễm nguồn nước.

5.2.1.3. Ô nhiễm do dầu mỡ

Dầu trong hoạt động giao thông vận tải gây ô nhiễm là lớn nhất vì một khối lượng rất lớn dầu được vận chuyển bằng đường thủy, dầu còn là nhiên liệu chủ yếu của các phương tiện vận tải thủy và các phương tiện giao thông. Dầu bị thoát ra ngoài môi trường do nhiều nguyên nhân:

· Từ nước làm mát động cơ, cùng với nhiên liệu rơi vãi từ các phương tiện giao thông thủy thải xuống nước. Các loại nước này chứa nhiều nhiên liệu gây ô nhiễm nguồn nước.

· Các sự cố tràn dầu, tai nạn đâm va giữa các tàu, do gặp thời tiết xấu làm vỡ các khoang chứa dầu gây tràn dầu xuống nước. Dầu tràn xuống nước sẽ lan qua các vùng khác nhau do sóng, thủy triều hoặc theo các dòng hải lưu gây ô nhiễm trên diện tích rộng.

· Nước rửa các khoang hàng tàu dầu:

5.2.1.4 Ô nhiễm do nước dằn tàu

 Trong mỗi chuyến hành trình của tàu, để đảm bảo ổn định và cân bằng cho tàu, nước (biển, sông ...) được bơm vào các két trên tàu, kèm theo nước dằn là những mầm bệnh hoặc thuỷ sinh vật hiện hữu trong khu vực, khi được bơm ra một vùng nước mới những tác nhân này có thể thích nghi với môi trường ở nơi đó, phát triển và lấn át các cộng đồng sinh vật địa phương gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến kinh tế khu vực hoặc sức khoẻ con người. 
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học môi trường xác định rằng việc vận chuyển các sinh vật bám trên thân tàu và có trong nước dằn từ vùng này sang vùng khác có khả năng tác động nguy hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái nước. Các sinh vật lạ này có thể trở thành những kẻ xâm hại, nhanh chóng đánh bật động thực vật địa phương, gây hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, kinh tế và thậm chí sức khỏe của con người. 

Khi các loài xâm hại biển lọt vào một hệ sinh thái mới, hậu quả mà chúng gây ra thường không thể cứu vãn được. Vì thế, việc vận chuyển nước dằn và các loài xâm hại ở biển dường như đã trở thành thách thức lớn nhất đối với môi trường mà ngành vận tải biển toàn cầu đang phải đối mặt.

5.2.1.5 Ô nhiễm do nước thải 

Nước thải từ các phương tiện giao thông thủy là một nguồn ô nhiễm lớn, chúng gồm hai nhóm:

· Nước thải từ các nhà vệ sinh, từ các bệnh xá (nước đen) có thể chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh, virus, ký sinh đường ruột và dưỡng chất có hại. Việc thải nước này ra môi trường ngoài chưa qua xử lý hoặc xử lý không triệt để có thể làm nhiễm bẩn nguồn nước, nguồn thủy sản gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Các dưỡng chất có trong nước thải như Nitrogent và Phospho làm tăng sự phát triển của tảo, làm giảm lượng ôxy trong nước gây chết thủy sản và có thể hủy hoại các nguồn thủy sinh khác.

· Nước thải từ nhà tắm, buồng giặt và các hoạt động vệ sinh trên tàu (nước xám) chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau như vi khuẩn Ecoli, chất tẩy rửa, dầu mỡ, kim loại, dưỡng chất, thức ăn dư thừa ... Loại nước thải này tiềm ẩn những tác động tới môi trường do chứa nhiều dưỡng chất và cần nhiều oxy để phân hủy. Ước tính mỗi người dùng 120-320 lít nước/ngày.

5.2.1.6. Ô nhiễm do sơn tàu


Do phần chìm của tàu luôn ngâm trong nước nên tạo thành mặt bám tốt cho các thủy sinh vật. Khi chúng bám và sinh trưởng trên bề mặt vỏ tàu chúng làm tăng đáng kể ma sát với nước làm giảm tốc độ tàu và tăng lượng tiêu thụ nhiên liệu. Để loại các thủy sinh vật bám vào vỏ tàu người ta sử dụng loại sơn có chứa kim loại và chất TBT (tetra butyl titanate) là loại chất cực độc đối với môi trường. Trong thời gian ngâm trong nước chất này phân tán từ từ vào nước và lắng xuống đáy gây nhiễm độc cho các loài thủy sinh vật. 

5.2.1.7.  Ô nhiễm do khí thải động cơ 

Hầu hết máy động lực trên tàu đều sử dụng động cơ diesel dùng nhiên liệu là dầu sản phẩm. Khi đốt cháy trong động cơ, khí thải từ tàu chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường như NOx và SOx gây ra mưa axit, CO2 gây hiệu ứng nhà kính và cả tro làm nhiễm bẩn không khí.  

5.2.2.  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tàu gây ra 


Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đề nghị Bộ GTVT cần chỉ đạo Cục Hàng hải, Cục Đường thủy nội địa triển khai ngay một số biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước cho các tổ chức cá nhân để nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Thứ hai đẩy mạnh công tác quản lý cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại các cảng bến và phương tiện thuỷ. Tăng cường nghiệp vụ, năng lực để có thể thực hiện nhanh chóng việc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của chính quyền cảng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường .

Thứ ba tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại Cục Hàng hải và Cục Đường thủy nội địa.

Thứ tư đối với các khu vực cảng bến được quy hoạch trong thời gian tới, cần quy định bắt buộc các công ty đầu tư hạ tầng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh mới được phép hoạt động.

Thứ năm đối với các phương tiện thuỷ cần phải có các giải pháp cụ thể cho từng nguyên nhân gây ra ô nhiễm sau đây: 

5.2.2.1 Ô nhiễm do rác thải 


Đã có những quy định rất cụ thể về việc thải rác đối với các phương tiện thủy khi hoạt động trên đường thuỷ, nhưng việc thực hiện các quy định này mới chỉ áp dụng triệt để đối với các tàu lớn và tàu nước ngoài tới khu vực. Trong thời gian tới, kiến nghị một số giải pháp sau:

· Áp dụng những biện pháp quản lý rác thải bao gồm việc thu gom và phân loại.

· Khi tàu vào cảng thì đem rác đổ đúng nơi quy định. 

· Không đốt rác trên tàu khi tàu đang chạy, neo đậu hay nằm cầu trên đường thuỷ để hạn chế ô nhiễm không khí do khí thải và bay bụi từ việc đốt. 

· Ghi sổ nhật ký rác của thủy thủ. 

5.2.2.2 Ô nhiễm do nước thải và nước dằn tàu 


Việc xử lý nước thải thu gom từ các tàu hiện chưa được thực hiện triệt để. Cần phải xây dựng một trung tâm chứa và xử lý nước thải từ tàu, vị trí của trung tâm này phải được chọn lựa đảm bảo tính kinh tế trong việc thu gom và vận chuyển nước thải từ các tàu tới trung tâm và phải chọn được các phương pháp xử lý thích hợp, phù hợp với năng lực đầu tư của chính quyền và đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường. 

Nước dằn tàu có thể có những tác hại tới môi trường. Để phòng ngừa tác động của nước dằn tàu, cần phải thải nước dằn vào thiết bị tiếp nhận trên bờ trừ khi chúng được kiểm tra và cho thấy không lẫn dầu và có các chỉ số sinh học đáp ứng được tiêu chuẩn của công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn bùn tàu.

Nếu là các tàu lớn phải có quy trình thải nước dằn và phải báo cho chính quyền cảng biết trước khi tiến hành thải nước dằn.

5.2.2.3 Ô nhiễm do hàng độc hại 


Hàng hóa độc hại chở trên tàu bao gồm hai nhóm chính là chất độc lỏng chở xô và chất có hại đóng trong bao gói. Các biện pháp kiến nghị bao gồm:

· Tàu chở loại hàng này phải có giấy chứng nhận phù hợp đặc biệt, phải báo trước cho chính quyền cảng về thời gian tàu tới cảng và phải có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với sự cố gây ô nhiễm với mức tương đương với công ước LLMC. 

· Không thải cặn hàng và nước có lẫn hàng lỏng độc hại xuống môi trường nước. Khi cần thải cặn hàng hoặc nước lẫn hàng bắt buộc phải sử dụng các thiết bị tiếp nhận từ trên bờ. Đơn vị làm dịch vụ thu gom chất thải của loại hàng này phải có đủ năng lực và có giấy phép của cơ quan chức năng.

· Hàng độc hại chở trong bao gói phải có đầy đủ ký mã hiệu thể hiện đầy đủ đặc tính của hàng. Các thông tin về hàng gồm danh mục, số lượng và vị trí xếp trên tàu phải được gửi cho chính quyền cảng trước khi tàu tới cảng.

· Không vứt bỏ, đốt rác, vật liệu bao gói, chèn lót có lẫn hàng độc hại khi tàu di chuyển, neo đậu hay nằm cầu trên toàn tuyến. Cặn hàng và các vật liệu chèn lót, bao gói có lẫn hàng phải được thu gom và báo cho chính quyền cảng biết để được đưa đi xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật về môi trường.

5.2.2.4.  Ô nhiễm do dầu


Do lượng dầu vận chuyển rất lớn và hoạt động của phương tiện giao thông nhiều nên nguy cơ gây ô nhiễm dầu là lớn nhất và cần phải đặc biệt ưu tiên phòng chống. 

· Cần có  kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố dầu tràn. 

· Tăng cường hệ thống báo hiệu an toàn hàng hải, an toàn lưu thông, neo đậu, nhằm bảo vệ tài sản và con người.

· Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho một đơn vị hạt nhân trên một khu vực để có đủ năng lực xử lý sự cố tràn dầu ở cấp độ cấp II.

· Các tàu chở dầu khi vào các cảng trên tuyến bắt buộc phải có đủ các giấy chứng nhận an toàn theo quy định và phải có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với ô nhiễm dầu với mức tương đương với công ước LLMC.

· Các tàu phải duy trì các kế hoạch ứng cứu sự cố đến khi công tác bơm nhận, trả dầu kết thúc.

· Cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi có sự cố dầu tràn. 

5.2.2.5. Ô nhiễm không khí



Nguồn gây ô nhiễm không khí từ các phương tiện thủy chủ yếu là khí thải của động cơ, sự bay hơi của dầu chứa trên tàu và việc thải các chất gây suy giảm tầng ôzôn khi sửa chữa tàu. Căn cứ vào kinh nghiệm của các nước và điều kiện thực tế tại khu vực, kiến nghị các biện pháp cụ thể sau:

· Thay thế loại dầu đốt có nồng độ sunphua thấp hơn hoặc phải lắp đặt thiết bị lọc khí thải cho tàu. Đảm bảo chất lượng không khí.

· Không  đốt rác trên tàu khi hoạt động trên tuyến.

· Khuyến khích sử dụng điện bờ. 

· Khi nhận trả hàng dầu và hóa chất lỏng nên sử dụng hệ thống nối kín tàu-kho để hạn chế lượng hơi hàng thoát ra ngoài môi trường không khí. 

5.2.2.6. Trong khu vực cảng bến 


Khi tàu thuyền đang neo đậu trong vùng nước cảng cấm các hành vi sau đây:

· Nạo ống khói hoặc xả khí đen.

· Cọ rửa hầm hàng mặt boong.

· Bơm xả các loại nước bẩn, cặn bẩn, chất thải, dầu hoặc hợp chất có dầu và các loại chất độc hại khác ra cảng.

· Vứt, đổ rác hoặc các đồ vật khác từ tàu xuống nước hoặc cầu cảng.

· Gõ rỉ sơn tàu làm nhiễm bẩn môi trường hoặc khi cảng vụ chưa cho phép.

· Tất cả các tàu hoạt động trong cảng phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và nước dằn tàu theo qui định của cảng vụ.

· Các cảng phải chuẩn bị phương tiện để tiếp nhận rác nước bẩn của tàu và được thu phí dịch vụ.

Nghiêm cấm các tàu khi hoạt động trong vùng nước cảng và khu vực gần bờ xả trực tiếp nước bẩn, cặn dầu hoặc đổ rác xuống nước.

Nếu vi phạm các quy định trên thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
5.3. Các loại hàng hóa nguy hiểm, chú ý khi bảo quản, vận chuyển
5.3.1. Định nghĩa

Những loại hàng có các tính chất như: Cháy, nổ, ăn mòn, độc hại, phóng xạ trong quá trình vận chuyển có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và tài sản được gọi là hàng nguy hiểm.

5.3.2. Phân loại hàng nguy hiểm: 

Mức độ nguy hiểm tùy theo tính nguy hại:

· Nhóm 1: Hàng nổ -  đạn dược, các loại có nguy cơ nổ hàng loạt.

· Nhóm 2: Khí – khí nén, hóa lỏng, hòa tan bằng áp lực. Nhiều loại khí có thể nổ, cháy, độc hại, ăn mòn.

· Nhóm 3: Chất lỏng dễ cháy, thoát hơi dễ cháy, đôi khi là hơi độc, một số chất có điểm cháy thấp.

· Nhóm 4: 




+ Chất rắn dễ cháy. 




+ Chất cháy: Bao gồm chất lỏng và chất rắn dễ tự bốc cháy.




+Chất ở thể rắn và thể đặc tiếp xúc với nước sẽ bốc khí, dễ cháy.

· Nhóm 5:

+
Chất ôxy hóa: Tăng cường độ cháy khi có nhiệt.

+
Chất Peroxyde hữu cơ là tác nhân ôxy hóa dễ cháy đôi khi nổ mạnh.

· Nhóm 6: Chất độc hại, gây tử vong nếu tiếp xúc với đường tiêu hóa.

· Nhóm 7: Chất phóng xạ.

· Nhóm 8: Chất ăn mòn.

· Nhóm 9: Các chất nguy hiểm khác.

5.3.3. Yêu cầu khi vận chuyển và xếp dỡ hàng nguy hiểm:

a.  Khi vận chuyển hàng nguy hiểm: 

Chủ hàng cũng như xí nghiệp vận tải phải cùng nhau giải quyết thủ tục theo đúng “Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường thủy” do Bộ giao thông vận tải ban hành.

Ở cảng khởi hành khi nhận giấy vận chuyển trong vòng 10 ngày phải duyệt và trả lời cho chủ hàng biết. Đặc biệt với các chất dễ nổ, ôxy hóa cấp 1, khí nén, khí hóa lỏng, khí độc, chất ăn mòn, tính axit cấp 1 v.v… (tất cả 9 loại trên), trước khi trả lời phải qua cảng vụ hoặc ban giám đốc kiểm tra, chứng nhận, nếu có qua cảng chuyển tải thì phải xin ý kiến của cảng chuyển tải, khi đồng ý nhận vận chuyển phải thông báo địa điểm và thời gian cho chủ hàng biết.



Hàng nguy hiểm sau khi đã được đôi bên thỏa thuận hợp đồng vận chuyển phải được ưu tiên xếp và vận chuyển trước.



Khi xếp xuống tàu phải căn cứ vào kế hoạch xếp hàng (kế hoạch này do bên vận tải lập dựa trên cơ sở, số liệu, tính năng kỹ thuật của tàu vận chuyển, kết cấu của tàu v.v…).



Cảng phải báo chính xác thời gian chủ hàng đưa hàng đến cảng cho chủ hàng biết, tối thiểu là báo trước 24 giờ.



Khi chủ hàng đưa hàng đến, bên vận tải cùng với công an hoặc kiểm tra của cảng vụ tiến hành kiểm tra và chứng nhận với nội dung:

· Tên hàng kê trong đơn vận chuyển.

· Nhãn hiệu bao bì.

· Xác định khối lượng, kiểm tra chất lượng và quy cách của bao bì.

· Đối với những hàng chưa có danh mục, phải tiến hành kiểm định kỹ thuật, xác định chất lượng hàng hóa. Chú ý nhân viên kiểm tra khi làm việc phải mặc đồng phục đầy đủ trang bị phòng độc. 

Kiểm tra xong, xếp hàng xuống tàu ngay, không nên chờ đợi tập trung quá nhiều trên cầu tàu. Những chất có tính nguy hiểm lớn không được để quá 8 giờ, các loại khác không để quá 24 giờ. 

Riêng ở những cảng gặp khó khăn có thể kéo dài thời gian nhưng không vượt quá 48 giờ.

Sau khi đã xếp hàng xuống tàu xong, điện báo ngay cho cảng đến biết. Cảng đến phải thông báo ngay cho chủ hàng để chuẩn bị đến nhận hàng kịp thời.

Khi tàu đến cảng phải báo ngay cho chủ hàng biết để kịp thời dỡ hàng.

Khi xếp dỡ các loại hàng nguy hiểm (cấp 1) phải tiến hành ở cảng xa khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, trường học, v.v… Trường hợp khối lượng quá ít hoặc xếp dỡ những loại ít nguy hiểm có thể tiến hành xếp dỡ ở các cảng thông dụng nhưng phải xa cầu tàu lương thực, thực phẩm.

Hàng rất độc không được sang mạn ở vũng tàu, đặc biệt ở cảng sông để đề phòng nguồn nước bị nhiễm độc.

b. Công tác xếp dỡ hàng nguy hiểm:  

Trước khi xếp dỡ phải làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra công cụ xếp dỡ, phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Công nhân xuống tầu làm việc phải có đủ trang bị phòng độc.

Xếp dỡ phải tiến hành vào ban ngày. Mùa hè nóng bức khi xếp dỡ khí nén, khí hóa lỏng, ôxy hóa, dễ cháy nên tiến hành vào buổi sáng và chiều mát, nếu xếp dỡ ban đêm phải có đủ ánh sáng.

Khi xếp dỡ phải mắc lưới an toàn giữa mạn tầu và cầu tầu, hay giữa mạn tầu với nhau, đối với hàng độc phải dùng lưới dày. Ở hiện trường xếp dỡ các hàng dễ nổ, độc phải có thiết bị phòng tiêu độc, có cán bộ y tế thường trực với các loại thuốc cấp cứu cần thiết. 

Phải quy định cụ thể phạm vi hiện trường xếp dỡ hàng dễ nổ, độc, nếu cần thiết phải bố trí cảnh giới. Những người ở trong phạm vi quy định không được gây ra hiện tượng phát sinh tia lửa.

Phải kiểm tra hiện trường trước và sau khi xếp dỡ. Các thiết bị xếp dỡ và các loại xe vận chuyển trong cảng cần phải đảm bảo tốc độ thao tác, tốc độ chạy, không chạy nhanh, vượt ẩu. Xếp dỡ loại hàng dễ nổ, độc không được phép cẩu quá 50% sức cẩu của thiết bị. Khi vận chuyển hàng dễ nổ, cháy cấp 1, ôxy hóa cấp 1 không dùng xe bánh xích, bánh bọc sắt, còn các xe có bình ắcqui thì phải đậy kín.

Công nhân làm việc trên hiện trường tuyệt đối không dẫm hay vứt ném lên kiện hàng. Khi xếp lên công cụ mang hàng hay phương tiện phải xếp ngay ngắn, vững chắc, ổn định, an toàn.

Tuyệt đối không được tiến hành xếp dỡ cùng lúc với loại hàng khác. Các loại hàng kỵ nhau cũng không được xếp cùng lúc. Phần lớn các loại hàng nguy hiểm trước khi dỡ hàng phải xác định mức độ nguy hiểm của không khí trong hầm tầu và tiến hành thông gió để thải khí độc. Khi xác định chính xác trong hầm tầu đã an toàn mới mở nắp hầm và xuống xếp dỡ.

Hầm hàng phải khô ráo, sạch sẽ, có điều kiện thông gió tốt. Yêu cầu trên tầu phải có đủ vật liệu thiết bị cứu hỏa như CO2, cát, H2O… có dụng cụ phòng hộ.

Phải tuân thủ nguyên tắc và điều kiện quy định cụ thể các loại hàng được xếp chung hoặc không được xếp chung với nhau giữa hàng nguy hiểm và hàng thông thường.

Đang xếp dỡ gặp trời mưa phải ngừng, trừ những cảng có thiết bị che mưa và chống trơn trợt tốt thì có thể tiếp tục công tác xếp dỡ.

5.3.4. Vận chuyển một số loại hàng nguy hiểm:

a.  Vận chuyển chất nổ:
· Phải có thiết bị chống sét, chất nổ để xa buồng máy, ống khói.

· Trong quá trình xếp dỡ, vận chuyển phải treo cờ chữ B. Đêm đèn đỏ, neo đậu giữ khoảng cách an toàn với tầu khác.

· Kiểm tra che chắn toàn bộ dây điện trong hầm.

· Có thiết bị thông gió hầm hàng tốt, có hai lớp lưới đồng bảo vệ.

· Đầy đủ trang bị chữa cháy.

· Đệm gỗ ở những vị trí xếp hàng bằng sắt thép.

· Thuốc nổ và ngòi nổ không xếp chung.

· Không xếp các chất dễ cháy ở hầm lân cận.

· Không lấy dầu, nước thông ống khói khi xếp dỡ.

· Tăng cường giám sát khi xếp dỡ cũng như hành trình. Nhiệt độ trong hầm tới 40oC phải có biện pháp hạ nhiệt.

b. 
Vận chuyển khí nén, khí hóa lỏng:
· Hầm hàng phải thông gió tốt, đủ thiết bị chữa cháy.

· Số lượng ít có thể xếp lên boong, cần có đệm lót và chằng buộc.

· Khí dễ cháy xếp xa buồng máy, ống khói.

· Các bình khí nén nên để nằm và không xếp chồng quá cao cũng như phải chèn lót cẩn thận. Bình rò rỉ phải kịp thời xử lý.

c.
Vận chuyển chất tự cháy:

· Hầm hàng phải khô ráo.

· Đủ trang thiết bị cứu hỏa.

· Chèn lót gỗ, tre giữa các bình chứa để có thể thông gió.

· Xếp hàng xa buồng máy, nồi hơi và các nguồn nhiệt khác.

· Hàng không sợ nước có thể xếp trên boong nhưng chèn lót cẩn thận.

· Cấm lửa xung quanh hầm hàng.

d. 
Vận chuyển chất bốc cháy khi gặp nước:
· Đủ trang thiết bị cứu hỏa, thiết bị chống cháy CO2.

· Xếp trong hầm khô ráo, sạch sẽ, xa buồng máy và các nguồn nhiệt khác.

· Hệ thống đường ống nước qua hầm hàng phải kín, phủ bạt lên hàng đề phòng mồ hôi thân tầu rỏ xuống.

· Đệm gỗ loại hàng chứa trong thùng sắt.

· Hàng sợ ướt không được xếp chung với chất lỏng.

e.
Vận chuyển chất độc hại:
· Tầu phải kín nước, thông gió tốt, đủ dụng cụ phòng cháy.

· Không xếp chung với hàng lương thực, thực phẩm.

· Hầm khô ráo, không xếp trên boong.

· Chất độc hại dễ cháy không xếp gần buồng máy.

· Vệ sinh kỹ hầm sau một chuyến chở hàng.

· Nước rửa phải xử lý theo quy định của nhà chức trách (cả nước thải).

f.
Vận chuyển chất ăn mòn:
· Có đủ trang bị cứu hỏa.

· Loại sợ nước phải xếp trên tầu kín nước, thông gió tốt.

· Quét dọn sạch sẽ hầm hàng.

· Thùng, bình chứa chất ăn mòn có thể xếp trên boong, phải che đậy, chằng buộc cẩn thận.

· Không xếp chung với lương thực, thực phẩm, xếp xa buồng máy.

· Không xếp chồng lên các loại hàng khác.

g.  Vận chuyển chất phóng xạ:
· Tầu phải sạch sẽ, khô ráo, thông gió tốt, thiết bị ngăn khoang tốt.

· Có đầy đủ trang thiết bị phòng chống cháy. Có trang bị CO2.

· Xếp xa khu vực của thuyền viên, xa khu thực phẩm, bếp. Trình tự xếp sau cùng và dỡ trước tiên.

· Vận chuyển khoáng chất phóng xạ cẩn đệm lót, che đậy kỹ trên dưới bằng vải nhựa. Với dung dịch phóng xạ nên đổ cát khô ở dưới đề phòng lan chảy. 

· Tuân thủ nghiêm khắc những quy tắc về vận chuyển chất phóng xạ trong I.M.D.G Code và những chỉ thị của người gửi hàng.
Bài 6.
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT BƠI, LẶN
6.1. Tập làm quen với nước
6.1.1. Tập nín thở lâu dưới mặt nước: 


Động tác này rất quan trọng, bởi vì, nếu người học bơi không biết nín thở và nằm ngang trên nước và lướt nước thì không thể tập bơi được. Hãy tập nín thở dưới nước (Càng lâu càng tốt), (tư thế theo hình vẽ), nín thở ít nhất từ 10 đến 20 giây trở lên (khoảng 20 đếm).

6.1.2. Tập hít, thở dưới nước: (Nghiêng đầu qua một bên hít vào):

-  Nắm thành hồ hoặc chống gối, gập người lại, mặt úp xuống nước “thổi” hết không khí, tống hơi ra thành những bọt khí trong nước (thở ra). Sau đó bạn hãy ngẩng đầu lên hay nghiêng đầu qua một bên há miệng (hít vào) bằng miệng và mũi (Chủ yếu bằng miệng, vì tránh không cho nước vào mũi).

-  Nắm thành hồ hụp lên xuống nhiều lần, liên tục (hụp xuống thổi bong bóng ra, trồi lên há miệng hít hơi vào)( Hình dưới) . 
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* Tập nổi người:
- Mực nước, ngang bụng, hít vào thật sâu rồi nín thở, ngồi xuống ôm gối, khoanh tròn như quả trứng. Lúc đầu người sẽ chìm, nhưng từ từ thân người sẽ nổi hẳn lên. (H.1). 
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- Khi người nổi hẳn lên, duỗi tay và chân thẳng ra như tấm ván. (H.2) và khi nào hết hơi thì co chân đứng lên.
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* Lướt nước: 


Đây là động tác rất quan trọng. Thực hiện được động tác này thì việc học bơi thật dễ dàng và nắm chắc thành công. Mực nước sâu ngang bụng hay ngực:
- Tựa người vào thành hồ, hít hơi vào, nín thở. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Hai tay khép sát hai bên tai, thu nhỏ hai vai tạo thành mũi nhọn (ít bị cản nước). 

- Mặt úp xuống nước, người hơi nghiêng về trước, đưa mông lên cao, co hai  chân lên cao. (H4)
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- Đạp mạnh vào thành (vách) hồ. Phóng mình tới trước. Duỗi thẳng 2 chân (H5)

- Thân người nằm thẳng, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước. (H6)

[image: image180.jpg]T ANIT/AD,
AT




[image: image32.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.netcenter.com.vn/NetCenterData/TheThao/2006/6/30300/24_4.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image33.jpg]2




*Tập đứng lên:
- Khi đang lướt nước, muốn đứng lại. Hãy co hai chân về phía ngực, kéo hai tay về phía sau, quạt nước từ trước ra sau bằng cả hai tay. (H7)

- Sau đó lấy thăng bằng, đứng thẳng lên (thật dễ dàng).
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6.2 Tác dụng của việc bơi ếch và một số động tác kỹ thuật, phương pháp tập luyện
6.2.1- Khái niệm:

Bơi ếch là kiểu bơi mang tính truyền thống có từ rất lâu đời. Kiểu bơi này mô phỏng các động tác bơi dưới nước của con ếch. Đây là kiểu bơi phổ biến đối với nhiều người tập bơi với mong muốn rèn luyện sức khỏe. Bơi ếch không nhanh bằng các kiểu bơi khác nhưng điều này không có nghĩa là bơi ếch không thể phát huy được sức mạnh và đạt được tốc độ. Ngoài ra, đây cũng là kiểu bơi căn bản cho người mới tập vì các lý do sau đây:

- Dễ phân tích động tác.

- Phối hợp động tác dễ dàng, nhịp nhàng với hơi thở.

- Người tập thoải mái vì có thời gian nghỉ trong khi bơi.

- Khi biết bơi, người tập cố thể đứng trong nước (nổi người một chỗ khi ngừng bơi) dễ dàng, làm nền tảng để học các kiểu bơi khác.

6.2.2- Kỹ Thuật bơi Ếch cơ bản:
Giai đoạn 1: Tập chân ếch trên cạn.

Khi tập các kiểu bơi, luôn luôn tập động tác chân trước. Sau khi động tác bơi chân đã thuần thục rồi, mới tập tay và sau cùng là chân và tay phối hợp thở.

Ngồi trên thành bể, 2 tay chống phía sau, người hơi ngửa ra sau, 2 chân và 2 bàn chân đều duỗi thẳng, nhưng thoải mái (không gồng cứng).

- Từ từ co 2 chân lên, 2 đùi và 2 gối hơi mở rộng ra 2 bên, 2 bàn chân vẫn duỗi thẳng.

- Co 2 mũi bàn chân lên và bẻ ra 2 bên cho lòng bàn chân hướng ra ngoài.

- Đạp mạnh ra 2 bên.

- Sau khi đạp mạnh (duỗi thẳng 2 chân) sang 2 bên, liền khép mạnh nhanh 2 bàn chân sát vào nhau, bàn chân duỗi thẳng như lúc đầu và cứ thế tiếp tục tập nhiều lần cho thuần thục.

Để dễ nhớ 4 động tác này, bạn cần thuộc lòng những chứ tắt: Co, Bẻ, Đạp, Khép. Khi giáo viên hướng dẫn, cũng cần hô 4 chữ tắt: Co…Bẻ…Đạp…Khép cho học sinh dễ nhớ và thực hành được đồng loạt.
Giai đoạn 2: Tập chân ếch dưới nước.
Sau khi bạn đã tập thuần thục trên cạn rồi, bạn hãy xuống nước để tập tiếp.

Nắm thành bể hoặc nắm tấm ván nổi, hoặc tập đạp chân ếch sau khi lướt nước theo chiều ngang bể (mực nước ngang bụng, không nên tập chỗ nước sâu, nguy hiểm).

Sau khi tập động tác chân thuần thục rồi, bạn có thể tự tập ở mực nước cạn theo chiều ngang bể: lướt nước khoảng 1m, xong, đạp chân ếch và cứ thế tập bơi qua, bơi lại theo chiều ngang bể ở mực nước thấp ngang bụng cho đến khi động tác bơi thấy nhuần nhuyễn.

Giai đoạn 3: Tập tay trên cạn.

- Đứng khom người về phía trước. Đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, hai tay duỗi thẳng phía trước, lòng bàn tay úp xuống đất.

- Hai tay quạt mạnh ra 2 bên và xuống dưới, lòng bàn tay hướng ra 2 bên, đầu ngước lên, miệng há ra thở.

- Khi 2 tay kéo tới ngang vai, lập tức khép nhanh, thu 2 khuỷu tay (cùi chỏ) gần sát vào nhau và duỗi thẳng về phía trước như tư thế ban đầu. Để dễ nhớ, bạn vừa tập vừa hô: Chèo mạnh (hay đè mạnh), Khép nhanh, duỗi thẳng. Và cứ như thế tập cho đến khi nhuần nhuyễn.

Giai đoạn 4: Tập tay dưới nước.

Đứng khom người, nước ngang ngực, quạt tay dưới nước như động tác trên cạn.

Vừa đi vừa quạt tay: Khi quạt dưới nước thấy nặng và nguời lướt về phía trước là tốt.

Phối hợp thở khi tập tay:

- Đưa thẳng tay về phía trước, đầu chìm dưới nước thổi khí ra bằng miệng (thổi bong bóng)

- Kéo tay ếch cho người trườn tới, ngóc đầu hít khí trời bằng miệng và mũi. Vừa đi dưới nước vừa tập động tác cho thật nhuần nhuyễn.

Giai đoạn 5: Tập chân và tay phối hợp thở trên cạn.

- Hai tay chắp trước ngực, 2 khuỷu tay gần sát nhau, 2 chân dang rộng bằng vai và khuỵu thấp xuống như đang niệm Phật.

- Đạp mạnh, duỗi thẳng 2 chân xuống đất và duỗi thẳng 2 tay lên trời.

- Kéo mạnh 2 tay xuống ngang vai, lòng bàn tay hướng ra 2 bên (quạt nước). Đầu nhô lên, há miệng thở. 

- Khép nhanh 2 khuỷu tay gần sát trước ngực, người thu nhỏ, 2 chân khuỵu xuống như tư thế ban đầu.

Giai đoạn 6: Tập động tác bơi ếch dưới nước, chân và tay phối hợp thở.

Khi tập đã nhuần nhuyễn động tác phối hợp trên cạn trong gian đoạn 5 thì việc thực hiện dưói nước rất dễ dàng như sau:

- Đứng sát thành bể, đầu úp xuống nước, 2 tay duỗi thẳng, 2 chân co lên cao, chuẩn bị đạp mạnh vào thành bể (để lướt nước).

- Đạp mạnh vào thành bể và lướt nước một đoạn, đồng thời thổi bong bóng (thở ra).

- Kéo 2 tay ngang ngực (Quạt nước sang 2 bên, đồng thời nhô đầu há miệng thở).

- Khép nhanh 2 khuỷu tay và chắp 2 bàn tay sát vào trước ngực và thu nhỏ 2 vai lại như niệm Phật, đồng thời co 2 chân lại gần sát mông như tư thế ban đầu.

Và cứ thế tiếp tục các động tác liên tục cho thật nhuần nhuyễn. Để cho dễ nhớ, các bạn nên ghi nhớ 6 chữ ngắn gọn:

Đạp mạnh, Kéo tay, Ngóc đầu 
6.3 Tác dụng của việc bơi trườn sấp và một số động tác kỹ thuật, phương pháp tập luyện
6.3.1- Khái niệm:

 Bơi trườn sấp còn gọi là bơi sải là kiểu bơi nhanh nhất trong các kiểu bơi. Trong thi đấu “bơi tự do” nghĩa là kiểu bơi tuỳ ý đương nhiên các vận động viên sẽ chọn kiểu bơi nhanh nhất đó là bơi trườn sấp.

Muốn bơi trườn sấp đúng kỹ thuật phải biết phối hợp đúng các động tác chân, tay và thở một cách nhịp nhàng. Những động tác này hoạt động liên tục: 2 chân đập, 2 tay quạt nước và vươn người lướt nhanh tới trước.

Như tất cả các kiểu bơi khác, khi tập chúng ta tuần tự tập theo thứ tự như sau:

1. Tập chân, rồi tập tay, sau cùng tập chân và tay phối hợp thở.

2. Tập trên cạn thật nhuần nhuyễn, rỗi mới xuống nước.

6.3.2- Kỹ thuật cơ bản trong bơi trườn sấp: 
Giai đoạn 1: Tập chân trên cạn.

 Ngồi trên thành bể, người hơi ngửa, 2 chân (và cả 2 bàn chân) đều duỗi thật thẳng, nâng lên và đập xuống liên tục (gối luôn giữ thẳng) cho đến khi thật nhuần nhuyễn.
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Giai đoạn 2: Tập chân dưới nước.
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- Nằm dài trên mặt nước, 2 tay nắm thành bể, 2 tay và 2 chân duỗi thẳng, (giữ gối thật thẳng) đập chân liên tục như tập trên cạn và tập cho đến khi thật thuần thục (nhớ giữ gối thật thẳng), phải nhịp nhàng, mềm dẻo.

- Đập chân với ván bơi theo chiều ngang bể, mực nước ngang bụng hay ngực (bàn chân và gối duỗi thẳng).
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- Đưa thẳng 2 tay phía trước, lướt nước khoảng 1m, rồi đập chân trườn sấp theo chiều ngang bể.

Tập nhiều lần cho thuần thục, đến khi người tiến nhanh về phía trước.

Giai đoạn 3: Tập tay trên cạn:
                             [image: image41.png]



Tập tay trườn sấp nên tập từng tay.
a) Tập tay phải:

Đứng chân trái trước, chân phải ra sau, tay trái đặt lên đầu gối trái, người hơi khom về trước, tay phải đưa thẳng về trước. Bắt đầu quạt nước trườn sấp bằng tay phải.

b) Tập tay trái:

Đổi chân và tay quạt nước bằng tay trái (làm ngược lại) 

Lưu ý: Bàn tay khép kín các ngón như hình cái thìa.

Các chu kỳ quạt nước:

1 Tỳ nước. 2 Kéo nước, 3 Đẩy nước. 4 Thả lỏng. 5 Vào nước. Các chu kỳ cứ thế tiếp tục luân phiên hết tay này sang tay kia. 
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                                       (Khuỷu tay hơi cong lúc quạt tay sải) 
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Giai đoạn 4: Tập chân, tay trườn sấp phối hợp thở (trên cạn)
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Đứng hơi khom người về phía trước, hai tay liên tục quạt nước đồng thời luân phiên nghiêng người qua 2 bên nhấc chân ra sau như đang đập chân trườn sấp (nghiêng người qua bên nào thì nhấc chân bên đó ra sau, đồng thời nhấc cao khuỷu tay (cùi chỏ) trong động tác “thả lỏng” để chuẩn bị động tác “vào nước”. Nên chọn một bên thuận khi nghiêng đầu qua bên đó là há miệng để hít hơi vào, khi úp mặt xuống thì thổi bọn khí ra (như thổi bong bóng).

Giai đoạn 5: Tập tay  dưới nước.
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- Đứng dưới bể bơi, mực nước ngang ngực, người hơi khom về phía trước, luân phiên quạt nước bằng 2 tay như đang bơi trườn sấp, (nếu khi quạt nước, cảm thấy nặng và người muốn tiến về phía trước càng nhiều càng tốt).
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- Cũng động tác như trên nhưng thêm động tác phối hợp thở: Trong quá trình quạt nước, khi úp mặt xuống nước thì thổi bọt khí (bong bóng) ra, khi nghiêng đầu bên thuận thì há miệng hít khí trời vào bằng miệng và mũi.
Giai đoạn 6: Tập chân, tay phối hợp thở dưới nước.
- Lướt nước khoảng 1m rồi bơi chân và tay trườn sấp phối hợp thở (qua lại theo chiều ngang bể bơi). - Bơi thật nhiều lần đến khi bơi đi nhanh và động tác thật thanh thoát, nhẹ nhàng, thuần thục.
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Cổ chân duỗi thật thẳng khi đập chân (Nhưng thả lỏng, uyển chuyển, nhịp nhàng) 
6.4. Khởi động trước khi bơi
Làm nóng cơ thể  


Động tác này đơn giản chỉ yêu cầu bạn đi bộ nhanh dưới nước trong vòng 5 phút hoặc có thể đứng tại chỗ và nâng cao đầu gối trong vòng 3 phút. Hai tay ở tư thế nâng cao luân phiên giống như tư thế bạn đi bộ trên cạn

Càng nâng cao cường độ luyện tập, lượng calo đốt cháy càng nhiều. Nếu có điều kiện, một tuần bạn tập động tác này 3 lần. Hiệu quả đặc biệt với những người muốn eo thon và giảm cân

6.4.2. Nâng hạ cơ thể                                                         


Động tác luyện tập cho ngực, lưng, vai và bắp tay


Động tác 1: Đứng thẳng người cạnh mép bể. Hai lòng bàn tay chống thành bể. Dùng lực hai tay nâng toàn cơ thể lên cao, giữ nguyên tư thế đó trong vòng vài giây rồi hạ xuống thấp. Hai cánh tay vẫn giữ thẳng. Lặp lại động tác trong vòng 3-5 phút


Động tác 2:  Cũng với tư thế ban đầu, đứng thẳng, hai tay chống thành bể. Nhưng bạn hạ thấp cơ thể về phía sau sao cho góc hông tạo thành một góc 90 độ và đừng để bàn chân chạm đáy bể. Giữ tư thế đó trong vòng vài giây rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác từ 10 - 20 lần

6.4.3. Gập chân .

Động tác luyện cho chân thon và chắc

Động tác 1:  Đứng thẳng cạnh mép bể. Hai tay duỗi thẳng trên thành bể, hai chân dang rộng bằng hai vai.

Động tác 2: Nâng cao cẳng chân lên trên cho tới khi gót chân chạm tới mông rồi hạ trở về. Lặp lại động tác 20 lần với mỗi bên chân

6.4.4. Nâng chân


Động tác luyện tập cho chân và hông

Động tác 1: Ngồi sát mép thành bể. Hai tay chống về phía sau là lực chống đỡ cho toàn cơ thể. Hai chân thả xuống dưới nước. Người hơi ngả về phía sau. Thả lỏng toàn thân

Động tác 2:  Nâng cao hai chân lên khỏi mặt nước. Hai bàn chân duỗi căng cùng chân sao cho cơ thể tạo thành hình chữ V. Giữ nguyên tư thế đó trong vòng vài giây rồi hạ về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác 20 lần.
6.5. Những biểu hiện không thích ứng trong khi bơi, cách xử lý khi bị chuột rút, sặc nước.

Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu thiếu hiểu biết về nó, người tập có thể gặp nhiều sự cố nguy hiểm khi xuống nước, chẳng hạn như chuột rút, đuối sức, rét lạnh thứ phát... Vì vậy, tất cả các giai đoạn  bơi (khởi động, xuống nước, lên bờ) đều phải được thực hiện một cách khoa học.

6.5.1. Trước khi xuống nước

Trước khi xuống nước phải dành khoảng 30 phút để khởi động cơ thể: 

- Làm các động tác nhằm khởi động cơ bắp và các khớp. Có thể áp dụng các bài thể dục buổi sáng; nên tập hai lần với cường độ khác nhau.

- Chạy cự ly ngắn (100 m) chậm - nhanh dần - chậm dần và trở về trạng thái cân bằng.

- Tiếp tục khởi động các khớp theo thứ tự: khớp các đốt sống cổ, thắng lưng, khớp hông (háng), các khớp gối, cổ chân, ngón bàn chân, các khớp vai, khuỷu, cổ tay, các ngón tay. Thực hiện vận động vặn xoay vòng các khớp theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.

6.5.2. Khi xuống nước

Lúc tiếp xúc với môi trường nước, trong cơ thể sẽ diễn ra quá trình phản ứng với 3 giai đoạn: 

- Ức chế (khoảng 10-15 phút): Mặc dù đã được khởi động để sẵn sàng thực hiện hoạt động bơi lội nhưng khi tiếp xúc với nước, cơ thể vẫn có phản xạ co mạch ngoại vi, huyết áp tăng nhẹ, tim đập nhanh lên, nhịp thở tăng và mạch cũng nhanh hơn.

- Thích nghi: Đây là giai đoạn tiêu hao năng lượng, kéo dài khoảng 1-3 giờ tùy theo sức khỏe và sự rèn luyện của mỗi người. Lúc này, cơ thể đã bắt đầu thích nghi với môi trường nước, các biểu hiện ức chế dần dần hết; nhịp tim, mạch, nhịp thở và huyết áp ổn định và trở về trạng thái ban đầu.

Trong giai đoạn này, các động tác cần được phối hợp nhẹ nhàng, chính xác, thoải mái. Khi bơi, cần chú ý quan sát để tránh các vùng nước xoáy hoặc dòng nước chảy xiết. Không bơi quá xa bờ, xa các phương tiện cứu hộ.

- Hồi phục (bù đắp): Lúc này, cơ thể đã tiêu hao nhiều năng lượng, cần được bù đắp phần năng lượng đã mất đi. Trên thực tế, người bơi sẽ thấy mỏi cơ, các động tác phối hợp rời rạc, không còn nhịp nhàng, báo hiệu cơ thể cần được nghỉ ngơi. Việc cố tiếp tục bơi sẽ dẫn đến hiện tượng chuột rút hoặc rét lạnh thứ phát.


Khi cảm thấy mỏi cơ, người bơi cần giảm dần tốc độ, bơi vào gần bờ hoặc gần phương tiện cứu hộ, sau đó thả lỏng toàn thân trong tư thế nổi 3-5 phút rồi lên bờ. Trường hợp cảm thấy rét lạnh thì phải lên bờ ngay, tìm nơi kín gió hoặc có lửa để sưởi ấm; có thể uống một ít nước trà đường nóng.

6.5.3. Khi lên bờ

Cần nằm nghỉ ngơi, thư giãn cơ 10-15 phút ở nơi kín gió, sau đó tắm rửa lại bằng nước ấm trong phòng kín gió 5-10 phút. Lau khô người và mặc quần áo ấm ngay trong phòng. Chú ý lau khô tai, mũi, mắt; khi cần thiết có thể nhỏ thuốc. Nếu mệt, nên uống một cốc trà đường nóng.


Chú ý: Khi đang bơi, nếu bị chuột rút (nguy hiểm nhất là rút cơ bụng), cần bình tĩnh thả lỏng toàn thân trong tư thế dang rộng tay chân, từ từ hít sâu và dùng tay bấm các huyệt xung quanh (có thể bấm cả các huyệt bên chi đối xứng) và xoa nhẹ nhàng lên vùng chuột rút. Khi thấy đỡ thì báo cho người xung quanh hoặc bộ phận cứu hộ đến giúp đỡ đưa lên bờ. Trường hợp quá xa nơi cứu hộ hoặc có một mình thì khi thấy đỡ nhờ tự xử trí như trên, phải nhẹ nhàng bơi vào bờ.

6.5.4. Cách xử lý khi bị chuột rút                                         

* Nguyên nhân "Chuột rút": Có hai nguyên nhân chính gây "Chuột rút" là thiếu ôxy cho cơ bắp hoặc cơ thể thiếu nước và muối ăn. Các rối loạn điện giải có thể gây ra chuột rút, đặc biệt là hạ canxi máu (thiếu canxi) hoặc hạ kali máu (thiếu kali) khi ra mồ hôi quá nhiều mà không được bù đắp

 *  Hậu quả: Chuột rút rất nguy hiểm khi bơi lội. Cơn đau do chuột rút có thể làm giảm khả năng bơi lội. Nghiêm trọng hơn là bị chết đuối 

* Phòng ngừa "Chuột rút" khi bơi lội: Các nguy cơ hạ thân nhiệt, nhiễm lạnh, hạ đường huyết dẫn đến "chuột rút" thường xảy ra với những bạn ở trong nước lâu, hay xuống nước lúc trời mới sáng hay nhá nhem tối, hay bỏ bữa trước đó. Tuy nhiên cũng không nên xuống nước khi bụng căng đầy, vì hệ tuần hoàn buộc phải cáng đáng cả công việc của dạ dày nên không cung ứng đủ oxy cho các bắp cơ và giữ ấm cơ thể. Muốn phòng ngừa "chuột rút", tất cả các giai đoạn của buổi đi bơi (khởi động, xuống nước, lên bờ) đều phải được thực hiện một cách khoa học.                                      .                                                           
Đối phó thế nào khi bị "Chuột rút": Bất cứ ở chỗ nông hay sâu, việc đầu tiên là phải báo cho người xung quanh biết nếu có thể. Khi ở chỗ sâu, nếu cơ bụng bị chuột rút (rất nguy hiểm), phải bình tĩnh thả lỏng toàn thân trong tư thế dang rộng tay chân, từ từ hít sâu và dùng tay bấm các huyệt xung quanh (có thể bấm cả các huyệt bên chi đối xứng) và xoa nhẹ nhàng lên vùng chuột rút rồi nhờ người xung quanh hoặc bộ phận cứu hộ giúp đưa lên bờ. 

Khi bị "chuột rút" ở các vùng cơ khác cần tìm cách lên bờ hay ít ra cố lết đến vùng nước nông, sau đó tự mình hay nhờ bạn bè giúp sức chữa chuột rút bằng các cách sau .                    .                                                      

- Chuột rút ở bắp chân (thường gặp nhất) hãy gắng nhỏm dậy duỗi thẳng chân, đứng bằng gót và ngón giúp cơ bắp vế giãn ra.            . 

- Chuột rút ở đùi, nên ngồi xuống, người giúp kéo chân nạn nhân ra thật thẳng, đồng thời nâng gót chân lên cùng lúc dùng tay kia ấn mạnh đầu gối xuống                                       
 - Khi không có khả năng bơi vào bờ, bình tĩnh thả ngửa cơ thể trên mặt nước chờ người đến cứu (hãy ôn lại kiến thức thả nổi đã học)

- Sau cùng khi đã bị chuột rút, tốt nhất không nên xuống nước lần nữa mà hãy gắng đợi vào ngày hôm sau .                                                 .                                                                                                   

Chữa trị: Chuột rút do thiếu ôxy có thể được chữa bằng việc hít thở sâu, và làm giãn cơ. Chuột rút do thiếu nước và muối ăn có thể chữa bằng việc giãn cơ, uống thêm nước và ăn thêm muối. Chuột rút cơ bắp cũng được chữa bằng cách xoa bóp nhẹ lên chỗ bị đau, giãn cơ và chườm nóng hoặc chườm lạnh. Việc chườm nóng làm tăng tuần hoàn máu và làm cơ đàn hồi hơn, tuy nhiên một số người cảm thấy việc chườm nóng làm đau hơn là chườm đá. Sau khi đỡ đau cũng có thể vận động nhẹ tăng dần để máu lưu thông tốt hơn. Chuột rút do kinh nguyệt có thể được chữa bằng uống các thuốc loại ibuprofen, tập thể dục giãn cơ hoặc tắm bồn nước nóng. Nếu các biện pháp trên không giúp giảm đau, đây có thể không phải chuột rút mà là các bệnh khác.

Chuột rút do thiếu ôxy có thể được chữa bằng việc hít thở sâu, và làm giãn cơ. Chuột rút do thiếu nước và muối ăn có thể chữa bằng việc giãn cơ, uống thêm nước và ăn thêm muối. Chuột rút cơ bắp cũng được chữa bằng cách xoa bóp nhẹ lên chỗ bị đau, giãn cơ và chườm nóng hoặc chườm lạnh. Việc chườm nóng làm tăng tuần hoàn máu và làm cơ đàn hồi hơn, tuy nhiên một số người cảm thấy việc chườm nóng làm đau hơn là chườm đá. Sau khi đỡ đau cũng có thể vận động nhẹ tăng dần để máu lưu thông tốt hơn. 

6.5.5. Xử lý khi bị sặc nước.
6.5.5.1.  Nguyên nhân gây ngạt nước
Ngạt nước xảy ra do các tai nạn như:

- Trẻ nhỏ bị chìm trong các vật chứa nước như giếng nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm, bể cá...

- Trẻ không biết bơi bị rơi xuống ao, hồ, kênh, rạch, sông...

- Người biết bơi nhưng do bị kiệt sức, vọp bẻ, động kinh...
6.5.5.2  Sơ cứu đúng cách người bị ngạt nước
Sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là những yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự sống còn và khả năng bị di chứng não của người bị nạn. Cần lưu ý là một người đã ngưng thở chỉ sống thêm được khoảng 5 phút, do vậy phải hành động thật nhanh và bằng mọi cách tiến hành hà hơi thổi ngạt ngay cho nạn nhân. Tốt nhất là phải cấp cứu thổi ngạt ngay khi vừa đưa đầu người bị nạn lên khỏi mặt nước, trước khi đưa vào bờ.

* Cách sơ cứu đúng như sau:

- Nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi mặt nước bằng cách đưa cánh tay, cây sào dài cho nạn nhân nắm, ném phao hoặc vớt người bị nạn lên..

- Đặt người bị nạn nằm ở chỗ khô ráo, thoáng khí.

- Nếu người bị nạn bất tỉnh, hãy kiểm tra xem có còn thở hay không bằng cách quan sát sự di động của lồng ngực.

Nếu lồng ngực không di động tức là người bị nạn đã ngưng thở, đầu tiên hãy thổi ngạt miệng qua miệng 2 cái chậm. Nếu sau khi thổi ngạt, người bị nạn vẫn chưa thở lại được hoặc còn tím tái và hôn mê thì xem như tim của nạn nhân đã ngưng đập, cần ấn tim ngoài lồng ngực ngay. Ấn vào vùng nửa dưới xương ức theo cách như sau:

+ Dùng 2 ngón tay cái (đối với trẻ dưới 1 tuổi) ấn ở vị trí giữa và dưới đường nối hai đầu ti 1 khoát ngón tay (tức khoảng bằng bề ngang một ngón tay).

+ Dùng 1 bàn tay (đối với trẻ từ 1-8 tuổi) hoặc 2 bàn tay đặt chồng lên nhau (đối với trẻ hơn 8 tuổi và người lớn) ấn vào phía trên mỏm ức 2 khoát ngón tay.

+ Phối hợp ấn tim và thổi ngạt theo tỷ lệ 5/1 (đối với trẻ dưới 8 tuổi) hoặc 15/2 (đối với trẻ trên 8 tuổi hoặc người lớn). Cần lưu ý là vẫn phải tiếp tục thực hiện các động tác cấp cứu này trên đường chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế, cho đến khi người bị nạn tự thở lại được hoặc chắc chắn rằng người đó đã chết, việc cấp cứu này đôi khi phải mất hàng giờ hoặc lâu hơn.

Nếu lồng ngực còn di động tức người bị nạn còn tự thở được, hãy đặt nạn nhân ở tư thế an toàn, nghĩa là cho nằm nghiêng một bên để nếu người đó có nôn ói thì chất nôn dễ dàng thoát ra ngoài và không trào ngược vào phổi gây viêm phổi.
6.5.5.3. Những điều không nên làm trong sơ cứu người bị ngạt nước
Phần lớn người bị nạn tử vong hoặc bị di chứng não do thiếu oxy vì không được sơ cứu hay sơ cứu không đúng cách trước khi đưa đến cơ sở y tế. Do đó, cần tránh những cách xử trí không đúng sau đây:

- “Xốc nước”: Động tác dốc ngược để xốc nước là không cần thiết và không nên thực hiện vì thông thường nước vào phổi rất ít, chứ không phải vào đầy phổi như người ta thường nghĩ. Lượng nước rất ít này sẽ được tống xuất ra ngoài khi người bị nạn tự thở lại. Ngoài ra, việc xốc nước còn làm chậm thời gian cấp cứu thổi ngạt và làm tăng nguy cơ hít sặc nước vào phổi.

- Không thực hiện việc thổi ngạt và ấn tim cho người bị nạn đang ngưng thở, ngưng tim tại nơi xảy ra tai nạn hoặc trong lúc vận chuyển tới cơ sở y tế, hoặc có thực hiện nhưng không đúng cách như: dang 2 tay nạn nhân sang 2 bên rồi ép vào ngực để ấn tim mà không thổi ngạt, động tác sơ cứu này không nên thực hiện vì không hiệu quả.

Việc chậm trễ trong cấp cứu thổi ngạt - ấn tim làm cho não và các cơ quan bị thiếu oxy kéo dài, có thể gây chết tế bào não, dẫn đến tử vong hoặc di chứng não nặng nề.
6.6. Thực hành.
6.6.1. Khởi động và các chú ý trước khi bơi, thực hành bơi theo giáo án.

6.6.2. Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

MÔN HỌC 02:
PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC 

1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

1.1. Vị trí: Là Môn học thứ hai sau môn an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Môn học chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường thủy nội địa để người học chấp hành đúng pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Chương 1: Những quy định chung

1.1. Giải thích từ ngữ

1.2. Các hành vi bị cấm

Chương 2: Qui tắc giao thông và tín hiệu phương tiện

2.1. Qui tắc giao thông

2.2. Tín hiệu phương tiện giao thông đường thủy nội địa

Chương 3: Qui tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

3.1. Những qui định của qui tắc báo hiệu đường thủy nội địa

3.2. Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Chương 4: Trách nhiệm của thợ máy và thuyền viên tập sự.

4.1. Trách nhiệm của thợ máy

4.2. Trách nhiệm của thuyền viên tập sự

Chương 5: Giới thiệu các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật hàng hải Việt Nam

Chương 1.
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Giải thích từ ngữ (Điều 3 Luật giao thông đường thủy nội địa)

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
-  Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa.

- Luồng chạy tàu thuyền (sau đây gọi là luồng) là vùng nước được giới hạn giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

- Âu  tàu là công trình chuyên dùng dâng nước, hạ nước để đưa phương tiện qua nơi có mực nước chênh lệch trên đường thuỷ nội địa.

-  Đường thuỷ nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối các đảo thuộc nội thuỷ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.

- Hành lang bảo vệ luồng là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.

- Thanh thải là việc loại bỏ các vật chướng ngại trên đường thủy nội địa.

-  Phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.

-  Phương tiện thô sơ là phương tiện không có động chỉ di chuyển giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sức người hoặc sức gió, sức nước.

- Bè là phương tiện được kết  ghép lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tre, nứa, gỗ hoặc các vật nổi khác để chuyển đi hoặc dùng làm phương tiện vận chuyển tạm thời trên đường thuỷ nội địa.

-  Hoán cải phương tiện là việc thay đổi tính năng, kết cấu, công dụng của phương tiện.

-  Phương tiện đi đối hướng nhau là hai phương tiện đi ngược hướng nhau mà từ phương tiện của mình nhìn thấy mũi phương tiện kia thẳng trước mũi phương tiện của mình.

- Đoàn lai là đoàn gồm nhiều phương tiện được ghép với nhau, di chuyển nhờ phương tiện có động cơ chuyên lai kéo, lai đẩy hoặc lai áp mạn.

- Đoàn lai hỗn hợp là đoàn lai được ghép thành đội hình có ít nhất hai trong ba phương thức lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn.

- Trọng tải toàn phần của phương tiện là khối lượng tính giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tấn của hàng hoá, nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước trong khoang két, lương thực, thực phẩm, hành khách và hành lý, thuyền viên và tư trang của họ.

- Sức chở người của phương tiện là số lượng người tối đa được ghép chở trên phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi.

- Vạch dấu mớn nước an toàn là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.

- Mạn được gió của thuyền  là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.

- Thuyền viên là người làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người.

- Thuyền trưởng là chức danh của người chỉ huy cao nhất trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người.

- Người lái phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè.

- Hoa tiêu đường thuỷ nội địa (sau đây gọi là hoa tiêu)là người tư vấn, giúp thuyền trưởng điều khiển phương tiện hành trình an toàn.

- Người vận tải  là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện để vận tải người, hàng hoá trên đường thuỷ nội địa

- Người kinh doanh vận tải là người vận tải giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách mà có thu cước phí vận tải.

- Người thuê vận tải  là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hàng khách với người kinh doanh vận tải.

- Người nhận hàng là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng ghi trên giấy vận chuyển

- Hành lý là vật dùng, hành hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến đi, bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi.

 
- Bao gửi là hàng hóa gửi theo bất kỳ phương tiện chở khách nào mà người gửi không đi cùng trên phương tiện đó.

- Chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện.

- Tai nạn giao thông đường thủy nội địa là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do đâm va hoặc sự cố liên quan đến phương tiện, tàu biển, tàu cá gây thiệt hại về người, tài sản, cản trở hoạt động giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường.
1.2. Các hành vi bị cấm (Điều 8 Luật giao thông đường thủy nội địa)

1. Phá hoại công trình giao thông đường thuỷ nội địa; tạo vật chướng ngại gây cản trở giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Mở cảng, bến thuỷ nội địa trái phép, đón, trả người hoặc xếp, dỡ hàng hoá không đúng nơi quy định.

3. Xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trên đường thuỷ nội địa và vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa.

4. Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép khoáng sản trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng.

5. Đưa phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật này tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; sử  dụng phương tiện không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm.

5a* Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa.

6. Bố trí thuyền viên không đủ định biên theo quy định khi đưa phương tiện vào hoạt động; thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp.

7. Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với khách hàng; chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn.

8. Thuyền viên, người lái PT làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 minilít máu hoặc 0,25 miligam/lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

9. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, tài sản khi phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn.

10. Vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng hoặc các báo hiệu cấm khác.

11. Tổ chức đua hoặc tham gia đua trái phép phương tiện trên đường thuỷ nội địa; lạng lách gây nguy hiểm cho phương tiện khác.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hoặc cho phép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.

13. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.

Chương 2

QUY TẮC GIAO THÔNG VÀ TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN

2.1. Quy tắc giao thông

2.1.1. Chấp hành quy tắc giao thông đường thuỷ nội địa (Điều 36 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi điều khiển phương tiện hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy tắc giao thông và tín hiệu đường thủy nội địa quy định tại Luật này.

  
 2. Thuyền trưởng tàu biển khi điều khiển tàu biển hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo báo hiệu đường thuỷ nội địa và quy tắc giao thông quy định đối với phương tiện có động cơ.

   
3 .Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn để có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình; giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác, phải giảm tốc độ của phương tiện trong các trường hợp sau đây:

a- Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng, phương tiện bị nạn, phương tiện chở hàng nguy hiểm.

    
 b- Đi trong phạm vị cảng, bến thuỷ nội địa.

    
 c- Đi gần đê, kè khi có nước lớn.

   
4. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm đang hành trình hoặc để phương tiện chở khách, chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng.

2.1.2. Hành trình trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế và nơi luồng lạch giao nhau, luồng cong (Điều 37 Luật giao thông đường thủy nội địa).

   
1. Khi hành trình trong điều kiện có sương mù, mưa to hoặc vì lý do khác mà tầm nhìn bị hạn chế, Thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện đồng thời phát âm hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này và phải có người cảnh giới ở những vị trí cần thiết trên phương tiện. Trường hợp không nhìn rõ đường thì phải neo đậu phương tiện, bố trí người cảnh giới và phát âm hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

  
 2. Khi phương tiện đi vào nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện, phát tín hiệu nhiều lần theo quy định tại Điều 46 của Luật này và đi sát về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện qua khỏi nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp.

2.1.3. Phương tiện vượt nhau (Điều 42 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Phương tiện vượt nhau thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

     
a- Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu một tiếng dài, lặp lại nhiều lần:

    
 b- Phương tiện bị vựợt, khi nghe thấy âm hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn phải giảm tốc độ và phát âm hiệu điều động theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này và đi về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện xin vượt đã và vượt qua; nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu 5 tiếng ngắn

    
 c- Phương tiện xin vượt, khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt.

   
2. Phương tiện xin vượt không được vượt trong các trường hợp sau đây:

    
 a- Nơi có báo hiệu cấm vượt

     
b- Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có vật chướng ngại 

     
c- Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp hoặc có báo hiệu chiều rộng luồng hạn chế;

     
d- Khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, âu tàu, khu vực điều tiết giao thông

     
đ- Trường hợp khác không bảo đảm an toàn.

2.1.4.  Neo đậu phương tiện (Điều 44 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Neo đậu phương tiện trong cảng, bến thuỷ nội địa phải đúng nơi quy định, chấp hành nội quy của cảng, bến thuỷ nội địa và phải bố trí người trông coi phương tiện.

   
2. Trong trường hợp cần neo đậu phương tiện ở ngoài phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa để hành khách lên xuống hoặc xếp, dỡ hàng hoá phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thuỷ nội địa. phương tiện khác chỉ được cập mạn để đón, trả hành khách, chuyển tải hàng hoá khi phương tiện này đã neo đậu xong.

   
3. Trước khi rời cảng, bến thuỷ nội địa hoặc vị trí neo đậu, phương tiện phải phát âm hiệu, nếu thấy bảo đảm an toàn mới được nhổ neo.

   
4. Phương tiện không được neo đậu ở  giữa luồng, khu vực luồng giao nhau, luồng cong gấp, luồng hẹp, luồng bị hạn chế, trong hành lang bảo vệ cầu hoặc các công trình khác và những nơi có báo hiệu cấm neo đậu.

2.2. Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa

2.2.1. Tín hiệu điều động (Điều 46 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Khi cần đổi hướng đi, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:

     
a- Một tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải.

    
 b- Hai tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.

     
c- Ba tiếng ngắn là tín hiệu chạy lùi.

  
 2. Ngoài những âm hiệu quy định tại khoản 1 Điều này, phương tiện có thể đồng thời  phát đèn hiệu như sau:

    
 a- Một chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải

    
 b- Hai chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.

    
 c- Ba chớp đèn là tín hiệu chạy lùi.

2.2.2.  Âm hiệu thông báo (Điều 47 Luật giao thông đường thủy nội địa).
      
 Thuyền trưởng, người lái phương tiện thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện mà mình đang điều khiển bằng âm hiệu như sau:

   
1. Bốn tiếng ngắn là tín hiệu gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ.

   
2. Năm tiếng ngắn là tín hiệu không thể nhường đường

  
 3. Một tiếng dài là tín hiệu xin đường, các phương tiện khác chú ý:

   
4. Hai tiếng dài là tín hiệu dừng lại

   
5. Ba tiếng dài là tín hiệu sắp cập bến, rời bến,chào nhau

  
 6. Bốn tiếng dài là tín hiệu xin mở cầu, cống, âu tàu

   
7. Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn là tín hiệu có người trên phương tiện bị ngã xuống nước.

   
8. Một tiếng dài, hai tiếng ngắn là tín hiệu phương tiện bị mắc cạn, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

   
9. Hai tiếng dài, hai tiếng ngắn là tín hiệu phương tiện mất chủ động.

2.2.3. Tín hiệu trên phương tiện mất chủ động(Điều 55 Luật giao thông đường thủy nội địa). 

      
Khi phương tiện không còn hoạt động theo sự điều khiển của thuyền trưởng, người lái phương tiện thì phải phát âm hiệu theo quy định tại khoản 9 Điều 47 của Luật này, đồng thời phải bố trí tín hiệu theo quy định sau đây:

   
- Ban đêm, thắp hai đèn đỏ, đặt theo chiều thẳng đứng ở vị trí cao nhất của phương tiện, nếu còn di chuyển theo quán tính thì phương tiện loại A phải thắp thêm đèn mạn và đèn trắng lái, phương tiện loại B phải thắp thêm đèn nửa xanh nửa đỏ.

   
- Ban ngày, ở vị trí cao nhất của phương tiện treo một dấu hiệu gồm hai hình thoi góc vuông màu đen, mỗi cạnh 0,3 mét ghép theo kiểu múi khế

2.2.4. Tín hiệu trên phương tiện neo (Điều 56 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
- Ban đêm, phương tiện có chiều dài lớn nhất từ 45 mét trở xuống thắp ở phía mũi một đèn trắng đặt cao hơn mặt nước ít nhất 3 mét, phương tiện có chiều dài lớn nhất trên 45 mét thắp thêm ở phía lái một đèn trắng và đặt thấp hơn đèn trắng ở phía mũi 1 mét.

- Tại nơi có báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế, phương tiện neo thắp thêm một đèn trắng đặt tại vị trí gần tim luồng nhất của phương tiện.

Các bè neo ở ngoài cảng, bến thuỷ nội địa thắp một đèn đỏ đặt ở giữa bè và hai đèn trắng đặt ở hai góc bè phía luồng.

   
- Ban ngày, ở phía mũi treo một dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen, đường kính 0,3 mét ghép theo kiểu múi khế.

2.2.5. Tín hiệu trên phương tiện có người ngã xuống nước (Điều 61 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
- Ban đêm, trên cột đèn thắp một đèn xanh giữa hai đèn đỏ, các đèn đặt cách nhau 1 mét, đèn đỏ dưới cao hơn mặt nước 2 mét, đồng thời phát âm hiệu liên tục theo quy định tại khoản 7 Điều 47 của Luật này.

- Ban ngày, trên cột đèn treo cờ hiệu “ Cờ chữ O”, đồng thời phát âm hiệu liên tục theo quy định tại khoản 7 Điều 47 của Luật này.

Chương 3

QUY TẮC BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

3.1. Những quy định của quy tắc báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam  

3.1.1. Quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải, phía trái của luồng tàu chạy (Điều 5 Thông tư 73/2011/TT - BGTVT).
   
Chiều dòng chảy để làm cơ sở quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải phía trái của luồng tàu chạy trong quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam được xét theo chiều của dòng chảy lũ.

  
 - Đối với sông kênh trong nội địa: Theo hướng dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu, từ phía trong nội địa ra phía cửa biển bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái.

   
- Đối với vùng duyên hải, ven vịnh: Quy ước theo chiều từ phía Bắc xuống phía Nam bên tay phải(phía đất liền) là phía phải, bên tay trái(phía ngoài biển) là phía trái. Từ bờ ra ngoài biển bên tay phaỉ là phía phải, bên tay trái là phía trái.

  
 - Trên hồ tự nhiên hay hồ nhân tạo: Trường hợp hồ có dòng chảy thì theo trục luồng chính từ thượng lưu nhìn về hạ lưu và đối với những đoạn luồng chính thì theo hướng nhìn ra trục luồng chính bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái. Trường hợp hồ không có dòng chảy thì theo quy định tại Khoản 4.

  
  - Các trường hợp đặc thù khác thì do cơ quan quản lý nhà nước về đường thuỷ nội địa có thẩm quyền là Cục Đường sông Việt Nam, Chi Cục đường sông phía Nam xem xét quyết định.

3.1.2. Phân loại báo hiệu (Điều 6 Thông tư 73/2011/TT - BGTVT).
   
Báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam phân thành 3 loại.

   
- Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy (gọi chung là báo hiệu dẫn luồng) là những báo hiệu giới hạn phạm vi chiều rộng, chỉ vị trí hay chỉ hướng của luồng tàu chạy nhằm hướng dẫn phương tiện đi đúng theo luồng tàu.

 
  - Báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng. Là những báo hiệu chỉ cho phương tiện thuỷ biết vị trí các vật chướng ngại, các vị trí hay khu vực nguy hiểm trên luồng để phòng tránh, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện  và công trình trên tuyến.

  
 - Báo hiệu thông báo, chỉ dẫn là những báo hiệu thông báo các tình huống có liên quan đến luồng tàu chạy hay điều kiện chạy tàu để các phương tiện kịp thời có các biện pháp phòng ngừa và xử lý, bao gồm các báo hiệu thông báo cấm, báo hiệu thông báo sự hạn chế, báo hiệu chỉ dẫn và báo hiệu thông báo.

3.2. Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

A. Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy:

A1. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu chạy.

A1.1. Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy.

	Hình dáng:
Báo hiệu và tiêu thị (nếu có) là hình trụ, hoặc là cờ hình tam giác

Màu sắc:
Phao, hình trụ, tiêu thị, cờ màu đỏ

Đèn hiệu:
Một đèn chớp 1 ngắn 0,5s chu kỳ 5s, ánh sáng màu đỏ

nghĩa:          Báo “Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng”
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Chớp một ngắn Fl.(R) 5s
A1.2. Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng:
Báo hiệu và tiêu thị (nếu có) là hình nón, hoặc là cờ hình tam giác

Màu sắc:
Phao, hình nón, tiêu thị, cờ màu xanh lục

Đèn hiệu:
Một đèn chớp 1 ngắn 0,5s chu kỳ 5s, ánh sáng màu xanh lục

· nghĩa:Báo “Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng”




[image: image53.jpg](A)

1.2



                                

Chớp một ngắn  Fl.(G) 5s
B. Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng:

B2. Báo hiệu chướng ngại vật hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng.
B2.1. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía phải của luồng tàu chạy.
	Hình dáng:
Báo hiệu là hình nón ngược
Màu sắc:
Màu đỏ
Đèn hiệu:
Một đèn chớp 1 ngắn 0,5s chu kỳ 5s, ánh sáng màu đỏ
Ý nghĩa:Báo “Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên phải của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất 10m”
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	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


B2.2. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng:
Báo hiệu là hình nón
Màu sắc:
Biển màu xanh lục, viền biển màu trắng
Đèn hiệu:
Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn 0,5s chu kỳ 5s, ánh sáng màu xanh lục
Ý nghĩa:Báo “Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên trái của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10m”
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	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


C. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn:

C1. Báo hiệu thông báo cấm
C1.1. Báo hiệu điều khiển sự đi lại 

C1.1.1. Cấm đi qua.

C1.1.1a- Đặt ở dưới nước

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một tiêu thị hình trụ đặt trên phao B4

Tiêu thị sơn khoang đỏ- trắng- đỏ 

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc.

Báo rằng “Cấm phương tiện đi vào vùng nước hay luồng giới hạn bởi phao B4 mà phía trên có treo báo hiệu này”
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	2 đèn đỏ sáng liên tục


C1.1.1b- Đặt ở trên bờ

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình tròn đặt vuông góc với luồng, mặt biển ngược hướng với chiều cấm đi qua.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu sơn mầu đen.

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc.

Báo rằng “Cấm phương tiện đi qua tính từ vị trí đặt báo hiệu”
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	2đèn đỏ sáng liên tục
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C1.2. Báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu neo sơn đen.
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện thả neo, kéo rê neo, cáp hay xích trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.

Không áp dụng với những di chuyển nhỏ tại nơi neo đậu hay ma nơ.


	


C.1.4. Báo hiệu cấm đỗ.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng,viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu chữ P sơn đen.
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện neo đậu trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”


	



C1.5.Báo hiệu cấm buộc tàu thuyền.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu cọc bích  sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện buộc tàu thuyền lên bờ trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.


	



C1.6. Báo hiệu hạn chế tạo sóng.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu sóng sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Phải điều khiển phương tiện để hạn chế tạo sóng, không gây nguy hiểm cho các đối tượng khác”.


	


C1.7. Báo hiệu cấm tàu thuyền quay trở.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu quay trở  sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện quay trở trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.
	



C1.8. Báo hiệu cấm vượt.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện vượt nhau  sơn đen.
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện vượt nhau trên phạm vi luồng giới hạn bởi hai biển báo hiệu”. 
	



C1.9. Báo hiệu cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu các đoàn kéo đẩy vượt nhau sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau trên phạm vi luồng giới hạn bởi hai biển báo hiệu”.
	



C1.10. Cấm phương tiện cơ giới.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện cơ giới sơn đen 
	


	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện cơ giới đi qua theo hướng báo hiệu đã chỉ rõ, hoặc hoạt động trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”
	



C1.11. Cấm phương tiện thô sơ.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện thô sơ sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm phương tiện thô sơ đi qua theo hướng báo hiệu đã chỉ rõ, hoặc hoạt động trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C1.12. Cấm rẽ phải.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ phải  sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo  “Phương tiện không được phép rẽ phải vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm”.
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C1.13.Cấm rẽ trái.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ trái sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo “Phương tiện không được rẽ trái vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm”.
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C1.14. Cấm bơi lội.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu bơi lội sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	“Cấm mọi hình thức bơi lội trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”.
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C1.15. Cấm lướt ván.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	 “Cấm lướt ván trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C1.16. Cấm lướt ván buồm.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván buồm sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	 “Cấm lướt ván buồm trong phạm vi  vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
	


C.1.17. Cấm tàu thuyền chạy buồm.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu tàu thuyền buồm sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm tàu thuyền chạy buồm đi lại trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi  hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C1.18.Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu ca nô cao tốc sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo “ Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi  hiệu lực của báo  hiệu”.
	


Chương 4

TRÁCH NHIỆM CỦA THỢ MÁY VÀ THUYỀN VIÊN TẬP SỰ

4.1 Thợ máy:

Thợ máy chịu sự lãnh đạo của máy trưởng và người phụ trách ca máy, có trách nhiệm sau đây:
- Trong khi đi ca phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã 

được phân công; theo dõi các thông số kỹ thuật, tình hình hoạt động của máy; nếu thấy không bình thường phải báo cáo phụ trách ca máy;

- Thường xuyên làm vệ sinh máy và buồng máy; tham gia bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của máy trưởng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được máy trưởng hoặc phụ trách ca máy giao

4.2 Thuyền viên tập sự

( Thuyền viên tập sự chịu sự quản lý của thuyền trưởng. Thuyền viên tập sự ở chức danh nào trên phương tiện phải thực hiện phạm vi trách nhiệm của chức danh đó và có trách nhiệm sau đây:

-  Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung đối với thuyền viên;

-  Tham gia làm việc, sinh hoạt trên phương tiện theo sự phân công, hướng dẫn của thuyền trưởng hoặc máy trưởng hay người được thuyền trưởng hoặc máy trưởng ủy quyền;
-  Chỉ được sử dụng, vận hành máy, trang thiết bị trên phương tiện khi có sự giám sát của người trực tiếp hướng dẫn.

Chương 5

GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

1. Luật giao thông đường thủy nội địa.

Luật giao thông đường thủy nội địa ban hành ngày 15/6/2004

Sửa đổi, bổ sung Luật GT ĐTNĐ số 48/2014 QH khóa 13

2. - Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ Trưởng BGTVT.

(Ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa).

-Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ trưởng BGTVT
(Sửa đổi một số điều của Quyết định số 28/2004 QĐ- BGTVT).

3. Nghị định số: 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ.

Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 


4. Thông tư số 73/2011/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

MÔ ĐUN: MÁY TÀU THỦY

MĐ: 03

GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 

1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

1.1. Vị trí: là môđun thứ 3 trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Mô đun chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:


Giúp người học có được những khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong và động cơ diesel, những kiến thức cần thiết về hệ thống động lực tàu thủy; biết cách sử dụng và vận hành động cơ diesel tàu thủy.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Bài 1: Khái niệm cơ bản và nguyên lý chung
Bài mở đầu
Những khái niệm cơ bản về động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài
Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 4 kỳ, động cơ xăng 4 kỳ

Bài 2: Cấu tạo và sửa chữa những chi tiết chính của động cơ

An toàn trong sửa chữa, vận hành động cơ
Dụng cụ đo kiểm, tháo lắp và sửa chữa động cơ
Cấu tạo và sửa chữa khối xi lanh, nắp xi lanh
Cấu tạo và sửa chữa ổ đỡ trục khuỷu, trục khuỷu
Cấu tạo và sửa chữa piston, xéc măng
Cấu tạo và sửa chữa thanh truyền

Bài 3: Hệ thống phân phối khí

Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống phân phối khí

Cấu tạo các chi tiết trong hệ thống

Các phương pháp xác định điểm chết của động cơ

Các phương pháp xác định thứ tự nổ động cơ

Các phương pháp xác định khe hở nhiệt

Bài 4: Hệ thống cung cấp nhiên liệu

Các bước chuẩn bị và vận thành hệ thống cung cấp nhiên liệu

Các phương pháp lọc nhiên liệu

Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống cung cấp nhiên liệu

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu

Các chi tiết chính trong hệ thống cung cấp nhiên liệu

Những hư hỏng thông thường và biện pháp khắc phục.

Bài 5: Hệ thống làm mát

Mục đích, yêu cầu của việc làm mát động cơ, các phương pháp làm mát động cơ

Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát bằng nước kiểu trực tiếp, gián tiếp

Chăm sóc, bảo dưỡng hệ thống

Những hư hỏng thường gặp khi khai thác hệ thống và biện pháp khắc phục

Bài 6: Hệ thống bôi trơn

Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống bôi trơn

Các phương pháp bôi trơn cho động cơ

Hệ thống bôi trơn các te ướt, các te khô

Các thiết bị chính trong hệ thống

Vận hành, bảo dưỡng hệ thống

Những hư hỏng thường gặp khi khai thác động cơ, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 7. Vận hành, chăm sóc và bảo quản động cơ

Quy trình vận hành động cơ

Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Quy trình chăm sóc và bảo quản động cơ

Bài 1:
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ NGUYÊN LÝ CHUNG
1.1. Bài mở đầu.

- Những khái niệm cơ bản về động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ đốt ngoài
- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 4 kỳ, động cơ xăng 4 kỳ

1.2 Khái niệm cơ bản về động cơ, động cơ nhiệt, động cơ đốt trong.
1.2.1. Động cơ: Động cơ là một tổ hợp các chi tiết, thiết bị dùng để chuyển đổi một dạng năng lượng bất kỳ thành cơ năng 

Tuỳ theo dạng năng lượng được chuyển đổi thành cơ năng mà động cơ được chia làm các loại như sau:

Động cơ điện: Điện năng được chuyển đổi thành cơ năng; 

Động cơ nhiệt: Nhiệt năng được chuyển đổi thành cơ năng. 

1.2.2. Động cơ nhiệt: Động cơ nhiệt là động cơ biến đổi nhiệt năng thành cơ năng

Động cơ nhiệt được chia làm hai loại chính là:

-  Động cơ đốt ngoài: là động cơ nhiệt mà ở trong đó các quá trình đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt và sự chuyển đổi từ nhiệt sang cơ được xẩy ra ở bên ngoài động cơ. VD: Động cơ hơi nước

-  Động cơ đốt trong: là động cơ nhiệt mà ở trong đó các quá trình đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt và sự chuyển đổi từ nhiệt sang cơ được xẩy ra ở bên trong động cơ VD: Động cơ diesel tàu thuỷ

1.2.3. Động cơ tàu thủy:

Động cơ chính dùng để lai chân vịt hoặc lai máy phát điện (khi truyền động bằng điện) làm cho tàu chạy và động cơ phụ dùng để dẫn động các cơ cấu phụ của các thiết bị máy móc trên tàu thủy (tổ hợp diesel- máy phát điện, diesel-  máy nén…).
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1.3. Sơ đồ cấu tạo động cơ diesel 4 kỳ.

*Sơ đồ cấu tạo :

1- Trục khuỷu

2- Thanh truyền

3- Piston

4- Xilanh

5- Vòi phun

6- Xupap nạp

7- Xupap thải

8- Đường ống nạp

9- Đường ống thải
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1.3.1 Nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 4 kỳ

Hình 1.2: Sơ đồ công tác của động cơ diesel 4 kỳ.

1 – Trục khuỷu; 2 – Thanh truyền; 3 – Piston; 4 – Xilanh; 5 – Đường ống nạp; 6 – Xupáp nạp;  7– Vòi phun; 8 – Xupáp thải;; 9 – Đường ống thải.
Động cơ diesel 4 kỳ là loại động cơ khi hoàn thành một chu trình công tác, piston phải thực hiện bốn kỳ tương ứng với hai vòng quay trục khuỷu hoặc 720o góc quay của trục khuỷu. 

1.3.1.1. Kỳ nạp:
Đầu kỳ nạp piston nằm gần điểm chết trên ĐCT (điểm chết trên), (theo chiều quay của động cơ). Thể tích buồng đốt chứa đầy khí cháy với áp suất cao hơn áp suất khí quyển. Trên đồ thị công tác P - V vị trí bắt đầu nạp tương ứng với điểm r, khi trục khuỷu quay, thanh truyền làm chuyển dịch piston từ ĐCT xuống ĐCD (điểm chết dưới), xupáp nạp mở, xupap xả đóng

Piston đi xuống, thể tích trong xilanh tang, áp suất giảm tạo ra áp suất hút, hút không khí sạch vào trong xilanh. Khi piston xuống đên ĐCT thì kết thúc kỳ nạp.

Thực tế để nạp được nhiều không khí vao xilanh hơn, xupap nạp được điều chỉnh mở sớm một góc (φ1) và đóng muộn một (φ2), tương ứng với góc quay trục khuỷu. 

1.3.1.2. Kỳ nén
Piston chuyển dịch từ ĐCD lên ĐCT, các xupáp hút và xả đều đóng, môi chất trong xilanh bị nén lại, áp suất và nhiệt độ của môi chất tăng lên. Ở gần cuối quá trình nén, nhiên liệu được phun vào trong xilanh nhờ vòi phun số (7) lắp trên nắp xilanh. Việc phun sớm nhiên liệu vào xilanh so với ĐCT là rất cần thiết vì yêu cầu phải có một thời gian để chuẩn bị cho nhiên liệu cháy tốt (phân bố đều trong thể tích xilanh, sấy nóng nhiên liệu tới nhiệt độ tự bốc cháy trong không khí nén). Việc tự bốc cháy của nhiên liệu phải cần một thời gian nhất định, mặc dù rất ngắn. 
Thời gian chuẩn bị cho nhiên liệu bốc cháy dài hay ngắn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố: Tính chất nhiên liệu, chất lượng phun sương của nhiên liệu vào xilanh, nhiệt độ và áp suất của không khí nén và sự vận động của không khí trong xilanh.

1.3.1.3. Kỳ cháy giãn nở sinh công

Hai xupap đều đóng kín

Xẩy ra khi piston đi từ ĐCT xuống ĐCD, bao gồm quá trình cháy và quá trình giãn nở. Sau khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị, số nhiên liệu trong xilanh được cháy mãnh liệt, áp suất tăng lên mãnh liệt đẩy piston đi xuống thực hiện kỳ sinh công.

Nặng lượng này truyền qua thành truyền xuống làm quay trục khuỷu 

1.3.1.4. Kỳ xả

Xupap hút đóng, xupap xả mở

Piston đi từ ĐCD lên ĐCT và tiến hành đẩy khí cháy ra ngoài xilanh động cơ thông qua xupáp thải. Trước khi quá trình giãn nở kết thúc, xupáp thải đã được mở sớm hơn so với một góc, do khí xả có áp suất cao hơn áp suất bên ngoài vì vậy khí xả tự do thoát ra ngoài.

Piston tiếp tục đi lên ĐCT để đẩy khí xả ra ngoài. Kết thúc kỳ xả là bắt đầu của một kỳ mới

Do cuối quá trình thải xupáp hút mở sớm và xupáp xả đóng muộn, nên có một khoảng thời gian cả hai xupáp đều mở, góc tương ứng với thời gian ấy gọi là góc trùng điệp.

1.3.1.5.  Các nhận xét về chu trình lý thuyết

Trong 4 kỳ của piston chỉ có một kỳ sinh công, các kỳ còn lại lại đều tiêu tốn công và làm nhiệm vụ cho quá trình sinh công. Quá trình làm việc động cơ trong thời gian của ba kỳ còn lại xẩy ra nhờ dự trữ năng lượng mà bánh đà tích lũy được trong thời gian kỳ công tác của piston hoặc nhờ công của các xilanh khác.

Mỗi quá trình (hút, nén, nổ, xả) đều được thực hiện trong một kỳ của piston tương ứng bằng 1800 góc quay của trục khuỷu. Các xupáp đều bắt đầu mở hoặc đóng kín đúng khi piston ở vị trí điểm chết do đó chưa tận dụng được tính lưu động của dòng khí. Kết quả là nạp không đầy và thải không sạch khí, ảnh hưởng tới quá trình cháy nhiên liệu nên hiệu suất động cơ giảm.

Nếu nhiên liệu được phun vào buồng đốt đúng lúc piston ở ĐCT thì sẽ không tốt vì: Thực tế sau khi nhiên liệu được phun vào buồng đốt, nhiên liệu không lập tức bốc cháy ngay mà cần phải có một thời gian để chuẩn bị cháy (gồm thời gian để nhiên liệu hòa trộn với khí nén trong buồng đốt, thời gian nhiên liệu bốc hơi và hấp thụ nhiệt trong buồng đốt của nó lên tới nhiệt độ tự bốc cháy). Gọi là thời gian trì hoãn sự cháy Ti.

Nếu nhiên liệu phun đúng khi piston ở ĐCT thì nhiên liệu chuẩn bị xong để bắt đầu cháy, piston đã đi xuống một đoạn khá xa (làm thể tích trong xilanh tăng lên, áp suất và nhiệt độ hỗn hợp giảm) ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng chất lượng cháy nhiên liệu. Do vậy công sinh ra của quá trình giảm.

Mặt khác để phun hết một lượng nhiên liệu vào buồng đốt cần phải có một thời gian nhất định, như vậy số nhiên liệu phun vào sau sẽ cháy không tốt, hoặc chưa kịp cháy đã bị thải ra ngoài. Vì thế hiệu suất động cơ giảm, gây lãng phí nhiên liệu và xẩy ra hiện tượng cháy rớt.

Bài 2:

CẤU TẠO VÀ SỬA CHỮA NHỮNG CHI TIẾT CHÍNH CỦA ĐỘNG CƠ

2.1. An toàn trong sửa chữa, vận hành động cơ.

Việc sửa chữa bảo dưỡng định kỳ hoặc đột xuất phải báo cho thuyền trưởng biết. Chỉ những thuyền viên đã qua huấn luyện mới được sửa chữa, điều chỉnh máy móc thiết bị.

2.1.1. Trước khi sửa chữa điều chỉnh

- Phải ngắt nguồn điện, tháo đai truyền khỏi puli và treo bảng “Cấm mở máy“ trên bộ phận mở máy.

- Để đề phòng công nhân bị vô tình chạm các nút điều khiển điện, yêu cầu các nút điều khiển phải lắp đặt thấp hơn mép hộp bảo vệ và phải ghi rõ chức năng “Hãm”, “ Mở , “ Tắt “,...

- Sửa chữa những máy cao quá hai mét phải có giàn giáo, có sàn làm việc, cầu thang leo lên xuống và tay vịn chắc chắn.

2.1.2. Trong sửa chữa điều chỉnh máy

- Khi tháo dỡ hoặc lắp đặt thiết bị tuyệt đối không được dùng các vì kèo, cột, để neo, kích kéo... đề phòng quá tải đối với các kết cấu kiến trúc gây tai nạn, đổ cột…

- Không sử dụng quá công suất máy, chú ý vận hành đúng chỉ dẫn vận hành và yêu cầu của quy trình công nghệ.

- Cấm dùng 2 chìa vặn nối đầu nhau hoặc dùng ống dài nối đầu chì vặn không đúng quy chuẩn. Vì làm như vậy dể bị trượt ngã, dễ bị mất thăng bằng hoặc không đảm bảo chắc chắn cho việc tháo mở máy.

- Khi sử dụng các dụng cụ cầm tay bằng khí nén phải chú ý kiểm tra:

+ Các đầu nối, không để rò khí, các chỗ nối phải chắc chắn.

+ Các van đóng mở phải dễ dàng.

+ Cấm sử dụng dụng cụkhí nén làm việc ở chếđộ không tải..

2.1.3. Khi sửa chữa điều chỉnh xong.

- Phải kiểm tra lại toàn bộ thiết bị lắp ráp, toàn bộ các thiết bị an toàn che chắn rồi mới được thử máy.

- Dò khuyết tật (nếu cần thiết) sau khi đã lắp ráp hay sửa chữa xong.

- Thử máy khi đã kiểm tra việc lắp đặt máy, bao gồm:

+ Chạy thử không tải.

+ Chạy non tải.

+ Chạy quá tải.

2.2 Dụng cụ đo kiểm tra tháo lắp và sửa chữa động cơ 

 Đối với ngành máy tàu có những dụng cụ để phục vụ cho sửa chữa và vận hành máy như sau: 

2.2.1 Cờ lê : Có nhiều loại clê, dưới đây là một số loại thông dụng:  

· Cờ lê: Có nhiều cỡ số thông dụng số mm từ 6 đến 37, miệng có số là 12 có nghĩa cạnh a của đai ốc 12mm 

· Đặc điểm là đường tâm của miệng lệch với đường tâm của cán là 15 0 rad  

· Cờ lê vòng : Có vòng 6 cạnh, và vòng 12 góc, cũng có số từ 6 đến 37mm, theo số của cạnh a của đai ốc 

Đặc điểm khóa vòng là mặt phẳng của vòng  cách mặt phẳng của thân là 15 0, hoặc có thân uốn cong song song với mặt là 30 đến 40mm để tay cầm không bị chạm với mặt phẳng dưới; 

Cờ lê hiện nay có hai tiêu chuẩn : tiêu chuẩn của Pháp là đơn vị mm, tiêu chuẩn của Anh là inch có phân số từ  5/16 đến  1 1/ 8 inch 

 2.2.2- Cờ lê ống : Dùng để tháo ráp dễ dàng hơn.  Trước đây cờ lê ống dùng trong ngành thợ máy có đầu ống dính liền với cán hình T hoặc L, mỗi kích thước có một cỡ riêng biệt 

Ngày nay chỉ dùng một cán để ráp nhiều loại ống và đủ loại kích thước để giảm bớt sự kềnh càng. Và để sự tháo ráp được nhanh chóng, người ta chế ra loại cán có ngàm răng cưa (cần tự động ) để khỏi nhấc ống lên khỏi đai ốc mà lắc chiều ngược, nó có hai chiều để tháo hay siết. Đối với loại này không dùng khi tháo ban đầu hay dùng để siết nặng sẽ mau hư con chó khớp  

Để tháo hay siết chỗ thấp hay sâu, có cần nối cho ống dài ra hay cao lên không vướng  


Ngoài ra tháo hay siết chỗ chật hẹp có ống nối  
 

· Cán hay cần gắn vào ống có nhiều loại cho phù hợp với chỗ dùng mau lẹ: 

· Cần siết thẳng có khớp lắc, dùng để kéo lực lớn  

· Cần siết ma ni ven, dùng để tháo hay siết nhanh nhưng lực nhẹ 

· Cần siết có con chạy từ đầu cần này đến đầu cần kia, dùng để siết lực lớn, thay đổi ngẫu lực được 

· Cần siết có đồng hồ để đo ngẫu lực, có hai loại để đo hay đọc: một là loại có đồng hồ, một loại có một nhánh phụ, cây được nối từ đầu gắng với ống nối, khi siết hay tháo cần chính bị uốn cong, nhưng nhánh phụ thẳng sẽ chỉ lên bảng số hình cung gần tay cầm, cho ta biết số ngẫu lực  

· 2.2.3- Mỏ lết: Là loại có một hàm di động để thay đổi khoảng a, nên tháo hay siết được nhiều cỡ đai ốc 

· Mỏ lết có hai loại: loại dùng mở đai ốc và mở hay siết ống hình tròn, cây tròn Mỏ lết có nhiều cỡ miệng thích ứng với chiều dài cán Khi sử dụng phải thực hiện những điều sau: 

· Chiều kéo cần phải để dồn lực vào hàm chết, không để ngược chiều sẽ làm hư hàm di động 

· Chỉnh hai hàm sao cho vừa khít với đai ốc, nếu không sẻ làm tròn cạnh đai ốc 

· Luôn giữ sạch mỏ lết để không bị kẹt khi điều chỉnh hàm 

· 2.2.4- Kìm: Kìm có 4 loại thông dụng: 

· Kìm tăng : Loại này thông dụng nhất trong ngành thợ máy miệng kìm  tăng mở rộng thêm nhờ cái chốt mở ngàm dùng để kẹp các vật lớn. Kích thước của kìm là chiều dài toàn diện của cây kìm và có kích thước sau: 12, 15, 20, 25 inch. Không nên dùng kìm để kẹp đồ cứng quá, có thể làm mòn răng kìm, hoặc dùng kìm để tháo đai ốc; 

· Kìm cắt xéo: Kìm này rất tiện để kéo chốt, cắt ngắn chốt sau khi tra vào đai ốc của các bộ phận như đầu thanh chuyền;  

· Kìm cắt ngang hông ( kìm răng ) : Kìm này thường dùng nghề điện, có thể dùng để giữ chặt, vặn, cắt. Có 2 loại kích thước cỡ 12cm và 15 cm; 

· Kìm mũi dài: Dùng vào những việc tỉ mỉ khó khăn, như gắp một đai ốc ở chỗ hóc hiểm khó với tới hay đặt các chốt……  
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            TÔ VÍT ( TOURNERVIS ) 
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2.2.5. Cây vặn vít ( tournevis ): 

Cây vặn vít dùng để tháo ráp đinh ốc, Không nên dùng cây vặn vít làm sà beng để nạy hay để đục, ví đầu lưỡi cứng hay bị gãy, thân dẻo hay bị cong khi nạy và khi đóng đục.  

Cũng có loại cây vặn vít dùng để đóng nhóm đinh ốc trước khi tháo, nó có thân thép xuyên qua cán.  Ngoài ra có cây vặn vít thân hình lục giác đều, nơi ấy sẽ được gắn chìa khoá để tháo những đinh ốc quá chặt;  

Khi dùng cây vặn vít phải chú ý xem đầu lưỡi có lọt vào khe theo chiều rộng và theo chiều dài miệng con vít;  

· Đầu lưỡi cây vặn vít có nhiều loại và nhiều cỡ: 

· Đầu dẹp, có nhiều cỡ từ nhỏ đến bảng lớn, khi dùng phải thích hợp với khe miệng con vít, không nhỏ và cũng không quá lớn làm miệng con vít sẽ toét không vặn được  

· Đầu có 4 khía gọi là đầu phi líp.  Đầu này có nhiều cỡ thích ứng với con vít lớn hay nhỏ 

· Đầu có 6 cạnh như cây lục giác, để tháo ráp con đinh ốc có đầu lục giác chìm.   Đầu có 6 khía dùng để tháo ráp đinh ốc có đầu như hoa thị 

2.2.6.  Búa: 

· Dụng cụ để đóng, có nhiều loại búa, thợ máy hay thường dùng búa thợ nguội là búa vuông.  Tuỳ theo vật để đóng mà dùng búa nặng nhẹ khác nhau: đầu búa có loại 300gr, có loại 500gr, 5 kg, và có loại búa nhựa để đóng những vật không cho bị móp méo hay hư vật đóng, ngoài ra có búa cao su dùng để nắn ống dầu hay nắn tấm tôn mỏng  

2.2.7.  Cưa sắt: 

· Dùng để cưa kim loại: như đinh ốc, vít….  

· Thông thường cưa tay dài 3 tấc, nó rất thông dụng, nên nó phải được bảo quản không để đựơc rỉ sét, răng phải bén. 

2.2.8. Đột dấu: Dùng để đột dấu làm dấu như bánh xe răng cam, dấu đầu thanh chuyền để khi ráp không lộn vị trí, hoặc đột dấu để bắt đầu khoan lỗ cho lưởi không chạy. 

2.2.9. Đóng số:  Thợ máy rất cần bộ đóng số, dùng để đóng số piston khi tháo, ráp sẽ theo số đúng thứ tự, không lẫn lộn, và đóng số nắp bợ trục, trục khuỷu, xupap…    2.2.10. Giũa: Dùng giũa ba dớ mạt kim loại khi tháo ráp, sửa răng vít ốc, không dùng giũa để xeo nạy, vì nó dễ gãy, và phải bảo quản không cho rỉ sét làm mòn răng làm lục không còn bén. Giũa có nhiều loại: giũa bản, giũa tròn, giũa bán nguyệt, giũa tam giác… Giũa có nhiều cỡ từ nhỏ đến lớn 40 x 400 mm; nhỏ 1 x 15 x100 mm. 

2.2.11. Cây cạo: Thân có hình tam giác giống như giũa tam giác, nhưng không có gai răng như giũa, mà nó 3 cạnh bén, thợ  máy dùng để cạo rà bộ miễng bợ lót của trục khuỷu và bợ lót thanh chuyền;  

· *DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT: 

· Các loại cảo: 

· Cảo 2, 3 chấu: Dùng để cảo bánh xe răng, bu ly, bạc đạn, nó có 2 chấu hoặc 3 chấu bằng thép, giữa có trục vít để chỏi giữa tâm vật muốn cảo. Có nhiều cỡ để thích hợp vòng đường kính vật muốn cảo. 

· Cảo sơ mi xi lanh: Dùng để cảo sơmi xi lanh ra khỏi thân xi lanh: gồm có 2 dĩa, một dĩa vừa bằng đường kính sơmi xi lanh, một dĩa kia lớn hơn, giữa có trục vít dài khỏi chiều dài sơmi xi lanh, có loại có quả tạ nằm trong trục vít. Cảo có nhiều cỡ với đường kính sơmi xi lanh 

· Bộ lã ống: Dùng để lã đầu ống theo hình côn với co ống dầu kín không cho rò dầu ra. 

· Bộ uốn ống: Dùng để uốn ống theo chiều cong cho ống không bị gãy, dẹp ống, làm tắc nghẹt đường dầu đi. Có nhiều cỡ cho ống dầu: 4, 6, 8, 10 mm… 

· Bộ ven răng: Dùng dễ ven răng lại cho vít ốc và đai ốc, khi bị hư răng Nó có nhiều cỡ cho vít đai ốc  đường kính từ 4 đến 16 mm 

· Bộ lấy ốc gãy: Dùng để cảo những vít ốc gãy bằng mặt còn chân trong cơ phận. Nó có nhiều cỡ từ 6, 8, 10, 12 mm  

*DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG : 

*THƯỚC KẸP: Thước kẹp hiện nay có công dụng đo đường kính ngoài, hoặc đo độ dài một vật, độ dày, còn đo các đường kính lỗ, ngoài ra còn đo chiều sâu với cái đuôi. 

Cách đọc thước: Có hai phần, phần thứ nhất là đọc số chẵn: phần này thước gạch chia 1 mm ( inch ) trên cây thước dài, có mõ hàm cố định 

Phần thứ hai là phần đọc số lẻ, tuỳ theo thước 1/ 20 hay 1 / 50 mà đọc số lẻ, mỗi gạch trên phần thước di động là: 0,05 mm; hay 0,02 mm, phần di động có mỏ hàm di động, và đuôi thước  

Khi đọc đầu tiên là đọc số chẵn: Lấy số 0 trên hàm di động làm điểm chuẩn mà đọc trên thước cố định là bao nhiêu là số đo.  Sau đó nhìn bất cứ gạch nào trên thước cố định ngay lằn gạch trên thước di động, thì đọc số trên thước di động là số lẻ. 

Thước kẹp là thước đo chính xác nên phải giử nó thật sạch, và không nên làm trầy, mòn, nhất là hai hàm, nên khi đo đọc hàm còn kẹp, lấy ra phải mở hàm rộng, không được kéo hàm trên món đồ đo, vì khi hàm mòn thì đo không còn chính xác, không vứt thước bừa trên vật liệu kim loại; 
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               Thước trên palmer 
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*PALMER ĐO TRONG: 

Palmer đo trong là dụng cụ để đo lỗ các loại đường kính như thước kẹp, nhưng đo được độ chính xác đến 0,01 mm 

         Mỗi cây palmer chỉ đo được khoảng kích thước hơn nhau 10mm, hay 20 mm 

Palmer có hai phần: Phần ghi thước: gồm có hai ống, một ống cố định có lằn gạch giữa, hai bên có những gạch cách nhau 1mm, số trên lá số chẵn ghi từ số 0 và những lằn cách nhau 1mm, cứ  5gạch có một số như: 5, 10, 15, 20, 25. Phần dưới gạch giữa có những gạch cách gạch trên là 0,5 mm, không có ghi số.  

Một ống di động  khi xoay thì có một cây lồi ra theo thước;  

Trên ống di động có những lằn gạch theo vòng chu vi ống, trên ống di động có tới 50 gạch, cứ  5 gạch có ghi số như: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Số này chỉ số phần trăm, nghĩa là mỗi gạch là 1 / 100 mm; 

Ngoài ra phần cố định có một cây cố định, phần này có phần nối những cây nối để đo những kích thước, có những cây nối ghi số: 0 –10 mm, 10 –20 mm; 30 –40 mm; 40 –50 mm; 

Cách đọc:  Khi đọc đầu tiên ta đọc số nhỏ của trên cây nối là số cơ bản 

Kế đó đọc số trên ống cố định lấy vành ống di động làm chỉ thị, ngay gạch của thước chẵn, sau đó cộng với cơ bản cần nối ta được số chẵn;  

Sau đo đọc số lằn gạch trên ống di động theo lằn giữa ta được số lẻ, lằn vành ống qua lằn 5 thì ta cộng thêm 50 trên ống di động với lằn di động ta được số lẻ. 

 Tóm tắt : 

	Số nhỏ cần nối  
	Số trên thước cố định       
	số thước trên thước di động 

	Số nhỏ cần nối  
	Số nhỏ cần nối qua khỏi lằn 

dưới                                
	50  số  trên thước di động 

	Cây nối 
	Ống cố định 
	Ống quay 


Khi sử dụng, vặn từ nhỏ ra lớn đến khi chạm, nút có con chó kêu lên là vừa, lúc đó đọc số trên hai ống. 

Cách đặt thước ngay giữa tâm đo mới chính xác; 

Bảo quản thước phải luôn giữ sạch, khi sử dụng cầm nút con chó vặn mà không cầm trong ống mà vặn, và luông giữ đừng cho mài mòn hai cây mỏ thước;  

*PALMER ĐO NGOÀI: 

Palmer đo ngoài là dụng cụ để đo đường kính ngoài hoặc đo chiều dài, độ dày như thước kẹp, nhưng đo được độ chính xác đến  1 /100 mm. Mỗi cây palmer chỉ đo được khoảng kích thước hơn nhau 10 mm, hay 20 mm; 

Nó gồm có một khung như cây cung. Trên một đầu khung có một cây trụ cố định, gọi là mỏ cố định. Còn một đầu cung có một cây trụ di động thụt ra hay thụt vào, nhờ một ống ghi kích thước di động theo vòng quay, ngoài đầu ống di động có một nút xoay có con chó chỉ quay khi không vướng, khi vướng ống không quay mà nút xoay tự không ăn khớp với ống xoay mà kêu; 

Trên khung phía trụ di động có cần khoá không cho cây trụ đi ra hay đi vào;  

[image: image65] 
Cách đọc:  Giống như palmer đo trong có hai phần thước chẵn và thước lẻ, khác là không có cây nối. 

Bảo quản: như phần sử dụng và bảo quản palmer đo trong.  

 *CỠ LÁ: 

Cỡ lá là những lá thép có độ dày khác nhau trên có ghi số độ dày lá thép.  

Dùng để đo các khe hở như: khe hở xupap, khe hở đầu bánh xe răng…    

Cỡ lá có hai tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đơn vị Pháp tính bằng mm, có những lá mỏng từ phần ngàn, phần trăm mm. 

Tiêu chuẩn của đơn vị Anh tính bằng inch, có những lá mỏng từ phần 10 ngàn, đến phần trăm ngàn  inch…  

Bảo quản phải luôn giữ sạch không có cát bụi, dầu mỡ, và giử không cho rách những lá thật mỏng, không dùng cỡ lá để cạo, chêm… *ĐỒNG HỒ SO : 

Thông thường đồng hồ so bắt lên  giá đỡ, đầu mỏ di động sẽ tựa vật đo. Đồng hồ dùng để so sánh kích thước này và kích thước khác trên một đoạn chiều dài hoặc đo độ nhảy không trùng tâm của một vật tròn.  

Trên mặt đồng hồ, có chia nhiều gạch theo vòng tròn, mỗi gạch tương thích 0,01 mm, 1 vòng là 100 gạch tương thích 10 mm, hay 20 mm.  Mặt đồng hồ có thể xoay khi điều chỉnh, và có kim quay khi phần cây thụt ra hay thụt vào.  

Bảo quản đồng hồ so giữ cho sạch, khô ráo, thường xuyên chấm dầu phần cây di động, và những lỗ chấm dầu trên đồng hồ. 

*THƯỚC ĐO LÒNG XI LANH : 

Đó là dụng cụ phối hợp giữ palmer đo trong với đồng hồ so, có cán dài để đo được phần dưới của xi lanh. 

Phần dưới tiếp xúc với lòng xi lanh như palmer đo trong, có đầu cố định được bắt cơ phận định tâm xi lanh, phần di động cũng có nhiều cây nối theo đường kính. 

Phần trên là đồng hồ so và cần để khi đưa thước vào hay lấy ra bóp cần thì đuôi trụ  di động thụt vào để khi kéo không bị cào mòn phần trụ di động.  

Trên đầu đồng hồ có phần thước palmer vặn cho trụ di động.  

Đồng hồ so là sau khi đo được kích thước ban đầu, ta đo từ vị trí này sang vị trí khác ta chỉ so sánh kích thước này với kích thước ban đầu. 

Bảo quản khi dùng cũng như không sử dụng phải luôn giữ cho thước sạch , cho dầu vào vị trí cho dầu trên thước, không vứt bừa bải không cho va chạm với kim loại, tránh độ ẩm. 

*BẢO QUẢN DỤNG CỤ: Dụng cụ của người thợ máy như là một cánh tay đắc lực nhất, nếu không có hoặc hỏng, hay không phù hợp, thì công việc làm sẽ bị ngưng ngay không thực hiện, hoặc làm hư hỏng máy móc đang sửa chữa. 

Vì thế công việc bảo quản dụng cụ là một công việc cần thiết, một người thợ máy giỏi không phải tay nghề không thôi, mà còn nhờ vào dụng cụ. Với sự phán đoán, chuẩn đoán, điều chỉnh mà không có những dụng cụ thì kể như là không chính xác, mà đưa đến sự cẩu thả thì độ bền của động cơ không có. 

Đối với việc bảo quản dụng cụ người thợ máy, hay người sử dụng dụng cụ phải biết bảo quản, bảo quản có trong các cách sau đây: 

· Bảo quản trong khi sử dụng: là dùng đúng cách, đúng chỗ, đúng phương pháp 

· Bảo quản sau sử dụng: là vệ sinh, lau chùi, bôi dầu mỡ nếu cần, để vào chỗ có qui định 

2.3. Cấu tạo và sửa chữa khối xi lanh, nắp xi lanh.
2.3.1. Khối xi lanh

a. Vị trí

Khối xilanh nằm trên thân máy và phía dưới nắp xilanh.

b. Công dụng và điều kiện làm việc.

Công dụng:

- Làm ống dẫn hướng cho piston chuyển động tịnh tiến.

- Kết hợp với nắp xilanh và đỉnh piston tạo thành không gian buồng đốt.

- Xilanh động cơ cỡ lớn có các lỗ để lắp các ống dẫn dầu bôi trơn sơ mi, động cơ hai kỳ còn có các cửa quét.

- Truyền phần lớn nhiệt từ buồng đốt ra cho nước làm mát xilanh.

Điều kiện làm việc của khối xilanh:

- Khối xilanh phải chịu mài mòn do ma sát, ăn mòn, chịu áp lực khí cháy, chịu lực quán tính, ứng suất nhiệt, trọng lượng các bộ phận và các chi tiết nằm trên nó tác dụng vào.

c. Yêu cầu

- Kim loại phải tốt, bền, không biến dạng.

- Chịu nhiệt, chịu ma sát, chịu ăn mòn.

- Gia công các mặt tiếp xúc phải tốt, kín nước, kín hơi.

- Đủ chỗ để lắp các phụ tùng.

- Làm mát các xilanh và bôi trơn tốt.

d. Phân loại

Khối xilanh được phân loại như sau:

- Loại không có sơ mi (sơ mi liền với blốc): Loại này chế tạo đơn giản, mặt gia công ít, khối lượng nhỏ. Nhưng ứng suất nhiệt lớn, khó sửa chữa và dùng một loại vật liệu chế tạo nên không kinh tế. Loại này dùng trong động cơ cỡ nhỏ.

- Loại có sơ mi khô: Sơ mi không tiếp xúc với nước làm mát, khắc phục các nhược điểm của loại trên, đồng thời không bị rò nước. Nhược điểm là mặt gia công nhiều, công nghệ sửa chữa yêu cầu cao. Blốc được làm mát bằng nước, sơ mi không tiếp xúc với nước làm mát, truyền nhiệt gián tiếp qua blốc.

- Loại có sơ mi ướt: Sơ mi tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát, mặt gia công ít. Ưu điểm khối lượng nhẹ hơn loại sơ mi khô. Nhược điểm là dễ bị rò nước, phải dùng gioăng cao su để bịt kín nước, nặng hơn loại không có sơ mi. Loại này thường dùng trong các động cơ tàu thủy.

- Đúc liền tất cả các xilanh.

- Đúc rời các xilanh.

e. Kết cấu

Xilanh gồm có hai phần chính: Thân xilanh (blốc xilanh), ống lót xilanh (sơ mi xilanh).

Đối với động cơ cỡ nhỏ có thể thân và ống lót xilanh được chế tạo liền.
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Hình 2.1. Kết cấu khối xilanh.

Thân xilanh:

Thân xilanh chứa các sơ mi xilanh, các không gian nước làm mát và các cơ cấu phụ khác (trục phân phối khí, bơm cao áp…)

Thân xilanh thường được chế tạo bằng phương pháp đúc, có thể đúc rời hoặc đúc liền. Đối với thân xilanh cơ cỡ lớn, thường được chế tạo riêng cho từng xilanh hoặc từng đôi xilanh, sau đó liên kết với nhau bằng bulông hoặc gujông.

Thân xilanh được cấu tạo dưới dạng khối hộp đơn giản gồm hai tấm trên và dưới có các lỗ để nắp ống lót xilanh có vách xung quanh và các vách ngăn thẳng đứng giữa các xilanh. Ngoài ra còn các thanh ngang và các gân gia cường để tăng độ cứng chắc. Bên trong thân xilanh còn có các khoang nước làm mát và đường nước lưu thông và có các đường dẫn dầu bôi trơn cho mặt tiếp xúc giữa sơ mi xilanh và xéc măng.

Đối với động cơ hai kỳ, thân xilanh có kêt cấu phức tạp hơn vì phải có khoang dẫn khí quét (đối với tất cả các kiểu quét khí), đường thải khí (đối với động cơ quét vòng). (hình 2.5 a, b) và các khoang làm mát. Để tạo dẫn hướng tốt cho luồng khí xả và khí nạp, người ta làm các gờ dẫn hướng cho các vỏ ngoài xilanh.

Trong khoang nước làm mát, người ta còn đặt các bản kẽm để tránh cho xilanh khỏi bị nước ăn mòn.

Ống lót xilanh: 

Ống lót xilanh là một hình trụ được gia công chính xác và lắp chặt với thân xilanh bằng cách ép từ phía trên xuống. Phía trên ống lót có gờ để định vị, phía dưới để giãn nở tự do khi bị nóng.

Trong quá trình làm việc, ống lót xilanh trực tiếp tiếp xúc với khí cháy và làm ống trượt cho piston lên luôn phải chịu tải trọng cơ nhiệt lớn và bị mài mòn. Vì vậy ống lót được chế tạo bằng vật liệu tốt hơn thân xilanh, chịu nhiệt và mài mòn tốt. khi cần thiết có thể tháo ống lót để thay thế dễ dàng.
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Hình 2.2. Kết cấu sơ mi xilanh động cơ 2 kỳ quét thẳng.

1. Đường ống dẫn dầu

2. Cửa xả; 3. Cửa nạp.

g. Các phương pháp làm kín

Phương pháp làm kín hơi: Để tránh bị dò hơi người ta dùng gioăng bằng đồng hoặc bằng nhôm, hoặc bằng thép để bịt kín.

Kiểu 2.6a: Dùng một tấm gioăng chung cho tất cả các xilanh. Loại này chế tạo và gia công đơn giản, yêu cầu bề mặt tiếp xúc phải rất phẳng, thường không được kín hơi, đồng thời gioăng hay bị cháy vì tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao. Dùng cho động cơ cỡ nhỏ.
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Hình 2.3. Các phương pháp làm kín hơi

1. Nắp; 2. Sơ mi; 3. Thân xilanh; 4. Gioăng

Kiểu 2.3b: Gioăng không bị cháy, không bi ứng suất uốn, kín hơi tốt. Mặt gia công nhiều, chế tạo sơ mi, nắp xilanh phức tạp, tháo nắp khó khăn. Kiểu này dùng rất phổ biến.

Kiểu 2.3c: Là kiểu cải tiến nhưng việc gia công và tháo nắp dễ dàng hơn.

Hai kiểu dùng cho động cơ cỡ vừa và lớn.

Phương pháp làm kín nước: Để tránh nước rò xuống các te dẫn đến hỏng dầu nhờn nên người ta dùng các gioăng cao su đặt trong các rãnh của sơ mi hoặc dùng hệ thống gá lắp.

Ngoài ra ở phần bề mặt lắp ghép giữa sơ mi xilanh ở phía trên, người ta có sơn phủ một lớp sơn chịu nước để tăng độ kín nước.
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Hình 2.4. Các phương pháp làm kín nước

a) Lắp vòng cao su trên rãnh phía ngoài sơ mi.

                     b) Dùng hệ thống gá lắp ép vòng cao su.

      1. Sơ mi

             2. Thân xilanh

      3. Gioăng cao su           4. Bộ phận lắp gá.

Để dẫn nước từ không gian làm mát xilanh lên không gian làm mát nắp xilanh có thể dùng các phương pháp:

Hình 2.5: Khoan một đường từ không gian làm mát xilanh lên không gian làm mát nắp xilanh. Giữa mặt tiếp xúc của nắp xilanh và xilanh dùng gioăng cao su để kín nước.

Hình 2.6: Trong không gian làm mát người ta đúc các đường gân soắn ốc để tăng độ dài đường đi và tốc độ của dòng nước làm mát, có khi là đường gân ngang, có trường hợp còn lắp thêm giữa đường nước là những lá đồng tỏa nhiệt.
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	Hình 2.5. Phương pháp làm kín bằng phương pháp thông giữa không gian làm mát xilanh lên không gian làm mát nắp xilanh
1 - Thân xilanh; 2 - Sơ mi; 

3 - Gioăng hơi; 4 - Gioăng làm kín nước; 5 - Nắp xilanh
	Hình 2.6. Phương pháp dẫn nước làm mát từ xilanh lên nắp xilanh bằng cách dùng đường ống uốn quanh.

1 - Nắp xilanh; 2 - Gioăng cao su kín nước; 3 - Sơ mi xilanh


h. Vật liệu chế tạo

Để có đủ độ cứng, chịu nhiệt, chịu ăn mòn, chịu mài mòn, người ta dùng gang Cμ28 - 48, Cμ32 - 52 có khi bên trong mặt sơ mi gang được mạ một lớp crôm xốp có nhiều lỗ, để chịu mài mòn tốt và cũng nhờ vào lớp crôm xốp này nên luôn luôn có dầu ở trong các lỗ tạo thành một màng dầu mỏng ở mặt gương sơ mi xilanh.

Loại sơ mi xilanh động cơ tốc độ cao làm bằng thép có thấm nitơ: 35XMIOA, 38XMIOA hoặc chế tao bằng thép crôm như 45X mạ (không thấm nitơ).

Bề mặt ngoài của sơ mi có thể được phủ một lớp sơn bakelít, mạ thiếc... hoặc dùng tấm kẽm để chống ăn mòn điện hóa.

2.3.2. Nắp xilanh
a. Vị trí

Nắp xilanh nằm trên thân xilanh.

b. Công dụng và điều kiện làm việc

Nắp xilanh cùng với sơ mi xilanh và đỉnh piston tạo thành không gian buồng đốt.

Cố định sơ mi xilanh và lắp các chi tiết khác như van an toàn, vòi phun, xupáp khởi động, xupáp hút, xupáp xả.

Mặt dưới nắp xilanh tiếp xúc với khí cháy có nhiệt độ và áp suất cao, ở trong xilanh có khoang nước làm mát cho chính nắp xilanh nên chi tiết này dễ bị ăn mòn, chịu các lực ép của các bu lông, chịu ứng suất phát sinh trong quá trình làm việc như ứng suất nhiệt và ứng suất cơ.

c. Yêu cầu

Đủ độ cứng, không biến dạng, không bị ăn mòn, chịu nhiệt tốt. 

Phải kín hơi, kín nước, không thấm nước và tỏa nhiệt tốt.

Hình dạng mặt đáy phải phù hợp yêu cầu kỹ thuật như phẳng đối xứng.

Nước làm mát phải được lưu thông, không đọng trong các khoang.

d. Phân loại

Nắp xilanh có các loại:

- Đúc liền cả nắp xilanh thành một khối.

- Đúc rời thành hai khối: Khối dưới tiếp xúc với khí cháy, chế tạo bằng kim loại tốt, phía trên chế tạo bằng kim loại thường, được bắt chặt với nửa dưới. Kiểu này thường dùng cho động cơ cỡ lớn.

- Đúc riêng từng nắp xilanh riêng biệt.

- Nắp xilanh của động cơ bốn kỳ.

- Nắp xilanh của động cơ hai kỳ. 

e. Kết cấu

Nắp xilanh có các dạng hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình bát giác.... 

Nắp xilanh loại hình vuông thì khoảng cách giữa hai tâm xilanh ngắn, lực tác dụng lên tâm xilanh không đều, dễ bị dò hơi.

Loại hình tròn có nhiều bu lông, lực siết bu lông được phân bổ đều trên toàn bộ nắp xilanh, nên không bị rò hơi, nhưng khoảng cách giữa hai tâm xilanh dài.

	        Đối với động cơ bốn kỳ được lắp đặt các xupáp hút, xupáp xả, cơ cấu dẫn động các xupáp này, van an toàn, xupáp khởi động (đối với khởi động bằng khí nén), vòi phun, bệ đỡ trục, đòn gánh và các lỗ.... Để có các vị trí lắp đặt các chi tiết trên, trên nắp xilanh được khoan các lỗ tương ứng. Ngoài ra trong nắp xilanh còn có các khoang nước làm mát đi từ xilanh lên. Phụ thuộc vào cách dẫn nước làm mát mà trên nắp xilanh có các lỗ xuyên qua bề mặt tiếp xúc giữa nắp xilanh và xilanh hoặc dùng ống nước bên ngoài.
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Hình 2.7. Nắp xilanh động cơ 4 kỳ.

1 - Lỗ xupáp hút; 2 - Lỗ xupáp xả;

3 - Lỗ xupáp khởi động; 5 - Lỗ xupáp an toàn; 6 - Lỗ vòi phun.


Đối với động cơ hai kỳ quét khí thẳng thì cửa nạp nằm trên xilanh, nên nắp xilanh không có xupáp hút mà chỉ có xupáp xả. Đối với động cơ hai kỳ quét vòng thì cửa xả và cửa hút cùng nằm trên thân xilanh, nên nắp xilanh không có xupáp hút và xupáp xả. Vì vậy nắp xilanh có kết cấu tương đối đơn giản.

Trong một số động cơ, khi piston ở ĐCT, vị trí nối tiếp giữa xilanh và nắp xilanh nằm dưới mép trên của piston, nên hình dáng của nắp xilanh kiểu này giống như một cái chụp, tránh chỗ tiếp xúc giữa sơ mi và nắp xilanh với khí cháy, nên rất khó kín hơi. Ngoài ra, loại này hạn chế được chiều cao của động cơ, song việc gia công, chế tạo phức tạp.

g. Vật liệu chế tạo

Nắp xilanh chế tạo bằng gang tốt như Cμ24-44, Cμ28- 48.

Nắp xilanh động cơ chịu cường độ cao đúc bằng gang Cμ32-52 có pha các nguyên tố khác như crôm, niken.

Nắp xilanh động cơ chịu cường độ rất cao được đúc bằng hợp kim 30M.

Loại xilanh động cơ cỡ nhỏ, tốc độ cao được đúc bằng hợp kim nhôm AД5, hoặc hợp kim AK4.

Bu lông nắp xilanh làm bằng thép các bon CT35 hoặc hợp kim thép crôm.

2.4. Cấu tạo và sửa chưa ổ đỡ trục khuỷu, trục khuỷu.
2.4.1. Ổ đỡ trục khuỷu.

a. Vị trí

Ổ đỡ trục khuỷu nằm trên dầm ngang của bệ máy.

b. Công dụng và điều kiện làm việc

Ổ đỡ trục khuỷu dùng để đỡ khuỷu trục và đảm bảo cho trục khuỷu quay được bên trong. 

Bệ đỡ trục khuỷu phải chịu lực nén của khí cháy, lực quán tính của các chi tiết chuyển động, lực ma sát làm cho ổ đỡ nhanh mài mòn và phát nhiệt.

c. Yêu cầu

- Chịu lực ma sát và chịu được nhiệt tốt.

- Lớp hợp kim đỡ sát phải đủ độ dày.

- Cần có khe dầu thích hợp, đảm bảo sinh ra các màng dầu để tạo ra ma sát ướt, đảm bảo dầu lưu thông qua đó có thể lấy nhiệt đi. Nếu đường kính trục từ 100 ÷ 300mm thì khe hở dầu từ 0,1 ÷ 0,3mm. Khe ở này quá nhỏ thì trục và ổ sẽ bị nóng chảy hoặc lớn quá thì sinh ra chấn động mạnh, mài mòn nhanh và dễ nứt.

- Mặt tiếp xúc giữa bạc đỡ và bệ đỡ, giữa bệ đỡ và bệ máy phải tốt.

- Các ổ đỡ phải trùng tâm nhau.

d. Phân loại

Bệ đỡ được chia thành các loại sau:

- Bệ đỡ thẳng.

- Bệ đỡ treo.

Theo chiều dày gối đỡ:

- Bệ đỡ bạc lót thành dầy, dùng cho động cơ thấp tốc.

- Bệ đỡ có bạc lót thành mỏng, dùng cho động cơ cao tốc.

e. Kết cấu
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Hình 2.8.  Ổ đỡ trục khuỷu

	1 - Nửa dưới.

2 - Gu jông.

3 - Nửa trên.

4 - Chốt định vị.
	5 - Bạc lót.

6 - Lỗ dầu.

7 - Mặt tráng hợp kim chống mòn.

8 - Miếng căn đệm.


Ổ đỡ trục khuỷu gồm hai nửa bạc lót hình trụ và một (nắp sabô). Nắp ổ đỡ giữ chặt với bệ máy nhờ các bu lông hoặc các gujông. Các nửa bác lót được lấy ra để cạo bạc hay đúc lại trong điều kiện sửa chữa ngay dưới tàu mà không cần tháo trục khuỷu.

Bạc lót:

- Bạc lót gồm hai nửa, nửa trên và nửa dưới đều là hình bán nguyệt, chắp lại thành hình tròn ôm lấy trục khuỷu. Bạc được định vị bằng chốt hoặc các vấu lồi để chúng không bị dịch chuyển dọc và xoay.

- Bạc lót có hai loại: Thành dày và thành mỏng. Các động cơ thấp tốc thường dùng bạc thành dày, động cơ trung tốc và động cơ cao tốc thường dùng bạc thành mỏng.

- Bạc lót được làm bằng gang, thép hoặc đồng để đảm bảo độ cứng cho bạc đỡ, mặt trong bạc tráng một lớp hợp kim đỡ sát. Bề mặt làm việc của bạc lót được trang một lớp hợp kim giảm mòn (thường là hợp kim ba bít).

Nắp ổ đỡ: 

Nắp ổ đỡ ép chặt vào nửa bạc trên, chiều ngang của nắp bé hơn chiều ngang của gối đỡ. Trên nắp có đường ống dẫn dầu để dầu bôi trơn vào bôi trơn cho trục khuỷu và gối. Dùng hai hoặc bốn bu lông để bắt chặt vào bệ.
Trên mỗi dầm ngang có một ổ đỡ.

g. Vật liệu chế tạo

- Bệ đỡ chính của động cơ diesel tốc độ thấp đúc bằng gang. Đối với động cơ tốc độ vừa và cao chế tạo bằng thép.

- Lớp hợp kim đỡ sát tráng bên trong là hợp kim ba bít đối với động cơ tốc độ thấp hoặc hợp kim đồng chì cho động cơ tốc độ cao. Nếu tráng bằng hợp kim đồng chì thì bạc đỡ chế tạo bằng thép để chịu được nhiệt độ cao lúc tráng. Nắp bệ đỡ chính của động cơ một hiệu lực chế tạo bằng gang, động cơ hai hiệu lực chế tạo bằng thép đúc hoặc thép rèn.

2.4.2. Trục khuỷu 

a. Vị trí

Nằm trong bệ đỡ trục khuỷu ở trong các te.

b. Công dụng và điều kiện làm việc
- Trục khuỷu biến chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay.

- Biến lực đẩy của khí cháy thành mô men quay, làm quay chân vịt và lai các máy phụ khác như bơm nước, bơm dầu …

Khi làm việc trục khuỷu phải chịu mô men xoắn, mô men uốn lớn, lực quán tính lớn và luôn luôn thay đổi, gây ra chấn động mạnh, lực ma sát mài mòn.
c. Yêu cầu

Do trục khuỷu làm việc trong điều kiện khắc nhiệt nên cần các yêu cầu sau:
Vật liệu kỹ thuật:

- Đủ độ cứng và chịu uốn xoắn.

- Chịu mài mòn, ít biến dạng, chịu mỏi tốt.

- Kim loại nhẹ.

Về kỹ thuật:

- Mặt ngoài của cổ trục, cổ tay quay phải láng bóng.

- Kích thước phải thật chính xác, hình dạng phải phù hợp.

- Động cơ có nhiều xilanh, lực phân bố phải đều.

- Đường tâm cổ trục phải trùng nhau, đường tâm cổ trục và cổ biên phải song song nhau.

- Cân bằng tĩnh và cân bằng động tốt.

d. Phân loại

Có thể phân loại trục khuỷu như sau:

- Rèn liền: Toàn bộ trục rèn liền thành một khối. loại này dùng trong các động cơ vừa và cao. Ưu điểm là dễ lắp ráp, nhược điểm là không kinh tế và khó sửa chữa.

- Rèn cả khối: Rèn riêng từng phần cổ trục, mỗi phần gồm tay quay và cổ tay quay, cổ trục, rồi lắp ráp lại với nhau. Loại này được dùng trong loại động cơ có tốc độ thấp và vừa.

- Rèn rời từng phần: Rèn riêng từng phần cổ trục, cổ biên má khuỷu rồi lắp nóng lại với nhau. Loại này dùng cho động cơ có biên dài từ 400 mm trở lên (động cơ có công suất lớn nhưng tốc độ thấp). Trục to và nặng, khó trèn liền. Loại này lắp ráp khó chính xác.

e. Kết cấu

Trục khuỷu  được chia làm ba phần: Đầu trục khuỷu, thân trục khuỷu, đuôi trục khuỷu.
Đầu trục khuỷu: Đầu tự do quay về mũi tàu thông qua bánh răng trung gian để dẫn động cho các bơm cao áp, cơ cấu phân phối khí, bơm nước ... Cho nên đầu trục khuỷu thường làm nhiều nấc.

 Đuôi trục khuỷu: Để lắp bánh đà. Bánh đà có tác dụng làm cho động cơ chạy êm, đều. Bánh đà tích chữ một phần năng lượng ở kỳ sinh công của động cơ, sau đó giải phóng một phần năng lượng này cho các kỳ còn lại (nạp, nén, xả). Vành ngoài bánh đà có lỗ để via máy khi sửa chữa bệ đỡ và có ghi các dấu hiệu như ĐCT, ĐCD, góc phun nhiên liệu, thứ tự nổ, góc mở sớm và đóng muộn của các xupáp …, ngoài cạnh còn có phay rãnh để khởi động cho động cơ khởi động bằng điện.
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Hình 2.9. Kết cấu trục khuỷu nguyên.

a - Phần đầu; b - Phần thân; c - Phần đuôi

1- Đai ốc khởi động; 2 - Bánh răng; 3 - Đối trọng; 4 - Đường dầu;

5, 8 - Cổ trục khuỷu; 6- Má khuỷu; 7 - Cổ biên; 9 - Bạc lót.

 Thân trục khuỷu: Gồm các cổ trục chính, cổ biên và các má khuỷu. 

 Đối với động cơ nhiều xilanh, số cổ biên bằng số xilanh và số cổ trục chính nhiều hơn số xilanh là một (trừ động cơ hình sao, hình chữ V ...) Bề mặt cổ trục và cổ biên phải được gia công và nhiệt luyện cẩn thận. Đường tâm cổ trục và cổ biên phải song song với nhau. 

	Má khuỷu là phần nối liền giữa cổ trục và cổ biên, hình dạng má khuỷu chủ yếu phụ thuộc vào dạng động cơ, trị số áp suất khí thể và tốc độ quay của trục khuỷu.

Khi chế tạo chỗ tiếp xúc giữa cổ trục, cổ biên với má khuỷu phải có góc lượn hợp lý để giảm
	[image: image73.png]



Hình 2.10. Kết cấu các dạng má khuỷu


ứng suất nhiệt tập trung.

Trong động cơ cỡ lớn, cổ trục và cổ biên thường chế tạo rỗng để giảm trọng lượng.

Trên trục khuỷu có khoan các đường dầu để bôi trơn cho cổ trục và cổ biên. Người ta khoan các đường dầu đi theo hình vuông góc hoặc theo hình xiên chéo. Đối với đường dầu đi theo hình vuông cách này khó chế tạo và áp lực dầu phải lớn, nhưng đảm bảo được độ cứng của trục. Còn nếu khoan đường dầu theo hình xiên thì dễ chế tạo, áp lực dầu nhỏ, những nơi có góc lượn của trục không đảm bảo độ cứng.

Thông thường người ta khoan lỗ dầu vào nơi có áp suất lớn, lỗ dầu ra ở nơi có áp suất thấp, miệng lỗ phải tròn và bóng.

Trong lỗ dầu ở cổ trục của động cơ có tốc độ cao thường lắp các ống lọc để lọc sạch các cặn bẩn.

Ngoài ra trên trục khuỷu còn lắp đối trọng để động cơ chạy êm, đối trọng làm cân bằng lực quán tính và mô men của lực quán tính không cân bằng của các cơ cấu piston - biên - trục khuỷu chuyển động tịnh tiến song song sinh ra. Đồng thời làm cân bằng các mô men tác dụng lên khung động cơ. 

g. Vật liệu chế tạo

Trục khuỷu của động cơ tốc độ thấp, công suất lớn nên chế tạo bằng thép CT35, thép C40H.

Trục khuỷu của động cơ cao tốc, công suất nhỏ chế tạo bằng thép C45, C40X. Cũng có khi chế tạo bằng thép hợp kim như thép crôm, thép niken.

2.5.Cấu tạo và sửa chữa piston, xéc măng.
2.5.1 Cấu tạo Piston.

2.5.1.1. Piston.

a. Vị trí

Piston nằm trong sơ mi xilanh, nối với thanh truyền.

b. Công dụng và điều kiện làm việc

Cùng với sơ mi xilanh, nắp xilanh tạo thành không gian buồng đốt.

Piston truyền áp lực của khí cháy (trong quá trình giãn nở) cho thanh truyền để làm quay trục khuỷu.

Giữ cho khí không bị rò lọt xuống các te làm bẩn dầu bôi trơn và ngăn không cho dầu bôi trơn lên buồng đốt bốc cháy thành muội than.

Truyền nhiệt từ đỉnh piston qua xéc măng sang sơ mi xilanh đến nước làm mát. Có các rãnh để lắp các xéc măng.

Làm nhiệm vụ dẫn hướng trong trường hợp không có guốc trượt.

Đóng mở của nạp và cửa xả trong động cơ hai kỳ.

Do piston phải chịu áp lực và nhiệt độ khí cháy cao, do lực quán tính lớn, lực xiên tác dụng, lực ma sát mài mòn, hoạt động trong điều kiện bị chấn động mạnh, tốc độ chuyển động nhanh và luôn luôn thay đổi chiều chuyển động, điều kiện bôi trơn kém.

c. Yêu cầu

- Đủ độ cứng, không được biến dạng.

- Hệ số giãn nở thấp và chịu được nhiệt độ cao.

- Khe hở giữa sơ mi xilanh và piston, giữa rãnh xéc măng và xéc măng phải đúng tiêu chuẩn.

- Truyền nhiệt tốt và chịu mài mòn tốt, trọng lượng nhẹ.

- Kín hơi và nạo dầu tốt.

- Đường tâm piston phải trùng với đường tâm xilanh, phải vuông góc và cắt đường tâm chốt piston.

d. Phân loại

Piston gồm các loại sau:

- Piston của động cơ không có bàn trượt.

- Piston của động cơ có bàn trượt (loại này bao gồm động cơ một hiệu lực và động cơ hai hệu lực).

- Piston có làm mát cho đỉnh bằng dầu hoặc bằng nước.

- Piston không làm mát.

- Toàn bộ piston đúc liền thành một khối.

- Piston đúc rời: Đỉnh và phần dẫn hướng chính được đúc bằng hai kim loại khác nhau.

e. Kết cấu

Piston được chia làm ba phần: Đầu, thân và phần đuôi.
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Hình 2.11. Kết cấu piston.

1 - Đầu piston ; 2 - Thân piston;

3 - Phần  đuôi piston ; 4 - Xéc măng hơi;

                                   5 - Xéc măng dầu ; 6 - Hốc làm mát.

Đầu piston: Được giới hạn từ mặt đỉnh (phía trên cùng) đến rãnh xéc măng hơi đầu tiên. Đỉnh cùng với sơ mi xilanh và nắp xilanh tạo thành buồng đốt. Vì vậy kết cấu của phần này phải phù hợp với từng loại buồng cháy, từng kiểu quét khí và từng kiểu phun nhiên liệu, để tạo thành hỗn hợp khí tốt nhất.

Vì phải chịu nhiệt độ khí cháy rất cao, nên giữa đầu piston và xilanh cần có khe hở để tránh hiện tượng bị bó kẹt vì giãn nở. Khe hở đó tính theo công thức: 

∆ = D - D1 = (0,006 ÷ 0,008).D

Trong đó: 

D và D1: Là đường kính của xilanh và piston.

Đầu của piston có nhiều kiểu. Nhưng bất cứ kiểu nào cũng cần phải phù hợp với dạng của buồng đốt. Trong động cơ hai kỳ, đỉnh piston còn phụ thuộc vào phương pháp quét khí.

Một số dạng đỉnh piston thường dùng:

Kiểu đỉnh bằng: Quét gió tốt đảm bảo thể tích buồng đốt (hình 2.12a).

Kiểu đỉnh lõm: Khả năng hòa trộn hỗn hợp, xoáy lốc dòng khí tốt (hình 2.12 c , f, g, h, i, j, k).

Kiểu đỉnh lồi: Mục đích là để đưa khí vào xilanh được tốt, đồng thời tránh không cho dầu bôi trơn vào xilanh (hình2.12 b, d, e).
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Hình 2.12. Các kiểu đỉnh piston của động cơ hai kỳ và bốn kỳ.
Thân piston: 

Thân piston có hai nhiệm vụ:

- Tránh rò hơi.

- Truyền nhiệt.

Thân piston có nhiều rãnh để lắp xéc măng hơi, trong các động cơ cỡ vừa và lớn ở rãnh cuối cùng của xéc măng hơi có khoan lỗ để thoát dầu, xéc măng này có mặt cắt hình thang để nạo dầu. 

Vòng xéc măng trên cùng làm việc trong điều kiện nặng nề nhất, nên thường được đặt cách xa đỉnh piston. Để giảm tải trọng cho xéc măng này, ở một số loại động cơ, người ta gia công một rãnh ngăn nhiệt phía trên rãnh xéc măng hơi đầu tiên. Khe hở giữa rãnh xéc măng và xéc măng không được quá lớn, nhất là đối với động cơ 4 kỳ, vì nếu khe hở lớn thì sẽ va đập giữa xéc măng và rãnh quá mạnh, piston sẽ nhanh hỏng. Nếu khe hở bé, tuy bao kín tốt nhưng dễ bị bó. Trong động cơ hai kỳ, tuy khả năng  xéc măng va đập trên rãnh ít cũng không được để bé, ngược lại phải để khe hở lớn hơn để tránh muội than.

Phần đuôi piston: Phần này có tác dụng làm bàn trượt và định hướng cho piston, đồng thời chịu sức đẩy hai bên. 

Giữa phần này có lỗ để lắp chốt piston. Trong lỗ để lắp ắc (chốt) còn có rãnh để lắp vòng hãm để tránh chốt di động theo chiều dọc chốt. Phía dưới có rãnh để lắp xéc măng dầu và lỗ thoát dầu, dầu bị gạt chảy qua lỗ thoát dầu rồi xuống các te.

Trong trường hợp piston làm mát cưỡng bức, hình dạng piston phải đảm bảo tỏa nhiệt tốt bằng cách tăng chiều dày đỉnh và chế tạo góc tròn lớn. Để truyền nhiệt tốt cho các xéc măng, người ta đã tiện rãnh phía trên xéc măng thứ nhất. Bên trong piston không được làm mát cưỡng bức thường có đúc các đường gân sát theo đường kính, vừa để tỏa nhiệt vừa để tăng độ cứng của piston.

Phần dưới của piston có vát một góc nhỏ để lắp vào sơ mi dễ dàng, phía trong phần này có vát cong để dầu bôi trơn dễ chảy xuống các te. 

Đối với động cơ cỡ lớn được chế tạo thành hai phần bằng một thứ kim loại khác nhau. Phần trên kim loại phải chịu nhiệt tốt, giãn nở nhỏ, phần dưới làm bằng hợp kim gang hoặc hợp kim nhôm. Hai phần này được ghép với nhau bằng vít.

g. Vật liệu chế tạo

Vật liệu chế tạo phải có độ cứng cao, chịu được nhiệt tốt, chịu mài mòn. Vật liệu có thể bằng nhôm hoặc bằng gang.

Bằng nhôm: 

        Ưu điểm nhẹ, chịu mài mòn tốt, nhưng hệ số giãn nở lớn và khi nhiệt độ tăng thì độ cứng giảm, cho nên thường được sử dụng đối với loại động cơ diesel nhỏ, tốc độ cao và loại vừa, song phải tăng khe hở giữa sơ mi và piston. Trong động cơ tốc độ vừa, chế tạo bằng hợp kim nhôm, có thêm niken để chịu nhiệt.

Bằng gang:

Gang có ưu điểm hệ số giãn nở nhỏ, chịu được mài mòn và ma sát. Ở nhiệt độ cao, độ cứng kim loại vẫn đảm bảo. Nhưng có khuyết điểm là nặng, trọng lượng riêng lớn, truyền nhiệt kém.
2.5.1.2. Chốt piston

a. Vị trí

Chốt piston nằm trong bệ chốt ở phần nửa dưới của piston.

b. Công dụng và điều kiện làm việc

Công dụng:

Chốt dùng để nối piston với thanh truyền.

Truyền lực tác dụng lên từ đỉnh piston đến thanh truyền.

Điều kiện làm việc: 

Làm việc trong điều kiện chịu lực ma sát, chịu nhiệt độ cao, chịu va chạm mạnh và luôn luôn đổi chiều chuyển động, đồng thời chịu lực uốn.

c. Yêu cầu

- Phải có độ cứng cao.

- Chịu mài mòn tốt.

- Nhẹ và ít biến dạng.

- Bề mặt phải nhẵn, bóng.
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Hình 2.13. Các kiểu chốt piston.

d. Phân loại và kết cấu

Phân loại:

Căn cứ theo phương pháp đặt chốt piston gồm có ba loại chính: 

- Chốt cố định trong bệ chốt và đầu nhỏ thanh truyền tự do quay quanh chốt.

- Chốt cố định trong đầu nhỏ thanh truyền, tự do quay trong bệ chốt.

- Chốt tự do.

Căn cứ theo mặt cắt chốt piston gồm có ba loại:

- Chốt đặc.

- Chốt rỗng hình trụ.

- Chốt rỗng hình côn.

Kết cấu:

Chốt cố định trong bệ chốt, đầu nhỏ thanh truyền quay quanh bệ chốt: Loại này dùng bu lông, vít then cố định chốt trong bệ chốt.

Để đảm bảo chốt giãn nở theo chiều dài, thông thường người ta cố định chốt một đầu, còn một đầu tự do.

Ưu điểm: Chiều dài bệ chốt ngắn, nên giảm được độ nở của piston, không cần phải bôi trơn.

Nhược điểm: Chốt dễ bị bến dạng. Sự chuyển động tương đối giữa đầu nhỏ thanh truyền và chốt lớn, nên độ mài mòn phần giữa chốt tương đối lớn.

Chốt cố định trong đầu nhỏ thanh truyền và tự do quay trong bệ chốt: Loại này cũng dùng bu lông hoặc vít bắt chặt.

Ưu điểm: Giảm được sự mài mòn chốt nên ít bị võng, chịu áp lực tốt, vì vậy bền hơn.

Nhưng do mài mòn ở bệ chốt không đều, lúc chuyển động sinh ra va đập (tiếng gõ) loại này thường dùng cho động cơ hai kỳ.

Chốt tự do: Khi hoạt động, chốt tự do quay quanh bệ chốt và đầu nhỏ thanh truyền.

Loại này có ưu điểm là mài mòn đều, vì tốc độ truyền động tương đối giữa bệ chốt và chốt, giữa chốt và đầu nhỏ thanh truyền nên độ mài mòn ít, ít bị mắc kẹt. Chốt được giãn nở tự do.

Nhược điểm là cần có thiết bị đảm bảo chốt không di động theo hướng trục, cho nên chế tạo phức tạp. Trong động cơ lớn, dùng thanh giằng, trong động cơ nhỏ dùng vòng hãm.

Khi lắp loại này đòi hỏi phải chính xác, khe hở đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

e. Vật liệu chế tạo

Tùy theo từng loại động cơ, hoặc cỡ lớn, có tốc độ cao hay thấp mà người ta chế tạo bằng các loại thép khác nhau như: CT15, 15XA, 15XMA, 12XH3A, 18XHMA, 28XHBA, 38XH.

2.5.2. Xéc măng

Xéc măng nằm trong rãnh ở trên thân piston, có nhiệm vụ cùng piston làm kín buồng đốt và bơm dầu bôi trơn cho sơ mi xilanh. Trong động cơ diesel người ta dùng hai loại xéc măng: Xéc măng hơi và xéc măng dầu.
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Hình 2.14. Tác dụng bơm dầu của xéc măng.

a. Xéc măng hơi

 Vị trí:

Xéc măng hơi nằm trong rãnh xéc măng ở phần thân của piston, phía trên xéc măng dầu.

Công dụng, điều kiện làm việc và yêu cầu:

Công dụng:

- Truyền nhiệt của piston ra ngoài thành xilanh.

- Giảm lực xiên tác dụng vào thành sơ mi, đảm bảo cho piston ít bị mài mòn, ít bị chấn động.

- Tác dụng làm kín: Tác dụng làm kín của xéc măng được tạo nên do việc chúng tỳ sát vào mặt gương xilanh và do tác dụng khuất khúc của dòng khí khi đi qua các rãnh vòng xéc măng. Xéc măng tỳ sát vào thành sơ mi xilanh là do tác dụng đàn hồi của chính bản thân nó và dưới tác dụng của áp lực khí cháy ở phần khe hở giữa bụng xéc măng và rãnh (áp lực khí cháy này có phương vuông góc với mặt gương và có hướng từ trong ra ngoài). Do lượng khí rò lọt qua mỗi xéc măng không đáng kể và tốc độ chuyển động của dòng khí nhỏ lên áp suất của khí khi đi qua các vòng xéc măng giảm theo dạng bậc, đến xéc măng cuối cùng thì áp suất giảm bằng áp suất môi trường, cho nên không có khả năng rò lọt khí cháy xuống các te. Tuy nhiên đòi hỏi lưng xéc măng phải tiếp xúc tốt với mặt gương, không có hiện tượng cong vênh và lệch xéc măng do biến dạng nhiệt của phần đầu piston, không có hao mòn không đều của xéc măng và sơ mi.

- Tác dụng bơm dầu: Là quá trình đẩy dầu bôi trơn có trên mặt gương lên trên khi piston chuyển động lên trên. Khi piston đi xuống, xéc măng miết vào thành trên của của rãnh, dầu bôi trơn đi vào khe hở phía dưới bụng xéc măng. Khi piston đi lên xéc măng lại miết vào thành dưới rãnh, dầu từ bụng xéc măng đi lên để bôi trơn cho sơ mi.

Điều kiện làm việc:

- Xéc măng làm việc trong điều kiện luôn bị mài mòn, bị biến dạng uốn, hai mặt trên và dưới luôn bị va chạm với rãnh xéc măng do sự chuyển động của piston, hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, nên cần có các yêu cầu sau:

- Yêu cầu vật liệu chế tạo phải có độ bền cao, chịu mòn và đần hồi tốt.

- Về khe hở: Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định khe hở giữa xéc măng và sơ mi, khe hở giữa xéc măng và thành rãnh, khe hở của mối cắt. Mặt ngoài của xéc măng phải nhẵn, phẳng.

- Về lắp ráp: Khi lắp ráp xong, ta đẩy xéc măng về một phía, lấy tay sờ không thấy gợn và xoay đi xoay lại dễ dàng, lúc đó có thể đảm bảo chất  lượng công tác tốt của xéc măng.

Phân loại

Căn cứ vào hình dạng mặt cắt:
- Mặt cắt dạng hình trụ, loại này có ưu điểm là dễ chế tạo (hình 2.15a).

- Mặt cắt hình chữ Z, tác dụng như loại mặt cắt hình chóp (hình 2.15h).

- Mặt cắt ở giữa có một vòng kim loại có độ cứng lớn hơn xéc măng, loại này có tác dụng chống mài mòn và giảm ma sát, nhược điểm là khó chế tạo.
- Mặt cắt ở giữa có rãnh: Loại này có ưu điểm là dầu được chứa ở rãnh nên kín hơi, nhưng nhược điểm ở rãnh cũng là nơi chứa tro dầu, làm xéc măng bẩn, và khó chế tạo cho nên chỉ dùng cho xéc măng ở phần dưới (hình 2.15g).

- Mặt cắt hình thang: Loại này có tác dụng tránh được hiện tượng mắc kẹt, được dùng trong động cơ có phụ tải lớn, nhưng khó chế tạo (hình 2.15e).
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Hình 2.15. Các dạng mặt cắt xéc măng của động cơ diesel.

Căn cứ vào hình dạng mối cắt:

[image: image79.png]



Hình 2.16. Sơ đồ mối cắt của các kiểu xéc măng hơi.

- Xéc măng có mối cắt bằng chế tạo dễ nhưng không kín hơi (hình 2.16a).

- Xéc măng có mối cắt xiên kín hơi hơn nhưng khó chế tạo (hình 2.16b), loại này được dùng rộng rãi trong các động cơ vừa và lớn.

- Xéc măng có mối cắt chữ Z kín hơi tốt nhưng khó chế tạo (hình 2.16c).

- Xéc măng có mối cắt chữ Z tròn có tác dụng kín hơi rất tốt nhưng khó chế tạo (hình 2.16d).

- Xéc măng có mối cắt dùng chốt (hình 2.16g):

+ Loại có mối cắt bằng có chốt dùng cho máy hai kỳ, mục đích để cố định xéc măng, tránh mối cắt vướng vào cửa hơi.

+ Loại có mối cắt xiên có chốt có tác dụng như loại có mối cắt bằng có chốt, nhưng kín hơi hơn, chế tạo khó.

Số lượng xéc măng dùng trong động cơ: Đối với từng loại động cơ, số lượng xéc măng được dùng khác nhau. Số lượng các xéc măng dầu và xéc măng khí cũng khác nhau, tùy thuộc vào từng loại động cơ.

- Động cơ có tốc độ thấp có đến 7 xéc măng.

- Động cơ trung và cao tốc có từ 4 ÷ 6 xéc măng.

- Vị trí lắp xéc măng: Miệng của hai xéc măng liền kề nhau phải bố trí lệch nhau 120o nghĩa là các miệng cắt không được nằm trên cùng một đường thẳng.

- Khe hở miệng ở mối cắt miệng của xéc măng phải đạt tiêu chuẩn để phòng giãn nở vì nhiệt khi bị nóng. Khi ở trang thái lạnh, khe hở cho xéc măng trên cùng là: a1 = 0,006.D.

- Khe hở miệng đối với xéc măng thứ hai là: a2 = 0,005.D.

Trong đó: a - Là kích thước khe hở miệng.

                 D - Là đường kính piston.

- Khe hở giữa xéc măng và rãnh: 

Hai xéc măng trên cùng nóng nhất: 

δ = 0.01h + (0.03 ÷ 0.05)mm.

Xéc măng cuối cùng:                        

δ = 0,01h - (0,03 ÷ 0,05)mm.

Trong đó: δ - Là khe hở giữa xéc măng và rãnh.

                 h - Là chiều cao của xéc măng.

- Khe hở giữa xéc măng và sơ mi tốt nhất là không có, nhưng nếu có thì tổng các vòng cung không quá 90o, cung hở lớn nhất không quá 30o.

α1 + α2 + α3 +α4 + …. +αn ≤ 90o
                                   αimix ≤ 30o
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Hình 2.17.Sơ đồ khe hở của xéc măng.

1. Sơ mi; 2. Piston; 3. Xéc măng.

b. Xéc măng dầu

Xéc măng dầu nằm phía dưới piston, bố trí từ 1 đến 4 chiếc đối với động cơ thấp tốc và trung tốc (trong đó 1 xéc măng bố trí ở trên chốt piston), động cơ cao tốc chỉ cần 1 xéc măng dầu bố trí trên chốt piston. Khi piston đi lên xéc măng dầu có tác dụng gạt dầu bôi trơn đều trên mặt sơ mi. Khi piston đi xuống xéc măng dầu có nhiệm vụ nạo  dầu về các te, không cho dầu vào buồng đốt.
Mặt tiếp xúc giữa xéc măng dầu với sơ mi nhỏ để nạo được sạch dầu, hoặc phần lưng của xéc măng dầu có kết cấu dạng vát mép, có thể có một hoặc hai mép vát chiều cao của xéc măng dầu lớn hơn nhiều chiều cao của xéc măng hơi. Ở giữa xéc măng có xẻ rãnh và khoan lỗ, đảm bảo khi nạo dầu chảy vào trong piston sau đó rơi xuống các te.

- Để dễ chế tạo, người ta làm thành hai nửa ghép lại với nhau.

- Một số trường hợp có lắp thêm lò xo hình sóng vào sau lưng xéc măng, để tăng sức ép của xéc măng lên thành sơ mi xilanh.
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Hình 2.18. Kết cấu một số xéc măng dầu của động cơ diesel.

c. Vật liệu chế tạo

Xéc măng thường chế tạo bằng gang sám, độ cứng của gang từ 180 ÷ 220 HB. Do vậy vật liệu chế tạo sơ mi khác nhau nên độ cứng của xéc măng có thể hơn kém nhau ± 10 HB.

2.6. Cấu tạo và sửa chữa thanh truyền

a. Vị trí 

Thanh truyền nằm giữa piston và trục khuỷu.

b. Công dụng 

Thanh truyền nối tiếp giữa piston và trục khuỷu để: 

- Truyền áp lực khí cháy từ piston cho trục khuỷu.

- Biến chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay của trục khuỷu.

c. Điều kiện làm việc và yêu cầu

Thanh truyền phải chịu áp lực khí cháy, lực kéo, lực uốn và lực quán tính lớn luôn luôn thay đổi nên cần có những yêu cầu sau: 

- Đủ độ cứng, không được biến dạng.

- Chịu được lực có độ lớn thay đổi.

- Nhẹ.

- Dễ tháo lắp và sửa chữa.

d. Phân loại

Căn cứ vào hình dạng của thân, vào đầu to, đầu nhỏ và gối của thanh truyền, ta phân loại thanh truyền như sau:
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Hình 2.19. Cấu tạo thân thanh truyền theo mặt cắt ngang

a), b), c), i) Thân thanh truyền hình chữ I; c), d) Thân thanh truyền tròn rỗng hoặc tròn đặc; g) Thân thanh truyền hình chữ nhật; 

h) Thân thanh truyền hình elíp.

Căn cứ vào hình dạng của thân thanh truyền:

- Thân thanh truyền hình chữ I (hình 2.18 a,b,c,i): Loại này có ưu điểm là nhẹ, tiết kiệm nguyên liệu, nhưng vẫn đủ độ cứng vì lực xiên tác dụng uốn cong thanh truyền theo chiều thân chữ I. Đường dầu là một ống đồng bắt ở phía ngoài. 

- Thân thanh truyền hình tròn và hình elíp: Loại này có cấu tạo đặc hoặc rỗng (hình 2.18c,d,h)
- Thân thanh truyền hình chữ nhật: Cả loại thân hình tròn và hình chữ nhật thông thường dẫn dầu trong thân thanh truyền.

Căn cứ vào đầu to thanh truyền:

- Đầu to thanh truyền liền với thân thanh truyền: Loại này dùng trong động cơ nhỏ và vừa.

- Đầu to thanh truyền làm rời với thân thanh truyền: Loại này dùng trong động cơ cỡ lớn.

- Đầu thẳng: Loại này đường tâm của mặt phẳng nối tiếp giữa hai nửa đầu to thanh truyền thẳng góc với đường tâm thân thanh truyền.

- Đầu lệch: Loại này đường tâm của mặt phẳng nối tiếp giữa hai nửa đầu to thanh truyền xiên góc với đường tâm thân thanh truyền. Loại này dùng trong động cơ nhỏ.

Căn cứ vào đầu nhỏ thanh truyền:

- Trong động cơ  không có guốc trượt, đầu nhỏ thanh truyền có một nhánh. Đối với động cơ lớn được chế tạo rời, còn đối với động cơ cỡ nhỏ chế tạo liền.

- Trong động cơ có guốc trượt: Đầu nhỏ thanh truyền hình chữ Y, gồm có hai nhánh.

Căn cứ vào gối của thanh truyền:

- Loại có gối đỡ.

- Loại không có gối đỡ.

- Loại có gối đỡ mỏng.

- Loại có gối đỡ dầy.

e. Kết cấu thanh truyền 

Kết cấu thanh truyền gồm có ba phần: Đầu nhỏ, thân và đầu to.
Đầu nhỏ thanh truyền:

Nối với chốt piston, tùy theo cách nối chốt piston mà có kết cấu khác nhau.

Nếu cách lắp chốt cố định trong đầu nhỏ thanh truyền thì ở đầu nhỏ có khoan một lỗ để dùng đinh ốc bắt chặt chốt piston. Nếu lắp đầu nhỏ thanh truyền quay tự do quanh chốt thì phải có gối đỡ để chốt có thể quay được trong gối. Mặt trong gối tráng hợp kim ba bít, hoặc đồng thanh. Đối với động cơ tốc độ thấp, có khi dùng bi đũa.

Nếu thân thanh truyền hình chữ I thì đầu nhỏ thanh truyền hình trụ. Khi thanh truyền hình tròn, đầu nhỏ thanh truyền hình cầu.
	       Đối với động cơ cỡ nhỏ, thanh truyền được chế tạo liền. Đối với động cơ lớn, đầu nhỏ thanh truyền và thân được chế tạo rời, rồi ghép bằng bu lông. Đầu nhỏ thanh truyền cũng chế tạo thành hai nửa, trong gối có rãnh dầu bôi trơn, giữa hai nửa gối có lót căn để điều chỉnh khe hở.

        Trong động cơ hai kỳ đầu nhỏ thanh truyền chịu lực một phía, nên có cấu tạo đặc biệt (hình 2.19). Chiều rộng của đầu nhỏ thanh truyền hẹp hơn khoảng cách giữa hai đế chốt (đế nằm trên piston) mục đích là để dễ lắp ráp,  đồng thời tránh được ma sát giữa đế và đầu nhỏ thanh truyền.

 Đầu to thanh truyền:

Đầu to thanh truyền nối thanh truyền với trục, ôm lấy cổ trục khuỷu. Được chế tạo thành hai nửa ghép lại với nhau qua các bu lông. Khi lắp cụm piston thanh truyền với trục khuỷu, ta phải đưa thanh truyền qua xilanh để bắt vào trục 
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Hình 2.20. Thanh truyền.


khuỷu. Với động cơ cỡ lớn, xilanh có đường kính lớn, việc lắp ráp dễ dàng, còn đối với loại xilanh bé, nếu chế tạo thanh truyền thẳng, tuy đảm bảo được độ cứng vững, nhưng khi lắp không lọt được qua xilanh, cho nên thường chế tạo đầu to lệch để vừa đảm bảo lắp ráp dễ dàng, vừa có đủ độ cứng vững.

Trong động cơ lớn, đầu to và thân thanh truyền đúc riêng rồi dùng bu lông nối thân và hai nửa đầu to lại với nhau. Loại này có ưu điểm dễ sửa chữa, nhưng phải dùng bu lông lắp nối. Bu lông thanh truyền là một chi tiết rất quan trọng, nếu bị gãy dễ xảy ra tai nạn, do đó phải chế tạo bằng kim loại có cơ tính tốt.

Thân thanh truyền:

 Phân loại: Kiểu mặt cắt chữ I và kiểu mặt cắt hình tròn.

Kiểu mặt cắt chữ I có ưu điểm là chịu tác dụng lực xiên rất hợp lý, ít bị biến dạng và nhẹ.

	Kiểu hình tròn dễ chế tạo, nhược điểm là lực quán tính lớn, khối lượng lớn.

Các loại động cơ khác nhau có các loại thanh truyền khác nhau.

g. Vật liệu chế tạo

- Thân thanh truyền động cơ lớn, tốc độ thấp chế tạo bằng thép.

- Gối đầu nhỏ thanh truyền làm bằng thép, phía trong tráng lớp hợp kim giảm mài mòn cho loại động cơ tốc 
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Hình 2.21. Đầu to thanh truyền.

1 - Thân thanh truyền; 2 - Êcu bu lông thanh truyền; 3 - Gối đỡ thanh truyền;

4 - Nửa dưới dầu to thanh truyền.


độ thấp, còn loại động cơ tốc độ cao thì chế tạo bằng đồng thanh.

- Gối đầu to thanh truyền chế tạo bằng thép C45 trong đó có tráng hợp kim ba bít.

Chương 3

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

3.1. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống phân phối khí. 

3.1.1. Sơ đồ cấu tạo: 
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Hình 3.1. Cơ cấu phân phối khí trên động cơ diesel 4 kỳ 

1- Cam 

2- Trục cam 

3- Con đội 

4- Đũa đẩy 

5- Vít điều chỉnh  

6- Cò mổ 

7- Lò xo 

8- Nấm xupap 

9- Cửa khí 

3.1.2. Nguyên lí hoạt động: 

Khi trục khuỷu quay, thông qua cơ cấu dẫn động trục cam và các cam trên trục cùng quay theo. Khi con lăn tiếp xúc với phần hình trụ của cam thì xupap đóng kín vào đế xupap nhờ sức căng của lò xo. Khi con lăn tiếp xúc với phần vấu cam (phần lồi của cam) cam tác động vào con đội, thông qua đũa đẩy, đẩy một đầu đòn gánh (cò mổ) đi lên, đầu kia đi xuống tác động vào đuôi xupap, thắng được sức căng của lò xo xupap đẩy xupap đi xuống mở thông cửa khí, bắt đầu quá trình trao đổi khí. Khi con lăn qua hết vấu cam con đội đi xuống, lò xo xupap giãn ra kéo xupap đi lên đóng kín cửa khí chấm dứt quá trình trao đổi khí. 
3.2. Cấu tạo các chi tiết trong hệ thống 

3.2.1. Supap: 

Xupap thường được đặt trên nắp xi lanh của động cơ;  Nó có nhiệm vụ đóng mở các cửa khí theo sự điều khiển của trục cam;  
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Kết cấu của xupap được chia làm ba phần chính là: nấm xupap (đầu); thân xupap và đuôi xupap; 

Hình 3.2-  Xupap 

1- Nấm xupap 

2- Thân xupap 

3- Đuôi xupap 

*Nấm xupap: 

Nấm xupap có ý nghĩa quyết định tiết diện lưu thông của dòng khí. Mặt làm việc quan trọng là mặt côn với góc côn  thường từ 30  45o. Trong đó góc  = 45o thường được dùng nhiều hơn, đặc biệt là các xupap xả hầu như chỉ dùng một loại góc  = 45o . Kích thước của nấm xupap xả và hút trên cùng một động cơ thường 
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Hình 3- 3-  Các dạng nấm xupap

Bằng nhau, hoặc có khi nấm xả nhỏ hơn nấm hút một chút để tăng hệ số nạp-  Kết cấu của nấm xupap thường có ba loại như sau: 

Nấm bằng: (hình 3-  3-  a) 

Có ưu điểm đơn giản, dễ chế tạo, diện tích tiếp xúc với nhiệt nhỏ, có thể dùng cho cả xupap nạp và thải. Nhưng kết cấu không phù hợp để tạo vận động của dòng khí 

Nấm lõm: (hình 3- 3-  b) 

Khó chế tạo, diện tích tiếp xúc với nhiệt lớn. Nhưng bán kính góc lượn giữa phần nấm và thân lớn, tạo điều kiện cho dòng khí nạp lưu thông tốt, mặt khác do có phần lõm nên có thể tạo được vận động rối của không khí cuối quá trình nén. Vì vậy loại này thường được dùng làm xupap nạp  

Nấm lồi: (hình 3- 3-  c) 

Khó chế tạo, diện tích tiếp xúc với nhiệt lớn. Nhưng do có phần lồi nên cải thiện được điều kiện lưu thông của dòng khí thải. Vì vậy loại này thường được dùng làm xupap thải. 

*Thân xupap: 

Thân xupap có dạng hình trụ đặc hoặc rỗng, có nhiệm vụ dẫn hướng và tản nhiệt cho xupap. Một số động cơ cao tốc xupap thải chế tạo có phần dưới thân và nấm rỗng, bên trong có chứa kim loại Na giúp tản nhiệt tốt hơn.  

Để tránh hiện tượng xupap mắc kẹt trong ống dẫn hướng khi bị đốt nóng, đường kính của thân xupap ở phần nối tiếp với nấm thường làm nhỏ đi một chút hoặc khoét rộng lỗ của ống dẫn hướng ở phần này (như hình)  *Đuôi xupap: 

Phần đuôi xupap có dạng đặc biệt để lắp ghép với đĩa chặn lò xo. Mặt trên của đuôi xupap được tôi cứng, đôi khi người ta tráng hoặc dán, chụp lên phần này một lớp thép hợp kim cứng (stenlit) để giảm mài mòn khi va đập tiếp xúc với con đội hoặc cò mổ. Tuỳ theo cách lắp ghép mà kết cấu của đuôi xupap có hình dạng khác nhau (hình 3- 10 ) 
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Hình 3- 4  Kết cấu phần đuôi xupap và phương pháp lắp ghép lò xo  xupap 
1- Đuôi xupap 

2- Dĩa chặn lò xo 

3- Móng hãm 

3.2.2. Con đội: 

Con đội nằm giữa cam và đũa đẩy, nó là chi tiết truyền lực trung gian để dẫn 

động xupap 

Kết cấu con đội gồm hai phần: Phần dẫn hướng (thân con đội) và phần mặt tiếp xúc với cam phối khí.  Thân con đội đều có dạng hình trụ còn phần mặt tiếp xúc thường có nhiều dạng khác nhau. Con đội có thể được chia làm 3 loại chính là: 1) con đội hình nấm, hình trụ; 2) Con đội con lăn; 3) Con đội thủy lực;  Trên động cơ diesel tàu thủy chủ yếu sử dụng hai loại đầu; 

-  Con đội hình nấm, hình trụ: (Hình 3- 5) 

Để con đội tiếp xúc với cam 
Hình 3- 5:  Con đội hình nấm, hình được tốt và để tránh hiện tượng mòn trụ 
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vẹt mặt con đội (hoặc mặt cam) khi  đường tâm con đội không thẳng góc với đường tâm trục cam thì mặt tiếp xúc của con đội hình nấm và hình trụ thường không phải là mặt phẳng mà là mặt cầu có bán kính khá lớn (R = 500 ÷ 1000 mm);  

                 Hình 3  - 5:
 Ngoài ra, để thân con đội và mặt nấm mòn đều, ta thường lắp con đội lệch với mặt cam một khoảng e = 1 ÷ 3 mm (hình 3- 6- )  Như vậy trong quá trình làm việc con đội vừa chuyển động tịnh tiến, vừa chuyển động xoay xung quanh đường tâm của nó.                                                            
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Hình 3- 6  Quan hệ lắp ghép giữa con đội và cam

Con đội con lăn:( Hình 3- 7) 
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Do ở con đội con lăn ma sát giữa Hình 3- 7 con đội và cam là ma sát lăn, vì vậy  ưu điểm của loại con đội này là ma sát nhỏ, truyền chuyển động chính xác, mặt tiếp xúc mài mòn đều.  

Nhược điểm của loại con đội này là kết cấu phức tạp và phải có rãnh định vị để tránh hiện tượng kẹt con lăn.  

3.2.3. Trục cam: 

Trục cam thường được đặt trong thân máy, bên hông thân máy hoặc trên nắp xi lanh. Nó dùng để dẫn động các xupap đóng mở theo qui luật nhất định.  Đặc điểm kết cấu: 
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Hình 3-  8  Trục cam             1- Trục            2- Cổ trục           3- Cam 

Trên trục có các cam nạp, cam thải và các cổ trục.  Ngoài ra ở một số động cơ còn có các cam nhiên liệu, cam khởi động… 

3.3. Các phương pháp xác định điểm chết trên động cơ 

· TÌM ĐIỂM CHẾT TRÊN 

Điểm chết là yếu tố rất quan trọng trong các sự điều chỉnh động cơ. Thường người ta thực hiện ở xi lanh số 1.  

1. Ráp trên cátte cạnh bánh trớn một chỉ thị đứng, và trên nắp quy lát một chỉ thị đứng. 

2. Quay động cơ cho xupap thoát gần đóng. 

3. Cho cây dò vào xi lanh qua lỗ kim phun. 

4. Đánh dấu trên cây dò theo chỉ thị đứng trên nắp quy lát. 

5. Và đánh dấu trên bánh trớn theo chỉ thị đứng tại bánh trớn, chữ A. 

6. Quay động cơ tiếp cho cây dò đi lên và xuống, dấu trên cây dò ngay chỉ thị đứng, ngừng quay. 

7. Trên bánh trớn đánh dấu mới theo chỉ thị đứng, chữ B.  

8. Dùng sợi dây đo theo vòng  cung AB,  gấp sợi dây làm hai đều nhau.  

9. Đặt nửa sợi, một đầu cung B, hay đầu cung A, đầu còn lại đánh dấu chữ H, ở giữa cung AB, H là điểm giữa AB. 

10. Quay động cơ tiếp cho chữ H ngay chỉ thị đứng, đó là xi lanh số 1 ngay điểm chết trên. 

Đối với động cơ mới, trên bánh trớn có đánh dấu hay chữ điểm chết trên với chữ tắt: 

	Việt 
	Đ C T 
	Đ C D 

	Anh 
	TDC: Top Die Clearance (Điểm chết trên) 
	 BDC : Bottom Die Clearance (Điểm chết dưới) 

	Mỹ 
	 UDC : Up Die Clearance (Điểm chết trên) 
	 BDC 

(Điểm chết dưới) 

	Pháp 
	 PMH : Point Mort Haut (Điểm chết trên) 
	 PMB : Point Mort Bas       (Điểm chết dưới) 


Hoặc có đánh số như sau : 

             30       20       10       0       10        20        30 

Trên bánh trớn có đánh số như trên thì số 0 ở giữa là Đ C T có số bên phải và có số bên trái giống nhau, tuỳ theo chiều chạy bánh trớn quay mà có số trước ĐCT hay trễ sau ĐCT, và có số trên số 0 là số xi lanh ( td : 1- 6, 2- 5, 3- 4 ) 

Còn chỉ thị đứng có thể là mũi tên hay lỗ của vỏi bánh trớn khoét cho thấy dấu 

ĐCT của bánh trớn  

3.4 Các phương pháp xác định  thứ tự nổ của động cơ 

 *TÌM THỨ TỰ THÌ CHÁY 

Đối với động cơ từ  3 xi lanh trở lên thì có một thứ tự cháy đối với từng loại động cơ, kể cả động cơ quay phải hay quay trái, không phải thuộc thứ tự những động cơ đã quen mà xác định tương tự, điều này sẽ không đúng, nhưng cũng có một vài loại động cơ khác biệt hoặc chưa từng biết với loại động cơ này. Vì thế phải biết phương pháp xác định chiều quay thực tế trên một động cơ cần tìm. 

Tìm thứ tự thì cháy là một công việc tiền đề cho điều chỉnh xupap, hay đặt góc độ phun sớm cho từng xi lanh được nhanh chóng, chính xác. 

*Có hai phương pháp tìm thứ tự thì cháy : I. Dựa trên xupap : 

1. Đánh dấu mỗi xi lanh một loại xupap ( nên đánh dấu xupap  thoát ) tất cả các xi lanh.  

2. Quay động cơ theo chiều quay động cơ, 

3. Nhìn thấy xupap  thoát mở trước là thứ tự xi lanh đó trước, xupap nào mở kế là thứ tự  xi lanh đó kế, xupap nào mở sau là thứ tự  xi lanh đó sau. 

4. Nhưng khi xupap  đầu tiên mở không phải nhất thiết là sy lanh số 1, cứ tìm theo thứ tự đã tìm. Sau đó lấy thứ tự  đã tìm sắp sếp lấy số1 làm chuẩn. Thí dụ: Tìm được thứ tự của động cơ 6 xi lanh như sau  3 6 2 4 1 5.  Ta sắp xếp lại như sau : 1 5 3 6 2 4.  

II Dựa trên bơm cao áp: 

1. Mở mặt đậy trên thân bơm cao áp 

2. Quay động cơ theo chiều chạy  

3. Nhận định trên đệm đẩy pittông bơm, thấy đệm đẩy nào lên trước là thứ tự xi lanh đó trước, đệm đẩy lên sau là thứ tự xi lanh đó sau 

4. Sau cũng sắp xếp lấy xi lanh số 1 làm đầu tiên những thứ tự sau số 1 cứ tới như cách sắp xếp của xupap  

3.5. Các phương pháp xác định khe hở nhiệt  

· ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ XUPAP 

Khe hở giữa thân cây xupap  với cần mổ là phải có, có mục đích có khe hở thì lòxo xupap  mới đóng kín được do quán tính lòxo bật lên, nếu không thì xupap  đóng không kín, nhưng ngược lại khe hở quá lớn thì xupap  va đập giữa miệng chén với mặt côn xupap  tạo tiếng kêu lớn và làm mau hư chén cũng như mặt côn xupap.  

Có người cho rằng khe hở này là trừ sự giãn nở kim loại của cây xupap , nếu không  xupap  đóng không kín.  Nhưng đây là không phải vì trên động cơ của Mỹ có cho thông số khe hở chỉnh khi động cơ đã nóng, có nghĩa là có sự hở dãn xupap  rồi mà vẫn có khe hở.  

*Động cơ 4 thì: 

1. Xác định xupap  hút và xupap  thoát, cho từng xi lanh 

2. Xác định chiều quay động cơ ( quay phải hay quay trái ) 

3. Xác định cuối thì nén 

4. Biết tiêu chuẩn khe hở xupap  hút và xupap  thoát ( td: xupap  hút 0,30 mm; xupap thoát 0,40 mm )  

5. Quay động cơ theo chiều chạy, sao cho bất kỳ xi lanh nào đó đang ở cuối thì nén, nhờ xác định xi lanh song hành với nó đang ở cuối thoát đầu hút, thì chỉnh xupap  xi lanh đó  (xi lanh đang cuối thì nén ), chỉnh cả hai xupap hút và thoát  

6. Mở đai ốc khoá, vặn vít điều chỉnh sao cho khe hở bằng cỡ lá theo tiêu chuẩn, sau đó vặn khoá đai ốc lại 

7. Theo thứ tự thì cháy, quay động cơ tiếp, nhìn hai xupap  ( cuối thoát đầu hút ), của xi lanh kế theo thư tự thì cháy , thì chỉnh xupap của xi lanh song hành với nó, và cứ như thế chỉnh theo thứ tự xi lanh cho đến hết xi lanh 

8. Đây bảng thư tự thì cháy với xi lanh song hành: 

	Nhìn xi lanh cuối T đầu H 
	1 
	5 
	3 
	6 
	2 
	4 

	Chỉnh  xi lanh cuối thì Nén 
	6 
	2 
	4 
	1 
	5 
	3 


*Động cơ 2 thì:  động cơ GRAY MARINE 

9. Xác định xupap thoát cho từng xi lanh, có hai cần mổ, mỗi cần mổ một xupap 

(loại động cơ có 2 xupap ) 

10. Xác định chiều quay động cơ 

11. Xác định cuối thì nén đầu thì cháy, bằng cách nhìn  cần mổ kim bơm liên hợp mổ xuống sâu của xi lanh nào thì chỉnh xupap xi lanh đó 

12. Quay động cơ cho một xi lanh bất kỳ ở cuối thì nén thì chỉnh xupap  xi lanh đó, chỉnh 2 cần mổ hai xupap  

13. Dùng chìa khoá ½ mở đai ốc khoá, dùng chìa khoá 5/16 vặn đũa cần mổ điều chỉnh sao cho khe hở vừa cỡ lá 0,012 inch khi động cơ nóng, nếu động cơ nguội chỉnh khe hở là 0,013 inch 

14. Quay động cơ theo thứ tự  thì cháy chỉnh xupap hết số xi lanh 

                  Vị trí góc độ tay quay khi hiệu chính xupap 
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           Dùng cờ lê ống để điều chỉnh khe hở xupap, một loại dùng cây vặn vít                  Với cỡ lá cho xupap hút, và cho xupap xả của Volvo Penta 
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Bánh trớn ngay chỉ thị đứng, mở đai ốc khóa  Dùng chìa khoá chỉnh khe hở với cỡ 

lá 

[image: image90.jpg]


         [image: image91.jpg]


 

Cách chỉnh khe hở xupap ;    

9 cây vít;  10 chìa khoá miệng; 11 chìa khoá túp 7 đũa đẩy ; 3 đai ốc khoá; 8 vít chỉnh;11 căn lá. 

Chương 4

HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 

4.1. Các bước chuẩn bị và vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu. 

         Trước khi khởi động động cơ các bước chuẩn bị chúng ta cần kiểm tra hệ thống nhiên liệu với các bước kiểm tra lượng nhiên liệu trên két, chất lượng nhiên liệu, xả cặn và nước ở đáy két nhiên liệu mở van nhiên liệu, xả gió trong hệ thống       Khi động cơ đã hoạt động Thường xuyên kiểm tra sự rò rỉ của hệ thống và lượng nhiên liệu trong két nếu thiếu phải bổ sung  

      Kiểm tra sự làm việc của bơm cao áp bằng cách sờ tay kiểm tra nhiệt độ của ống dẫn từ bơm cao áp lên vòi phun  

       Kiểm tra sự làm việc của vòi phun bằng cách ngắt nhiên liệu từng phân bơm cao áp  

       Kiểm tra sự làm việc của bộ lược nếu bị ngẹt tắc phải xúc rửa 

       Theo dõi sự tiêu hao nhiên liệu của động cơ nếu thấy bất thường phải tìm nguyên nhân xử lý  

       Những thông số cơ bản của hệ thống nhiên liệu cần quan tâm khi khai thác động cơ điesel tàu thủy như sau: 

· Các tính chất lý hoá của nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc của động cơ bao gồm : 

+ Độ nhớt ở 200c   là   3,0 – 6,0mm2 /cst 

+ Tỷ trọng không lớn hơn 860kg/m3 

+ Nhiệt độ bén lửa không thấp hơn 610c 

+ Nhiệt độ đông đặc không cao hơn 100c  

+ Hàm lượng cốc muội không lớn hơn 0,3% lượng dầu đốt 
+ Hàm lượng tro xỉ không lớn hơn 0,01% khối lượng dầu đốt 
          + Chỉ số xêtan không dưới 45. 

+ Hàm lượng lưu huỳnh từ 0,2% – 0,5% 

+ Hàm lượng tạp chất cơ học nước,kiềm, axít hoà tan trong nước 0,1% thể  tích   

· Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ : - 8NVD 36- 1U là 218±11g/kwh 

· SKODA L160 là  238 +5% g/kwh 

· Đông phong 6135Ac 231g/kwh                                                                 - 3Đ6    170g/cv/h 

4.2. Nhiên liệu Diesel. 

Đối với động cơ diesel tàu thuỷ cần dùng loại và nhãn hiệu nhiên liệu đã ghi trong bản chỉ dẫn của nhà máy chế tạo.  Khi không có loại nhiên liệu như đã ghi trong bản chỉ dẫn, cho phép dùng loại nhiên liệu thay thế do bộ phận kĩ thuật,  vật tư qui định 

Cấm dùng nhiên liệu không có bản thuyết minh tính chất của chúng.  

Không được phép dùng nhiên liệu mà chất lượng không đáp ứng các tiêu chuẩn nhà nước hay các điều kiện kĩ thuật hiện hành.  

Thời hạn phân tích thực nghiệm nhiên liệu không được để quá 6 tháng.  

Không được dùng nhiên liệu có nhiệt độ chống cháy thấp hơn 65 oc trên các tàu biển.  

 Nhận nhiên liệu: 

Việc nhận nhiên liệu lên tàu phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

· Phải đảm bảo phòng chống cháy nổ tốt;  

· Phải có các biện pháp chống ô nhiễm môi trường; 

· Phải nhận đủ số lượng; 

· Phải nhận đúng loại nhiên liệu và chất lượng tốt (theo nhiên liệu mẫu); 

Điều cần lưu ý là lượng nhiên liệu tiếp nhận bao giờ cũng lấy ít hơn lượng nhiên liệu có thể chứa được trong két, trong thực tế để tránh dầu tràn ra ngoài 

thường người ta chỉ chứa khoảng 80  85% dung tích két; Bảo quản nhiên liệu dưới tàu: 

Để bảo quản tốt nhiên liệu trong quá trình khai thác động cơ diesel tàu thuỷ cần chú trọng những công việc sau: 

· Kiểm tra mức dầu trong tất cả các két của hệ thống, đề phòng khả năng tràn nhiên liệu ra ngoài khi điều kiện khí hậu thay đổi, khi tàu chạy trong sóng to gió lớn, khi tàu lắc, nghiêng;  Nếu xét thấy cần thiết phải giảm bớt lượng nhiên liệu trong các két;  Tổ chức kiểm tra định kỳ tình trạng của thiết bị dụng cụ đo nhiên liệu, kiểm tra các ống thông hơi, độ kín của các mặt bích nối trên các két và các thùng chứa nhiên liệu;  

· Mỗi năm một lần phải thau rửa tất cả các két, các thùng nhiên liệu;  Trong quá trình thau rửa cần phải lưu ý các biện pháp phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường và qui tắc kĩ thuật an toàn của nhân viên trên tàu nhất là những người làm việc trong các két;  Nên tận dụng tối đa các thiết bị cơ khí máy móc thau rửa các két, các thùng nhiên liệu;  

 Sau khi thau rửa vệ sinh; các két, các thùng nhiên liệu phải được làm khô bằng phương pháp tự nhiên hoặc bằng máy quạt di động;  

· Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn mọi người làm đúng qui tắc phòng và bảo quản nhiên liệu;  Việc sử dụng nguồn sáng để tiến hành thau rửa chỉ cho phép dùng đèn pin accu loại chống nổ, không được dùng các đèn điện di động và các nguồn sáng khác để gây ra tia lửa điện; 

Bên trong các két chỉ được phép sơn bằng loại sơn đặc biệt chuyên dùng, không được sơn bằng loại sơn thông thường pha loãng với dầu gai;        

4.3. Các phương pháp lọc nhiên liệu 

*BẦU LỌC NHIÊN LIỆU: 

Việc lọc sạch những tạp chất cơ học trong nhiên liệu, có một ý nghĩa to lớn đối với sự đảm bảo khả năng làm việc của thiết bị nhiên liệu và nâng cao độ hoạt động tin cậy của nó 

Vấn đề lọc nhiều lần trên toàn bộ đường ống nhiên liệu đảm bảo lỗ phun không bị tắc và giảm những sây sát và mài mòn piston và sylanh của bơm cao áp, kim phun;  

Nhiên liệu được lọc sơ bộ ( lọc thô ) trước khi vào bơm chuyển nhiên liệu, và được lọc tinh trước khi vào bơm cao áp; 

Bầu lọc nhiên liệu được chia làm hai loại : Bầu lọc thô và bầu lọc tinh 

Bầu lọc  gồm có vo và ruột , có nhiều động cơ lọc thô và tinh khác nhau ở ruột độ chặn cặn , nếu khe hở cho cặn lớn từ 0,3 – 0,7 mm là lọc thô, còn lọc tinh 0,03— 0,07 mm, hoặc trên lọc có để số lỗ trên một inch, số nhiều là lọc tinh; 

Ruột lọc có nhiều loại như : cước hay sợi dây đồng quấn, len hay dạ nỉ dạng tấm hay sợi quấn, giấy xếp như lòng đèn hay những tấm giấy cứng chồng lên nhau; 

Nhưng nguyên tắc đi từ ngoài vào trong tâm, hoặc từ trên xuống rối vào tâm đi 

ra;  
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Ngoài ra hiện nay thông dụng trên động cơ của Mỹ phần lon dưới, là ruột nên khi thay, thay luôn phần lon, khó vệ sinh, đến giờ định kỳ bảo dưỡng thay phần lon mới; 

Còn một cách lọc nhiên liệu trước khi vào kim phun, đó là ty lọc trứơc khi vào kim phun nằm trong đường ống dầu vào, ty lọc có 4 rãnh, 2 rãnh một đầu thông đường đến, còn 2 rãnh kia có một đầu thông với đường đến kim phun, giữa 2 rãnh này qua 2 rãnh kia bằng khe hở gĩữaty với ống bao là 0,025 – 0,05 mm, khe hở nhỏ nhờ vào áp lực của bơm. 

4.4. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống cung cấp nhiên liệu.

4.4.1. Nhiệm vụ: 

Cung cấp một lượng nhiên liệu cho mỗi chu trình công tác của động cơ. 

Lọc sạch nước và các tạp chất (cơ học) có lẫn trong nhiên liệu. 

Chứa một lượng nhiên liệu đảm bảo cho động cơ hoạt động trong suốt hành trình của tàu.  

4.4.2. Yêu cầu: 

4.4.2.1. Định lượng: 

Lượng nhiên liệu cung cấp cho mỗi xi lanh phải đúng với yêu cầu cần thiết cho mỗi chu trình công tác của động cơ và điều chỉnh được theo yêu cầu của phụ tải bên ngoài. 

Trong một chu trình công tác lượng nhiên liệu cung cấp cho các xi lanh phải bằng nhau 

4.4.2.2. Định thời: 

Nhiên liệu phun vào xi lanh phải đúng thời điểm qui định và đúng qui luật làm việc, thứ tự làm việc của động cơ. 

 Trong thời gian qui định phải phun hết lượng nhiên liệu.  

4.4.2.3. Định áp và trạng thái phun: 

Ap suất phun phải đủ lớn để nhiên liệu tới được mọi nơi trong buồng đốt.  

Nhiên liệu phun vào trong buồng đốt phải ở trạng thái sương, càng sương càng tốt. Thể tích các hạt sương phải đều nhau, mật độ các hạt sương ở mọi nơi trong buồng đốt là như nhau. 

Bắt đầu và kết thúc phun phải dứt khoát, tránh hiện tượng nhỏ giọt. 

4.4.2.4. Yêu cầu chung đối với hệ thống: 

· Hoạt động lâu bền, có độ tin cậy cao. 

· Dễ dàng và thuận tiện trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.  

· Dễ chế tạo, giá thành hạ. 

4.5. Cấu tạo,  nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp  nhiên liệu:  

4.5.1. Cấu tạo 

4.5.1.1.  Sơ đồ nguyên lý: 
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Hình 3- 3-  Hệ thống 
cung 
cấp nhiên liệu

1- Két trực nhật           

2- Lọc thô          3-  Bơm tay            4-  Bơm chuyển nhiên liệu 

5-  Van tràn      6-  Lọc tinh     7-  Bơm cao áp     8-  Vòi phun    9-  Đường dầu dư     

4.5.2.  Nguyên lý hoạt động: 

Nhiên liệu từ két trực nhật được bơm chuyển nhiên liệu hút qua bầu lọc thô, qua bầu lọc tinh tới cung cấp cho bơm cao áp; Tại đây nhiên liệu được nén một lần nữa tới áp suất cao, cung cấp cho vòi phun, phun vào buồng đốt của động cơ  

Van tràn để ổn định áp lực của nhiên liệu, các đường dầu dư từ bơm cao áp, vòi phun trở về két 

 Trước khi khởi động ta sử dụng bơm tay đưa nhiên liệu điền đầy hệ thống đuổi hết không khí ra 

4.6. Các chi tiết chính trong hệ thống cung cấp nhiên liệu. 

4.6.1.  Bơm chuyển nhiên liệu: 

Bơm chuyển nhiên liệu được đặt sau két trực nhật, trước bơm cao áp.  Nó có nhiệm vụ hút nhiên liệu từ két trực nhật đẩy tới bơm cao áp và tạo áp lực đẩy nhiên liệu qua bầu lọc tinh. Trên một số động cơ nhỏ khi két trực nhật đặt trên cao (két áp lực) thì có thể không cần bơm chuyển nhiên liệu.  

4.6.2.  Bơm cao áp: 

Bơm cao áp được đặt sau bơm chuyển nhiên liệu, trước vòi phun; nó có công dụng: 

· Cung cấp lượng nhiên liệu cần thiết với áp suất cao cho mỗi chu trình công tác phù hợp với chế độ làm việc của động cơ.  

· Cung cấp nhiên liệu đồng đều vào các xi lanh của động cơ. 

· Cung cấp nhiên liệu vào các xi lanh đúng thời điểm và theo qui luật đã định   4.6.3.  Vòi phun nhiên liệu: 

Vòi phun là chi tiết cuối cùng trong hệ thống cung cấp nhiên liệu (Thường nằm trên nắp xi lanh động cơ), nó có công dụng chính là tạo ra trạng thái phun 

sương và phân bố đều nhiên liệu vào thể tích buồng cháy  Vòi phun được chia làm các loại như sau: 

4.6.3.1.  Vòi phun hở: Loại này rất đơn giản, như một ống dẫn nhiên liệu đặc biệt.  Ở loại vòi phun này chất lượng phun không đảm bảo, nhất là lúc bắt đầu và kết thúc phun có hiện tượng nhỏ giọ, vì vậy hiện nay rất ít được sử dụng   

4.6.3.2.  Vòi phun kín: Vòi phun kín được chia làm các loại là loại dùng van và loại dùng kim phun  

Trong đó loại dùng kim phun là có nhiều ưu điểm hơn cả và hiện nay được sử dụng rộng rãi nhất 

Căn cứ vào đặc điểm của đầu vòi phun thì  vòi phun kín dùng kim phun được chia làm các loại là : đầu vòi phun một lỗ phun và đầu vòi phun nhiều lỗ phun   

 4.7. Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục.

Vận hành hằng ngày: Két nhiên liệu luôn phải châm đầy, để tránh tàu nhảy sống dầu sẽ tạo thành có không khí trong đường ống (bọt), và mỗi lần trước khởi động xả nước dưới đáy két dầu, và xả nước dưới lọc nhiên liệu 

 Bảo quản định kỳ: Thường 300 giờ chạy máy phải vệ sinh bầu lọc nhiên liệu, hoặc thay mới đối với bầu lọc lon, 
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Hình-  Điều chỉnh áp lực phun của kim phun 

 Điều chỉnh góc độ phun sớm của bơm cao áp 
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ĐAI  ỐC Chỉnh góc độ phun sớm, trể của bơm cao áp 
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Cách liên kết khớp nối trục lai với bơm cao áp 

Chu kỳ 5000 giờ phải kiểm tra và thay thế kim phun, hư hỏng kim phun là mài mòn ty kim với vỏ, và lỗ tia bị mòn lỗ cháy to Sự hư hỏng này có thể gây ra: 

· Nhiên liệu bẩn 

· Tăng tiêu hao nhiên liệu 

· Khói đen 

· Cháy không đúng  

· Chạy không đều 

Kim phun phải được làm sạch, kiểm tra, điều chỉnh, nhưng khuyên nên thay mới khi thấy các đầu kim phun bị cháy, ty kim có sọc, khói đen baam1 đầu côn Chú ý : Không được sử dụng bàn chải sắt và dao khi làm sạch kim phun. Các dụng cụ này sẽ làm hỏng lỗ tia phun; 

Các dấu hiệu chính: Khi vòi phun hỏng có thể động cơ chạy không bình thường, khói đen, máy có tiếng gõ.  Muốn xác định được kim phun phải tách rời riêng rẽ, bằng cách ngắt nhiên liệu từng xi lanh; Sửa  chữa những hư hỏng: 

Nguyên nhân hư hỏng hệ thống:  

Qua quá trình hoạt động, nếu nhiên liệu lẫn nước, thì sự phun nhiên liệu tạo sự cháy, phối hợp với nước tạo sự cháy rổ đót kim phun, ngoài ra còn làm kẹt ty kim với đót kim phun, kẹt  piston bơm với sy lanh bơm cao áp, kẹt van thoát nhiên liệu trong bơm cao áp; 

 Những co nối ống bắt không chặt sẽ làm rò rỉ dầu đường ống ra, riêng ống hút vào bị hút lẫn không khí trước bơm chuyển nhiên liệu; 

  Những van xả gió cho kim phun, vặn không chặt làm cho kim phun đó bị chết không phun nhiên liệu;  

  Động cơ hoạt động chập chờn công suất không phát hết, có khi tắt máy, do bầu lọc nhiên liệu bị nghẹt; 

Chương 5

HỆ THỐNG LÀM MÁT

5.1 . Mục đích, yêu cầu của việc làm mát động cơ, các phương pháp làm mát động cơ: 

5.1.1.  Mục đích: 

Hệ thống làm mát trên tàu thuỷ có mục đích đưa nước làm mát tới các chi tiết cần làm mát, giữ cho nhiệt độ các chi tiết của động cơ luôn nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo cho động cơ làm việc được an toàn, tin cậy và liên tục. Ngoài ra hệ thống làm mát còn có nhiệm vụ làm mát cho khí nạp (đối với động cơ tăng áp) và cho dầu bôi trơn    
5.1.2. Yêu cầu: 

Nhiệt độ nước làm mát sau khi ra khỏi động cơ phải nằm trong giới hạn cho phép: 

+Nhiệt độ nước làm mát ra < 550 C ( Đối với làm mát hở) 

+Nhiệt độ nước làm mát ra (nước  ngọt) = 70  900 C (Đối với làm mát kín)  

Hiệu nhiệt độ giữa nước ra và nước vào phải phù hợp với từng loại động cơ  Nước phải lưu thông dễ dàng trong hệ thống, không có các ổ nước đọng, các góc nước tù  

Lượng nước làm mát cho các xi lanh phải bằng nhau 

Việc phân phối nước đến các khu vực có phụ tải nhiệt khác nhau phải hợp lý                            

Nước làm mát (nước ngọt) phải sạch, ít tạp chất và các chất ăn mòn kim loại  Hệ thống làm việc an toàn, tin cậy; dễ dàng trong việc sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa. 

5.2. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát bằng nước kiểu trực tiếp, gián tiếp: 

5.2.1. Hệ thống làm mát trực tiếp (làm mát hở) 

5.2.1.1.  Sơ đồ nguyên lý: 

1- Cửa thông sông              
Hình- 5- 1-  Hệ thống làm mát hở 

2- [image: image209.png]


Bầu lọc 
         

3- Van thông sông        

4- Bơm nước                      

5- Bầu làm mát dầu bôi trơn      

6- Động cơ                         

7- Nhiệt kế 
         

8- Đường ống thải ra mạn tàu     

5.2.1.2. Nguyên lý làm việc: 

Ở hệ thống này chỉ có 1 vòng tuần hoàn hở, nước để làm mát cho động cơ là nước được lấy trực tiếp từ ngoài sông, ngoài biển;  

Nước ở ngoài sông, ngoài biển được bơm (4) hút qua van thông sông, qua bầu lọc tới làm mát cho dầu bôi trơn tại bầu làm mát (5), sau đó đưa tới làm mát cho động cơ và cuối cùng theo đường ống  thải ra ngoài mạn tàu;  5.2.2.  Hệ thống làm mát gián tiếp (làm mát kín) 

5.2.2.1. Sơ đồ nguyên lý: 
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Hình 5- 2-  Hệ thống làm mát gián tiếp 

	1- Cửa thông sông  
	12- Động cơ 

	 2- Bầu lọc 
	13- Bô thoát 

	3, 4, 11, 14- Van chặn 
	15- Nhiệt kế  

	5- Bơm nước mặn 
	16- Két nước  

	6- Bầu làm mát dầu bôi trơn 
	17- Van bổ sung 

	7, 9, 22- Van 3 ngả 
	19- Van điều nhiệt 

	8, 18- Đường nước sự cố 
	20- Bầu làm mát nước     

	10- Bơm nước ngọt  
	21- Đường nước giãn nở 


 5.2.2.2.  Nguyên lý làm việc:Hệ thống làm mát kín gồm có 2 vòng tuần hoàn: Vòng tuần hoàn nước ngọt (vòng trong) trực tiếp làm mát cho động cơ và vòng tuần hoàn nước ngoài mạn (vòng ngoài) làm mát cho nước vòng trong ,dầu bôi trơn;  

· Vòng tuần hoàn nước ngọt (vòng trong): Nước để làm mát cho động cơ là nước ngọt được chứa trong két (16), được bơm (10) đưa vào làm mát cho động cơ, nước sau khi làm mát cho động cơ có nhiệt độ cao được đưa về bầu làm mát nước (20) và được nước vòng ngoài làm mát, sau đó lại trở về bơm (10) tiếp tục vòng tuần hoàn làm mát cho động cơ theo một chu trình kín;  

· Vòng tuần hoàn nước ngoài mạn (vòng ngoài): Nước ngoài sông, ngoài biển được bơm (5) hút qua van thông sông và đẩy qua bầu lọc vào làm mát cho dầu bôi trơn tại bầu làm mát (6), sau đó tới làm mát cho nước vòng trong tại bầu làm mát nước (20), cuối cùng được thải ra ngoài mạn tàu;  

Trên hệ thống còn có các van 3 ngả (7- 9- 22) và đường nước sự cố (8- 18) phòng khi nước vòng trong có sự cố, người ta xoay các van 3 ngả lấy trực tiếp nước vòng ngoài vào làm mát cho động cơ (theo đường nước sự cố)-  Các van chặn, van bổ sung, nhiệt kế… Để đảm bảo cho hệ thống làm việc được tin cậy; 

 5.3.  Chăm sóc, bảo dưỡng hệ thống làm mát: 

*VỆ SINH THÙNG NƯỚC, BẦU LÀM NGUỘI NƯỚC : 

Vệ sinh thùng nước, bầu làm nguội nước: Vệ sinh ruột bầu làm nguội nước bằng gió nén, dùng que gỗ để thông các đường ống hẹp, cũng như dùng dung dịch sút để ngâm tẩy rửa các cặn cáu chất phù sa, bùn … 
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Thùng làm nguội nước của động cơ  K164 


 I/Van trào nước  
    II/ Nước ngọt vào  III/ Nước ngọt ra 


 
       IV/ Nước biển vào  


           
V/ Nước biển ra   VI/ Van xả nước biển 
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                Bầu làm nguội nước tuần hoàn  

     A/ Vách ngăn theo chiều dọc         I/ Nước biển vào       II/ Nước biển ra                      III/ Nước ngọt vào   IV/ Nước ngọt ra  
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                        Bầu làm nguội nước tuần hoàn 


     I/ Nước biển vào      II/ Nước biển ra  
                      III/ 
Nước 

ngọt vào                         IV/ Nước ngọt ra       V/ Xả nước biển                        VI/ Xả nước ngọt  
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             Cấu tạo thùng làm nguội nước -  Vị trí thùng nước gắn trên động cơ  

*VỆ SINH BỌNG NƯỚC TRONG XI LANH : 

Dùng dung dịch sút xúc rửa bọng bloc động cơ trong khi động cơ đang họat động vài giờ, sau đó vừa xả vừa chăm nước mới cho đến khi sạch hết dung dịch.   

*SỬA CHỮA BƠM NƯỚC NGỌT, BƠM NƯỚC NGOÀI TÀU: 

Sửa bơm nước mất nước, nước lên yếu, không lên nước, thay phốt bơm nước, thay cánh bơm. Bất cứ lọai bơm nào đều quan trọng là kín, không rỉ hơi, đối với bơm thêm khe hở đầu răng, thân răng và phốt bơm… 

Các loại bơm: bơm li tâm, bơm piston , bơm cánh cao su nén, bơm hai bánh xe răng bằng thau, hoặc cao su… 

5.4.  Những hư hỏng thường gặp khi khai thác hệ thống và biện pháp khắc phục: 

Trong quá trình sử dụng đối với hệ thống làm mát ta phải thường xuyên kiểm tra mức nước trên két, vị trí làm việc của các van 

  Kiểm tra sự làm việc của các bơm, hệ truyền động tới bơm, các đầu nối ống 

 Trong khi động cơ làm việc luôn luôn theo dõi nhiệt độ của nước làm mát sau khi ra khỏi động cơ, sự làm mát của hệ trục… + Nhiệt độ nước làm mát quá cao: 

- Nguyên nhân: 

1- Lượng nước tuần hoàn quá ít;  

2- Không khí lọt vào trong hệ thống;  

3- Đường ống bị rò;  

4- Bầu làm mát, bầu lọc bị tắc; 

5- Động cơ bị quá tải;  

6- Hệ thống quá dơ bẩn;  

7- Bơm nước làm việc không bình thường;  - Khắc phục : 

1- Bổ sung thêm nước tuần hoàn;  

2- Kiểm tra chỗ bị rò, đồng thời xả khí trong hệ thống;  

3- Kiểm tra siết lại các đầu nối ống;  

4- Vệ sinh bầu làm mát, bầu lọc, van thông sông; 

5- Giảm tải cho động cơ;  

6- Vệ sinh hệ thống;  

7- Kiểm tra dây curoa, kiểm tra, sửa chữa bơm;  

Chương 6

HỆ THỐNG BÔI TRƠN

6.1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống bôi trơn 

6.1.1. Nhiệm vụ: 

Đưa một lượng dầu bôi trơn (dầu nhờn) có chất lượng đúng yêu cầu, với áp lực cần thiết tới tất cả các bề mặt ma sát của động cơ, nhằm: Giảm ma sát, nâng cao tính chống mòn cho các bề mặt ma sát. Tẩy rửa và làm mát cho các bề mặt ma sát, góp phần bao kín buồng cháy và giữ cho bề mặt  các chi tiết không bị sét rỉ. 

6.1.2. Yêu cầu: 

· Dầu bôi trơn phải đủ độ nhớt, độ nhớt  phải ổn định tương đối 

· Ap lực dầu bôi trơn trong hệ thống phải nằm trong giới hạn cho phép 

· Tốc độ lưu thông của dầu bôi trơn trong hệ thống phải thích hợp 

· Phải tạo được màng dầu đều và liên tục trên tất cả các bề mặt ma sát khi động cơ làm việc.  

· Dầu bôi trơn phải sạch ít tạp chất, không có axít ăn mòn, không lẫn nước, ít bị ôxi hoá, có nhiệt độ bén lửa phù hợp với từng loại động cơ. 

· Hệ thống phải dễ dàng trong việc sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa 

6.2. Dầu bôi trơn sử dụng cho động cơ 

Chức năng của dầu nhớt động cơ là bôi trơn (giảm ma sát và giảm mài mòn) cho các bộ phận chuyển động trong động cơ, chống ăn mòn, làm mát, làm kín buồng đốt và làm sạch động cơ. 

Ngoài chức năng bảo vệ động cơ, dầu nhớt động cơ hiện đại còn phải có thời gian sử dụng dài và tương thích với các bộ phận xử lý khí thải được lắp trên động cơ. Tùy theo loại động cơ (2 thì hay 4 thì) và nhiên liệu sử dụng (xăng, dầu diesel, dầu cặn, nhiên liệu sinh học, hay khí đốt) mà dầu nhớt động cơ sẽ được thiết kế thích hợp để đáp ứng tốt các yêu cầu bôi trơn. 

6.2.1. Các thông số cơ bản của dầu nhớt động cơ 

6.2.1.1. Độ nhớt dầu động cơ 

  Các cấp độ nhớt có ký tự “W” là các cấp độ nhớt đơn cấp được sử dụng vào mùa đông hoặc ở những vùng có nhiệt độ ngoài trời thấp. Các cấp độ nhớt W là các độ nhớt lỏng giúp động cơ khởi động dễ dàng vào mùa động hoặc khi máy còn nguội. Động cơ sử dụng cấp độ nhớt W càng nhỏ thì động cơ càng dễ khởi động ở nhiệt độ thấp, ví dụ: động cơ sử dụng nhớt có cấp độ SAE 0W sẽ dễ dàng khởi động hơn so với việc sử dụng nhớt có cấp độ SAE 10W. 

Các cấp độ nhớt không có ký tự “W” là các cấp độ nhớt đơn cấp thường được sử dụng vào mùa hè hoặc những vùng có nhiệt độ ngoài trời cao. Cấp độ nhớt SAE càng cao sẽ có độ nhớt ở 100oC càng đặc. 

Các loại dầu nhớt động cơ đa cấp, vd SAE 15W-40, SAE 5W-30 sử dụng được quanh năm. Dầu nhớt đa cấp có dải nhiệt độ làm việc rộng, giúp động cơ dễ khởi động ở nhiệt độ thấp và bảo vệ tốt cho động cơ ở nhiệt độ cao. 

Tùy theo điều kiện thời tiết tại khu vực động cơ làm việc và tùy theo tính năng của động cơ mà nhà sản xuất động cơ có thể khuyến cáo các cấp độ nhớt SAE phù hợp. 

6.2.1.2. Cấp tính năng của dầu nhớt động cơ 

Có nhiều tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn riêng của các nhà sản xuất động cơ để phân loại tính năng làm việc của dầu nhớt động cơ: 

· Phân loại API của Viện dầu khí Mỹ (American Petroleum Institute) là phân loại phổ biến nhất. 

· Phân loại ACEA của Các nhà sản xuất Ô-tô Châu Âu (Association des Constructeurs Européens de l’Automobile) 

· Phân loại JASO của Tổ chức Tiêu chuẩn Ô-tô Nhật Bản (Japan Automobile 

Standards Organisation) 

· Phân loại riêng của các hãng ô-tô: Mercedes, Ford, Volvo, BMW,vv… 

Các tiêu chuẩn phân loại đều dựa trên các thử nghiệm lý hóa tính của dầu nhớt, các thử nghiệm động cơ trên băng thử và cũng có thể bao gồm các thử nghiệm thực tế trên đường. 
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Cấp tính năng dầu động cơ 

 
 6.3. Các phương pháp bôi trơn cho động cơ 

6.3.1. Bôi trơn bằng phương pháp vung toé  

▪ Động cơ Diesel có công suất nhỏ, hành trình piston ngắn, xi lanh có thể được bôi trơn bằng phương pháp vung toé dầu, 

▪ Một lượng dầu sau khi bôi trơn cho cổ khuỷu sẽ tràn ra hai bên mép và do chuyển động quay của trục khuỷu, sẽ vung lên bôi trơn cho xi lanh. 

▪ Cường độ vung toé dầu sẽ tăng lên nếu tăng tốc độ quay của trục khuỷu và áp suất dầu trong hệ thống. 

Tuy nhiên do: 

▪ Bề mặt oxy hoá của các giọt dầu bị vung toé quá lớn 

▪ Dầu bẩn (có chứa cả nhiên liệu và sản phẩm cháy) chảy từ xi lanh xuống cátte ▪ Nên trong trường hợp này, quá trình oxy hoá và quá trình làm bẩn dầu tăng lên rất nhanh, 

▪ Nên phải thay dầu sau một khoảng sử dụng ngắn hơn so với các phương pháp khác. 

6.4.   Hệ thống bôi trơn catte ướt, catte khô. 

Các động cơ diesel tàu thuỷ hiện nay đều dùng phương pháp bôi trơn cưỡng bức. Tuỳ theo vị trí chứa dầu bôi trơn, mà được phân thành hai loại: hệ thống bôi trơn cátte ướt (dầu bôi trơn chứa trong cátte) và hệ thống bôi trơn catte khô (dầu bôi trơn chứa trong két dầu bên ngoài động cơ) 6.4.1. Hệ thống bôi trơn catte ướt: 

6.4.1.1.  Sơ đồ nguyên lý: 
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                                   Hình 6.1.  Hệ thống bôi trơn catte ướt
1- Cátte, 2- Bơm dầu bôi trơn, 3-  Bơm tay, 4- Van điều áp, 5- Bầu lọc thô, 6- Bầu lọc tinh 
8-Bầu làm mát, 7,9- Van an toàn, 10-Nhiệt kế,  11-Apkế,    12-đường dầu  đi bôi trơn 

 6.4.1.2 Nguyên lý làm việc: 

Dầu bôi trơn chứa trong két (13) được bơm (2) hút, sau đó được chia làm hai đường.  Một đường (chiếm từ 15  20% lượng dầu bôi trơn) qua bầu lọc tinh (6) đổ về catte, phần còn lại qua bầu lọc thô (5), tới bầu làm mát (8) ở đây dầu bôi trơn được làm nguội sau đó đi bôi trơn cho các bộ phận của động cơ. Sau khi bôi trơn cho những nơi cần bôi trơn như: Ổ đỡ trục khuỷu, đầu to, đầu nhỏ thanh truyền, ổ đỡ trục cam, cò mổ...   dầu bôi trơn  rơi xuống catte và tự chảy về két (13), rồi tiếp tục được bơm (2) đưa đi bôi trơn cho động cơ. 

Các van an toàn, van điều áp, đồng hồ đo nhiệt độ, đo áp lực để đảm bảo cho hệ thống làm việc được an toàn, tin cậy. Trước khi khởi động động cơ ta sử dụng bơm tay đưa dầu bôi trơn tới tất cả các bề mặt ma sát nhằm giảm bớt công cản và mài mòn, ma sát khi khởi động. 
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6.4.2.  Hệ thống bôi trơn catte khô: 

6.4.2.1. Sơ đồ nguyên lý: 

1- Catte 
 
 

2- Bơm dầu bôi trơn 
 

3- Bơm tay   

4- Van  điều  áp 

5- Bầu lọc thô 

6- Bầu lọc tinh 

7, 9-  Van an toàn 

8-  Bầu làm mát 
 

10- Nhiệt kế 

11- Ap kế 
 
 

12- đường dầu  đi bôi trơn     

13- Két dầu bôi trơn 

Hình 6.2.  Hệ thống bôi trơn catte khô
6.4.2.2. Nguyên lý làm việc: 

Dầu bôi trơn chứa trong két (13) được bơm (2) hút, sau đó được chia làm hai đường.  Một đường (chiếm từ 15  20% lượng dầu bôi trơn) qua bầu lọc tinh (6) đổ về catte, phần còn lại qua bầu lọc thô (5), tới bầu làm mát (8) ở đây dầu bôi trơn được làm nguội sau đó đi bôi trơn cho các bộ phận của động cơ. Sau khi bôi trơn cho những nơi cần bôi trơn như: Ổ đỡ trục khuỷu, đầu to, đầu nhỏ thanh truyền, ổ đỡ trục cam, cò mổ...   dầu bôi trơn  rơi xuống catte và tự chảy về két (13), rồi tiếp tục được bơm (2) đưa đi bôi trơn cho động cơ. 

Các van an toàn, van điều áp, van ổn áp, đồng hồ đo nhiệt độ, đo áp lực để đảm bảo cho hệ thống làm việc được an toàn, tin cậy. Trước khi khởi động động cơ ta sử dụng bơm tay đưa dầu bôi trơn tới tất cả các bề mặt ma sát nhằm giảm bớt công cản và mài mòn, ma sát khi khởi động.  

6.5. Các thiết bị chính trong hệ thống: 

6.5.1. Bơm chuyển dầu nhờn: 

Bơm chuyển dầu nhờn được đặt sau két (hoặc catte) nó có tác dụng tạo áp lực cần thiết để đưa dầu bôi trơn tới tất cả các bề mặt, các chi tiết cần bôi trơn  

Trên các động cơ diesel tàu thuỷ thường sử dụng các loại bơm: bơm bánh răng, bơm phiến trượt và bơm trục vít làm bơm chuyển dầu nhờn        6.5.2. Bầu lọc dầu bôi trơn: 

Trong quá trình làm việc dầu bôi trơn bị phân huỷ và lẫn nhiều các tạp chất-  Để đảm bảo cho bề mặt các chi tiết được bôi trơn ít bị mài mòn ta phải loại bỏ các tạp chất, nhất là tạp chất cơ học có lẫn trong dầu bôi trơn bằng các thiết bị lọc 

Các thiết bị lọc trong hệ thống bôi trơn có rất nhiều loại, nhưng sử dụng phổ biến nhất là bầu lọc thấm và bầu lọc ly tâm;  

Bầu lọc thấm dầu bôi trơn về cấu tạo và nguyên tắc làm việc cũng tương tự như bầu lọc nhiên liệu, chỉ khác là có van an toàn lắp giữa đầu vào và đầu ra-  Khi bầu lọc bị tắc, nghẹt trở lực qua bầu lọc tăng lên, van an toàn mở dầu bôi trơn không qua bầu lọc nữa mà đi tắt qua van an toàn để đi bôi trơn cho động cơ;  

Bộ phận quan trọng nhất của bầu lọc thấm là lõi lọc, lõi lọc có thể được làm bằng kim loại, giấy hoặc dạ… 

Bầu lọc thấm trong hệ thống bôi trơn có thể được sử dụng làm cả lọc thô và lọc tinh, khe hở của lõi lọc bầu lọc thô lớn hơn bầu lọc tinh; 

Trong thời gian gần đây bầu lọc ly tâm được sử dụng rộng rãi trong hệ thống bôi trơn và thường được sử dụng làm lọc tinh; Bầu lọc ly tâm có những ưu điểm cơ bản sau: 

Không cần phải thay thế lõi lọc;  

Khả năng lọc tốt, chất lượng dầu sạch; 

Trở lực trong bầu lọc thấp; 

 Tuỳ theo cách lắp đặt trên hệ thống mà người ta phân lọc ly tâm thành ba loại là: 

Bầu lọc ly tâm không hoàn toàn; Bầu lọc ly tâm hoàn toàn; Bầu lọc ly tâm lắp bù; 

6.6.  Vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

Trước khi khởi động, phải thăm nhớt 

Kiểm tra mức dầu nhớt, đối với cây thăm nhớt có hai mặt: mặt ENGINE STOP ( máy ngừng ) của cây thăm nhớt được đánh dấu để đọc khi động cơ ngừng hoạt động-  Mặt IDLE SPEED ( TỐC ĐỘ NHỎ ) Đượ đanh dấu để đọc khi động cơ vận hành ở tốc độ không tải thấp. Duy trì mức dầu nhớt giữa cc dấu ADD v FULL 

Đối với động cơ có hệ thống catte ướt mạch bôi trơn song song với mạch lọc, thì đồng hồ áp lực nhớt tăng một ít, có nghĩa là bầu lọc bị tắt, cịn đối với hệ thống catte ướt có mạch bôi trơn nối tiếp với mạch lọc, khi bầu lọc tắt, áp lực nhớt cũng tăng vì nhờ p lực tăng mới mở van đi tắt đến mạch bối trơn, nhưng nhiệt độ nhớt bình thường, cịn như nhiệt độ nhớt tăng, là nguyên do và van đi tắt ở bầu làm nguội nhớt bị nghẹt 

Phải đúng định kỳ 300 giờ chay máy, phải thay nhớt, khi thay nhớt phải thay bầu lọc nhớt đối với bầu lọc bằng giấy, cịn cc loại cước hay những lá thép chồng nhau thì phải vệ sinh, ring bầu lọc ly tm phải vệ sinh thật sạch 

Để phân biệt bầu lọc nhớt nối tiếp và bầu lọc song song, bầu lọc nối tiếp có van đi tắt khi bị nghẹt, bầu lọc song song đường đi chỉ có 15-  20 %, nếu bị tắt không ảnh hưởng đến động cơ 300 giờ phải vệ sinh bầu làm nguội nhớt, bầu làm nguội nhớt bị nghẹt cũng đưa đến động cơ nóng, biến tính chất độ nhờn, bôi trơn kém 
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                                              BẦU LỌC NHỚT 

Áp lực nhớt giảm là một trong những nguyên nhân như bơm nhớt mòn,bơm nhớt thường là bánh xe răng nên hai quay cọ nhau cũng phải mòn, thông thường từ 1000 giờ phải kiểm tra áp lực của bơm nhớt, và kiểm tra khe hở giữa hai bánh răng 
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KIỂM TRA KHE HỞ MẶT BÁNH 
            
KIỂM TRA KHE HỞ        XE RĂNG VỚI MẶTV                                    HAI BNH XE RĂNG  Tiêu chuẩn khe hở bánh xe răng bơm nhớt : 

1. Khe hở mặt bánh răng với mặt v bơm 0,07 – 0,15 mm  

2. Khe hở hông răng của hai bánh xe răng   0,15 – 0,35 mm 

3. Khe hở đầu răng với v bơm 0,07 – 0,15 mm  

4. Khe hở dọc trục bánh xe răng bơm 0,02 – 0,08 mm 

6.7.  Những hư hỏng thường gặp khi khai thác động cơ, nguyên nhân và biên pháp khắc phục. 

 Trong quá trình sử dụng đối với hệ thống bôi trơn ta phải thường xuyên kiểm tra số lượng và chất lượng dầu bôi trơn trong catte, két.  Khi động cơ hoạt động phải luôn luôn theo dõi áp lực dầu bôi trơn, kiểm tra sự bôi trơn của các bộ phận trên động cơ. 

Sử dụng và nhận dầu nhờn trên tàu thuỷ: 

· Sử dụng: 

Đối với động cơ diesel tàu thuỷ cần dùng loại và nhãn hiệu dầu nhờn đã ghi trong bản chỉ dẫn của nhà máy chế tạo. Khi không có loại dầu nhờn như đã ghi trong bản chỉ dẫn, cho phép dùng loại dầu nhờn thay thế do bộ phận kĩ thuật, vật tư qui định. 

Cấm dùng dầu nhờn không có bản thuyết minh tính chất của chúng.  

Không được phép dùng dầu nhờn mà chất lượng không đáp ứng các tiêu chuẩn nhà nước hay các điều kiện kĩ thuật hiện hành.  

Thời hạn phân tích thực nghiệm dầu nhờn không được để quá 6 tháng.  

· Nhận dầu nhờn: 

Việc nhận dầu nhờn lên tàu phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

· Phải đảm bảo phòng chống cháy nổ tốt 

· Phải có các biện pháp chống ô nhiễm môi trường 

· Phải nhận đủ số lượng 

· Phải nhận đúng loại dầu nhờn và chất lượng tốt (theo mẫu) Áp lực dầu bôi trơn giảm: 

· Nguyên nhân: 

1- Lượng dầu trong két hoặc catte, bơm dầu cung cấp không đủ  

2- Độ dầu bôi trơn của dầu bị giảm hoặc dầu bị biến chất 

3- Bầu làm mát hoặc bầu lọc bị tắc 

4- Ống dầu bị sút hay bể, khâu nối siết không cứng đệm kín bị hư 

5- Van ổn áp bị kẹt hoặc giãn lò xo 6- Khe hở các chi tiết cần bôi trơn quá lớn - Khắc phục: 

1- Châm thêm đến mức qui định, kiểm tra hiệu chỉnh khe hở của bơm 

2- Kiểm tra và thay dầu mới  

3- Vệ sinh súc rửa hoặc thay lọc mới 

4- Siết lại đầu nối, thay ống dầu, thay đệm kín 

5- Kiểm tra sửa chữa van, thay lò xo 

6- Kiểm tra dầu ra từ các bệ đỡ, khe hở, hiệu chỉnh lại khe hở 

Chương 7

VẬN HÀNH, CHĂM SÓC VÀ BẢO QUẢN ĐỘNG CƠ

7.1. Qui trình vận hành động cơ 

 7.1.1. Chuẩn bị khởi động động cơ: 

  7.1.1.1.Kiểm tra chung: 

· Xem xét kỹ bên ngoài động cơ, cũng như hệ trục, các khớp nối, dây curoa để khẳng định không có vật lạ còn sót lại trên động cơ cũng như vướng vào các khớp, dây curoa truyền động  

· Kiểm tra mực nước lacanh, kiểm tra vị trí của cần số  

· Kiểm tra hệ thống điện các mối nối tiếp xúc, accu, vị trí làm việc của các cầu dao, công tắc… 

· Đối với khởi động bằng khí nén: Kiểm tra áp lực bình khí nén, vị trí các van, cần gạt … 

· Kiểm tra mối ghép các chi tiết trên động cơ, các mối nối ống, các thanh gạt, kéo của bơm cao áp, bộ điều tốc… 

· Kiểm tra sự  làm việc của xupap, các cơ cấu truyền động đến các bơm bằng cách 

via trục khuỷu để khẳng định các cơ cấu này ở tình trạng làm việc tốt  - Ngoài ra khi chuẩn bị khởi động lần đầu tiên còn phải kiểm tra khe hở xupap 
7.1.1.2  Kiểm tra hệ thống nhiên liệu: 

· Xả nước trong két trực nhật, bầu lọc.  Kiểm tra mức nhiên liệu có trong két trực nhật.  

· Mở van trên két trực nhật, xả van xả e ở bầu lọc, bơm cao áp, vòi phun, dùng bơm tay dẩy hết không khí ra khỏi hệ thống.  

· Kiểm tra cần ga xem có kẹt không và đưa về vị trí khởi động 
· 7.1.1.3. Kiểm tra hệ thống làm mát: 

· Kiểm tra vị trí làm việc của các van  

· Mở các van thông mạn, van bơm nước biển, van bơm nước ngọt 

· Đóng các van sự cố trên hệ thống sự cố và trên bơm dùng chung 

· Kiểm tra mức nước trong két tuần hoàn  

· Mở van bổ sung nước tuần hoàn từ trên két xuống hệ thống cho đủ rồi đóng lại  
· 7.1.1.4. Kiểm tra hệ thống bôi trơn: 

· Kiểm tra số lượng và và chất lượng dầu bôi trơn trong két, catte  

· Dùng bơm tay đưa áp suất dầu bôi trơn trong hệ thống lên tới áp suất tối thiểu - Vừa via máy vừa bơm dầu bôi trơn bằng bơm tay đồng thời mở các cửa thăm để xem xét dầu bôi trơn có tới các cơ phận cần bôi trơn (bệ đỡ trục khuỷu, trục cam…) 

· Kiểm tra việc bôi trơn, làm mát cho trục chân vịt  

Sau khi đã tiến hành đầy đủ các bước chuẩn bị trên, người trực máy khẳng định động cơ cũng như toàn bộ các thiết bị, hệ thống ở trạng thái bình thường và sẵn sàng khởi động theo lệnh của người điều khiển phương tiện  
7.1.2. Sau khi khởi động tới khi dừng động cơ: 

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị khởi động, khi có lệnh khởi động, tuỳ theo từng phương pháp khởi động ta tiến hành khởi động theo đúng qui trình khởi động 
động 
cơ diesel.            

Khi động cơ đã khởi động xong ta cho động cơ chạy không tải ở vòng quay ổn định nhỏ nhất trong thời gian từ 15 đến 30 phút để sấy nóng động cơ sau đó mới nhập tải cho động cơ. Khi mới nhập tải tuyệt đối không được tăng, giảm ga một cách đột ngột.  Sau đây là các việc cần làm Khi động cơ đã hoạt động: - Luôn chú ý đồng hồ đo tốc độ của động cơ để khai thác cho hợp lý  

· Kiểm tra áp lực của dầu bôi trơn 

· Kiểm tra nhiệt độ dầu bôi trơn 

· Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát 

· Luôn chú ý đồng hồ, đèn báo sạc 

· Kiểm tra sự làm việc đồng đều củacác xi lanh thông qua việc cảm nhận nhiệt độ các xi lanh, đường ống cao áp. 

· Kiểm tra sự rò rỉ của các hệ thống, mối ghép và ở các bơm  

· Kiểm tra độ tăng nhiệt của của các ổ đỡ trục khuỷu, trục cam qua cảm nhận bằng tay 

· Kiểm tra sự hoạt động nhịp nhàng của máy, những tiếng động, âm thanh không bình thường 

· Kiểm tra sự  thoát khí từ  thùng trục máy 

· Kiểm tra tất cả các lỗ thông hơi ở các két đặc biệt là ở két nhiên liệu 

· Kiểm tra sự  hoạt động của hệ thống làm mát 

· Kiểm tra phân biệt màu sắc của khí xả 

7.1.3.  Thao tác khi có lệnh đảo chiều: 

Khi có lệnh đảo chiều của người điều khiển phương tiện, tuỳ theo từng phương pháp đảo chiều mà ta thực hiện các thao tác theo đúng qui trình khi đảo chiều như sau: 

7.1.3.1. Đảo chiều trực tiếp: (động cơ tự đảo chiều) 

· Dừng động cơ  

· Gạt cần đảo chiều về vị trí mới  

· Khởi động lại động cơ 

7.1.3.2. Đảo chiều gián tiếp:(thông qua hộp đảo chiều) 

· Giảm ga về vị trí ổn định nhỏ nhất;  

· Gạt cần đảo chiều về vị trí số “không” 

· Gạt cần đảo chiều về vị trí mới 

· Tăng ga từ từ  

Chú ý khi thực hiện các thao tác phải nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không được gián đoạn ở từng thao tác  

7.1.4.  Dừng và sau khi dừng động cơ: 

Việc dừng động cơ do thợ trực máy thực hiện theo mệnh lệnh của người điều khiển phương tiện, việc dừng động cơ được thực hiện như sau: 

· Dần dần hạ tốc độ động cơ đến tốc độ nhỏ nhất  

· Để độ cơ chạy không tải từ 10 đến 15 phút để làm nguội dần các chi tiết  

· Dừng động cơ  

· Đóng các van nhiên liệu từ két trực nhật, van nước tới các bơm, van thông mạn  

· Ngắt công tắc điện, công tắc nạp  

· Lau sạch các bề mặt máy 

· Siết lại các bu lông, kiểm tra các mối ghép, đầu ống nối  

· Sửa chữa các sai sót và khắc phục những tồn tại đã được ghi lại trong quá trình chạy máy  

7.2. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục 

· ĐỘNG CƠ KHÔNG QUAY: 

BÌNH ẮC QUY:Xem lại ắc quy còn đủ điện. Thêm dung dịch axít, nạp điện cho đầy, nếu ắc quy  hỏng thay mới. 

*ĐƯỜNG DÂY KHÔNG TIẾP XÚC TỐT: Bắt các đầu dây cho chắc, chùi kỷ các đầu cọc đầu dây, dây đứt thay mới, xem lại cầu dao điện, nút nhấn khởi động …. 

*SÔLƠNOI ( RỜLE ĐỀ ): Kiểm tra cuộn dây từ trường, kiểm tra tiếp điểm của rơ le (đồng xu ) bị cháy rỗ, mài sạch đồng xu và 2 đầu tiếp điểm. 

*ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG (DEMAREUR ): Kiểm tra lại cổ góp điện, chổi than, kiểm tra các mối đầu dây. 

· ĐỘNG CƠ QUAY NHƯNG KHÔNG CHẠY: 

 *CUNG CẤP NHIÊN LIỆU:Két nhiên liệu hết, chưa mở van, nhiên liệu không có trong đường ống,  bầu lọc nhiên liệu nghẹt, trong hệ thống nhiên liệu có gió, các co ống hở. 

Châm nhiên liệu vào két, mở van nhiên liệu , súc rửa bầu lọc nhiên liệu, xả gió từng phần từ trên xuống đến kim phun. 

    *BƠM TIẾP VẬN NHIÊN LIỆU: Áp lực nhiên liệu qua bơm tiếp vận khi động cơ quay phải từ  20 đến 30 PSI ( 138- 208 kPa ), nếu thấp hoặc không lên, có nghỉa là van thoát, van hút của bơm không kín, phải rà lại. 

        *THỜI ĐIỂM PHUN NHIÊN LIỆU: Xem lại đặt góc độ phun sớm có đúng hay sai, chỉnh lại cho đúng.  

        *CHƯA MỞ CÁNH BƯỚM TẮT MÁY: Mở cánh bướm 

· ĐỘNG CƠ CHẠY THẤT THƯỜNG HAY KHÔNG ỔN ĐỊNH : 

         NHIÊN LIỆU THIẾU: Kiểm tra két, đường ống, co ống, xả gió nhiên liệu, xúc rửa lọc nhiên liệu. 

        BỘ ĐIỀU TỐC: Kiểm tra lòxo quả văng, quả văng, cần nối đến tay lưu lượng có bị cọ, và chỉnh lại vít cầm chừng, vít tối đa. 

· ĐỘNG CƠ NỔ TỪ CHẬP HAY CHẠYCHẬP CHỜN: 

      *BƠM CAO ÁP VÀ KIM PHUN:Thử giết từng sy lanh, có một vài sy lanh chết hoặc yếu , khi giết máy tốc độ động cơ giảm đó là máy sống, khi giết máy tốc độ động cơ không giảm đó là máy bị giết đã chết. 

         Chỉnh lưu lượng từng Xi lanh trong bơm cao áp, chỉnh lại áp lực phun của kim phun, kiểm tra van thoát của bơm cao áp 

       *KHE HỞ XUPAP: Chỉnh lại khe hở xupap 

       *THỜI ĐIỂM PHUN NHIÊN LIỆU: Chỉnh lại góc độ phun sớm của bơm cao áp 

      *HỆ THỐNG ĐƯỜNG VÀO VÀ RA THOÁT KHÍ: Kiểm tra bầu lọc gió, cổ góp hút bị hẹp, bị thủng, nhiệt độ gió vào cao, kiểm tra các đệm kín đường ống và tiếng gió hú do thủng hay rách. 

        *NHIÊN LIỆU: Kiểm tra két, đường ống, co ống, lọc nghẹt, gió trong nhiên liệu, lủng hay bể đường ống. 

· KHÔNG HAY PHẢN ỨNG ĐỘ NHẠY BỘ ĐIỀU TỐC CHẬM: 

 BỘ ĐIỀU TỐC : Kiểm tra các lòxo, quả văng, piston tốc độ tối đa, cần nối đến bơm cao áp, xem các bạc đạn trục.  Chỉnh lại tốc độ tối đa và cầm chừng. 

· CÔNG SUẤT YẾU, TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG CAO: 

 *NHIÊN LIỆU: Kiểm tra két nhiên liệu, van khoá, co ống, đường ống bị tắt hay bị móp méo, co bắt lọc nhiên liệu, có gió trong hệ thống nhiên liệu hay cặn bẩn, rò rỉ hay đường ống bể; 

 
*HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIÓ VÀO: Kiểm tra lọc gió, bầu làm nguội gió bị 

ngẹt, bị rò rỉ, nhiệt  độ gió vào cao, xem xét kỹ các đệm kín và thủng kêu; 

   *HỆ THỐNG ĐƯỜNG KHÍ THÓAT: Kiểm tra đường ống có đóng muội than, lỗ thoát khí trong nắp culát bị đóng tắt nghẹt; 

 *BƠM CAO ÁP VÀ KIM PHUN NHIÊN LIỆU: Thử tốc độ cầm chừng thi’ tốc độ không ổn định, khi tốc độ cao thì lên xuống bất thường, kiểm tra bằng cách ngắt nhiên liệu từng sylanh để xác định các si lanh có hoạt động đều hay không, 

chỉnh lưu lượng  từng sy lanh, chỉnh áp lưc vòi phun cho các sy lanh;  

 
*THỜI ĐIỂM PHUN NHIÊN LIỆU: Theo nhà chế tạo; 

 
*KHE HỞ XUPAP: theo số liệu nhà chế tạo; 

 *BỘ ĐIỀU TỐC: Kiểm tra các lò xo, quả văng ,bạc đạn, cần nối tay lưu lượng, chỉnh lại vít tối đa 

· XUPAP KÊU: KIỂM TRA ĐỘ CONG, BỂ, MÒN HAYBIẾN DẠNG - 

KIỂMTRA THEO TIÊU CHUẨN ĐỂ SỬA CHỬA 

 
*KHE HỞ XUPAP: Phải chỉnh khe hở xupap theo tiêu chuẩn; 

 *LÒ XO SUPAP :Kiểm tra kỹ độ đàn hồi, nứt, độ sét rỗ, hay hỏng phần nào đó; 

 
*BÔI TRƠN: Kiểm tra lượng nhớt đầy đủ, thay nhớt khi nhớt quá bẩn; 

 
*SUPAP: Kiể tra độ cong , nứt, độ mòn, hay sự hư mòn khuyết miệng xupap; 

 *TRỤC CAM: Kiểm tra độ mòn, nứt, cong, hư mòn khuyết một bộ phận nào đó; 

 *ĐỆM ĐẨY, ĐŨA, CẦN MỔ, TAY ĐÒN: Kiểm tra độ mòn, cong, nứt, vỡ,  sét rỗ, hay hỏng một cơ phận nào, thay khi quá cũ kỹ; 

· KHÓI ĐEN HAY XÁM: 

 ĐƯỜNG HÚT VÀO: Kiểm tra lọc gió, gió sau khi làm nguội bị nghẹt,bị rò, nhiệt độ gió quá cao, các đệm không kín; 


 
*THỜI ĐIỂM PHUN NHIÊN LIỆU: chỉnh theo tiêu chuẩn nhà chế tạo; 

 *KIM PHUN: Canh chỉnh áp lực phun cho đúng theo tiêu chuẩn, đầu béc thay mới; 

· KHÓI TRẮNG HAY XANH: 

 * ỐNG KỀM XUPAP: Kiểm tra kỹ độ mòn, nứt, quá mòn khuyết, hỏng bất lợi theo nhà chế tạo cho phép mà thay mới; 

 *BẠC SÉC MĂNG: Kiểm tra độ mòn, bóng, gãy, mẻ, khe hở bạc;  Theo tiêu  chuẩn nhà chế tạo cho phép mà thay mới; 


 
*NHỚT ĐÔNG CƠ: Kiểm tra sô’ lượng nhớt, chất lượng; Châm thêm, lọc 

lại, siết co lại, làm đệm lại,vòng chận, siết chặt các cơ phận liên quan; 


 
*THỜI ĐIỂM PHUN DẦU: Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo; 

 *NHIÊN LIỆU: Nhiên liệu đúng tiêu chuẩn, sạch không lẫn tạp chất, lẫn nhớt, nước 

Két còn dầu hay hết, van, co ống, bị tắc, bít nghẹt đường hút, tắc lọc, gió vào đường hút, rò, vỡ… 

· ÁP LỰC NHỚT THẤP: 

 *BƠM NHỚT, VAN AN TOÀN BƠM: Theo tiêu chuẩn nhà chế tạo sửa chửa, hay thay thế bơm. Vệ sinh sạch van an toàn cho bơm và bơm, hay thay mới nếu cần thiết; 


 
*BẦU HÚT NHỚT: Kiểm tra sự  tắt nghẹt; 

 *BẦU LỌC, BẦU LÀM NGUỘI NHỚT: Kiểm tra sự nghẹt dơ của lọc và bầu làm nguội nhớt 

Thay lọc mới hay thay mới bầu làm nguội nếu cần thiết 

 
*TRỤC KHUỶU: Kiểm tra khe hở đường kính trục và khe hở tay quay.  Thay mới khi khe hở quá tiêu chuẩn 

 *TRỤC CAM VÀ BẠC CAM: Theo tiêu chuẩn khe hở bạc trục và trục cam thay bạc mới nếu khe hở món quá;  

 *NHỚT MÁY: Kiểm tra mực nhớt và chất lượng nhớt có lẫn nhiên liệu, nước hoặc quá dơ thành bùn. Không được quá thới gian định kỳ thay nhớt. Châm nhớt phải đầy, Thay lọc nhớt. Kiểm tra rò rỉ nhớt Thay đệm kín hay vòng chận kín và siết chặt các mối liên quan đến đường nhớt; 

· TIÊU HAO NHỚT QUÁ MỨC: 

 *NHIỆT ĐỘ NHỚT CAO: Kiểm tra van an toàn bầu làm nguội nhớt;  Thay mới nếu bị mòn. Vệ sinh ruột bầu làm nguội 

 *NHỚT MÁY: Kiểm tra mực nhớt và chất lượng nhớt có lẫn nhiên liệu, nước hoặc quá dơ thành bùn. Không được quá thới gian định kỳ thay nhớt.  Châm nhớt phải đầy, thay lọc nhớt.  Kiểm tra rò rỉ nhớt Thay đệm kín hay vòng chận kín và siết chặt các mối liên quan đến đường nhớt; 

 *ỐNG KỀM XUPAP : Kiểm tra kỹ độ mòn, nứt, quá mòn khuyết, hư bất lợi; Theo nhà chế tạo cho phép mà thay mới. 

· NƯỚC TRONG NHỚT MÁY: 

 BẦU LÀM NGUỘI NHỚT: Kiểm tra ruột bầu làm nguội- thay ruột mới nếu thấy cần thiết; 

 *NẮP XI LANH VÀ ĐỆM LÀM KÍN: Kiểm tra, thay mới nếu có vết nứt của nắp si lanh và đệm kín si lanh; 

 *ỐNG XI LANH VÀ VÒNG KÍN: Theo tiêu chuẩn kiểm tra của sơ mi xi lanh mà thay mới và phải thay mới vòng cao su kín nước của sơ mi sylanh  KHỐI XI LANH: Thay mới khi kiểm tra thấy khối si lanh rạn, nứt 

· NHIỆT ĐỘ NƯỚC CAO: 

 BỌNG NƯỚC VÀ BƠM NƯỚC NGỌT: Kiểm tra bọng nước khối sy lanh, súc rửa vệ sinh bọng khối sy lanh;  Kiểm tra bơm nước ngọt, độ mòn cánh bơm, độ kín của phốt, thông sạch đường ống;  Thay cánh bơm nếu bị mòn ăn khuyết, ống nối đường nước bị bể, rò rỉ.  

 *THỜI ĐIỂM PHUN DÂU SỚM: Đặt lại góc độ phun dầu cháy sớm theo tiêu chuẩn. 

 *ĐƯỜNG GIÓ VÀO: Kiểm tra lọc gió, đường gió sau khi làm nguội bị nghẹt, rò ra ngoài, nhiệt độ gió vào cao, kiểm tra các đệm kín. 

· NHỚT TRONG HỆ THỐNG LÀM NGUỘI : 

 
*BẦU LÀM NGUỘI NHỚT: Ruột bầu làm nguội bị thủng. Thay mới; 

 *NẮP XI LANH VÀ ĐỆM LÀM KÍN : Kiểm tra, thay mới nếu có vết nứt của nắp xi lanh và đệm kín xi lanh; 

· NHIÊN LIỆU TIÊU HAO QUÁ MỨC: 

 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU: Két chứa bị thủng, van bị rò rỉ, co ống rò rỉ, ống bể, lọc nhiên liệu bị rò rỉ, bơm tiếp vận bị rò ở phốt. 

 
*BƠM CAO ÁP VÀ KIM PHUN: Đặt góc độ phun lại theo tiêu chuẩn, chỉnh lại áp lực phun của kim phun. 

 *THỜI ĐIỂM PHUN DÂU SỚM: Đặt lại góc độ phun dầu cháy sớm theo tiêu chuẩn; 

7.3.  Qui trình chăm sóc và bảo quản động cơ  

7.3.1. Bảo dưỡng thường xuyên: 

Động cơ cần được vệ sinh sạch sẽ bên ngoài, cũng như trong.  Phải luôn chú ý tới các bộ phận cản bụi, cản tạp chất để không cho bụi bẩn, tạp chất lọt vào động cơ;  Khi vệ sinh cũng như sửa chữa phải tách xa bụi bẩn, chú ý tới vệ sinh khu vực sửa chữa cũng như dụng cụ, chân tay. Sau khi sửa chữa xong phải vệ sinh khu vực sửa chữa, lau chùi dụng cụ cất vào nơi qui định.  Sau đây là một số công việc cần kiểm tra và thực hiện hàng ngày: - Kiểm tra mức nước sàn la canh  

· Kiểm tra mức dầu két trực nhật, xả cặn, xả nước 

· Kiểm tra số lượng và chất lượng dầu bôi trơn (kể cả ở hộp số nếu có) 

· Kiểm tra nước làm mát trên két, các bơm, dây truyền động, các van, đầu nối ống, đường ống… 

· Kiểm tra sự  làm mát bôi trơn hệ trục ;  

· Tra dầu mỡ vào các khớp nối, ổ đỡ, dây xích, cáp truyền chuyển động… 

· Kiểm tra, siết lại các bulon chân máy, khớp nối, đầu nối ống… 

· Kiểm tra mức nước và nồng độ dung dịch trong bình accu 

· Kiểm tra siết lại các đầu nối cọc bình accu, vệ sinh chống ẩm mặt bình  

· Kiểm tra hệ thống đường dây điện, các cầu dao, công tắc… - Kiểm tra siết lại các đầu nối dây máy khởi động, máy phát 
7.3.2. Bảo dưỡng định kỳ: 

· Sau 100 giờ động cơ hoạt động: 

+ Vệ sinh lọc gió, lọc dầu, lọc dầu bôi trơn 

+ Kiểm tra khe hở các bơm, dây curoa 

+ Bơm mỡ vào các vú mỡ, cốt bơm 

+ Kiểm tra bình acci  

· Sau 300 giờ động cơ hoạt động: 

+ Thay dầu bôi trơn máy, Thay lọc nhiên liệu, lọc dầu bôi trơn  

+ Vệ sinh catte, ống thông hơi  

+ Vệ sinh bầu làm mát nước, bầu làm mát dầu bôi trơn   

+ Kiểm tra cục kẽm trong bầu làm mát nước  + Bơm mỡ bạc đạn động cơ khởi động, máy phát - Sau 500 giờ động cơ hoạt động: 

+ Thay dầu bôi trơn hộp số  

+ Kiểm tra khe hở xupap  

+ Kiểm tra, siết vít bánh đà, khớp nối trục + Kiểm tra các thiết bị theo dõi và bảo vệ động cơ  - Sau 1000 đến 1500 giờ động cơ hoạt động: 

+ Kiểm tra, cân chỉnh bơm cao áp, bộ phun nhiên liệu 

+ Rà xoáy xupap  

+ Kiểm tra buồng đốt, cạo sạch muội than  

+ Cạo muội piston  

+ Kiểm tra khe hở xéc măng  

+ Kiểm tra khe hở bạc lót trục cơ, đầu to thanh truyền  

+ Kiểm tra áp lực nén và áp suất cháy  

Trên đây là một số qui định về bảo dưỡng định kỳ động cơ diesel tàu thuỷ-  Tuy nhiên còn tuỳ theo mỗi loại động cơ, tình trạng kỹ thuật của động cơ, điều kiện làm việc và môi trường làm việc của động cơ mà có những qui định cụ thể riêng.
7.3.3. Thay dầu bôi trơn cho động cơ: 

Trong quá trình làm việc của động cơ, dầu bôi trơn sẽ bị biến chất do nhiệt độ, do khí cháy, do các tạp chất lẫn vào… Khi đó chất lượng bôi trơn không đảm bảo, vì vậy bắt buộc phải thay dầu bôi trơn cho động cơ  
7.3.3.1 Thời gian thay dầu bôi trơn: 

· Theo định kỳ: Căn cứ vào từng loại động cơ, tình trạng động cơ, điều kiện làm việc và môi trường làm việc của động cơ, mà đơn vị quản lý phương tiện đưa ra qui định sau một thời gian nổ máy nhất định phải thay dầu bôi trơn cho động cơ;  - Bất thường: Khi dầu bôi trơn bị biến chất quá nhanh do các tạp chất phá huỷ ( đặc biệt khi bị nhiên liệu hoặc nước lọt vào), thì khi đó dù chưa tới thời gian nhưng bắt buộc phải thay dầu bôi trơn và tìm nguyên nhân, khắc phục hiện tượng dầu bôi trơn nhanh bị biến chất;  

7.3.3.2. Công việc tiến hành: 

· Xả hết dầu bôi trơn trong catte hoặc két 

· Vệ sinh sạch catte, thùng dầu bôi trơn và hệ thống 

· Tháo, vệ sinh bầu lọc, bầu làm mát dầu bôi trơn 

· Ráp lại hệ thống, siết các ốc xả  

· Đổ dầu bôi trơn mới đúng chủng loại, đúng số lượng  

· Vệ sinh khu vực làm việc  

7.3.3.3. Kiểm tra sau khi thay dầu bôi trơn: 

· Kiểm tra số lượng : Thông qua cây ti thăm dầu bôi trơn; - Kiểm tra chất lượng hệ thống: 

+ Via máy kiểm tra các cửa thăm xem dầu bôi trơn có tới bôi trơn không 

+ Khởi động động cơ, sau đó kiểm tra áp lực dầu bôi trơn, kiểm tra các bộ phận ở xa như giàn xupap, bệ đỡ trục khuỷu, cốt cam xem dầu bôi trơn có tới bôi trơn không;  

7.3.4. Các công việc phải làm khi động cơ không hoạt động: 

7. 3.4.1. Khi động cơ  ngừng hoạt động ngắn ngày (khoảng 2 tháng trở lại): - Xả nước khỏi các khoang làm mát trên động cơ, trong động cơ và tất cả các bầu làm mát thông qua việc sử dụng các ống cao su đút vào các van xả để rút nước ra - Cứ hai ngày một lần tiến hành bôi trơn cho động cơ bằng bơm tay, đồng thời via máy bằng đòn via  

· Thường xuyên lau khô tất cả bề mặt bên ngoài động cơ không có sơn bảo vệ 7.3.4.2. Khi động cơ ngừng hoạt động dài ngày (khoảng 2 tháng trở lên): 

· Rút nước trong  động cơ và hệ thống như ở phần trên  

· Đổ một vài lít dầu nhờn bảo quản vào từng xi lanh, Đồng thời via máy để dầu bám đều lên các mặt gương xi lanh 

· Cứ vài ngày một lần tiến hành bôi trơn cho động cơ bằng bơm tay, đồng thời với việc via máy và phải duy trì đều đặn công việc này  

· Bảo quản tất cả các bề mặt động cơ, cơ cấu không có sơn phủ bằng cách tưới một lớp mỡ bảo quản đã được đun lên tới nhiệt độ 55  60 oc cho bám dính đều các bề mặt đó  

· Rửa các bộ phận của nhệ thống phun nhiên liệu bằng dầu diesel, sau đó lau khô chúng và bảo quản bằng dầu bôi trơn sạch Lưu ý: 

Trước khi cho động cơ hoạt động trở lại phải tiến hành các công việc bảo dưỡng sau: 

· Làm sạch và tẩy rửa các nắp qui lat và tất cả các van 

· Làm sạch trục cam cùng với các cam và cần đẩy 

· Rửa sạch các bơm cao áp 

· Hút dầu nhờn bảo quản trong các xi lanh bằng một bơm tay bằng cách cho ống hút của bơm luồn qua lỗ vòi phun 

· Làm sạch, thổi thông các ống trên động cơ  

· Dung dịch để làm sạch các bộ phận của động cơ là: dầu diesel hoặc dầu paraphin rồi lau khô bằng vải sạch, không được dùng vải len để lau vì có thể làm tắc ống hoặc bịt chặt các lỗ, rãnh… 

· Kiểm tra hiệu chỉnh lại các khe hở xupap, thời điểm phun nhiên liệu cho đúng với qui định 

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH NGUỘI
MĐ: 04

GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN

1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

1.1. Vị trí: là môđun thứ 4 trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Mô đun chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ gia công nguội cầm tay đúng chức năng phù hợp với công việc như: búa, đục, cưa, dũa, dao cạo, bàn ren, ta rô, cối tán đinh...;
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và ý thức tuân thủ nội quy, quy tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo dưỡng bảo quản thiết bị và dụng cụ cho người học.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Bài 1. Nội quy thực tập xưởng nguội, quy tắc an toàn trong gia công nguội

Bài 2. Thiết bị, dụng cụ sử dụng trong nguội sửa chữa

Bài 3. Lấy dấu và kỹ thuật vạch dấu

Bài 4. Giũa kim loại

Bài 5. Nắn, uốn, gấp kim loại

Bài 1.

NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG NGUỘI, QUY TẮC AN TOÀN

TRONG GIA CÔNG NGUỘI
 Điều 1 :

      Sinh viên đi học phải đúng giờ và mặc đồng phục bảo hộ lao động theo qui định.

      Sáng : từ 7h30 ÷ 11h30

      Chiều : từ 13h ÷ 17h
      Đầu giờ lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh và báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên

      bộ môn. Sinh viên nào vào trễ sau 15 phút sẽ không được thưc tập buổi đó.

   Điều 2 :

      Trong xưởng thực tập không đùa giỡn, không chửi thề, không nói tục và không 

      làm việc khác trong giờ thực tập.

   Điều 3 :

      Trong thời gian thực tập, phải đứng đúng vị trí đã được phân công, không đi lại
      lộn xộn trong xưởng, không được tự ý ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của giáo

      viên, không tiếp khách trong xưởng.

   Điều 4 :

      Trước khi thực hành phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ gia công nguội.

   Điều 5 :

      Trước khi làm việc phải mặc quần áo bảo hộ, mang giày, găng tay. Đối với nữ tóc 

      dài phải đội mũ hoặc kết tóc gọn gàng.

   Điều 6 :

      Trước khi làm việc phải kiểm tra các thiết bị, dụng cụ. 

   Điều 7 :

      Không được rời vị trí trong thời gian đang làm việc.

   Điều 8 :    

     Sau mỗi ca thực tập được nghỉ tại chỗ từ 10 ÷ 15 phút theo qui định của xưởng.

   Điều 9 :

     Khi có hiệu lệnh hết giờ phải dừng làm việc, thu dọn dụng cụ và vệ sinh nơi làm     việc, sau đó đóng tất cả các cầu dao điện trước khi vệ sinh cá nhân và ra về.

   2.2. An toàn trong gia công nguội.

   Trước khi làm việc cần phải :

_ Quần áo, đầu tóc gọn gàng, không gây nguy hiểm do vướng mắc, khi lao động phải sử dụng các trang bị bảo hộ : quần áo, mũ, giày dép, kính bảo hộ…

_ Bố trí chỗ làm việc có khoảng không gian để thao tác, được chiếu sáng hợp lý, bố trí phôi liệu, dụng cụ, gá lắp để thao tác được thuận tiện, an toàn.

_ Kiểm tra dụng cụ, gá lắp trước khi làm việc : bàn nguội kê chắc chắn, ê tô kẹp chặt trên bàn nguội, các dụng cụ như búa, cưa, đục,…phải được lắp chắc chắn.

_ Kiểm tra độ tin cậy, an toàn, của các phương tiện nâng chuyển khi gia công vật nặng, độ an toàn của các thiết bị điện.

   Trong thời gian làm việc :

_ Chi tiết phải được kẹp chắc chắn trên ê tô, tránh nguy cơ bị tháo lỏng, rơi trong quá trình thao tác.

_ Dùng bàn chải làm sạch chi tiết gia công và phôi, mạt thép, trên bàn nguội (không được dùng tay làm các công việc trên).

_ Khi dùng đục chặt, cắt kim loại cần chú ý hướng kim loại rơi ra để tránh hoặc dùng lưới, kính bảo vệ.

   Khi kết thúc công việc :

_ Thu dọn, xếp đặt gọn gàng lại chỗ làm việc.

_ Để dụng cụ, gá lắp, phôi liệu vào đúng vị trí qui định.

_ Các chất dễ cháy như dầu thừa, giẻ dính dầu…cần thu dọn vào các thùng sắt, để ở chỗ riêng biệt.

Bài 2.
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ SỬ DỤNG TRONG NGUỘI SỬA CHỮA

   1. Trang bị nơi làm việc của người thợ nguội

      1.1. Bàn nguội (Hình 2-1)


Bàn nguội là nơi người thợ nguội thực hiện công việc, bàn nguội có kết cấu tương tự như những loại bàn khác, nhưng nó chỉ có hai điểm khác biệt chính:


- Mặt bàn được làm bằng gỗ dày ≥5cm. Mặt bàn nguội chỉ làm bằng gỗ, không làm bằng bất kỳ vật liệu gì khác.


- Chiều cao của bàn không thống nhất, nó phụ thuộc vào chiều cao của người thợ nguội, thông thường để nhiều người thợ nguội có chiều cao khác nhau làm việc thì người ta làm bàn nguội cao lên, rồi  điều chỉnh lại cho phù hợp với tầm làm việc của người thợ bằng các bục gỗ.
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Hình 2-1. Bàn nguội.

Bàn nguội có thể là bàn đơn với một dãy êtô ( người thợ được bố trí quay mặt vào tường, vách) hoặc là bàn đôi với hai dãy êtô đối diện nhau ở giữa có lưới phân cách an toàn.

      1.2. Êtô


Êtô (bàn kẹp) là dụng cụ dùng để kẹp chặt chi tiết trong quá trình gia công. Êtô có nhiều cỡ loại khác nhau:


Tùy theo kích thước chi tiết gia công mà Ê-tô có các cỡ : cỡ lớn với khả năng kẹp các chi tiết có kích thước khoảng 400-500mm, cỡ vừa với khả năng kẹp các chi tiết có kích thước khoảng 200mm, cỡ nhỏ với khả năng kẹp kích thước khoảng 50mm. 


Theo kết cấu và công dụng ta có các loại ê-tô sau:


+ Ê-tô bàn (ê-tô song hành) (hình 2-2)


Đây là loại ê tô thông dụng nhất, nó được đặt trên bàn và bắt chặt nhờ những vít kẹp, khi mở và khép hai má kẹp của ê tô luôn luôn song song với nhau. Ê tô bà được chế tạo bằng phương pháp đúc do đó không dùng để thực hiện những công việc có va đập quá lớn, ê tô dễ bị hỏng.


+ Ê-tô đứng (hình 2-3)


Ê tô đứng được lắp bên cạnh bàn nguội, hai má kẹp của ê tô đứng chuyển động tượng đối với nhau nhờ một khớp bản lề do đó không bao giờ song song với nhau, nên khi kẹp kém ổn định. Ê tô đứng thường được dùng để thực hiện những công việc cần tác dụng lực va đập lớn.
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Hình 2-2. Ê tô bàn



Hình 2-3. Ê tô đứng.


+ Ê-tô tay

Khi gia công các chi tiết có kích thước nhỏ, để xoay trở chi tiết khi gia công một cách dễ dàng và nhanh người ta dùng ê tô tay, để thay thế cho ê tô tay hiện nay người ta thường hay dùng kìm bấm. 

      1.3. Máy khoan


Máy khoan là thiết bị dùng trong gia công nguội để tạo lỗ cơ bản, Theo kích thước máy cũng như kích thước chi tiết gia công người ta có các kiểu máy khoan:


+ Máy khoan cần ( hình 2-4)


Đây là kiểu máy khoan có kích thước lớn nhất, nó có thể gia công các chi tiết năng đến 1000kg. Nó có một dầm ngang ( cần) xoay quanh trụ thân máy, trên dầm có đầu máy có thể di chuyển ra vào. Máy khoan cần có thể được dùng để khoét, ta rô.


+ Máy khoan đứng ( hình 2-5)


Máy khoan đứng dùng để gia công các chi tiết đến khoảng 100kg. Máy khoan đứng có đầu máy lắp cố định trên trụ thân máy, chỉ có bàn máy là có thể dịch chuyển lên xuống và quay quanh trụ thân máy.


+ Máy khoan bàn ( hình 2-6)

   Đây là kiểu máy khoan thông dụng nhất, nó dùng để gia công các chi tiết đến vài chục kg. Máy khoan bàn có kết cấu tương tự như máy khoan đứng nhưng có trụ thân máy ngắn hơn và được đặt trên bàn.      
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 H.2-4. Máy khoan cần
      H.2-5. Máy khoan đứng.         H.2-6. Máy khoan bàn.
+ Máy khoan cầm tay ( hình 2-7)


Máy khoan cầm tay dùng để gia công ở những vị trí không gia công bằng các loại máy khoan khác, nó thường được dùng trong láp ráp và sửa chữa. Máy khoan cầm tay có thể được dẫn động bằng điện hoặc bằng khí nén.


+ Máy khoan quay tay ( hình 2-8)


Máy khoa quay tay được dùng trong trường hợp không có nguồn điện và nguồn khí nén.


+ Máy khoan lắc tay ( hình 2-9)


Trong một số trường hợp người ta dùng khoan lắc tay như khi khoan lỗ để nối ống nước từ đường ống chính vào nhà.
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Hình 2-7. Máy khoan            Hình 2-8. Máy khoan              Hình 2-9. Khoan lắc tay 


    cầm tay.                                 quay tay.

   2. Các dụng cụ dùng trong gia công nguội

      2.1. Dụng cụ đo : Do tính đa dạng của công việc gia công nguội mà dụng cụ đo cũng rất phong phú, ta có thể kể vài dụng cụ đo thông dụng điển hình:


+ Thước lá, thước cuộn ( hình 2-10)


Là những tấm kim loại mỏng, dài (thường làm bằng thép không rỉ), trên mặt thước có các vạch chỉ số đo theo mm ( hệ quốc tế). Thước lá - thước cuộn thường chỉ dùng đo thô, vạch dấu thô.
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                                Hình 2-10. Thước lá, thước cuộn


+ Thước cặp, thước đo chiều cao, thước đo chiều sâu ( hình 2-11)


Thước cặp, thước đo chiều sâu thường dùng để kiểm tra kích thước khi gia công, thước đo cao thường được dùng trong việc vạch dấu. Thước cặp có thể đo với độ chính xác là 1/10, 1/20, 1/50 đối với thước cơ khí và giá trị là 1/1000 đối với thước điện tử.
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Hình 2-11. Thước cặp, thước đo chiều cao.


+ Pan me (hình 2-12)
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Là dụng cụ đo có độ chính xác cao, giá trị đo của pan me là 1/100 đối với pan me cơ khí và 1/1000 đối với pan me điện tử. Tùy theo bề mặt cần đo mà ta có pan me đo ngoài hoặc panme đo trong. Mỗi một cái pan me có một khoảng đo bằng 25mm: từ 0 đến 25, từ 25 đến 50, từ 50 đến 75, . . .
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Hình 2-12. Pan me và cách đo bằng Pan me


+ Đồng hồ so (hình 2-13)


Đồng hồ so là dụng cụ dùng để kiểm tra độ sai lệch, đồng hồ so có giá trị đo là 1/100 đến 1/1000. 
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Hình 2-13. Đồng hồ so và ứng dụng đồng hồ so.


+ Căn mẫu, căn lá ( hình 2-14)

Căn là những miếng thép được tôi cứng có khoảng cách giữa hai bề mặt đo rất chính xác, khi cần kiểm tra một kích thước người ta ghép các miếng căn lại với nhau cho bằng đúng với kích thước cần đo. Nếu các miếng căn mỏng quá thì người ta ghép 

chúng vào thành một xấp gọi là căn lá.
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        a) Căn mẫu và cách dùng căn mẫu                                               b)  Căn lá 

Hình 2-14. Căn mẫu và căn lá


+ Góc mẫu, Ê ke ( Hình 2-15)


Tương tự như căn mẫu, góc mẫu là những miếng thép tôi cứng và được mài sao cho hai mặt đo tạo với nhau một góc thật chính xác, khi cần kiểm tra một kích thước góc nào người ta ghép các miếng góc mẫu lại với nhau. Nếu góc mẫu có kích thức góc đặc biệt : 30o, 45o, 60o, 90o thì ta có ê ke.
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Hình 2-15. Góc mẫu và Ê ke.


+ Thước đo góc, thước đo góc vạn năng (hình 2-16)


Kết cấu tương tự như thước cặp, thước đo góc có một thước xoay quanh tâm của một cung chia độ, góc được đo sẽ thể hiện trên vạch chỉ thị của thước. Thước đo góc vạn năng thì có thêm cơ cấu du xích để xác định phần lẻ của kích thước cần đo.

[image: image228.jpg]


[image: image229.jpg]


[image: image230.jpg]


   

Hình 2-16. Thước đo góc vạn năng và cách dùng.


+ Ni vô

Đây là dụng cụ dùng để xác định độ nghiêng của một đường thẳng hay một mặt phẳng trong lắp máy. Nó có một ống cong , phía bên trong chứa chất lỏng còn chừa lại một khoảng không khí (bọt nước), bọt nước có khuynh hướng di chuyển về phía nào cao hơn. Giá trị đo của Ni vô trong lắp máy có thể đến 0,01/1000. 


+ Com-pa đo (hình 2-17)


Trong một số trường hợp người ta không thể nào đo trực tiếp kích thước của trục hoặc lỗ, phải cần đến một dụng cụ đo gián tiếp là com pa đo.
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                                     Hình 2-17. Com pa đo.

   2.2. Dụng cụ gia công  


a. Dụng cụ cắt gọt


+ Cưa: Dụng cụ cắt thường gặp nhất, nó dùng để cắt phôi hoặc cắt bỏ đi một lượng dư lớn. ( Hình 2-18)
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                     Hình 2-18. Cưa.


+ Dũa : Dụng cụ cắt dùng để hớt bỏ đi một lượng gia vật liệu nhỏ tạo độ chính xác cho chi tiết, nó dùng để gia công bán tinh và gia công tinh.( Hình 2-19)
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Hình 2-19. Dũa.


+ Đục – Búa: Dụng cụ cắt bằng xung lực để hớt đi từng miếng vật liệu hoặc để chặt, cắt vật liệu. (Hình 2-20)

     [image: image235.jpg]


    

[image: image236.jpg]0000000000000000000)
00000000000000000 0
(s
[ |










Hình 2-20. Đục và búa.


+ Lưỡi cạo: Dụng cụ cắt đơn chỉ có một lưỡi cắt, dùng để hớt đi một lượng rất nhỏ vật liệu ở vị trí chính xác. ( Hình 2-21)
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Hình 2-21. Cạo.


+ Đá mài: là dụng cụ cắt được chế tạo bằng cách kết dính các hạt mài thành những thanh hình lăng trụ, dùng để gia công các bề mặt đã được nhiệt luyện đạt độ cứng mà các dụng cụ cắt kể trên không cắt được.


+ Giấy nhám: Là dạng dụng cụ cắt được chế tạo bằng cách kết dính các hạt mài lên một tấm vải hay giấy, dùng để gia công tăng độ bóng các mặt cong phức tạp.


+ Bột nghiền : là các hạt mài rời rạc được trộn trong dầu đặc, dùng để gia công các chi tiết lắp bộ đôi chính xác với nhau.


+ Máy mài cầm tay: Là dụng cụ cắt cầm tay dẫn động bằng điện hay khí nén, nó dùng để cắt gọt nhanh thay thế cho công việc dũa và đục.(Hình 2-22)                            
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Hình 2-22. Máy mài cầm tay.


+ Mũi khoan: Là dụng cụ cắt dùng trên máy khoan, trong gia công nguội người ta dùng mũi khoan ruột gà để tạo lỗ cơ bản.( Hình 2-23)    
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Hình 2-23. Mũi khoan ruột gà.


+ Lưỡi doa : Dụng cụ cắt có thể dùng tay hoặc máy khoan nhằm tăng độ chính xác và độ bóng của lỗ.( Hình 2-24)
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Hình 2-24. Các kiểu mũi doa.


+ Ta rô –Bàn ren: Dụng cụ cắt ren địng hình bằng tay dùng để tạo ren trong lỗ và trên trục.( Hình 2-25)



a) Ta rô



   b) Bàn ren.
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Hình 2-25. Ta rô và bàn ren.


+ Kéo cắt tole : dụng cụ cắt dùng để cắt các vật liệu ở dạng tấm mỏng.(H 2-26)                    
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Hình 1-26. Các kiểu kéo cắt tole.


b. Dụng cụ tháo lắp


+ Kìm các loại : dụng cụ dùng để kìm giữ, bóp kẹp.(Hình 2-27)
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Hình 2-27. Các loại kìm.

+ Khóa các loại : Dụng cụ dùng để tháo lắp các mối ghép ren, hình dáng của bộ phận làm việc của khóa phải tương thích với hình dáng, kết cấu của chi tiết ghép.(Hình 2-28)
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Hình 2-28. Khóa các loại.


+ Mỏ lết các loại : Mỏ lết là dụng cụ dùng để tháo-lắp các mối ghép ren có thể điều chỉnh theo kích thước của chi tiết ghép, mỏ lết có các loại mỏ lết bằng, mỏ lết vuông, mỏ lết răng. ( Hình 2-29)

  
a) Mỏ lết bằng.                      

b) Mỏ lết răng.
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Hình 2 -29. Các kiểu mỏ lết.


+ Mở vít các loại: Là dụng cụ dùng để tháo lắp các mối ghép ren bằng vít có đầu sẽ rãnh, ta có vít dẹp,vít vuông, vít lục giác chìm, mở vít tự động.( Hình 2-30)
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a) Mở vít thường.



b) Mở vít tự động.





Hình 2-30. Các kiểu mở vít.


+ Cảo các loại: Cảo là dụng cụ dùng để tháo các mối ghép côn hoặc trụ có độ dôi, đôi khi cảo còn dùng để kẹp giữ chi tiết khi tháo lắp.Tùy công dụng ta có cảo kẹp, cảo tháo lắp xích, cảo dĩa, cảo chấu, cảo ren, . . .( Hình 2-31)
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Hình 2-31. Các kiểu cảo.


+ Búa các loại: Búa dùng trong tháo lắp thường được làm bằng vật liệu mềm để tránh gây hỏng chi tiết, ta có búa gỗ, búa cao su, búa nhựa, búa có đầu búa bằng thau, bằng chì, . . .( Hình 2-32)




Hình 2-32. Các loại búa.
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+ Ti tống: Ti tống là dụng cụ phụ dùng kèm theo búa thép để tháo các chi tiết được lắp chặt với nhau như mối ghép bằng chốt.( Hình 2-33)





Hình 2-33. Ti tống.
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   3. Cách chọn ê tô và cách gá chi tiết trên ê tô

      3.1. Cách chọn ê tô ( Hình 2-34)


+ Chọn ê tô bàn

Tư thế khi chọn ê tô bàn : đứng tư thế nghiêm, thẳng người, mặt nhìn thẳng, bàn tay thuận xếp các ngón duỗi thẳng, co khuỹu tay sao cho đầu ngón tay dài nhất chạm cằm. Ê tô nào có chiều cao sao cho phần cao nhất của má kẹp vừa chạm bằng hoặc thấp hơn cùi chỏ một khoảng 1-2cm là được.


+ Chọn ê tô đứng

Tư thế khi chọn ê tô đứng: đứng tư thế nghiêm, thẳng người, mặt nhìn thẳng, bàn tay nắm chặt lại, co khuỷu tay sao cho nắm tay chạm cằm. Ê tô nào có chiều cao sao cho phần cao nhất của má kẹp vừa chạm bằng hoặc thấp hơn cùi chỏ một khoảng 1-2 cm là được.
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       a) Cách chọn ê tô bàn.

                         a) Cách chọn Ê tô đứng.

                                       Hình 2-34. Cách chọn Ê tô.

      3.2. Cách gá chi tiết trên ê tô


Chi tiết khi được gia công phải thật ổn định, muốn thế thì chi tiết phải được gá và kẹp đúng nguyên tắc hợp lý.


+ Nguyên tắc gá chi tiết trên ê tô

Để chi tiết ổn định trong khi gia công, không bị biến dạng, không phát ra âm thanh quá lớn khi gia công thì ta phải tuân theo hai nguyên tắc sau:


   - Chi tiết gá trên ê tô thì phần nhô lên khỏi má kẹp càng thấp càng tốt. 


   - Chi tiết khi được gá trên ê tô thì cần bố trí đối xứng so với má kẹp để lực kẹp phân bố đều. 

 Trong đó ưu tiên cho nguyên tắc thứ nhất có nghĩa là  nếu gá chi tiết đối xứng thì bị nhô cao thì người ta chấp nhân gá chi tiết lệch qua một bên để thỏa nguyên tắc phần nhô lên là thấp nhất.


+ Cách gá và kẹp chặt 


   - Gá chi tiết: Chi tiết được đưa vào giữa hai má kẹp bằng tay nghịch và hiệu chỉnh vị trí sao cho thỏa các nguyên tắc gá: thấp sao cho khoảng cách từ vị trí gia công đến má kẹp phải nhỏ hơn bề dày kích thước kẹp và đối xứng. Tay thuận quay tay xiết ê tô sao cho má kẹp vừa chạm chi tiết và đủ khả năng giữ chi tiết không bị rơi.


   - Kẹp chi tiết: 


Khi gia công với lực ổn định và không lớn thì lực kẹp cũng không cần lớn. Sau khi gá chi tiết xong, tay nghịch giữ không cho chi tiết bị rơi, tay thuận trả tay xiết ngược trở ra một khoảng 45 – 90o rồi gạt mạnh theo chiều siết để kẹp, không cần phải xiết thêm. Khi tháo: tay nghịch giữ lấy chi tiết, tay thuận cầm lấy tay xiết gạt mạnh theo chiều tháo để xả kẹp.


Khi gia công với lực lớn và có va đập như khi đục thì quá trình kẹp : sau khi đã thực hiện kẹp như ở trên thì  có thể dùng hai tay tì mạnh tay xiết để tăng lực kẹp đến mức cần thiết. Khi tháo thì thực hiện ngược lại quy trình kẹp.


* Tuyệt đối không được dùng búa hay bất kỳ vật gì để đánh vào tay xiết khi kẹp cũng như khi tháo. 

3. Đánh giá kết quả.

	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách thức thực hiện

	1
	Kiến thức :

_ Biết tổ chức nơi làm việc và các loại dụng cụ gia công trong nghề nguội.
	Vấn đáp hoặc tự luận

	2
	Kỹ năng :

_ Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	3
	Thái độ :

_ An toàn lao động, bố trí việc làm khoa học, tính chính xác, tính cẩn thận.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	4
	Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt
	Chất lượng sản phẩm :

_ Bảo dưỡng các dụng cụ đúng kỹ thuật.


Bài 3. 
LẤY DẤU VÀ KỸ THUẬT VẠCH DẤU
1. Khái niệm.

   1.1. Định nghĩa


Vạch dấu là quá trình xác định hình dáng, kích thước và vị trí của các bề mặt cần gia công trên chi tiết ( phôi).


Trong quá trình gia công chi tiết bằng các phương pháp gia công trên máy thì  ta quan trong nhất là gá đặt. Hình dáng, kích thước và vị trí của các bề mặt khi gia công trên máy hoàn toàn được xác định sau quá trình gá đặt, bởi vì vị trí của các thành phần công nghệ  trong hệ thống đã được hoàn toàn xác định.


Trái lại, trong quá trình gia công nguội thì các thành phần công nghệ của hệ thống hoàn toàn không có mối ràng buộc với nhau. Do đó để có chuẩn khi gia công các bề mặt bằng phương pháp nguội thì người ta phải vạch dấu mà theo các vết vạch đó người ta sẽ gia công. Vạch dấu được gọi nôm na là vẽ, tương tự như khi học sinh phổ thông cắt các hình thủ công hoặc người thợ may thiết kế một chi tiết trang phục.

   1.2. Các phương pháp vạch dấu

      + Phương pháp vạch dấu vẽ trực tiếp


Đây là phương pháp vạch dấu bằng cách thực hiện một bản vẽ với tỉ lệ 1:1 của các bề mặt cần gia công trên phôi (chi tiết ). Trong khi vẽ người ta chỉ dùng các kiến thức về vẽ hình học, bỏ qua các quy định về đường nét, chữ số, vẽ quy ước. Vạch dấu theo phương pháp này có đặc điểm:


- Chỉ dùng khi gia công số lượng chi tiết rất ít.

           - Chỉ thực hiện khi người vạch dấu có kiến thức về vẽ kỹ thuật. 

      + Phương pháp vạch dấu chép hình 


Trong phương pháp này người ta xác định các bề mặt gia công nhờ vào một chi tiết mẫu. Mẫu có thể là mẫu thật ( khi hình dáng, kích thước và vật liệu là thật) hoặc là mẫu giả ( khi hình dáng, kích thước là thật và vật liệu là giả). Người ta chỉ đặt mẫu lên phôi, di chuyển vị trí cho đúng rồi thực hiện công việc vạch dấu. Phương pháp này có những đặc điểm sau đây:


- Dùng khi gia công số lượng chi tiết nhiều.


- Dùng cho những người không có đủ kiến thức về vẽ kỹ thuật.

2. Dụng cụ sử dụng khi lấy dấu.

   2.1. Dụng cụ đo

      Vạch dấu là công tác chuẩn bị, cho nên dụng cụ đo dùng trong vạch dấu không nhiều và cũng rất đơn giản,( xem lại bài Tìm hiểu chung về nghề nguội)


+ Thước lá - thước cuộn;


+ Thước cặp, thước đo chiều cao;


+ Ê ke;


+ Thước đo góc. 

   2.2. Dụng cụ vạch dấu 

       Tùy theo bề mặt cần vạch dấu mà người ta dùng các dụng cụ sau: 


+ Bàn máp (bàn rà) ( Hình 2-1)


Bàn máp đúng nghĩa là bàn đá hoa cương, nó có bề mặt rất phẳng, dùng làm chuẩn để xác định độ cao, để vạch dấu, để kiểm tra độ thẳng, độ phẳng. Trong các xưởng cơ khí người ta chỉ có bàn máp bằng gang được mài và cạo phẳng. 
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Hình 3-1 . Bàn máp (bàn rà).


+ Khối V ( Hình 3-2)
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      Trong gia công cũng như trong vạch dấu, đối với những chi tiết có dạng tròn xoay, nếu đặt trên mặt phẳng (như bàn máp) thì vị trí của chi tiết không ổn định. Do đó đẻ định vị chi tiết khi gia công và khi vạch dấu người ta dùng dụng cụ gá đặt gọi là khối V.
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Hình 3-2 .  Các kiểu khối V.


+ Compa : Com pa là dụng cụ dùng để xác định các bề mặt có dạng cong, hoặc dùng để chia đều các khoảng cách.( Hình 3-3)
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Hình 3-3 . Com pa vạch dấu.


+ Mũi vạch - cỡ vạch: Mũi vạch là cây bút bằng thép tôi cứng dùng để vạch những đường, mặt cần gia công trên phôi (chi tiết). Cỡ vạch là mũi vạch được gá lên một giá đỡ, cỡ vạch dùng để kết hợp với bàn máp vạch những đường nằm ngang.
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( Hình 2-4)

                 a) Mũi vạch.




      b) Cỡ vạch.

Hình 3-4 . Mũi vạch và cỡ vạch.


+ Mũi đột – Búa: Sau khi xác định các đường,mặt cần gia công trên phôi ( chi tiết) thì các vết vạch đó có thể bị mất trong quá trình gia công hay do chạm tay vào, để lưu lại các vết đã vạch lên chi tiết bền vững người ta dùng mũi đột và búa. Mũi đột có kết cấu tương tự như một lưỡi đục, nhưng có lưỡi cắt là một mũi nhọn.( Hình 2-5)
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Hình 3-5 . Mũi đột và búa đột dấu.


+ Ê ke định tâm – côn định tâm: Dụng cụ dùng để xác định tâm của các bề mặt tròn.(Hình 2-6)  
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                    a) Ê ke định tâm.

             b) Côn định tâm.

                             Hình 3-6 . Ê ke định tâm và côn định tâm.

3. Kỹ thuật lấy dấu.

   3.1. Chuẩn bị bề mặt vạch dấu. ( Hình 3-7) 


Với các vật liệu cơ khí thì thông thường có bề mặt rất cứng nên rất khó để lại các vết khi vạch. Để nổi rõ các vết vạch người ta bôi lên bề mặt cần vạch dấu một lớp bột màu, bột màu thường dùng là sơn, vôi quét tường, phấn viết bảng ngâm nước.
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Hình 3-7 . Công đoạn bôi bột màu.

   3.2. Thực hiện vạch dấu . ( Hình 3-8)


Dùng các dụng cụ đo và dụng cụ vạch dấu để thể hiện các bề mặt cần gia công với tỉ lệ 1:1 bằng một trong hai phương pháp nêu trên.
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Hình 3-8 . Công đoạn vạch dấu.

   3.3. Đột dấu


Các vết vạch dấu rất dễ bị mất đi trong quá trình vận chuyển, gá kẹp và cắt. Để lưu lại các bề mặt đã vạch dấu một cách lâu dài người ta dùng mũi đột để đột những điểm dọc theo các đường vạch dấu.

4. Lấy dấu vật phẳng.

   _ Chuẩn bị : Với các vật liệu cơ khí thông thường có bề mặt rất cứng nên rất khó để lại các vết khi vạch. Để nổi rõ các vết vạch người ta bôi lên bề mặt cần vạch dấu một lớp bột màu, bột màu thường dùng là sơn, vôi quét tường, phấn viết bảng ngâm nước.

   _ Thực hiện : Dùng các dụng cụ đo và dụng cụ vạch dấu thể hiện các bề mặt cần gia công với tỉ lệ 1 : 1. Thông thường, đầu tiên vạch các đường dấu nằm ngang, sau đó là các đường dấu thẳng đứng, cuối cùng là các đường dấu nghiêng, cung tròn và đường tròn. Yêu cầu khi lấy dấu là phải chính xác và nhanh.

   _ Đột dấu : Các vết vạch dấu rất dễ bị mất đi trong quá trình vận chuyển, gá kẹp và cắt. Để lưu lại các bề mặt đã vạch dấu một cách lâu dài người ta dùng mũi đột để đột những điểm dọc theo các đường vạch dấu.

5. Lấy dấu vật hình khối.

   Khi vạch dấu, trước hết vạch đường dấu tâm chính, sau đó vạch các đường dấu còn lại. Thông thường, đầu tiên vạch các đường dấu nằm ngang, sau đó là các đường dấu thẳng đứng, cuối cùng là các đường dấu nghiêng và đường tròn. Sau khi vạch dấu xong, dùng đục nhọn để núm dấu cho rõ.

   Như vậy, lấy dấu khối thường được thực hiện theo trình tự sau :

   _ Xem xét và kiểm tra sơ bộ phôi.

   _ Ngiên cứu bản vẽ chi tiết và phiếu công nghệ cho công việc lấy dấu.

   _ Chuẩn bị phôi trước khi vạch dấu.

   _ Gá đặt phôi trên bàn lấy dấu.

   _ Kiểm tra vị trí của phôi, vạch các đường dấu tâm chính.

   _ Vạch tất cả các đường dấu.

   _ Núm tâm các đường dấu đã lấy.

6. BÀI TẬP : Vạch dấu
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   Trên mặt bích như hình vẽ, cần vạch dấu 15 lỗ cách đều trên đường tròn 400mm để khoan các lỗ Ø22mm.

   _ Mục đích : 

Hình thành kỹ năng vạch dấu.

   _ Vật liệu : 

Phôi thép (như hình vẽ)

   _ Thiết bị, dụng cụ : 

Dụng cụ vạch dấu, bàn nguội.

   Hướng dẫn thực hiện : Trình tự công việc tiến hành như sau 

   _ Trước hết để xác định tâm đường tròn Ø400mm, ta đóng căng vào lỗ một tấm gỗ cho phẳng với mặt đầu rồi xác định tâm lỗ.

   _ Dùng compa vạch một đường tròn có đường kính 400mm.

   _ Chia vòng tròn này ra 15 phần bằng nhau bằng cách : trước hết ta xác định chiều dài cạnh của đa giác đều 15 cạnh nội tiếp trong đường tròn. Tra bảng hoặc tính dây cung theo công thức : 
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Từ công thức : L = S. D/2. (với L : Chiều dài dây cung, D : đường tròn cho trước).

         Ta có :    L = S. D/2 =  0,4158. 400/2 = 83,16 mm.

   _ Dùng compa với khẩu độ bằng 83,16 (cạnh của đa giác đều 15 cạnh) đề chia đường tròn ra thành 15 phần bằng nhau.

   Tuy nhiên ta nhận thấy việc lấy khẩu độ chính xác 83,16 mm là rất khó vì vạch chia của dụng cụ lấy dấu thông thường là 0,1 mm, do đó ta chỉ có thể lấy khẩu độ compa bằng 83,1 mm, vì vậy có thể thấy sau 15 lần chia, sai số tích lũy lại xấp xỉ 1 mm ảnh hưởng đến độ chính xác lấy dấu. Để khắc phục sai số, giảm bớt hiện tượng tích lũy của sai số, ta sẽ lấy dấu theo cách sau :

* Trước hết, chia đường tròn đã cho thành 3 phần bằng nhau (qua các điểm A, B, C). Sau đó trên mỗi đoạn AB, BC, CA ta chia tiếp ra 5 phần bằng compa với khẩu độ 83,16 mm, như vậy sai số tích lũy sẽ giảm 3 lần.

* Để giảm bớt sai số khi chia 5 phần bằng nhau, trên cung AB, trước hết dùng compa với khẩu độ đã cho chia theo chiều từ A đến B, sau đó chia ngược lại từ B đến A. Nếu khẩu độ compa không chính xác, các đường vạch dấu sẽ không trùng. Khi ấy lượng không trùng sẽ chia bổ sung cho đều. Sau khi chia đều, dùng đục nhọn núng dấu tâm 15 lỗ trước khi đưa vào khoan.
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3. Đánh giá kết quả.

	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách thức thực hiện

	1
	Kiến thức :

_ Biết một số dụng cụ và kỹ thuật vạch dấu.
	Vấn đáp hoặc tự luận

	2
	Kỹ năng :

_ Lấy dấu được vật phẳng và vật khối.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	3
	Thái độ :

_ An toàn lao động, bố trí việc làm khoa học, tính chính xác, tính cẩn thận.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	4
	Chất lượng sản phẩm :

_ Bảo dưỡng các dụng cụ đúng kỹ thuật.
	Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt


Câu hỏi nghiên cứu

Câu 1 : Hãy nêu một số dụng cụ vạch dấu ?

Câu 2 : Hãy nêu kỹ thuật vạch dấu ?

Bài 4.
GIŨA KIM LOẠI

1. Gá lắp khi dũa.

   _ Chi tiết được kẹp chặt trên ê tô và ê tô được lắp trên bàn nguội.

2. Kỹ thuật giũa. 

   2.1. Khái niệm


Dũa là phương pháp gia công nguội, dùng dụng cụ là dũa để hớt bỏ đi một lượng vật liệu mõng ( ≤ 2mm), dũa thường được dùng như là công đoạn gia công cuối cùng để hoàn thành bề mặt gia công.


Dũa ( Hình 3-5) là dụng cụ cắt bằng tay dạng trụ dài bằng thép các bon cao hoặc thép dụng cụ, tùy theo hình dáng bề mặt gia công  mà mặt cắt ngang của dũa có thể là:


- Hình chữ nhật ( dũa dẹp hay dũa bản) dùng để gia công các bề mặt phẳng.


- Hình vuông (dũa vuông) dùng để gia công vai, góc vuông, lỗ vuông.


- Hình tam giác (dũa tam giác) dùng để gia công các bề mặt có góc 60 – 90o.


- Hình tròn (dũa tròn) dùng để gia công các bề mặt cong hoạc lỗ tròn.


- Hình viên phân (dũa lòng mo) dùng để gia công mặt phẳng, mặt cong, các góc bé hơn 60o.(Trong trường hợp gia công các góc quá bé người ta có mài dũa bản chùa lại một mặt răng cắt để có góc vừa ý)

            [image: image277.png]Figure 12, Applying layout dye.
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Hình 4.1 . Các loại dũa.

   Tùy theo kích thước gia công của chi tiết mà dũa có chiều dài và độ lớn thích hợp.


Ký hiệu giũa được gọi theo mật độ răng dũa (số răng có trong một inch chiều dài) Tùy theo vật liệu gia công mà ta có dũa thô hoặc dũa tinh khác nhau, thông thường dũa thô là giũa có mật độ răng thấp (răng thưa) và dũa tinh là giũa có mật độ răng cao (răng dày).( Hình 4.2)
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Hình 4.2 . Phân loại giũa theo mật độ răng.


Khi tra cán giũa cần lưu ý :


- Chiều sâu tra cán


Chuôi dũa được tra vào cán với chiều sâu trong khoảng lớn hơn nửa chuôi và gần chạm vào lưỡi giũa. nếu vai lưỡi dũa chạm vào cán thì cần phải thay cán mới hoặc phải chêm thêm gì vào phần chuôi để có thể đóng cán chặt thêm khi bị lỏng, nếu phần chuôi tra vào cán  quá ít thì cần dùi lỗ cán dũa rông và sâu thêm một ít .


- Cách tra và tháo cán dũa ( Hình 4.3)


Khi tra các dũa ta lắp cán dính vào chuôi rồi dùng búa đánh vào đuôi cán hoặc cầm lưỡi dũa và đánh phần cán xuống bàn nguội để tra chặt hơn.


Để tháo dũa ra khỏi cán thì ta có thể dùng búa hay một thanh cứng đánh vào vai cán dũa hoặc đánh vai cán giũa vào cạnh bàn nguội.


Chú ý khi tra cán dũa phải cầm phần lưỡi , không cầm phần chuôi để đóng chặt nhằm tránh tai nạn. 
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                a) Đúng



            
 b) Sai.





Hình 4.3 . Cách tra và tháo cán dũa.

   2.2. Tư thế- thao tác khi dũa kim loại

      2.2.1. Tư thế ( Hình 4.4)


- Tư thế chân : Hai chân đứng dang rông bằng vai , thẳng người.


- Tư thế tay : 


Tay thuận cầm cán giũa chắc gọn bằng cả bàn tay và 5 ngón tay, phần đầu dũa của cán giũa được đặt vào phần lõm giữa bàn tay.


Tay nghịch dặt trên đầu giũa, các ngón tay duỗi ra. Tùy theo chế độ gia công mà có thể đặt cả bàn tay, vài ngón tay hoặc chỉ một ngón tay lên trên đầu dũa.
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Hình 4.4 . Tư thế cầm cán dũa và đứng dũa.

      2.2.2. Thao tác


Khi đẩy tới để cắt: hai tay ấn dũa dè lên bề mặt cần gia công, đẩy tới phía trước hết chiều dài lưỡi dũa.


Khi lùi dũa về, dũa không cắt , nhấc hẳn giũa ra khỏi bề mặt gia công mang giũa về để chuẩn bị cho lượt cắt tiếp theo.


* Chú ý:


- Khi giũa để hiệu suất cắt cao nên đẩy giũa thẳng theo trục của giũa.


- Khi cắt đẩy giũa theo một đường thẳng, giữ cân bằng dũa cho tốt ( không chòng chành), không nghiêng dũa sang hai bên.  

   2.3. Kỹ thuật giũa kim loại

      2.3.1.  Cân bằng khi dũa


- Hiện tượng 

Khi dũa để gia công các bề mặt phẳng thì luôn gặp trường hợp bề mặt gia công bị cong lên (bị mo), hiện tượng bề mặt gia công bị cong lên này được gọi là hiện tượng không cân bằng khi dũa.


- Nguyên nhân ( Hình 4.5)


Hiện tượng không cân bằng dũa xảy ra do sự không cân bằng lực của hai tay đè lên dũa trong quá trình cắt: Khi bắt đầu một nhát cắt thì phần lưỡi dũa phía cán dài hơn phía đầu mút, do đó moment do tay cầm cán lớn hơn tay đè lên đầu mút dẫn đến lưỡi dũa bị nghiêng về phía cán, trường hợp tương tự xảy ra ở cuối nhát cắt làm cho dũa bị nghiêng về phía đầu giũa.
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Hình 4.5 . Hiện tượng không cân bằng dũa.


- Cách khắc phục

Hiện tượng không cân bằng dũa luôn xảy ra với mọi người, để khắc phục thì người ta phải tập luyện rất nhiều với các dụng cụ tập luyện và kiểm tra độ cân bằng.


Để khắc phục hậu quả của hiện tượng không cân bằng dũa người ta có thể  dùng đoạn cong của lưỡi giũa để rà lại hoặc cạo rồi kiểm tra bằng bàn máp. 

      2.3.2.  Các phương pháp dũa (Hình 3-10)


Để đạt được năng suất và chất lượng bề mặt gia công theo yêu cầu kỹ thuật thì người ta có nhiều phương pháp dũa khác nhau:


- Dũa ngang


Dũa ngang là thao tác dũa có hướng cắt theo chiều hẹp hơn của bề mặt gia công. Lúc này số răng tham gia cắt đồng thời sẽ ít hơn khi dũa dọc, do đó lực cắt cho mỗi răng dũa lớn hơn, dẫn đến chiều sâu cắt cũng lớn hơn. Dũa ngang có năng suất cắt cao hơn, nhưng do cắt sâu và chiều dài tựa ngắn cho nên chất lượng bề mặt gia công kém. Giũa ngang  thường dùng để gia công phá thô.


- Dũa dọc


Dũa dọc là thao tác giũa có hướng cắt theo chiều rộng hơn của bề mặt gia công. Lúc này số răng tham gia cắt đồng thời sẽ nhiều hơn khi dũa ngang, do đó lực cắt cho mỗi răng giũa nhỏ hơn, dẫn đến chiều sâu cắt mỏng hơn. Giũa dọc có năng suất cắt thấp, nhưng do cắt mỏng và chiều dài tựa lớn cho nên chất lượng bề mặt gia công tốt. Giũa dọc thường dùng để gia công tinh.


- Dũa đan chéo


Dũa đan chéo là thao tác dũa theo hai hướng vuông góc với nhau( thông thường các hướng giũa không theo chiều ngang hay chiều dọc). Ở phương pháp này thì năng suất cắt và chất lượng bề mặt gia công trung bình, nhưng do dũa theo hướng này là cắt trên đỉnh nhấp nhô của hướng dũa trước đó gây ra . Dũa đan chéo thường dùng gia công đối với những người thợ có tay nghề thấp.
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      a) Dũa ngang.


b) Dũa dọc.


c) Dũa đan chéo.

Hình 4.6. Các phương pháp dũa.


- Đánh bóng bằng dũa


Sau khi gia công bằng các phương pháp giũa kể trên thì các vết cắt rất sâu, để sóa  các vết cắt đó người ta thực hiện đánh bóng bằng dũa. Khi thực hiện đánh bóng thì tư thế và thao tác tương tự như khi giũa, chỉ khác ở chổ là không nhấc giũa lên khi lùi về và không đè giũa khi cắt, giũa có chuyển động xoa trên bề mặt gia công.

3. Khoan và giũa các lỗ định hình.

   Dũa các lỗ định hình là gia công các lỗ có hình dáng khác nhau như : lỗ tam giác, lỗ vuông, lỗ hình chữ nhật … Khi gia công lỗ tròn, lỗ ovan dùng dụng cụ là giũa tròn, giũa lòng máng, các lỗ hình tam giác dùng giũa tam giác, các lỗ vuông, lỗ hình chữ nhật dùng giũa vuông, giũa dẹt.

   Ví dụ : Gia công lỗ vuông

   Các lỗ vuông thường thấy trên tay quay ta rô, tay quay của các cần quay (như bàn nâng máy khoan). Trước khi gia công phải lấy dấu lỗ và khoan lỗ để chửa lượng dư 0,5 mm mỗi bên cho gia công nguội, sau đó dũa phá bốn góc của lỗ theo dấu, để chừa lượng dư 0,5 ÷ 0,7 mm. 

   Khi giũa tinh lỗ, trước hết giũa hai cạnh 1 và 3 sao cho đưa dưỡng thử vào lỗ lọt sâu 2 ÷ 3 mm, rồi mới dũa tiếp hai cạnh 2 và 4. Bề mặt đạt yêu cầu sau khi đưa dưỡng thử vào lọt và trượt trong lỗ nhẹ nhàng, không bị dơ, lắc, lệch.

4. Bài tập : DŨA MẶT PHẲNG

   Mục đích : Hình thành kỹ năng dũa mặt phẳng.

   Vật liệu : Thép (30 x 30 x 80mm).

   Thiết bị, dụng cụ : Êtô song song, bàn máp, thước lá, bàn chải sắt, bột màu (đỏ), phấn, dũa (vuông 350 thô, dẹt 250 trung bình, dẹt 200 mịn.
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Vật liệu gia công và các dụng cụ

 Hướng dẫn thực hiện :

 1.1.  Làm sạch các vảy sắt

      _ Làm sạch các vảy sắt bằng góc hoặc cạnh của dũa thô.
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Làm sạch các vảy sắt

  1.2.  Dũa thô

      _ Dũa mặt phẳng ngang bằng cách ấn dũa xuống mặt phôi.

      _ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước lá.

      _ Đánh dấu những khu vực cao.
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      _ Dũa những phần cao.

Kiểm tra khe hở bằng thước khi giũa thô

 1.3.  Dũa phẳng

      _ Dùng toàn bộ bề mặt của dũa, đẩy dũa theo chiều dọc.

      _ Kiểm tra mặt phẳng bằng thước lá.
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Giũa phẳng và kiểm tra bằng thước lá

1.4.  Kiểm tra

      _ Quét một lớp bột màu đỏ lên mặt bàn máp.
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      _ Chà, xát mặt phẳng dũa lên trên mặt bàn máp có bột màu, kiểm tra bột màu bám vào mặt phẳng dũa.

Kiểm tra mặt phẳng dũa bằng bàn máp có bột màu

1.5.  Dũa lần cuối

      _ Dùng lưỡi cắt của dũa mịn.

      _ Đặt các ngón tay lên trên lưỡi cắt, dũa những phần không phẳng trên bề mặt.

      _ Tiếp tục dũa những phần cao cho đến khi chà mặt phẳng dũa xuống mặt bàn máp có bột màu, thấy bột màu dính đều trên mặt phẳng dũa là được.

* Các phương pháp dũa

      _ Dũa dọc : đẩy dũa thẳng về phía trước sao ch đường tâm của dũa luôn trùng với hướng chuyển động.

      _ Dũa chéo : đẩy dũa về phía trước đồng thời trượt sang bên phải là một phương pháp tốt cho dũa thô, bởi vì lượng kim loại bị cắt rộng hơn.
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      _ Dũa ngang : cầm hai đầu của dũa và đẩy sao cho đường tâm của dũa luôn vuông góc với hướng chuyển động.

 Dũa dọc                       Dũa chéo                      Dũa ngang

Các phương pháp giũa

3. Đánh giá kết quả.

	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách thức thực hiện

	1
	Kiến thức :

_ Biết tổ chức tốt nơi làm việc.

_ Biết các loại giũa và cách sử dụng.
	Vấn đáp hoặc tự luận

	2
	Kỹ năng :

_ Sử dụng thành thạo các loại giũa.

_ Giũa tốt mặt phẳng, mặt cong, nong lỗ.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	3
	Thái độ :

_ Tuân thủ qui tắc an toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	4
	Chất lượng sản phẩm :

_ Sau khi giũa, chi tiết đảm bảo chất lượng về hình dáng và kích thước.
	Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt


MÔ ĐUN 05: THỰC HÀNH HÀN

GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN

1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

1.1. Vị trí: là môđun thứ 5 trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Mô đun chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.
2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

- Trình bày được nguyên lý chung của quá trình hàn, cắt;
- Lập được quy trình hàn cắt kim loại, quy trình an toàn hàn, cắt kim loại. Sử dụng thiết bị và kỹ thuật hàn cắt thực hiện được việc hàn, cắt một số mối hàn, cắt thoả mãn yêu cầu kỹ thuật;

- Tuân thủ nguyên tắc an toàn, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong hàn, cắt;

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và ý thức tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Bài 1. Nội quy và an toàn hàn, cắt 

Bài 2. Hàn điện 

Bài 3. Hàn, cắt kim loại bằng khí
Bài 1.
NỘI QUY VÀ AN TOÀN HÀN, CẮT

1. Nội qui thực tập xưởng hàn.

   Điều 1 :

      Sinh viên đi học phải đúng giờ và mặc đồng phục bảo hộ lao động theo qui định.

      Sáng : từ 7h30 ÷ 11h30

      Chiều : từ 13h ÷ 17h
      Đầu giờ lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh và báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên

      bộ môn. Sinh viên nào vào trễ sau 15 phút sẽ không được thưc tập buổi đó.

   Điều 2 :

      Trong xưởng thực tập không đùa giỡn, không chửi thề, không nói tục và không 

      làm việc khác trong giờ thực tập.

   Điều 3 :

      Trong thời gian thực tập, phải đứng đúng vị trí đã được phân công, không đi lại
      lộn xộn trong xưởng, không được tự ý ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của giáo

      viên, không tiếp khách trong xưởng.

   Điều 4 :

      Trước khi thực hành phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hàn và bàn hàn.

   Điều 5 :

      Trước khi hàn phải mặc quần áo bảo hộ, mang giày cao su, găng tay, có mặt nạ

      và kính lọc màu tương ứng, đối với nữ tóc dài phải đội mũ hoặc kết tóc gọn gàng.

   Điều 6 :

      Trước khi hàn phải kiểm tra nguồn điện, các thiết bị, không được đeo găng tay 

      để mở cầu dao điện.

   Điều 7 :

      Không được dời vị trí khi máy hàn đang làm việc.

   Điều 8 :

     Với hàn khí, trước khi hàn phải kiểm tra an toàn dụng cụ hàn và van điều chỉnh.

   Điều 9 :

     Sau mỗi ca thực tập được nghĩ tại chỗ từ 10 ÷ 15 phút theo qui định của xưởng.

   Điều 10 :

     Khi có hiệu lệnh hết giờ phải dừng làm việc, thu dọn dụng cụ và vệ sinh nơi làm 

     việc, sau đó đóng tất cả các cầu dao điện trước khi vệ sinh cá nhân và ra về.

2. An toàn và phòng chống cháy nổ trong hàn và cắt kim loại.

   2.1. An toàn

      2.1.1. An toàn khi hàn hồ quang 

   * An toàn nhằm tránh những ánh sáng do hồ quang phát ra và những kim loại nóng chảy bắn ra 

         Để khắc phục những vấn đề trên, vì vậy trong khi thao tác, cần có những biện pháp an toàn sau :

   _ Cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như : mặt nạ, kính hàn, mũ, 

      găng tay, giày da, quần áo…

   _ Xung quanh nơi làm việc không được để những chất dễ cháy, dễ nổ. Lúc làm 

      việc trên cao phải có những tấm sắt ở dưới vật hàn để tránh những kim loại nóng

      chảy giọt xuống, làm những người ở dưới bị bỏng hoặc gây nên hỏa hoạn.

   _ Xung quanh những nơi làm việc phải có những tấm che chắn, trưuớc khi mồi hồ 

      quang phải quan sát bên cạnh để tránh những tia sáng hồ quang ảnh hưởng đến 

      sức khỏe của người làm việc xung quanh.

    * An toàn nhằm tránh điện giật 

         Để tránh hiện tượng này, người thợ phải có những biện pháp sau :

   _ Vỏ ngoài của máy và cầu dao cần phải được tiếp đất tốt.

   _ Tất cả những dây dẫn dùng để hàn phải được cách điện tốt.

   _ Khi ngắt điện hoặc đóng cầu dao thường phải đeo găng tay da khô và phải 

      nghiêng đầu về một bên để tránh tình trạng bị bỏng do tia lửa điện gây nên.

   _ Tất cả các dụng cụ khi hàn như : găng tay, quần áo, giày… phải khô ráo.

   _ Khi làm việc ở nơi ẩm ướt phải đi giày cao su hoặc dùng tấm gỗ khô để lót dưới

      chân.

   _ Khi làm việc ở trong những ống tròn và những vật đựng bằng kim loại phải có 

      tấm cách điện ở dưới chân.

   _ Khi hàn ở những nơi thiếu ánh sáng hoặc ban đêm phải trang bị đầy đủ bóng đèn.

   _ Nếu thấy người bị điện giật, phải lập tức ngắt nguồn điện chính.

   *An toàn nhằm tránh nổ, trúng độc và những nguy hại khác 

         Để đảm bảo an toàn, khi thao tác cần có những biện pháp sau :

   _ Khi hàn những vật chứa như két xăng, những chất dễ cháy thì phải cọ rữa sạch sẽ

      và để khô trước khi hàn.

   _ Khi làm việc trong nồi hơi hoặc những thùng lớn thì sau một thời gian phải ra 

      ngoài hô hấp không khí mới.

   _ Khi cạo và làm sạch xỉ hàn phải đeo kính trắng.

   _ Chỗ làm công việc hàn phải được thông gió tốt, đặc biệt là hàn kim loại màu.

   _ Khi hàn ở trên cao phải đeo dây an toàn và phải buộc vào dây cáp trên giá cố 

      định.

      2.1.2. An toàn khi hàn hơi

    *  Đối với máy sinh khí axêtylen 

   _ Trước khi khởi động máy, phải xả hết không khí chứa sẵn trong máy ra hết khi 

      ngữi thấy mùi axêtylen để tránh hiện tượng nổ do hỗn hợp axêtylen và không khí.

   _ Không được dùng máy quá năng suất cho phép vì có thể dẫn đến sự cố nguy 

      hiểm như : nổ.

   _ Để ngăn ngừa lửa tạt, cần lưu ý :

     + Kiểm tra nước chảy từng giọt, không được cho nước đầy quá hoặc cạn quá.

     + Khi ngừng làm việc phải đóng chặt van khóa.

     + Sau mỗi ca phải kiểm tra mức nước trong bình.

     + Mỗi tháng phải tháo bình ra rửa sạch một lần.

   _ Không được để bả đất đèn ngay ở chỗ để máy mà phải để xa chỗ làm việc.

   _ Cấm dùng lửa, hút thuốc hoặc bật lửa ở nơi có máy sinh khí.

   _ Công nhân phải ngừng vận hành máy khi :

     + Nắp an toàn và bình ngăn lửa tạt lại không tốt.

     + Những phần chính của máy có đường nứt, phồng, chảy nước, xì hơi hoặc thành 

        bình bị gỉ quá mức…

     + Áp kế không tốt.

     + Các nắp cửa thông không tốt hoặc không có đủ chi tiết bắt chặt.

   _ Mỗi khi máy nghĩ lâu, phải xả hết khí ra ngoài, lấy bả đất đèn ra, cạo rửa sạch 

      ngăn chứa đất đèn rồi phơi khô.

    * Đối với bình ôxy 

   _ Bình chứa oxy phải để xa ngọn lửa ít nhất là 5m.

   _ Trước khi lắp van giảm áp phải mở van khóa nhẹ nhàng để tránh hiện tượng nổ.

   _ Không được để chai oxy gần dầu mỡ, các chất cháy và các chất dễ bắt lửa.

   _ Khi vận chuyển các chai oxy phải thật nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.

    * Đối với đất đèn 

   _ Đất đèn phải chứa nơi khô ráo, tránh mưa hắt và phải có phương tiện chữa cháy.

   _ Khi vận chuyển phải nhẹ nhàng, tránh va chạm.

   _ Khi mở thùng chứa đất đèn phải tránh những dụng cụ bằng thép vì dễ gây nổ do 

      tia lửa sinh ra.

    * Đối với van giảm áp 

   _ Van giảm áp của loại nào thì dùng riêng cho loại đó, không được lẫn lộn.

   _ Trước khi lắp van giảm áp phải kiểm tra ống, nhánh trên van khóa của bình oxy 

      có dầu mỡ và bụi bẩn không.

   _ Khi ngưng làm việc thì trước khi đóng van khóa phải nới lỏng vít điều chỉnh 

      trong van giảm áp đến khi kim áp kế chỉ số O.

   _ Hàng tháng phải dùng nước xà phòng bôi trên các phần nối của van để kiểm tra 

      xem van có hở không.

   2.2. Phòng chống cháy nổ 

   Trong nghề hàn việc phòng chống cháy nổ là một yêu cầu hết sức quan trọng, bắt buộc mọi người phải thực hiện để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất cũng như trong cuộc sống.

      2.2.1. Các nguy cơ cháy nổ

   Khi gia công hàn, do đặc thù của nghề nên có rất nhiều nguy cơ gây cháy nổ như :

   _ Sự bắn tóe tia lửa hàn và cắt khí kim loại.

   _ Ngọn lửa thứ cấp dẫn ra từ các ống dẫn khí các loại khí cháy với oxy không khí.

   _ Hàn và cắt kim loại ở trong vùng dễ cháy nổ như : các kho hàng, xưởng giấy, khu

      vực có chất dễ cháy (xăng dầu, sơn, hóa chất…).

   _ Ngọn lửa hàn khí, hồ quang điện, xỉ lỏng, bức xạ nhiệt…

      2.2.2. Các biện pháp phòng chống cháy nổ

   _ Trước khi hàn, cắt cần kiểm tra khu vực làm việc và các vùng liên quan : tường

      và những phòng thông nhau, mức độ an toàn của hệ thống ống dẫn, vật liệu dễ 

      cháy, nổ trong khu vực hàn.

   _ Phải có các phương tiện tại chỗ để phòng cháy nổ như : bình chữa cháy, nước 

      cứu hỏa, cát và các phương tiện kỹ thuật khác.

   _ Tuyệt đối không được hàn cắt khi không đảm bảo các điều kiện chống cháy nổ. 

      Nếu có vật liệu dễ cháy cần phải chuyển ra khỏi khu vực hàn cắt. Tuân thủ triệt 

      để các qui định về phòng chống cháy nổ, đồng thời có hệ thống báo cháy thích 

      hợp và kiểm tra lại sau khi kết thúc công việc hàn cắt.

   _ Khi hàn cắt trong không gian hẹp, kín như : bình chứa nhiên liệu, nồi hơi… cần 

      có biện pháp an toàn và phòng chống cháy, nổ đặc biệt và có hệ thống thông gió 

      tốt.

   _ Khi hàn, cắt các bình chứa các chất nguy hiểm như : hóa chất, bình đựng xăng 

      dầu… thường có các chất gây nhiễm độc, cháy nổ và ô nhiễm. Biện pháp trước 

      khi hàn, cắt phải kiểm tra, làm sạch cặn hoặc các chất còn dư ở bên trong. Sau đó 

      dùng chất tẩy rửa, làm sạch bằng cơ học, bằng nước và để khô rồi mới hàn, cắt.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách thức thực hiện

	1
	Kiến thức :

_ Hiểu và nắm vững nội quy xưởng.

_ Biết một số an toàn và phòng chống cháy nổ._ 
	Vấn đáp hoặc tự luận



	2
	Kỹ năng :

_ Sử dụng được một số thiết bị phòng chống cháy

   nổ.
	Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi

	3
	Thái độ :

_ Chấp hành tốt nội quy và phòng chống cháy nổ.
	Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi

	4
	Chất lượng sản phẩm :
	


Câu hỏi nghiên cứu

Câu 1 : Hãy nêu nội dung của bảng nội quy xưởng thực hành hàn ?

Câu 2 : Hãy trình bày một số biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ ?

Bài 2.
HÀN ĐIỆN

1. Nguồn điện và máy hàn.

     Trong thực tế máy hàn thường có hai loại : máy hàn một chiều và máy hàn xoay chiều. Loại máy hàn xoay chiều là loại máy được sử dụng phổ biến nhất. Ở đây chúng ta sẽ khảo sát loại máy hàn xoay chiều.

    Sơ lượt máy hàn điện xoay chiều có lõi di động

   1.1.  Cấu tạo

      Bên ngoài được bọc bởi lớp vỏ bằng thép, bên trong gồm có 2 cuộn sơ cấp, 2 cuộn thứ cấp, lõi thép biến áp, trục vít, tay quay…như hình vẽ.
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     1.2.  Nguyên lý làm việc

          Loại này dùng để giảm điện thế mang điện từ 220 vôn hoặc 380 vôn, xuống điện thế không tải từ 75 đến 60 vôn để đảm bảo an toàn khi làm việc.

      _ Hai cuộn sơ cấp được nối với điện lưới, thông qua cầu dao. 

      _ Hai cuộn thứ cấp được nối với kiềm hàn và vật hàn.

Đây là loại máy có từ thông tán cao, khi thay đổi khoảng cách giữa 2 cuộn biến thế, lượng từ thông cũng thay đổi. Vì vậy có thể thay đổi dòng điện hàn bằng 2 cách :

         + Thay đổi số vòng quấn của các cuộn dây.

         + Thay đổi khoảng cách giữa 2 cuộn dây. Khi các cuộn dây gần nhau thì dòng điện hàn tăng lên và ngược lại.

2. Các dụng cụ và phụ kiện sử dụng khi hàn điện.

   2.1. Các dụng cụ

      * Kiềm hàn : Kiềm hàn dùng để kẹp que hàn và phải thỏa mãn một số yêu cầu 

         sau :

      _ Giữ cho que hàn ở vị trí thuận lợi nhất để hàn.

      _ Phải tiếp xúc điện tốt.

      _ Chỗ tay cầm của kiềm hàn không bị nung nóng quá.

      _ Khối lượng kiềm hàn phải nhỏ hơn 0,6kg, chịu được dòng điện hàn khoảng

         300A.
      * Dây hàn : Dây hàn làm nhiệm vụ dẫn dòng điện từ máy đến kiềm hàn. Do đó

         cần có một số yêu cầu sau :

      _ Dây phải mềm và không dài quá 30mm (nếu dài sẽ tổn thất điện áp lớn).

      _ Các điểm nối phải sạch và phải siết chặt.

      _ Dây không được nóng quá 800C. Do đó tiết diện dây được chọn như sau :

	Ih max (A)
	Tiết diện dây (mm2)

	200
	25

	300
	50

	450
	70

	600
	95


      *Que hàn

          +  Thuốc bọc que hàn : Trong quá trình hàn, thuốc bọc que hàn có tác dụng :

      _ Nâng cao tính ổn định của hồ quang.

      _ Đề phòng kim loại nóng chảy chịu ảnh hưởng không tốt của không khí.

      _ Đảm bảo ôxy thoát khỏi kim loại mối hàn tốt hơn.

      _ Thêm nguyên tố hợp kim để nâng cao cơ tính của kim loại mối hàn.

      _ Làm cho quá trình hàn dễ tiến hành và nâng cao hiệu suất công tác.

         +  Lõi thép que hàn : Các loại nguyên tố có trong lõi thép que hàn có tác dụng          và ảnh hưởng khác nhau trong quá trình hàn.

      _ Cacbon : là một chất khử ôxy tương đối tốt, có khả năng đẩy những thể khí           không có lợi đối với mối hàn trong không khí như ôxy, nitơ. Hàm lượng cacbon

         có trong lõi thép que hàn thường dưới 0,18%.

      _ Mangan : là một chất khử ôxy rất tốt, nó có tác dụng khử lưu huỳnh và có khả 

       năng làm giảm bớt nứt. Hàm lượng mangan có trong lõi thép khoảng 0,4 ÷ 0,6%.

      _ Silic : khả năng tẩy ôxy của silic mạnh hơn so với mangan, tuy nhiên silic dễ

         tạo thành xỉ lẫn trong mối hàn, nên thành phần của silic có trong que hàn 

         thường hạn chế dưới 0,03%.

      _ Crôm : là nguyên tố gây nhiều tạp chất trong mối hàn, và tăng lượng xỉ, vì vậy 

         nên hạn chế dưới 0,03%.

      _ Niken : cũng là loại tạp chất, nhưng nó không ảnh hưởng gì đối với quá trình          hàn. Hàm lượng niken cho phép không quá 0,30%.

      _ Lưu huỳnh - phốt pho : là tạp chất có hại trong thép, làm cho mối hàn ở nhiệt        độ cao sẽ bị nóng nứt, giòn. Vì vậy hàm lượng P, S trong lõi thép không nên nhiều quá 0,03%.

         + Qui cách que hàn : Chiều dài que hàn thường từ 250 ÷ 450 mm, nó phụ          thuộc vào đường kính, thành phần kim loại, thuốc bọc và bề dày vật hàn.

      _ Nếu giảm đường kính que hàn mà tăng chiều dài tăng hiện tượng nung nóng           que hàn khi làm việc, tạo điều kiện nóng chảy nhanh, hình thành mối hàn 

         không tốt.

      _ Nếu chiều dài que hàn ngắn thì lãng phí kim loại (do đầu thừa không hàn).

         + Bảo quản que hàn : Vì que hàn có ảnh hưởng rất lớn đến mối hàn, cho nên 

         cần phải bảo dưỡng que hàn thật tốt. Khi bảo dưỡng que hàn phải làm theo mấy

         điểm sau :

      _ Que hàn phải để nơi khô ráo và thông gió tốt, nhiệt độ không quá 180C.

      _ Khi cất các loại que hàn, phải kê cao trên 300mm, đồng thời phải để cách          tường hơn 300mm tránh bị ẩm mà biến chất.

      _ Kho chứa que hàn phải có phòng sấy khô chuyên dùng, trong phòng có thiết bị         lò nung nóng để sấy khô que hàn.

      _ Các loại que hàn bị ẩm, sau khi đã sấy khô, đem hàn thử, nếu không phát hiện có hiện tượng thuốc bọc que hàn rơi ra từng mảng, hoặc trên mặt mối hàn có lỗ hơi thì chứng tỏ căn bản que hàn đó vẫn bảo đảm được chất lượng hàn.

      _ Khi làm việc ở ngoài trời cách đêm cần phải giữ que hàn cho tốt, để đề phòng que hàn bị ẩm mà biến chất.

      * Mặt nạ hàn

            Mặt nạ hàn phải nhẹ, khối lượng phải nhỏ hơn 0,6kg. Kính hàn phải có độ 

          đậm, nhạt khác nhau tùy thuộc vào cường độ dòng điện hàn.

	Dòng điện hàn
	Độ đậm, nhạt

	< 100
	Hơi nhạt

	100 ÷ 350
	Trung bình

	> 350
	Hơi đậm


    * Búa gỏ rỉ 

         Búa gỏ rỉ có một đầu nhọn, một đầu dẹp dùng để gỏ rỉ sau khi hàn.

      * Bàn chải sắt 

         Bàn chải sắt cần có cán để cầm dùng làm sạch rỉ sau khi dùng gỏ rỉ.

      * Kìm cặp phôi

         Kìm cặp phôi dùng để kẹp phôi hàn sau mỗi lần hàn, đem ra để gỏ rỉ.

   2.2. Các phụ kiện

      * Găng tay : dùng để tránh nóng khi kiềm hàn quá nóng.

      * Kính bảo hộ : dùng bảo vệ mắt khi gỏ rỉ.

      * Ống che tay, ống che chân: dùng để tránh hơi nóng do hồ quang gây nên.

3. Kỹ thuật hàn.

   3.1. Chế độ hàn

       Đặc trưng của chế độ hàn là : Đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn, tốc độ hàn và điện thế của hồ quang.

      3.1.1. Đường kính que hàn (dq) : Đường kính que hàn có liên quan đến hiệu suất và năng suất lao động trong quá trình hàn. Vì vậy cần chọn đường kính que hàn thích hợp, khi chọn cần chú ý một số điểm sau :

      _ Chiều dày vật hàn càng lớn thì đường kính que hàn càng lớn và ngược lại.

      _ Loai mối hàn : đối với mối hàn chồng mí, chữ T thì nên chọn que hàn có đường 

         kính tương đối lớn.

      _ Đối với vị trí mối hàn :

         + Khi hàn đứng, đường kính que hàn không lớn quá 5mm.

         + Khi hàn ngữa, hàn ngang đường kính que hàn không lớn quá 4mm.

         + Khi hàn bằng, đường kính que hàn lớn hơn khi hàn các vị trí khác một ít.

      _ Thứ tự lớp hàn : khi hàn nhiều lớp nên chọn :

         + Lớp thứ nhất, đường kính que hàn từ 3 ÷ 4mm.

         + Lớp thứ 2, 3, 4…có thể tùy bề dày của vật hàn để chọn que hàn có đường kính tương đối lớn. Có thể áp dụng công thức sau để chọn đường kính que 

            hàn :

        * Đối với hàn giáp mối :           
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        * Đối với hàn góc, hàn chữ T :  
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Trong đó : _ d : đường kính que hàn (mm).

                  _ δ : bề dày chi tiết  (mm).

                  _ K : cạnh mối hàn (mm).

      3.1.2. Cường độ dòng điện hàn (Ih) : Việc nâng cao hay hạ thấp dòng điện hàn có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu suất. Dòng điện hàn đối với chất lượng mối hàn có ảnh hưởng sau :

      _ Nếu dòng điện hàn lớn quá dễ làm cho kim loại hai bên vật hàn bị khuyết cạnh,

         thậm chí bị chảy thủng, cấu tạo của kim loại cũng do nóng quá mà bị thay đổi.

      _ Nếu dòng điện hàn nhỏ quá thì vật hàn chưa đủ để chảy, do đó hàn không dính, 

         hàn lẩn xỉ…

   Có thể chọn cường độ dòng điện hàn theo công thức gần đúng như sau :

                                      Ih = (35 ÷ 50).dq
   Trong đó : _ dq : là đường kính que hàn (mm).

                     _ Ih :  là cường độ dòng điện hàn (A).

     3.1.3. Điện thế hồ quang :  Điện thế hồ quang là do chiều dài hồ quang quyết định : hồ quang dài thì điện thế cao, hồ quang ngắn thì điện thế thấp.

      _ Nếu hồ quang dài thì hồ quang cháy không ổn định, dễ bị lắc, dễ bị phân tán, 

         kim loại nóng chảy bị bắn ra nhiều, do đó lãng phí kim loại và điện, độ sâu 

         nóng chảy ít sinh ra khuyết tật.

      _ Nếu hồ quang ngắn thì dễ hàn, chiều dài của hồ quang không nên vượt quá

         đường kính que hàn.

   Chiều dài hồ quang là khoảng cách từ đầu mút que hàn đến mặt thoáng vũng hàn :

        + Hồ quang bình thường : lhq = 1,1dq  (dq : đường kính que hàn)

        + Hồ quang ngắn             : lhq < 1,1dq  

        + Hồ quang dài                : lhq > 1,1dq 

       3.1.4. Tốc độ hàn : Tốc độ hàn là tốc độ di chuyển về phía trước của que hàn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của công việc hàn.

   _ Nếu tốc độ hàn quá lớn mối hàn sẽ hẹp, chiều sâu ngấu giảm, không phẳng và có 

      thể bị gián đoạn.

   _ Nếu tốc độ hàn quá nhỏ sẽ dễ bị hiện tượng cháy chân, kim loại cơ bản bị nung 

      nóng quá mức, vùng ảnh hưởng nhiệt quá lớn, chiều rộng và độ ngấu mối hàn 

      tăng.

   _ Tốc độ hàn phụ thuộc vào loại que hàn, cường độ dòng điện hàn và tiết diện 

      ngang mối hàn. 

   3.2. Các chuyển động của que hàn

        Trong quá trình hàn, thông thường que hàn chuyển động từ trái sang phải và nghiêng một góc so với mặt phẳng vật hàn từ 75 ÷ 850.

 Các phương pháp chuyển động que hàn gồm có :

      3.2.1. Chuyển động que hàn theo đường thẳng :

        Phương pháp này thường dùng cho phương pháp hàn bằng. Do que hàn không dao động nên độ sâu nóng chảy tương đối lớn, nhưng chiều rộng mối hàn tương đối hẹp, nên dùng để hàn lớp thứ nhất của mối hàn nhiều lớp.

      3.2.2. Chuyển động que hàn theo đường thẳng đi lại :

        Phương pháp này có tốc độ hàn nhanh, mối hàn hẹp, tỏa nhiệt nhanh, do đó dùng hàn lớp thứ nhất của mối hàn ghép.

      3.2.3. Chuyển động que hàn theo hình răng cưa :

        Phương pháp này dễ thao tác nên được dùng nhiều trong trường hợp hàn tấm thép dày.

      3.2.4. Chuyển động que hàn theo hình bán nguyệt :

         Phương pháp này có ưu điểm là làm cho kim loại nóng chảy được tốt, thời gian giữ nhiệt dài, làm cho thể hơi dễ thoát ra và xỉ hàn nổi lên trên bề mặt mối hàn, do đó nâng cao chất lượng mối hàn.

      3.2.5. Chuyển động que hàn theo hình tam giác :

 Ưu điểm của phương pháp này là làm cho mối hàn hình thành tốt, nâng cao được hiệu suất.

      3.2.6. Chuyển động que hàn theo hình tròn :

        Ưu điểm của phương pháp này là làm cho kim loại nóng chảy, làm cho oxy, nitơ có dịp thoát ra, xỉ hàn nổi lên. Phương pháp này được áp dụng nhiều trong thực tế.
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   3.3. Các vị trí mối hàn

      3.3.1. Hàn bằng (hàn sấp) : là những mối hàn phân bố trên những mặt phẳng nằm trong góc từ 0 ÷ 600C.

      3.3.2.  Hàn đứng) : là những mối hàn phân bố trên những mặt phẳng nằm trong góc từ 60 ÷ 1200C theo phương bất kỳ trừ phương song song với mặt phẳng nằm ngang.

      3.3.3. Hàn ngang : là những mối hàn phân bố trên những mặt phẳng nằm trong góc từ 60 ÷ 1200C nhưng có phương song song với mặt phẳng nằm ngang.

      3.3.4. Hàn trần (hàn ngửa) : là những mối hàn phân bố trên những mặt phẳng nằm trong góc từ 120 ÷ 1800C.

   3.4. Các khuyết tật và biện pháp khắc phục

      3.4.1. Nứt : Là một trong nhựng khuyết tật nghiêm trọng nhất của liên kết hàn. Nứt có thể xuất hiện trên bề mặt mối hàn, trong mối hàn và ở vùng ảnh hưởng nhiệt.

* Nguyên nhân :

   _ Sử dụng vật liệu hàn chưa đúng.

   _ Tồn tại ứng suất dư lớn trong liên kết hàn.

   _ Tốc độ làm nguội cao.

   _ Liên kết hàn không hợp lý.

   _ Bố trí các mối hàn chưa hợp lý.

* Biện pháp khắc phục :

   _ Sử dụng vật liệu hàn phù hợp.

   _ Giải phóng các lực kẹp chặt lien kết hàn. Tăng khả năng điền đầy của vật liệu hàn.

   _ Nung nóng sơ bộ vật hàn, giữ nhiệt để giảm tốc độ làm nguội.

   _ Sử dụng lien kết hàn hợp lý, vát mép, giảm khe hở giữa các vật hàn.
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   _ Bố trí so le các mối hàn.

                                                                   1. Nứt ngoài.

                                                                   2. Nứt trong.

      3.4.2. Lỗ hơi : sinh ra do hiện tượng khí trong kim loại lỏng của mối hàn không kịp thoát ra ngoài khi kim loại vũng hàn đông đặc.

* Nguyên nhân :

   _ Hàm lượng các bon trong vật hàn quá cao.

   _ Vật liệu hàn bị ẩm.

   _ Bề mặt chi tiết bị bẩn, dính sơn, dầu mỡ, oxyt1, hơi nước…

   _ Chiều dài cột hồ quang lớn, tốc độ hàn quá cao.

* Biện pháp khắc phục :

   _ Dùng vật liệu hàn có hàm lượng cac bon thấp.

   _ Trước khi hàn, vật liệu hàn phải được sấy khô.

   _ Làm sạch bề mặt vật hàn.

   _ Giữ chiều dài cột hồ quang ngắn, giảm tốc độ hàn.
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   _ Sau khi hàn, không gõ xỉ hàn ngay, kéo dài thời gian giữ nhiệt cho mối hàn.

                                                                Lỗ hơi

      3.4.3. Mối hàn lẫn xỉ : lẫn xỉ hoặc lẫn một số tạp chất khác là loại khuyết tật rất dễ xuất hiện trong lien kết hàn.

* Nguyên nhân :

   _ Dòng điện hàn quá nhỏ.

   _ Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ sạch xỉ.

   _ Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá lớn.

   _ Làm nguội mối hàn quá nhanh.

* Biện pháp khắc phục :

   _ Tăng dòng điện hàn cho thích hợp. Hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang.

   _ Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.

   _ Thay đổi góc độ và phương pháp dịch chuyển que hàn cho hợp lý. Giảm tốc độ hàn, không để xỉ hàn chảy vào vũng hàn hoặc chảy về phía trước vùng nóng chảy.

   _ Làm nguội phù hợp với vật liệu hàn.
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                                                                                               Lẫn xỉ

      3.4.4. Hàn không ngấu, không thấu : là loại khuyết tật nghiêm trọng trong liên kết hàn, nó bao gồm cả nứt, lỗ hơi, lẫn xỉ, dẫn đến làm hỏng liên kết

* Nguyên nhân :

   _ Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ.

   _ Dòng điện que hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh.

   _ Góc độ que hàn không hợp lý.

   _ Chiều dài cột hồ quang quá lớn.

   _ Que hàn chuyển động không đúng theo trục mối hàn.

* Biện pháp khắc phục :

   _ Làm sạch liên kết hàn trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn.

   _ Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn.
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                                                                                               Hàn không thấu

      3.4.5. Khuyết cạnh : là chỗ giao nhau của vật hàn và mối hàn có rãnh dọc hoặc lõm.

* Nguyên nhân :

   _ Do dòng điện hàn quá lớn, hồ quang dài.

   _ Góc độ que hàn và cách dịch chuyển que hàn không hợp lý.

* Biện pháp khắc phục :

   _ Chọn chế độ hàn hợp lý, giảm chiều dài hồ quang.

   _ Chỉnh lại góc độ que hàn và cách dịch chuyển que hàn cho hợp lý.

                          Khuyết cạnh
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      3.4.6. Đóng cục : là trên mép của vật hàn có các cục kim loại không được trộn lẫn vào kim loại mối hàn. Nó xuất hiện khi hàn đứng, hàn ngang và hàn trần.

* Nguyên nhân :

   _ Que hàn nóng chảy nhanh, hồ quang dài.

   _ Cách dịch chuyển que hàn không chính xác, tốc độ hàn chậm.

* Biện pháp khắc phục :

   _ Chọn chế độ hàn thích hợp, thu ngắn hồ quang.

   _ Chú ý phương pháp đưa que hàn thích hợp, giảm tốc độ hàn.

                                                             Đóng cục
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4. Hàn giáp mối.

   * Hàn bằng giáp mối

      _ Hàn bằng giáp mối có thể vát cạnh hoặc không vát cạnh. Tùy theo chiều dày vật hàn. Nếu S > 6mm có vát chữ V hoặc chữ X. Góc vát α = 550 ± 30. 

      _ Góc nghiêng que hàn α = 600 ÷ 750 ; β = 900.

      _ Khi hàn vật mỏng thường sử dụng phương pháp đưa que hàn theo đường thẳng hoặc đường cong. Trường hợp khi hàn mặt trước nên đưa que hàn hơi chậm, còn khi hàn mặt sau phải hơi nhanh để bề rộng mối hàn giảm.

      _ Khi vật hàn dày có thể vát chữ V hoặc chữ X và phải hàn thành nhiều đường nhiều lớp. Lớp 1 chọn đường kính que hàn nhỏ hơn lớp sau, phương pháp đưa que hàn theo đường thẳng, bán nguyệt hoặc đường cong. Chú ý hàn lớp sau phải làm sạch xỉ đường hàn lớp trước và đường hàn sau phải chồng lên 1/3 bề rộng đường hàn trước.
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      _ Các mối hàn có chiều dài ngắn (L < 500mm) cho phép hàn liên tục từ đầu đến cuối.

      _ Các mối hàn có chiều dài trung bình (L = 500 ÷ 1000mm) nên hàn từ giữa ra.

      _ Các mối hàn có chiều dài lớn (L > 1000mm) dùng phương pháp phân đoạn nghịch để hàn, mỗi đoạn dài 150 ÷ 250mm.
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   _ Khi hàn các mối hàn giáp mối nhiều lớp ta thực hiện các lớp như hình vẽ sau :
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5. Hàn đắp.

   5.1. Hàn đắp mặt phẳng

      Các bước thực hiện :

      _ Gây và duy trì hồ quang.
      _ Điều chỉnh góc độ que hàn α = 750 ÷ 800 ; β = 900.

      _ Di chuyển que hàn theo hình bán nguyệt hoặc hình tròn.

      _ Chiều dài hồ quang (3 ÷ 4)mm.

      _ Đường hàn sau chồng lên đường hàn trước một khoảng b/3.

      _ Đường hàn sau ngược chiều với đường hàn trước.

      _ Khi hàn đắp nhiều lớp, hướng của đường hàn sau vuông góc với hướng của đường hàn lớp trước.

      _ Sau khi hàn xong lớp trước tiến hành gõ sạch xỉ, để cho vật hàn nguội hẳn mới tiến hành hàn lớp sau.
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  5.2. Hàn đắp mặt cong

      Các bước thực hiện :
      _ Chỉnh góc độ que hàn nghiêng với trục đường hàn một góc : α = 750 ÷ 800.

      _ Chiều dài hồ quang (3 ÷ 4)mm.

      _ Bề rộng mối hàn không vượt quá 2 lần đường hàn trước.

      _ Bố trí các đường hàn so le, đối xứng nhau qua tâm.

      _ Đường hàn sau chồng lên đường hàn trước một khoảng b/3.

[image: image315.png]2
1~ Méi han dp ; 2 - Truc Thir tur bé tri duong han




6. Hàn leo. (hay còn gọi là hàn đứng)

  6.1. Đặc điểm

      Hàn leo (hàn đứng) thao tác tương đối khó, kim loại nóng chảy chịu tác dụng của trọng lực mà chảy xệ xuống dưới, mối hàn khó hình thành. Chất lượng mối hàn kém do vậy khi hàn cần có những biện pháp kỹ thuật sau.

   6.2. Kỹ thuật hàn

        Các bước thực hiện :
      _ Chọn đường kính que hàn và cường độ dòng điện nhỏ hơn hàn bằng từ 10 ÷ 15% để chống kim loại lỏng chảy xệ khi hàn.
      _ Khi hàn đứng giáp mối góc độ que hàn nằm trong mặt phẳng vuông góc với bề mặt vật hàn và nghiêng một góc 60 ÷ 800 về phía trước của mối hàn.

      _ Dùng hồ quang ngắn lhq < dq (dq là đường kính que hàn) nhằm rút ngắn khoảng cách giọt kim loại chảy vào vùng hàn.

      _ Căn cứ vào những đặc điểm của loại đầu nối mối hàn mà chọn cách đưa que hàn thích hợp.

      _ Hàn đứng mối hàn giáp mối vát hoặc không vát cạnh phương pháp đưa que hàn thích hợp nhất là kiểu đường thẳng đi lại hoặc răng cưa bán nguyệt.

   ​Hàn đứng chồng mí, góc, chữ T cũng tương tự như hàn đứng giáp mối.
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IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách thức thực hiện

	1
	Kiến thức :

_ Biết vận hành máy hàn.

_ Sử dụng được các dụng cụ và phụ kiện hàn.
	Vấn đáp hoặc tự luận

	2
	Kỹ năng :

_ Vận hành máy hàn.

_ Chọn chế độ hàn, gây và duy trì hồ quang.

_ Hàn được hàn giáp mối vị trí hàn bằng, hàn đắp, hàn leo.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	3
	Thái độ :

_ Tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính kiên trì.
	Thông qua quan sát, ghi ở sổ theo dõi.

	4
	Chất lượng sản phẩm :

_ Mối hàn phẳng, thẳng, đúng kích thước, không bị khuyết tật.
	Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt


Câu hỏi nghiên cứu

Câu 1 : Hãy nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn xoay chiều ?

Câu 2 : Hãy trình bày kỹ thuật hàn bằng giáp mối, hàn đắp, hàn leo ?

PHẦN BÀI TẬP
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Bài tập 1 : TẠO HỒ QUANG.

1. Mục đích.

   _ Tạo và giữ được hồ quang trong suốt chiều dài phôi.

2. Vật liệu.

   _ Que hàn Ø3,2mm.

   _ Sắt tấm : 200 x 100 x 6mm.

3. Thiết bị và dụng cụ.

   _ Máy hàn và dụng cụ và hàn hồ quang tay.

4. Trình tự thực hiện.

   4.1. Đọc bản vẽ.

   _ Nắm được các kích thước cơ bản.

   _ Hiểu được yêu cầu kỹ thuật.

   4.2. Kiểm tra phôi.

   _ Phôi phải thẳng, phẳng. không bị bavia, đúng kích thước.

   _ Vệ sinh sạch sẽ mặt phôi.

   4.3. Chọn chế độ hàn, gá đính phôi.

   _ Với phôi hàn có bề dày δ = 6mm. 

   _ Đường kính que hàn d = 3,2mm, ứng với Ih = (40 ÷ 60).d = (128 ÷ 192)A.

   _ Chọn Ih = 110 ÷ 180A.

   4.4. Tiến hành hàn.

   _ Lắp que hàn vào kìm hàn (vuông góc).

   _ Đưa que hàn đến gần vị trí gây hồ quang.

   _ Đưa mặt nạ hàn che mặt.

   _ Gây hồ quang (bằng 2 phương pháp : mổ thằng hoặc ma sát)

      + Mổ thẳng : Gõ đầu que hàn lên bề mặt vật hàn cho chập mạch sau đó tách và giữ khoảng cách từ đầu que hàn tới bề mặt vật hàn bằng khoảng đường kính que hàn.

      + Ma sát : Quẹt đầu que hàn lên bề mặt vật hàn cho tiếp xúc (phát hồ quang) sau đó giữ khoảng cách từ đầu que hàn tới bề mặt vật hàn bằng khoảng đường kính que hàn.

   _ Duy trì chiều dài hồ quang khoảng đường kính que hàn.

   _ Thực hiện các đoạn hàn có chiều dài khoảng 25mm, chiều rộng khoảng 6mm.

   4.5. Kiểm tra.

   _ Làm sạch xỉ hàn bằng bàn chải sắt.

   _ Kiểm tra chiều rộng, chiều cao mối hàn.

   _ Kiểm tra các khuyết tật.
   .
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Bài tập 2 : HÀN ĐƯỜNG THẲNG TRÊN MẶT PHẲNG.

1. Mục đích.

   _ Hàn được những đường hàn thẳng và song song với nhau.
2. Vật liệu.

   _ Que hàn Ø3,2mm.

   _ Sắt tấm : 200 x 100 x 6mm.

3. Thiết bị và dụng cụ.

   _ Máy hàn và dụng cụ và hàn hồ quang tay.

4. Trình tự thực hiện.

   4.1. Đọc bản vẽ.

   _ Nắm được các kích thước cơ bản.

   _ Hiểu được yêu cầu kỹ thuật.

   4.2. Kiểm tra phôi.

   _ Phôi phải thẳng, phẳng. không bị bavia, đúng kích thước.

   _ Vệ sinh sạch sẽ mặt phôi.

   _ Kẻ các đường thẳng bằng phấn song song trên bề mặt phôi.
   4.3. Chọn chế độ hàn, gá đính phôi.

   _ Với phôi hàn có bề dày δ = 6mm. 

   _ Đường kính que hàn d = 3,2mm, ứng với Ih = (40 ÷ 60).d = (128 ÷ 192)A.

   _ Chọn Ih = 110 ÷ 180A.

   _ Đưa phôi lên bàn hàn.

   4.4. Tiến hành hàn.

   _ Bằng phương pháp di chuyển que hàn chủ yếu là thẳng và đường tròn.

   _ Que hàn để đúng góc độ (hợp với đường hàn một góc từ 
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   4.5. Kiểm tra.

   _ Kiểm tra bằng mắt thường.

   _ Các đường hàn phải thẳng và song song nhau.

   _ Bề rộng mối hàn b = 5 ÷ 8mm.

   _ Mối hàn không bị khuyết tật.

Bài 3.
HÀN, CẮT KIM LOẠI BẰNG KHÍ
1. Thiết bị và phụ kiện hàn, cắt bằng khí.

   1.1. Mỏ hàn

     Mỏ hàn cần phải an toàn khi sử dụng và ổn định thành phần của ngọn lửa, phải nhẹ nhàng và thuận tiện khi sử dụng. Phân loại mỏ hàn có nhiều cách :

    _ Theo nguyên lý truyền khí cháy trong buồng hỗn hợp có : mỏ hút và mỏ đẳng áp.

    _ Theo kích thước và khối lượng có : loại bình thường và loại nhẹ.

    _ Theo số ngọn lửa có : loại một ngọn và loại nhiều ngọn lửa.

    _ Theo loại khí dùng có : axêtylen, hydrô, benzen, vv….

    _ Theo phương pháp sử dụng có : loại bằng tay và bằng máy.

     Hiện nay thường dùng loại mỏ hàn kiểu hút. Sơ đồ cấu tạo như hình vẽ :
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Ôxy dưới áp suất 1 ÷ 4at theo ống 12 vào miệng phun 6 và đi ra khỏi miệng 6 với tốc độ lớn tạo nên khu vực chân không. Axêtylen theo ống 11 chạy qua buồng 9 bị khoảng chân không hút vào buồng 4 và ở đó trộn lẫn với ôxy. Hỗn hợp khí này theo ống 3 ra khỏi đầu mỏ hàn 1 (nối với mỏ hàn bằng bạc 2) và cháy tạo thành ngọn lửa. Thường mỏ hàn chế tạo thành một bộ gồm có một cán và một số đầu hàn đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Các đầu hàn có thể thay đổi tùy theo yêu cầu công tác.

     Theo nguyên lý cấu tạo kiểu hút ta cần chú ý : khi hàn, mở ôxy trước, mở axêtylen sau vì mở C2H2 trước nó có áp lực thấp không ra được. Khi thôi hàn ta đóng C2H2 trước, O2 sau. Trong quá trình hàn do sự bắn tóe của kim loại và xỉ, lỗ đầu mỏ hàn có thể bị nhỏ hoặc méo làm cho ngọn lửa không bình thường. Lúc đó ta có thể tắt và dùng que bằng đồng đỏ để thông. Khi mỏ hàn bị nóng quá làm cho ngọn lửa bị gián đoạn hoặc nổ thì cũng có thể tắt ngọn lửa và nhúng vào nước để làm nguội. Khi thay đầu hàn cần chú ý vặn chặt để tránh rò khí.

    Loại mỏ này dùng khi áp suất O2 từ 1 ÷ 4at, và áp suất C2H2 lớn hơn 0,01at.

   1.2. Ống dẫn khí

     Trong kỹ thuật hàn thường dùng 2 loại ống dẫn khí : ống dẫn bằng kim loại và ống dẫn bằng cao su (ống mềm). Ống dẫn bằng kim loại được lắp cố định trong các phân xưởng, hoặc lắp giữa máy sinh khí axêtylen với các phụ tùng. Ống cao su được nối từ bình ôxy hoặc máy sinh hàn khí đến mỏ hàn để công nhân dễ thao tác.

     * Ống dẫn bằng kim loại : Ống dẫn khí ôxy có áp suất từ 16at trở xuống được chế tạo từ ống thép không hàn. Ống dẫn khí áp lực cao được chế tạo bằng đồng đỏ hoặc đồng thau. Để giảm sự cố nổ, khi áp suất làm việc từ 0,1 đến 1,5at phải hạn chế đường kính trong của ống không được quá 50mm.

     * Ống dẫn bằng cao su : Mỏ hàn, mỏ cắt và các thiết bị khác muốn nối liền với bình ôxy, máy sinh khí, hoặc các ống dẫn khí đều phải dùng ống cao su. Ống cao su phải mềm để không ảnh hưởng đến thao tác của người thợ hàn. Đường kính trong của ống cao su phải căn cứ vào lượng khí tiêu thụ mà chọn : Để có đủ sức bền ở áp suất làm việc, ống cao su mới có một hoặc nhiều lớp bọc bằng vải bông hoặc đay. Đối với khí axêtylen, ống cao su được tính toán để làm việc với áp suất đến 10at. Chiều dày lớp trong của ống cao su không được mỏng quá 2mm, và lớp ngoài không được mỏng quá 1mm. Loại ống đường kính trong 9,5mm và đường kính ngoài từ 15,5 ÷ 22mm được sử dụng rộng rãi hơn.

   1.3. Thiết bị kiểm tra và an toàn

      Ngoài các phụ tùng như van khóa, van xả...vv…mỗi máy sinh khí axêtylen phải trang bị các thiết bị kiểm tra và an toàn sau :

      * Áp kế : là dụng cụ để đo áp suất làm việc của máy sinh khí.

      * Nắp an toàn : là thiết bị dùng để khống chế áp suất làm việc của máy sinh khí.

      * Thiết bị ngăn lửa tạt lại : là dụng cụ chống nổ chủ yếu do ngọn lửa hoặc khí 

        ôxy đi ngược từ mỏ hàn vào máy sinh khí sinh ra.

   1.4. Van giảm áp

      Van giảm áp có tác dụng làm giảm áp suất của các chất khí đến áp suất quy định, và giữ cho áp suất đó không thay đổi trong suốt quá trình làm việc. Van giảm áp cho khí O2 có thể điều chỉnh áp suất ôxy từ 150at xuống khoảng 1 ÷ 15at. Van giảm áp cho khí axêtylen có thể điều chỉnh áp suất các máy sinh khí từ 0,1 ÷ 1,5at thích ứng với việc hàn hoặc cắt kim loại.

     Có nhiều loại van giảm áp khác nhau, nhưng nguyên lý chung và các bộ phận cấu tạo chính thì giống nhau. Hình vẽ sau giới thiệu sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của van giảm áp kiểu đơn cấp.
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     Khí nén chạy từ chai ôxy hoặc từ máy sinh khí đi vào buồng áp lực cao 1, sau đó khe hở giữa nắp van 2 và gờ van để vào buồng áp lực thấp 5. Vì dung ích của buồng 1 nhỏ hơn buồng 5 nên chất khí đi từ buồng 1 sang buồng 5 sẽ được giãn nở làm áp suất giảm xuống đến áp suất làm việc rồi được dẫn ra mỏ hàn hoặc mỏ cắt.

     Muốn cho áp suất khí trong buồng 5 cao hay thấp ta điều chỉnh khe hở giữa nắp van 2 và gờ van. Nắp 2 càng nâng cao thì áp suất trong buồng áp lực thấp càng cao và lưu lượng khí đi qua van giảm áp càng nhiều. Để nâng nắp 2 lên cao, ta vặn vít điều chỉnh 7 : khi vặn vào (theo chiều kim đồng hồ) thì lò xo 6 đẩy màng 8, cần 9 và đẩy nắp 2 lên. Khi vặn ra thì nắp 2 hạ xuống làm áp suất trong buồng 5 giảm thấp.

     Quá trình tự động điều chỉnh áp suất trong van giảm áp như sau : nếu lượng khí do mỏ hàn hoặc mỏ cắt tiêu thụ ít đi, khí sẽ dồn lại trong buồng 5 làm cho áp suất trong buồng này tăng lên đủ sức ép mạnh vào màng 8 và lò xo 6. Khi lò xo 6 bị nén thì kéo cần 9 di chuyển xuống phía dưới, đậy cần nắp van lại cho đến khi áp suất trong buồng áp lực thấp bằng trị số lúc đầu thì thôi. Nếu mỏ hàn tiêu thụ nhiều khí thì tình hình ngược lại : áp suất trong buồng 5 giảm thấp, lò xo 6 giản ra đẩy màng 8 cong lên áp vào lò xo 11 làm cho nắp van 2nâng cao, do đó áp suất khí trong buồng 5 tăng dần đến mức quy định.

     Van giảm áp còn có nắp an toàn 3, áp kế 10 chỉ áp suất trong buồng cao áp và áp kế 4 chỉ áp suất trong buồng áp lực thấp.

2. Khí hàn, cắt.

   2.1. Ôxy (O2) : 

     Ôxy là một chất khí không màu, không mùi, không độc, không thể tự cháy nhưng nó duy trì sự cháy. Trong không khí có khoảng 21% khí ôxy và 69% khí nitơ : nhưng trong kỹ nghệ hàn người ta không dùng khí ôxy lẫn trong không khí mà dùng khí ôxy nguyên chất.

   Khí ôxy được điều chế từ không khí gồm 3 bước : nén, làm nguội, giãn nở để biến không khí thành thể lỏng. Sau đó nén khí ôxy lên áp suất cao rồi chứa vào các bình vỏ thép có dung tích 40lít, áp suất 150at. Khí ôxy điều chế như vậy có độ nguyên chất có thể đạt từ 98 đến 99,5%.

   2.2. Khí axêtylen (C2H2)

      Khí axêtylen là một chất khí không màu, có mùi đặc biệt. Nếu hít nhiều vào sẽ bị váng đầu, buồn nôn và có thể trúng độc. Ngọn lửa khí axêtylen kết hợp với khí ôxy nguyên chất có nhiệt độ từ 3050 đến 3150o. Axêtylen là một chất khí nổ nguy hiểm.

   Khi hàn hoặc cắt kim loại người ta có thể dùng các máy sinh khí di động đặt gần chỗ hàn hoặc dùng các bình chứa khí axêtylen đã nạp sẵn để hàn hoặc cắt.

3. Kỹ thuật hàn bằng khí.

   3.1. Các loại mối hàn

      Căn cứ vào kết cấu của chi tiết hàn, vị trí mối hàn trong không gian, khi hàn khí thường dùng nhất là mối hàn giáp mối. 

   _ Khi mối hàn mỏng dùng mối hàn kiểu uốn mép và không cần que hàn phụ.

   _ Khi hàn vật dày S > 5mm cần vát mép chữ V, X. Sự biến dạng khi hàn hàng loại vát chữ X ít hơn (do nung đều hai phía) so với vát chữ V.

      Mối hàn chồng dùng khi hàn vật có chiều dày S < 3mm. Khi hàn đính các tấm, thỏi, tấm lót .v.v… Khi chiều dày lớn không dùng kiểu mối nối dày, vì biến dạng lớn và có thể nứt nẻ.

      Mối hàn đứng và hàn góc cũng như mối hàn chồng chỉ dùng để hàn các vật mỏng không vát mép. 

   3.2. Chuẩn bị vật hàn trước khi hàn

     Căn cứ vào dạng đầu nối, loại và chiều dày vật hàn mà có sự chuẩn bị vật hàn khác nhau. Trong trường hợp chuẩn bị vật hàn liên kết giáp mối :

      _ Kim loại có chiều dày từ 0,5 ÷ 1mm khi hàn gấp mép.

      _ Chiều dày vật hàn < 3mm không cần vát mép. Từ 4mm trở lên cần vát mép để mối hàn được ngấu, góc vát từ 60 ÷ 700. 

      _ Làm sạch vật hàn khỏi sơn dầu mỡ và gỉ sắt bám vào vật hàn và 20 ÷ 30mm về hai phía của mối hàn.

      _ Gá lắp và hàn dính.

   3.3. Phương pháp hàn

     Căn cứ vào sự chuyển dịch của mỏ hàn và que hàn, ta chia ra 2 phương pháp hàn :

      3.3.1. Phương pháp hàn phải (h.a)

      Khi mỏ hàn và que hàn chuyển động từ trái sang phải (mỏ hàn đi trước que hàn đi sau). Ngọn lửa luôn hướng vào vùng hàn. Do áp suất của ngọn lửa lim loại lỏng của vùng hàn luôn được xáo trộn đều, tạo điều kiện cho xỉ hàn nổi lên. Ngọn lửa bao bọc vùng hàn nên mối hàn được bảo vệ tốt, nguội chậm, giảm được ứng suất dư và biến dạng. Phương pháp này dùng để hàn những vật có chiều dày S > 3mm hoặc vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao.

      3.3.2. Phương pháp hàn trái (h.b)

      Khi hà mỏ hàn và que hàn chuyển động từ phải sang trái (que hàn đi trước, mỏ hàn đi sau). Trong quá trình hàn, ngọn lửa không hướng trực tiếp vào vùng hàn do đó nhiệt tập trung vào đây ít hơn, xỉ hàn khó nổi lên. Điều kiện bảo vệ mối hàn không tốt, tốc độ nguội của kim loại lớn, ứng suất và biến dạng lớn hơn so với hàn phải. Người thợ hàn dễ quan sát mối hàn nên mối hàn đều và đẹp. Phương pháp này dùng để hàn các chi tiết có chiều dày nhỏ hơn < 3mm, hoặc vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp.
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   3.4. Chế độ hàn
      Yếu tố để xác định chế độ hàn là : tốc độ hàn, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hàn là : góc nghiêng của mỏ hàn, công suất ngọn lửa, đường kính que hàn.

      3.4.1. Góc nghiêng của mỏ hàn 

      _ Tùy vào bề dày của vật hàn mà chọn góc nghiêng cho phù hợp, chiều dày càng lớn góc α càng lớn.

      _ Kim loại có tính dẫn nhiệt lớn thì góc α cũng phải lớn. Từ 60 ÷ 800 nhưng khi hàn chì góc α không quá 100.

      _ Để nung kim loại vật hàn và tạo thành bể hàn, lúc đầu góc α từ 80 ÷ 900 sau đó tùy theo vật hàn mà ta hạ góc nghiêng xuống
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    3.4.2. Công suất ngọn lửa

      Được tính bằng lượng tiêu hao khí C2H2 trong 1h, nó phụ thuộc vào chiều dày, tính dẫn nhiệt và nhiệt độ nóng chảy của vật hàn.

   VD :  Thép ít cacbon, thép hợp kim thấp thì lượng tiêu hao C2H2 trong 1h là : 

      _ Hàn trái :   V C2H2 = (100 ÷ 120).S     (l/h)

      _ Hàn phải : V C2H2 = (120 ÷ 150).S     (l/h)

                            S là chiều dày kim loại (mm)

      _ Thép hàn cacbon với chiều dày 1mm cần 100 ÷ 120 lít C2H2 trong 1h.

   VD : Chiều dày vật hàn là 4mm, thì công suất ngọn lửa cần ít nhất là 

100 x 4 = 400 l/h. Nhiều nhất là 120 x 4 = 480 lít/h.

      _ Khi hàn đồng : do có tính dẫn nhiệt lớn nên công suất ngọn lửa dùng 2 mỏ

         + Mỏ thứ nhất để nung nóng sơ bộ : V C2H2 = (150 ÷ 200).S     (l/h).

         + Mỏ thứ hai dùng để hàn V C2H2 = (120 ÷ 150).S     (l/h)

      3.4.3. Đường kính que hàn

      _ Trong hàn khí để bổ sung kim loại vào trong vũng hàn người ta dùng que hàn phụ. Yêu cầu của que hàn là có thành phần, tính chất giống như kim loại vật hàn.

      _ Căn cứ vào phương pháp hàn và chiều dày vật hàn ta chọn đường kính que hàn theo công thức :

                                    Hàn trái :    dq = S/2 + 1  (mm)

                                    Hàn phải :   dq = S/2        (mm)

                      (dq- đường kính que hàn ; S- là chiều dày vật hàn).

      3.4.4. Chuyển động của mỏ hàn và que hàn

         Sự chuyển động của mỏ và que hàn phụ thuộc vào vị trí mối hàn trong không gian chiều dày của kim loại vật hàn.

      * Chiều dày của vật hàn < 3mm

      Hàn ở vị trí hàn bằng, theo phương pháp hàn trái chuyển động của que hàn và mỏ hàn mối hàn giáp mối (h.a), mối hàn góc (h.b).
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                                   Chuyển động mỏ và que hàn khi có S < 3mm.

    * Vật hàn dày hơn 5mm
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      _ Có vát mép, đường hàn 1, mỏ hàn nằm sâu trong mép hàn và chuyển động dọc không có dao động ngang

                       Chuyển động lớp thứ nhất của mỏ và que hàn khi có S < 5mm.

     _ Khi hàn nhiều đường, nhiều lớp thứ tự thực hiện như sau :
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  * Khi hàn các vật mỏng

      _ Có gấp mép không cần que hàn, chuyển động của mỏ hàn như sau :
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      _ Trong trường hợp vật hàn mỏng không cần vát mép, dùng que hàn ta áp dụng phương pháp hàn nhỏ giọt. Ban đầu đốt cháy que hàn một lượng nhỏ sau đó nâng que hàn khỏi bể hàn. Ngọn lửa đưa sát vào vật hàn và chuyển động vòng, sau đó chuyển tiếp để hàn điểm sau.
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         * Góc độ mỏ hàn và que hàn tại các mối hàn trong không gian
      Chọn phương pháp hàn tùy thuộc vào vị trí mối hàn trong không gian.

   _ Khi hàn bằng có thể hàn trí hoặc hàn phải, khi đó ngọn lửa hướng trực tiếp vào mối hàn và có tác dụng giữ giọt kim loại không bị rơi. 

   _ Khi hàn đứng từ dưới lên nên dùng hàn phải.

   _ Khi hàn trần tốt nhất là hàn phải vì áp lực khí và đầu que hàn giữ giọt kim loại không bị rơi.
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   3.5. Các ngọn lửa hàn

     Căn cứ vào tỉ lệ của hỗn hợp khí axêtylen với oxy ngọn lửa được chia làm 3 loại :

      3.5.1. . Ngọn lửa bình thường (h.a)

      _ Có tỉ lệ :      O2/C2H2 = 1,1 ÷ 1,2   

      _ Ngọn lửa này có 3 vùng : Vùng nhân, vùng cháy không hoàn toàn và cháy hoàn toàn.

   * Vùng nhân : Có màu sáng trắng, nhiệt độ thấp (9000c ÷ 10000c), có nhiều cacbon nên không dùng vì làm cho hàn trở nên giòn.

   * Vùng cháy không hoàn toàn : Có màu sáng xanh, nhiệt độ khoảng 32000c, thành phần khí gồm CO và H2 là chất khử oxy vì vậy còn gọi là vùng hoàn nguyên. Vùng cháy không hoàn toàn dùng để hàn.

   * Vùng cháy hoàn toàn : Có màu sẫm, nhiệt độ thấp có CO2 và H2O là những khí khi tiếp xúc với kim loại nóng chảy sẽ oxy hóa kim loại vì thế nó còn gọi là vùng oxy hóa. Ở đây cacbon bị cháy hoàn toàn nên gọi là vùng cháy hoàn toàn, vùng này có nhiệt độ thấp nên không dùng để hàn.

      _ Ứng dụng dùng để hàn các loại vật liệu gang thép nói chung và kim loại màu.

      3.5.2. Ngọn lửa oxy hóa  (h.b)

      _ Có tỉ lệ :      O2/C2H2 > 1,2   

      _ Tính chất hoàn nguyên của ngọn lửa bị khi mang tính oxy hóa nên gọi là ngọn lửa oxy hóa. Nhân của ngọn lửa ngắn lại vùng giữa và đuôi không phân biệt rõ ràng, ngọn lửa có màu sáng dùng để hàn đồng thau, cắt hớt bề mặt, đốt sạch bề mặt kim loại.

      3.5.3. Ngọn lửa cacbon hóa  (h.c)

      _ Có tỉ lệ :      O2/C2H2 < 1,1   

      _ Vùng giữa của ngọn lữa thừa cacbon tự do, 

vì thế nó mang tính chất cacbon hóa. Lúc này
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 ngọn lữa kéo dài nhập vào vùng giữa ngọn 

lữa có màu sẫm dùng để hàn gang, hàn đắp

 thép cacbon và thép hợp kim cứng.

Các loại ngọn lửa hàn khí.

4. Kỹ thuật cắt kim loại bằng khí.

      4.1. Sơ đồ cấu tạo mỏ cắt 
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   4.2. Bắt đầu cắt : Ngọn lửa hướng vào vùng cắt để đốt nóng kim loại đến nhiệt độ cháy. Khi vật tương đối dày, mỏ cắt bắt đầu để nghiêng một góc từ 5 ÷ 10o so với mặt vật cắt, nhằm mục đích làm cho mép vật cắt nung nóng tốt trên toàn bộ chiều dày và bắt đầu quá trình cắt dễ dàng.

  Khi cắt vật mỏng S < 50mm mỏ cắt bắt đầu đặt thẳng góc với vật.

     Khi cắt bắt đầu từ giữa tấm ra ngoài, phôi cần gia công trước một lỗ. Khi chiều dày không lớn S < 20mm có thể dùng mỏ cắt để cắt thành lỗ này, nhưng để tránh nổ hoặc ngọn lửa tạt trở vào, trước tiên phải nung nóng đến nhiệt độ chảy, sau đó mới phun 
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dòng ôxy. Những năm gần đây người ta tiến hành cắt những lỗ của các tấm dày từ 70 ÷ 100mm theo phương pháp như hình sau.

     Bắt đầu đốt vật cắt ở vị trí I, sau đó dịch mỏ cắt tới vị trí cắt lỗ (vị trí II) thì phun dòng ôxy. Khi chiều dày vật từ 50 ÷ 100mm phần lớn dùng máy khoan để gia công lỗ, sau khi gia công lỗ xong ta bắt đầu cắt từ lỗ ra ngoài.

     4.3. Khoảng cách từ mỏ cắt đến kim loại : Koảng cách từ nhân ngọn lửa đến vật cắt tốt nhất là 1,5 ÷ 2,5mm. Khoảng cách từ đầu mỏ cắt đến mặt kim loại khi cắt tấm thép có chiều dày S < 100mm có thể tính như sau :

        h = l + 2 (mm).         Với l : là chiều dài nhân ngọn lửa (mm)

     Để giử được khoảng cách này không đổi trong khi cắt ta có thể gá thêm một cặp bánh xe. Khi cắt những tấm dày hơn 100mm, khoảng cách có thể lớn hơn. Ví dụ : khi dùng ôxy có áp suất thấp h = 5 + 0,05S

     4.4. Vị trí và sự di chuyển mỏ cắt : Khi cắt tấm theo đường thẳng, hợp lý nhất là mỏ cắt đặt nghiêng một góc 20 ÷ 300 về phía ngược hướng cắt như hình a.
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       (h.a) : Vị trí mỏ cắt khi cắt tấm                    (h.b) : Vị trí mỏ cắt khi cắt phôi tròn.

    Bằng phương pháp này khi cắt thép dày 20 ÷ 30mm cho phép nâng cấp năng suất của quá trình cắt. Khi cắt phôi tròn vị trí lúc ban đầu cắt cho đến khi kết thúc theo thứ tự như hình b.

      4.5. Tốc độ cắt : Quá trình cắt ổn định, chất lượng mối cắt tốt có thể đạt được nếu tốc độ dịch chuyển của mỏ cắt tương ứng với độ ôxy hóa kim loại theo chiều dày tấm cắt hoặc phôi. Tốc độ cắt nhỏ sẽ làm hỏng mép cắt, tốc độ cắt lớn sẽ sót lại nhiều không cắt hết và phá hủy quá trình cắt. Tốc độ cắt của một số loại mỏ cắt thường từ  75 ÷ 556mm/ph.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách thức thực hiện

	1
	Kiến thức :

_ Các loại ngọn lửa hàn, cách nhận biết.
	Vấn đáp hoặc tự luận

	2
	Kỹ năng :

_ Lắp đặt thiết bị hàn khí.

_ Mồi ngọn lửa.

_ Điều chỉnh ngọn lửa, chế độ hàn.
	Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi, kiểm tra kích thước và khuyết tật trên mối hàn

	3
	Thái độ :

_ An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính cẩn thận và chính xác.
	Thông qua quan sát, kết quả ghi ở sổ theo dõi.

	4
	Chất lượng sản phẩm :

_ Điều chỉnh ngọn lửa theo yêu cầu.
	Quan sát, kiểm tra bằng mắt.


Câu hỏi nghiên cứu

Câu 1 : Hãy nêu các thiết bị và phụ kiện hàn khí ?

Câu 2 : Hãy nêu kỹ thuật hàn bằng khí ?

Câu 3 : Hãy nêu kỹ thuật cắt bằng khí ?

MÔ ĐUN 06: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐIỆN TÀU

GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN

1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
1.1. Vị trí: là môđun thứ 6 trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Mô đun chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:


Giúp người học biết được cấu tạo, hoạt động của các thiết bị điện và mạch điện trên tàu thủy; vận hành được các mạch điện trên tàu thủy đúng quy trình kỹ thuật; xác định được nguyên nhân và biết cách khắc phục một số sự cố nhỏ của mạch điện

3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Bài 1: Hệ thống kiến thức kỹ thuật điện

- Quy ước các phần tử của mạch điện 

- Một số hiện tượng điện từ cơ bản

Bài 2: Điện tàu thuỷ

- Ắc quy

- Máy điện tàu thuỷ

Bài 3: Ắc quy

- Cách đấu ắc quy để sử dụng

- Kiểm tra ắc quy

Bài 4: Mạch điện khởi động

- Cấu tạo

- Đấu mạch khởi động

- Công tác chuẩn bị và khởi động

Bài 5: Mạch chiếu sáng

- Sơ đồ mạch chiếu sáng

- Thực hành đấu mạch

Bài 6: Mạch nạp ắc quy

- Hướng dẫn ban đầu

- Thực hành đấu mạch

- Tìm hiểu thiết bị và lập sơ đồ

- Thực hành đấu mạch

Bài 1.
HỆ THỐNG KIẾN THỨC KỸ THUẬT ĐIỆN
1.1. Quy ước các phần tử của mạch điện.
1.1.1 Khái niệm

Mạch điện là một hệ thống gồm 3 phần tử cơ bản: Nguồn điện, thiết bị tiêu thụ điện và dây dẫn nối với nhau.


Ngoài 3 phần tử cơ bản: nguồn, thiết bị tiêu thụ điện và dây dẫn, tùy thuộc mức độ hoàn thiện của mạch điện có thể lắp đặt thêm các thiết bị đóng cắt thiết bị bảo vệ, thiết bị kiểm tra…

	
Hình 1-1 Biểu diễn một sơ đồ mạch điện đơn giản (mạch điện chiếu sáng)

          E. Nguồn điện.

          Đ. Đèn điện (Đóng vai trò là thiết bị tiêu thụ điện hay phụ tải).

          K. Công tắc- Thiết bị đóng cắt mạch.

C. Cầu chì- Thiết bị bảo vệ mạch.
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Hình 1-1: Sơ đồ mạch điện


1.1.2 Quy ước các phần tử cơ bản của mạch điện

a. Nguồn điện.
 
Tất cả các thiết bị điện được dùng để biến đổi các dạng năng lượng khác như cơ năng, hóa năng… thành điện năng đều là nguồn điện. VD: Pin, ắc quy biến hóa năng thành điện năng, máy phát điện biến cơ năng thành điện năng…


Nguồn điện một chiều có 2 cực nối dây, cực có điện thế cao gọi là cực dương, kí hiệu là  (+), cực có điện thế thấp gọi là cực âm, kí hiệu là (-). Hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện khi hở mạch là suất điện động hay còn gọi là suất điện động của nguồn, kí hiệu là (E), đơn vị đo suất điện động là vôn, viết tắt là (v), quy ước chiều suất điện động từ cực âm đến cực dương mạch trong là biểu diễn bằng vec tơ. Suất điện động đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn nghĩa là khả năng cho dòng điện chạy trong mạch kín. Khi E = 0 ta nói: nguồn hết điện tức là không có khả năng cung cấp dòng điện khi mạch kín.


Phần dẫn điện ở trong nguồn như: Bản cực ắc quy, bản cực của pin, dây quấn phần ứng của máy phát là kim loại và đều có điện trở, đó là điện trở trong ký hiệu r, đơn vị đo là Ôm (Ω). Điện trở trong đặc trưng cho sự tổn hao về điện áp và công suất góp phần cản trở dòng điện chạy trong mạch (điều này sẽ được chứng minh khi vận dụng định luật Ôm).

b. Phụ tải điện.


Tất cả các thiết bị tiêu thụ điện năng để biến thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, hóa năng… đều gọi là phụ tải. Ví dụ: Động cơ điện tiêu thụ điện năng biến thành cơ năng, bàn là tiêu thụ điện năng biến thành nhiệt…


Có những phụ tải chỉ làm việc với dòng điện một chiều như ắc quy khi nạp điện,…gọi là phụ tải một chiều.


Các phụ tải đều có điện trở gọi là điện trở tải kí hiệu (RT). Khi hoạt động có những phụ tải sinh ra sức điện động, ví dụ động cơ điện hoặc ắc quy lúc nạp điện…sức điện động có chiều ngược với chiều điện áp đặt vào phụ tải nên gọi là sức phản điện.

c. Dây dẫn điện


Dây dẫn điện thường làm bằng kim loại mà phổ biến là đồng và nhôm, có vỏ bọc cách điện hoặc không có vỏ bọc cách điện, phần dẫn điện của dây có thể là một sợi hoặc nhiều sợi kim loại xoắn lại với nhau. Dây dẫn có điện trở, trị số điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu chế tạo và kích thước của dây. Với cấp điện áp thấp dưới 36V gọi là điện áp an toàn (vì khi chạm phải phần dẫn điện ta không bị điện giật) người ta thường dùng vỏ máy bằng kim loại thay cho một dây dẫn, ví dụ vỏ đèn pin, vỏ ô tô, vỏ máy tàu thủy…đóng vai trò một dây dẫn. Điểm nối dây dẫn với vỏ máy gọi là điểm nối ‘mát’ hay nối ‘đất’.

1.2 Một số hiện tượng điện từ cơ bản 

* Thí nghiệm 1:

Thanh dẫn AB được treo bằng 2 sợi dây điện mảnh và đặt trong từ trường của nam châm NS, 2 đầu AB nối với một mili vôn kế (mV) như hình 1-8

	- Nếu thanh dẫn AB chưa chuyển động tưởng đối với nam châm → mV vẫn chỉ 0, tức là không có dòng điện chạy qua mV.

- Cho thanh dẫn AB chuyển động cắt các đường sức từ thì kim chỉ của mV chỉ giá trị khác 0, chứng tỏ trong thanh dẫn có dòng điện chạy qua. Có thể coi thanh dẫn AB khi chuyển động trong từ trường đã tạo ra 1 nguồn điện.
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Hình 1-8 Dây dẫn chuyển động cắt đường sức từ


Sức điện động (điện áp) trong thanh dẫn AB xuất hiện do có sự chuyển động tưởng đối giữa thanh dẫn với từ trường của nam châm gọi là sức điện động cảm ứng (E).

- Bằng thực nghiệm đã xác định được trị số sức điện động cảm ứng phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ (B) của nam châm, vận tốc chuyển động của thanh dẫn (v) với chiều dài tác dụng của thanh dẫn (l) là chiều dài nằm trong từ trường của nam châm.

E = B.L.v

	- Chiều sức điện động cảm ứng trong dây dẫn AB được xác định bằng quy tắc bàn tay phải: ngửa bàn tay phải , sao cho đường sức xuyên vào lòng bàn tay, chiều choãi ra của ngón tay cái chỉ chiều chuyển động của dây dẫn thì chiều từ cổ tay đến 4 đầu ngón tay chụm lại là chiều sức điện động cảm ứng trong dây dẫn. 
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Hình 1-9 Quy tắc bàn tay phải


* Thí nghiệm 2: 

	Thí nghiệm gồm: một cuộn dây (w) nối với một mV đặt gần một nam châm NS lắp trên trục quay.

- Khi không có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và ống dây thì kim của mV chỉ 0.

- Tác dụng lực làm nam châm quay thì mV có điện, chứng tỏ trong cuộn dây (w) đã sinh ra sức điện động gọi là sức điện động cảm ứng
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Hình 1-10 Hiện tượng cảm ứng khi từ trường qua ống dây biến thiên


- Trị số sức điện động cảm ứng sinh ra trong cuộn dây ở thí nghiệm 2 tỷ lệ thuận với tốc độ quay của nam châm, số vòng quấn của cuộn dây W.

[image: image128.png]



Trong đó:


k. Hệ số dây quấn ( phụ thuộc vào đặc điểm, kích thước dây)
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- Chiều sức điện động cảm ứng trong cuộn dây được xác định bằng quy tắc Lenxơ: Khi cho từ trường qua ống dây biến thiên thì trong ống dây xuất hiện sức điện động cảm ứng. Sức điện động cảm ứng sinh ra trong cuộn day có chiều sao cho chiều của từ trường mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ thông.

Bài 2. ĐIỆN TÀU THỦY

2.1 Ắc quy axit
2.1.1 Khái quát


Ắc quy có nhiều loại khác nhau, cách phân loại chủ yếu dựa vào thành phần cấu tạo của các bản cực hoặc dựa vào tính chất của dung dịch điện phân.


Ắc quy axit (ắc quy chì) là loại ắc quy có dung dịch điện phân là dung dịch axit sunfuaric (H2S04) - còn gọi là ắc quy chì vì các bản cực được chế tạo bằng chì hoặc bằng hợp chất của chì.


Ắc quy nói chung và ắc quy axit  nói riêng đều có 2 chế độ làm việc thuận nghịch nhau đó là chế độ nạp điện cho ắc quy và chế độ ắc quy phóng điện.


Ắc quy dùng trên tàu chủ yếu là làm nguồn điện để khởi động máy động lực (máy Dieden) và làm nguồn điện chiếu sáng.

2.1.2 Cấu tạo

Ắc quy Axit trên tàu phổ biến dùng loại 12V nên có 6 ngăn đơn nối tiếp với nhau
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Hình 2-1 : Cấu tạo bình ắc quy axit

a. Vỏ và nắp đậy:

Vỏ bình ắc quy được đúc bằng nhựa tổng hợp êbônít, ắc quy trên tàu phổ biến là loại 6 ngăn.

Ở đáy có các sống đỡ tác dụng làm cho đáy chịu lực tốt. Đồng thời là giá đỡ các tấm cực để hạn chế hiện tượng chập mạch trong của ắc quy.

Mỗi ngăn có một nắp đậy cũng đúc bằng nhựa Ebônít, nắp được gắn với vỏ bằng nhựa đường. Mỗi nắp có 3 lỗ, trong đó lỗ giữa để kiểm tra dung dịch trong ắc quy, lỗ này có 1 nút có lỗ thông hơi làm bằng nhựa có ren để lắp chặt với nắp, 2 lỗ còn lại để lắp đầu nối các chùm cực.

b. Các chùm cực.

	Trong mỗi ngăn có 2 chùm bản cực, chùm bản cực âm và chùm bản cực dương ghép xen kẽ với nhau. Chùm bản cực âm nhiều hơn chùm bản cực dương 1 tấm cực.

Một chùm cực bao gồm nhiều tấm cực cùng loại nối với nhau. 

Mỗi tấm cực gồm có sườn cực và chất hoạt tính.

+ Sườn là khung của tấm cực đúc bằng hợp kim chì An - Ti - Moon.
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Hình 2-2 : Chùm bản cực và tấm ngăn


+ Chất hoạt tính là chất biến đổi chất trên các sườn cực làm bằng bột axít chì 

( trộn với một số chất phụ gia ) oxít chì làm chất hoạt tính của cực dương là loại Pb204, oxít chì làm chất hoạt tính ở cực âm là Pb0.

c. Tấm cách điện.

Được làm bằng vật liệu cách điện như nhựa xốp, bông thủy tinh hay clovinyl có  nhiều lỗ để cho dung dịch thấm qua và đặt xen kẽ giữa 2 bản cực âm và dương.

d. Dung dịch điện phân.

Là dung dịch axít H2SO4 pha với nước cất theo tỷ lệ 1 axít pha với 3 nước cất. Nếu lượng axit trong dung dịch càng nhiều thỉ tỷ trọng dung dịch càng  cao và ngược lại.

Tỷ trọng dung dịch thường pha cao hay thấp tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường và nhiệt độ từng mùa.

Với nhiệt độ ở nước ta ít thay đổi theo mùa cho nên không cần thay đổi tỷ trọng theo mùa và thường pha là 1,21g/cm3 ( pha cho ắc quy mới ) lượng dung dịch đổ vào ắc quy phải ngập các tấm cực từ 10 ( 15 mm, các ngăn của ắc quy khi đã nạp điện đầy đủ có hiệu điện thế từ 2 ( 2,2V, nhưng các ngăn được đấu nối tiếp nhau cho nên điện áp giữa 2 đầu boọc bằng tổng điện áp của các ngăn.

2.1.3 Nguyên lý hoạt động.

Ắc quy có 2 chế độ làm việc thuận ngịch nhau đó là: dùng để biến đổi năng lượng dưới dạng điện năng thành hóa năng (Khi nạp – tích điện) và ngược lại biến hóa năng thành điện năng (khi phóng- giảm điện năng) 

a. Chế độ nạp điện cho ắc quy.


Nguồn điện nạp cho ắc quy là nguồn điện một chiều:


U nguồn ≥ U ắc quy


Điện áp đặt vào một ngăn của ắc quy phải đạt từ 2,75- 2,8V,

	          Ta xét quá trình nạp điện cho 1 ngăn đơn theo hình 2-3, khi ắc quy yếu điện và chưa được nạp điện bổ sung thì bề mặt các bản cực dương và bản cực âm gần như giống nhau về mặt bản chất (bề mặt phủ muối sunphat chì).


Muốn nạp điện phải vận hành nguồn nạp có điện áp phù hợp (cao hơn điện áp của bình ắc quy khi đã nạp đủ điện một vài vôn) thì đóng cầu dao nạp nối ắc quy với nguồn nạp.
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Hình 2-3: Sơ đồ nạp một ngăn ắc quy



- Khi nối ắc quy với nguồn nạp thì có dòng điện cung cấp cho ắc quy làm dung dịch và các bản cực của ắc quy có sự biến đổi.


+ Cực dương biến đổi từ PbSO4 →  PbO2


+ Cực âm biến đổi từ PbSO4 → Pb


→ Sunfat chì (PbSO4) phủ bề mặt bản cực khi đó chuyển thành Pb và oxit chì PbO2 hay nói khác đi là trở thành khác bản chất.


Quá trình biến đổi của các bản cực và dung dịch điện phân khi nạp điện được tổng kết bằng phương trình hóa học:

PbSO4 + PbSO4 + 2H2O = PbO2 + Pb + 2H2SO4


Như vậy quá trình nạp sẽ làm cho bản cực dương và âm biến đổi khác bản chất và điện áp tăng dần, H2SO4 được sinh ra → tỷ trọng dung dịch tăng.


Khi các bản cực đã biến đổi hoàn toàn thì điện áp giữa hai cực và tỷ trọng dung dịch ổn định:


+ Điện áp trên mỗi ngăn đơn đạt 2 ÷ 2,15V.


+ Tỷ trọng dung dịch đạt 1,26 ÷ 1,28g/cm3

Khi điện áp các ngăn và tỷ trọng dung dịch ổn định thì ắc quy đã tích đủ điện gọi là ắc quy no điện.

b. Chế độ phóng điện của ắc quy.


Ắc quy sau khi nạp no điện đem sử dụng để cung cấp điện cho tải gọi là chế độ phóng điện của ắc quy. Phóng điện là quá trình ngược với quá trình nạp điện.

PbO2 + Pb + 2H2SO4 = PbSO4 + PbSO4 + 2H2O

→ Khi ắc quy phóng điện, điện áp trên hai cực của ắc quy và tỷ trọng dung dịch điện phân giảm dần.


Sau khi ắc quy phóng điện, phải cho ắc quy nạp điện để khôi phục điện áp gọi là nạp điện bổ xung cho ắc quy.
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Hình 2-4 Sơ đồ phóng điện

2.1.4 Các thông số cơ bản của ắc quy.

Phẩm chất của ắc quy được đặc trưng bởi các thông số cơ bản bao gồm dung lượng, sức điện động và điện trở.

a. Dung lượng (Q)

Dung lượng đặc trưng cho khả năng tích điện khi nạp và khả năng phóng điện khi phóng, do đó có quan hệ với cường độ dòng điện khi nạp hoặc phóng và thời gian nạp điện hay phóng điện.

* Sự phụ thuộc đó được biểu diễn bằng biểu thức:

- Khi nạp

Q = In . tn

Trong đó:
Q: Là dung lượng

    

      
In . tn: Là cường độ dòng điện và thời gian nạp điện

- Khi phóng:

Q = Ip.tp
Khi nạp điện thì ắc quy tích điện nên dung lượng tăng, khi phóng điện thì ắc quy mất điện nên dung lượng giảm.

Đơn vị đo dung lượng được tính bằng Ampe giờ (Kí hiệu: Ah).

Trị số dung lượng của mỗi ngăn tỷ lệ thuận với kích thước, số lượng bản cực và tỷ trọng dung dịch điện phân.

Dung lượng của các ngăn đơn đều bằng nhau và dung lượng của bình ắc quy không phụ thuộc vào số ngăn.

b. Sức điện động của ắc quy (E).

Sức điện động đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện, vì vậy sđđ của ắc quy đặc trưng cho khả năng sinh công của bình ắc quy (khả năng cung cấp năng lượng điện của ắc quy).

Sức điện động của mỗi ngăn đơn phụ thuộc vào chất liệu chế tạo bản cực và tỷ trọng dung dịch điện phân.

Sự phụ thuộc vào dung dịch điện phân được xác định theo công thức thực nghiệm:

E = 0,84 + (

Trong đó: ( là tỷ trọng dung dịch điện phân.

Sức điện động của bình ắc quy phụ thuộc vào sức điện động của các ngăn đơn và tỷ lệ thuận với số lượng ngăn.

Sđđ có đơn vị là vôn (V).

- Khi Sđđ của các ngăn thay đổi thì điện áp của các ngăn cũng thay đổi bởi vì điện áp luôn luôn tỷ lệ thuận với Sđđ.

c. Điện trở của ắc quy (r).

Điện trở của bình ắc quy đặc trưng cho mức tổn hao điện năng do ắc quy gây nên khi nạp điện hoặc phóng điện.

Điện trở chủ yếu phụ thuộc vào chất liệu chế tạo bản cực, kích thước và số lượng bản cực trong các ngăn đơn.

Ngoài ra điện trở còn phụ thuộc vào tỷ trọng và nhiệt độ của dung dịch...

Thông thường điện trở của ắc quy rất nhỏ so với điện trở của mạch điện khi ắc quy nạp điện hoặc phóng điện.
2.2. MÁY ĐIỆN TÀU THỦY
2.2.1. Máy điện một chiều

2.2.1.1 Khái niệm

Máy điện một chiều bao gồm máy phát điện và động cơ điện.

Máy phát điện một chiều là máy biến đổi cơ năng thành năng lượng điện là dòng điện một chiều.

Động cơ điện một chiều là máy biến đổi năng lượng dòng điện một chiều thành cơ năng.

· Máy phát điện và động cơ điện 1 chiều có cấu tạo giống nhau nhưng khác nhau về nguyên lý biến đổi năng lượng, cho nên 1 máy phát điện có thể sử dụng được

· chế độ động cơ, ngược lại động cơ cũng có thể sử dụng được ở chế độ máy phát đó là tính chất thuận nghịch của máy điện một chiều.

· Máy điện một chiều có nhiều nhược điểm so với máy điện xoay chiều, nhất là về cấu tạo máy điện một chiều phức tạp hơn máy điện xoay chiều là có cổ góp, cổ góp vừa khó chế tạo lại hay sinh ra sự cố khi sử dụng cho nên công tác chăm sóc bảo dưỡng khá vất vả và phức tạp.

2.2.1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động a. Cấu tạo

Máy phát điện một chiều và động cơ điện một chiều hoàn toàn giống nhau, nhưng trong thực tế khác với nguyên lý cơ bản là:

· Phần cảm không dùng nam châm vĩnh cửu mà được thay thế bằng nam châm điện.

· Phần ứng gồm có nhiều cuộn dây (phần tử) quấn trên lõi thép lắp trên trục và được nối với nhau thông qua các phiến góp.

Máy phát điện một chiều trên tàu thủy thường dùng loại kích từ song song.
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1- Vỏ máy

2- Phần cảm

3- Cổ góp điện

4- Chổi than

5- Rô to

6- Vòng bi

7- Trục quay

8- Nắp máy

Hình 2-5:Máy phát điện một chiều

Khái quát về cấu tạo có thể chia thành 2 phần chính: Phần tĩnh và phần quay, cụ thể như sau:
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Dây quấn được làm bằng đồng, có bọc cách điện quấn quanh lõi thép tạo thành nam châm điện (- cực từ) khi có dòng điện chạy qua. Chổi than được làm bằng than graphit  đôi khi  còn pha thêm đồng và đảm bảo độ dẫn điện tốt vừa có khả năng chống mài mòn.
Phần tĩnh (Stato): Bao gồm vỏ máy, lõi thép và dây quấn stato (phần cảm- cực từ), chổi than.

Chổi than được đặt cố định trong giá đỡ, gắn với phần tĩnh (lắp trên nắp đỡ trục hoặc thân máy phía cổ gop góp) chổi luôn luôn tỳ vào cổ góp nhờ lò xo nén chổi.

Chổi than được nối ra vít đấu dây bắt trên vỏ máy hoặc bắt trên hộp đấu dây bằng dây dẫn điện.

Số lượng chổi than tương ứng với số cực từ của máy, vì vậy chổi than đặt tương ứng với các cực từ khác nhau sẽ có điện thế khác nhau khi máy hoạt động cho nên các chổi than được chia thành 2 nhóm: nhóm các chổi than dương và nhóm các chổi than âm.

Các chổi than cùng nhóm được nối với nhau thông qua vành dẫn điện được lắp trên nắp máy và cách điện với nắp máy. Mỗi nhóm có 1 dây dẫn nối với vít đấu dây trên vỏ hoặc hộp đấu dây.

Chổi than và cổ góp ngoài tác dụng dẫn điện còn có tác dụng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều trong phần ứng thành dòng điện một chiều đưa ra ngoài, khi máy hoạt động ở chế độ máy phát.

· chế độ động cơ thì chổi than và cổ góp là bộ phận để dẫn điện từ nguồn vào dây quấn ở phần ứng.

Vỏ máy, thân máy và nắp máy: Bảo vệ và cố định các chi tiết bên trong.

Phần quay (rô to): Bao gồm các bộ phận: Lõi thép và dây quấn rô to, cổ góp, trục máy, puly. Phần quay hay còn được gọi là phần ứng.

Trục quay đúc bằng thép chịu lực tốt.
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1- Lõi thép có rãnh đặt dây quấn

2- Đầu dây nối vào cổ

góp

3- Cổ góp điện

4- Vòng bi

5- Trục quay

Hình 2-7: Phần quay

Cổ góp gồm các phiến đồng ghép với nhau thành một hình trụ và lắp đồng tâm với trục. Các phiến đồng (phiến góp) ghép cách điện với nhau, cổ góp lắp cách điện với trục.

Lõi thép gồm nhiều lá thép hình tròn , cùng kích thước, ghép thành một hình trụ và lắp đồng tâm với trục, lõi thép hình trụ có phay rãnh (mặt ngoài để) quấn dây.

Dây quấn cảm ứng: trên lõi thép rô to được lắp nhiều cuộn dây đồng (gọi là các phần tử). Các phần tử đặt trong các rãnh của lõi thép và lệch pha nhau 1 góc nào đó tùy thuộc vào quy cách thiết kế, nhưng các cuộn dây được đấu nối với nhau thông qua các phiến góp trên cổ góp để tạo thành 1 số mạch nhánh đấu song song với nhau.

Dây quấn có tác dụng tạo ra sức điện động và dòng điện cảm ứng khi máy hoạt động, do đó rô to còn còn có tên gọi là phần ứng.

b. Nguyên lý hoạt động

Sơ đồ nguyên lý máy phát điện một chiều kích từ song song.
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1. Phần quay (rôto).

2. Chổi than.

3. Mạch kích từ (phần tĩnh).

4. Puly lắp trên trục rôto.

Hình 2-8: Sơ đồ nguyên lý máy phát điện một chiều tự kích

Nguyên lý hoạt động của máy phát điện một chiều như sau:

Do tính chất nhiễm từ của các cực từ trong lõi thép cực từ (ở chi tiết số 3) đã có từ trường nhưng rất nhỏ (bằng 3 5% từ trường định mức) nên được gọi là từ dư nên máy phát điện sau khi chế tạo xong, thì trong các cực từ đã có từ dư.

Tác dụng lực làm quay puly (4) rôto quay. Do vậy quấn phần ứng nằm trong từ trường phần cảm (từ dư) 2 đầu chổi than có điện áp (hiện tượng cảm ứng điện tử).

Do mạch kích từ được nối kín (cuộn dây (3) nối vào 2 đầu của chổi than) có dòng điện cung cấp cho mạch kích từ (3) từ trường phần mạch kích từ 3 tăng điện áp

· 2 đầu chổi than cũng tăng. Giá trị điện áp UF này tỷ lệ với dòng kích từ (dòng chạy qua cuộn dây 3) và tốc độ quay n của máy.

Khi tốc độ quay của máy phát đủ quy định thì điện áp của máy phát đạt điện áp định mức (trường hợp dòng kích từ IKT đạt giá trị cho phép).

UF  n và IKT

c. Các thông số kĩ thuật

Điện áp định mức (Uđm), đơn vị đo là vôn, ký hiệu là V

Là trị số điện áp cần thiết để đảm bảo cho các phu tải hoạt động đảm bảo chất lượng và cho phép máy hoạt động trong thời gian dài.

Công suất định mức (Pm), đơn vị đo là oát, ký hiệu là W

Đặc trưng cho khả năng cung cấp điện của máy mà máy có thể hoạt động được trong thời gian tương đối lâu dài mà vẫn đảm bảo được an toàn

Pđm = Uđm . Iđm

Tốc độ quay định mức (n), đơn vị là vòng/phút

Là trị số vòng quay của phần ứng trong một đơn vị thời gian (phút) theo thiết kế để đảm bảo cho máy hoạt động có chất lượng và đảm bảo an toàn.

2.2.2 Máy điện một chiều trên tàu sông

Trên tàu sông máy phát điện một chiều được dùng phổ biến nhất là máy phát điện kích từ song song để làm nguồn nạp điện cho ắc quy và động cơ điện kích từ nối tiếp làm máy khởi động động cơ diezen.

2.2.2.1 Máy phát điện trên tàu sông.

Đặc điểm

Là máy phát loại nhỏ nên:

· Số cực từ phổ biến có 4 cực, có 2 phương pháp đấu mạch kích từ:   + 4 cực từ đấu nối tiếp thành một mạch kích từ.

+ 4 cực từ đến thành 2 mạch kích từ.

Cách đấu theo quy định của từng máy, quá trình sử dụng không tự ý thay đổi cách đấu.

· Điện áp định mức thường từ 27 - 28V;

· Công suất định mức từ 1,2 - 1,5 kW;

· Tốc độ quay định mức 2700 - 3500 v/ph;

· Vì máy có cấp điện áp thấp cho nên ở 1 số máy sử dụng phương pháp tải điện 1 dây và lợi dụng vỏ tàu (vỏ sắt) để thay thế cho một đường dây. Trường hợp này thì 1 nhóm chổi than giá đỡ không lắp cách điện với nắp máy (chổi than đấu mát).

Cấu tạo

Hình 2.10: Sơ đồ cấu tạo của máy phát điện trên tàu kiểu -731 do Liên Xô chế tạo.
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Hình 2.9: Cấu tạo máy phát điện một chiều kích từ song song kiểu - 731 do Liên Xô

	
	chế tạo
	

	1- Trục quay (trục phần ứng)
	2- Đai ốc
	3- Quạt gió làm mát

	4- Vít bắt nắp máy
	5- Giá bắt vít
	4; 6- Cavet để hãm pu

	
	
	ly

	7- Nắp che quạt gió (nắp bảo
	8- Vòng bi
	9- Giá đỡ chổi than

	hiểm)
	
	

	10- Cách điện giữa giá đỡ chổi
	11- Vít bắt nắp
	12- Nắp che quạt gió

	than với nắp máy.
	máy
	

	Nguyên lý hoạt động:
	
	


Sau khi chế tạo xong, người ta đã từ hóa cho lõi cực của máy cho nên khi máy chưa hoạt động, lõi cực đã có từ trường nhưng từ trường ban đầu này còn rất yếu gọi là từ dư.

Nếu ta nối mạch kích từ song song với phần ứng và cho phần ứng quay với tốc độ định mức thì trong dây quấn phần ứng sinh ra một sức điện động cảm ứng. Nhờ có Sđđ cảm ứng ban đầu đó, thông qua cổ góp và chổi than sẽ có dòng điện 1 chiều cung cấp cho mạch kích từ làm cho từ trường của các cực từ được mạnh dần lên cho đến khi dòng điện cung cấp cho mạch kích từ đạt trị số định mức thì từ trường của các cực đạt tới bão hòa từ;

2.2.2.2 Động cơ khởi động

Động cơ điện 1 chiều dùng trên tàu sông chủ yếu là động cơ kích từ nối tiếp để làm máy khởi động động cơ diezen.

Để khởi động động cơ diezen, trên trục động cơ khởi động có cơ cấu truyền lực gọi là cơ cấu ly hợp.

Cơ cấu truyền lực có 3 kiểu phổ biến đó là truyền lực kiểu cần gạt, truyền lực kiểu quán tính và truyền lực kiểu rô to di động. Sau đây giới thiệu động cơ truyền lực kiểu cần gạt làm ví dụ.

* Cấu tạo động cơ khởi động truyền lực kiểu cần gạt
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Hình 2.10: Động cơ CT- 172

1- Nắp trước; 2- Vành chắn bụi; 3- Lõi cực từ; 4- Vỏ động cơ; 5- Dây quán cực từ

6,7- Nắp sau; 8 Ổ trục; 9- Bánh răng; 10- Cần gạt; 11- Ống che; 12- Vỏ công tắc tơ

13- Vít nối dây; 14- Chổi than; 15- Vít nối dây chổi than

2.2.2.3 Chăm sóc thường xuyên đối với máy điện một chiều.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, đồng thời làm tăng tuổi thọ của máy điện một chiều cần phải vận hành đúng quy trình kỹ thuật, ngoài ra còn phải làm tốt một số công việc chăm sóc thường xuyên bao gồm:

Phải kiểm tra sự bền vững của máy lắp trên bệ máy (thỉnh thoảng phải kiểm tra bulông chân máy quai nhê để bắt với bệ).

Phải kiểm tra và bảo dưỡng các điểm nối dây của máy để đảm bảo cho các điểm nối luôn luôn được bắt chặt và tiếp xúc tốt khi máy hoạt động các điểm nối dẫn điện tốt. Các vít nối dây trên vỏ máy hoặc trên hộp đấu dây phải đảm bảo cách điện tốt với vỏ.

Sau mỗi lần vận hành đều phải lau chùi máy sạch sẽ để máy tỏa nhiệt tốt khi làm việc.

Khi sử dụng phải theo dõi cơ cấu truyền lực giữa máy điezen với máy phát hoặc giữa động cơ khởi động với bánh đà để kịp thời khắc phục những sai sót nếu có, để đảm bảo vận hành an toàn.

Phải chăm sóc lau chùi cổ góp hoặc bảo dưỡng chổi than để đảm bảo cho chổi than và cổ góp tiếp xúc tốt, cần lưu ý đây là bộ phận hay gây sự cố nhất đối với máy điện một chiều mà chủ yếu là do tiếp xúc không tốt nên sinh ra tia lửa mạnh khi vận hành hoặc làm cho máy không đảm bảo chất lượng phát điện (đối với máy phát) và không đảm bảo chất lượng khởi động hoặc quay các máy phụ khác (đối với động cơ) nên khi lau chùi hay đánh bóng cổ góp phải thận trọng để tránh gây xây xát hoặc làm chập các phiến góp.

Nếu các ổ đỡ của máy có lỗ dầu hoặc có vú bơm mỡ thì phải nhỏ dầu và bơm mỡ định kỳ để bôi trơn cho ổ đỡ, lượng dầu nhỏ vào hay mỡ bơm vào ổ đỡ phải đúng loại, chịu nhiệt tốt, lượng cho vào ổ đỡ phải đúng quy định.

Không để nước, dầu rơi bắn vào máy, đặc biệt là các cuộn dây, cổ góp nhất thiết không được để nước và dầu bắn vào.

Nếu các thiết bị phụ như tiết chế (đối với máy phát) và công tắc tơ (đối với động cơ) thì ngoài chăm sóc máy phát, động cơ phải quan tâm chăm sóc hoặc điều chỉnh các thiết bị phụ chuẩn xác để tăng độ tin cậy và khả năng an toàn cho máy phát hoặc động cơ khi sử dụng.

CHƯƠNG III: ẮC QUY
3.1. CÁCH ĐẤU ẮC QUY ĐỂ SỬ DỤNG

· Khi sử dụng ắc quy tùy thuộc vào nhu cầu điện áp của thiết bị điện và của nguồn nạp hoặc thời gian sử dụng để phối hợp các bình ắc quy cho phù hợp gọi là đấu ghép ắc quy.

· Có 3 phương pháp đấu ghép ắc quy:

· Tổ hợp ắc quy đấu nối tiếp.

· Tổ hợp ắc quy đấu song song.

· Tổ hợp ắc quy đấu hỗn hợp.

3.1.1 Đấu nối tiếp.

Khi có nhu cầu cần điện áp lớn hơn điện áp của một bình ắc quy thì phải đấu

nối tiếp các bình ắc quy lại với nhau . Việc mắc nối tiếp các ắc quy 12V với nhau thực ra chỉ là một hình thức ghép nối “bên ngoài”, trên thực tế thì các ắc quy 12V cũng đã ghép nối tiếp 6 ngăn ắc quy 2V lại với nhau để đạt mức 12V.
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Hình 3.1: Sơ đồ đấu nối tiếp các bình ắc quy

Việc nối tiếp hai ắc quy với nhau để cho điện áp lớn hơn được thực hiện bằng cách: Nối cực âm của ắc quy thứ nhất với cực dương của ắc quy kế tiếp và 2 cực còn lại (cực dương của ắc quy thứ nhất và cực âm của ắc quy cuối) là hai đầu sử dụng.

Điều kiện của việc ghép nối các ắc quy với nhau là các bình có dung lượng bằng nhau.

Q = Q1 = Q2= Q3…= Qn

Khi nối nối tiếp các bình ắc quy thì điện áp của tổ nguồn bằng tổng điện áp của các bình.

16

U = U1 + U2 + U3…+ Un

3.1.2 Đấu song song.

Khi có nhu cầu cần tổ hợp ắc quy có dung lượng lớn thì ta đấu song song.

Nếu nguồn nạp có điện áp 12V thì chỉ việc nối cực dương ắc quy với cực dương của nguồn (thường là dây màu đỏ), cực âm của ắc quy với cực âm của nguồn (thường là dây màu đen). Đây là cách đấu nối đơn giản nhất và cũng thường gặp nhất trong đa số người sử dụng hiện nay. Thế nhưng để đảm bảo tăng độ bền ắc quy hay tăng dung lượng lưu trữ để kéo dài thời gian sử dụng hay đơn giản là việc đầu tư thêm các ắc quy sau từng thời gian thì sẽ có những trường hợp mắc 2 hay nhiều ắc quy song song nhau để cùng cấp điện cho hệ thống.
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Hình 3.2: Sơ đồ đấu song song các bình ắc quy

Phương pháp nối song song các bình ắc quy là: cực dương của các bình ắc quy nối lại với nhau và cực âm của các bình ắc quy nối lại với nhau.

Điều kiện để nối các bình ắc quy song song: Tốt nhất chọn các bình ắc quy có điện áp bằng nha

U = U1 = U2 = U3… Un

Khi nối song song các bình ắc quy thì dung lương của tổ nguồn bằng tổng dung lượng của các bình.

Q = Q1 + Q2 + Q3 + …+ Qn

Việc đấu nối song song các ắc quy có một nhược điểm: Nếu bất kỳ một ắc quy nào bị chập hai bản cực thì tất cả các ắc quy còn lại sẽ phóng điện vào ắc quy đó, làm cho ắc quy này bị nóng dần lên. Vậy thì việc sử dụng các aptomat để đấu nối các ắc quy lúc này tỏ ra có tác dụng nó sẽ ngắt ắc quy bị chập bản cực kia khỏi hệ thống. Nhưng việc chập các bản cực ở 1 trong 6 ngăn của ắc quy rất ít khi xảy ra bởi giữa các bản cực bao giờ cũng có các tấm cách điện nhằm tránh hiện tượng này và nếu có xảy ra thì kể cả hệ thống có 1 ắc quy cũng sẽ bị nóng lên trong quá trình nạp.

3.1.3 Đấu hỗn hợp.

Là cách đấu tổ hợp giữa các ắc quy nhằm tăng dung lượng và tăng điện áp sử dụng theo nhu cầu kỹ thuật.

Khi sử dụng ắc quy, tùy thuộc vào nhu cầu của thiết bị điện để sử dụng 2 phương pháp phối hợp trên, nhưng cũng có lúc phải kết hợp cả 2 phương pháp thành phương pháp hỗn hợp.

Điều kiện: Cần phải thỏa mãn điều kiện của 2 phương pháp đã nêu ở trên.

Cách phối hợp: Nối các bình ắc quy với nhau theo sơ đồ hình 3.3
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Hình 3.3: Sơ đồ đấu hỗn hợp các bình ắc quy 3.2. KIỂM TRA ẮC QUY
· Kiểm tra dung dịch ở trong ắc quy, nếu thiếu thì ta đổ thêm, dung dịch bao giờ cũng ngập trên tấm bản cực 10 – 15mm.

· Kiểm tra điện áp của ắc quy, nếu còn thấp hoặc không đủ thì ta phải nạp bổ

sung.

Nếu dung dịch không đảm bảo mức quy định thì phải bổ xung thêm nước cất vào cho đủ quy định, trường hợp dung dịch thiếu do bị đổ phải dùng dung dịch có cùng tỷ trọng cùng với dung dịch trong các ngăn để bổ xung vào cho đủ.

Phải căn cứ vào điện áp và công suất của nguồn nạp để xác định số lượng ắc quy đem nạp cho phù hợp, số lượng ắc quy dùng để nạp căn cứ vào yêu cầu sau đây:

UN  UA

Trong đó:

UN: Điện áp của nguồn nạp.

UA: Điện áp của nhóm ắc quy đấu nối tiếp, hay tổng điện áp của các ngăn đơn trong nhóm ắc quy đấu nối tiếp.

UN  UA lấy theo điều kiện UN/ số ngăn = 2,75 – 2,8 V.

· Số nhóm ắc quy đấu song song khi nạp lựa chọn sao cho dòng nạp cho các nhóm không nhỏ quá và tổng dòng điện nạp cho các nhóm không vượt quá dòng điện định mức của nguồn nạp.

· Khi nạp điện cần phải nạp cho ắc quy thật no mới ngừng nạp, nhưng cũng không kéo dài thời gian nạp quá lâu khi ắc quy đã no điện.

*Một số chú ý khi sử dụng ắc quy

Không phóng điện liên tục trong thời gian quá dài mà không đem nạp điện. Trường hợp phải dùng ắc quy phóng điện thời gian dài cần phải theo dõi điện áp của các ngăn, nếu điện áp của các ngăn đã giảm xuống 1,75- 1,8V, tỷ trọng đã giảm xuống 1,1 -1,15 thì không nên phóng nữa mà cần đem ắc quy nạp điện bổ sung, nếu không ắc quy sẽ chóng hỏng. Một số tài liệu quy định mức phóng điện như sau:

· Về mùa đông mức phóng điện không vượt quá 50% dung lượng.

18

· Trường hợp dùng ắc quy phóng điện khởi động máy thì cường độ phóng điện có thể từ vài trăm đến hàng ngàn ampe cho nên:

+ Thời gian mỗi lần phóng điện không quá 5- 10 giây. + Không nên phóng điện liên tiếp nhiều lần.

3.2.1.Bảo quản ắc quy a.Bảo quản hàng ngày

Hàng ngày ta phải thường xuyên lau chùi sạch dầu, mỡ, nước mặn … bám vào ắc quy, che đậy cho ắc quy tránh bị tia nước, tia lửa, không để ắc quy ở nơi có nhiệt độ cao .

Kiểm tra dung dịch ở trong ắc quy, nếu thiếu thì ta đổ thêm, dung dịch bao giờ cũng ngập trên tấm bản cực 10 – 15mm.

Kiểm tra điện áp của ắc quy, nếu còn thấp hoặc không đủ thì ta phải nạp bổ

sung.

Khi nạp cho ắc quy phải vặn lỏng nút bình.

Khi phóng điện với dòng lớn như khi khởi động động cơ Diesel thì phải vặn nút bình ra để tránh hiện tượng nổ bình khi phóng với dòng lớn.

b.Bảo quản ắc quy dự trữ

Đối với ắc quy dự trữ thì có 2 loại: nếu là ắc quy mới nhưng chưa đổ dung dịch ta phải để trong kho sạch, thoáng mát, không xếp chồng lên nhau. Nếu là ắc quy mới nhưng đã đổ dung dịch thì phải lưu trữ trong kho thoáng có quạt thông gió, định kỳ nạp bổ sung cho ắc quy.

3.2.2. Hư hỏng và các biện pháp phòng ngừa.
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 Hư hỏng thường gặp

Sun phát hóa các bản

cực

Chập bản cực

Ắc quy tự phóng

nhanh




	Hư hỏng
	
	Biện pháp phòng ngừa

	Khi  nạp  nhiệt  độ  tăng
	
	- Không phóng điện quá cạn

	nhanh nhưng tỷ trọng dung
	
	kiệt.

	dịch không tăng hoặc sôi
	
	- Sau mỗi lần phóng điện phải

	chậm, dung dịch nhanh sôi
	
	đem nạp bổ sung cho no.

	
	
	- Không để ắc quy thiếu dung

	
	
	dịch, không pha dung dịch với

	
	
	tỷ trọng cao quá quy định

	- Khi nạp dung dịch ắc quy
	
	- Phải định kỳ xúc rửa và thay

	không sủi tăm hoặc tăng
	
	dung dịch.

	chậm và  không  đạt  định
	
	

	mức.
	
	-  Không  nạp,  phóng  với

	- Sau khi nạp ngăn bị chập
	
	cường độ dòng điện quá mức

	điện áp vẫn bằng không
	
	cho phép.

	Ắc quy không sử dụng mà
	
	- Không để chập các bản cực.

	mất điện nhanh sau khi nạp
	
	- Lau chùi bề mặt sạch sẽ khô

	
	
	ráo.

	
	
	- Dây tải điện phải có vỏ bọc

	
	
	cách điện tốt.
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Dung dịch rò rỉ ra ngoài.

Nứt vỏ

· 
Tránh va đập vào vỏ ắc quy.

· Khi vân chuyển phải cẩn thận.

CHƯƠNG IV: MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG

4.1. CẤU TẠO MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG

4.1.1 Mạch điện khởi động động cơ diezen.
· Nguyên tắc chung để khởi động máy diezen là dùng ngoại lực quay trục máy diezen để thực hiện các chu trình hoạt động ban đầu của pitong. Nếu dùng động cơ điện để quay trục máy diezen khi khởi động máy bằng điện.

· Khởi động máy bằng điện có nhiều ưu điểm: Thiết bị đơn giản nhất nên dễ sử dụng,độ tin cậy và khả năng an toàn cao nên được sử dụng rộng rãi và có một số loại mạch khởi động sau:

+ Mạch điện khởi động kiểu cần gạt.

+ Mạch điện khởi động kiểu rôto di động. + Mạch điện khởi động kiểu quán tính.

4.1.1.1 Mạch điện khởi động kiểu cần gạt.

Trên sơ đồ: rơ le gài khớp có 2 cuộn dây, cuộn dòng có số vòng dây ít nhưng tiết diện dây lớn, cuộn áp có số vòng dây nhiều nhưng tiết diện dây nhỏ, cuộn dòng ở rơ le gài khớp có tác dụng làm sụt điện áp ban đầu khi đi vào động cơ để động cơ quay với tốc độ thấp.
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Hình 2- 32: Mạch khởi động kiểu cần gạt

1: Động cơ khởi động, 2 : Rơ le gài khớp, 3 : Rơ le trung gian

N: Nút nhấn khởi động, K1: Tiếp điểm của rơ le trung gian.

K2: Tiếp điểm cuả rơ le gài khớp. Nguyên lý hoạt động.
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Ấn nút N dòng điện đi từ cực dương ắc quy qua cuộn hút của rơ le trung gian, dòng điện này sinh ra lực từ hóa làm đóng tiếp điểm K1. Khi K1 đóng, dòng điện đi từ cực dương ắc quy qua tiếp điểm K1 qua rơ le gài khớp, lúc này trong rơ le gài khớp có hai dòng điện: dòng điện đi qua cuộn dòng qua cực dương động cơ sau đó về cực âm ắc quy, lúc này động cơ quay với tốc độ thấp do điện áp đặt vào động cơ không đủ định mức (bị rơi điện áp trên cuộn dòng của rơ le gài khớp). Dòng điện thứ hai đi qua cuộn áp của rơ le, dòng điện này sinh ra lực từ hóa hút lõi thép động của rơle gài khớp và cần gạt đẩy bánh răng ăn khớp với động cơ. Do có tốc độ quay chậm của động cơ nên bánh răng không bị kẹt, khi bánh răng của động cơ khởi động vừa ăn khớp vào bánh đà của động cơ diezen thì cũng là lúc tiếp điểm K2 được đóng lại, lúc này dòng điện đi trực tiếp từ cực dương ắc quy qua K1 qua K2 qua cực dương động cơ về cực âm ắc quy. Động cơ được cấp đủ điện áp định mức nên có mô men khởi động rất lớn đủ để khởi động động cơ diezen. Khi động cơ nổ ta buông tay khỏi nút nhấn, rơ le trung gian mất điện, tiếp điểm K1 mở, rơ le gài khớp mất điện, động cơ mất điện, dưới tác dụng của lò xo đàn hồi bánh răng của động cơ khởi động được thu về vị trí ban đầu.

4.1.1.2 Mạch điện khởi động kiểu rôto di động * Cấu tạo.

1 : Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp. 2: Lò xo đàn hồi.

3 : Cực từ stato, cuộn kích từ song song.
4 : Rơ le trung gian.

N, S : Cặp cực từ của stato. K : Tiếp điểm của rơ le trung gian.

w : Cuộn hút của rơ le trung gian. N : Nút nhấn. wP : Cuộn phụ.

KP : Tiếp điểm phụ (Trong thực tế tiếp điểm này bố trí ở Rơle, khi đó Rơle đóng hai nấc).
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Hình 4.2: Sơ đồ mạch điện khởi động kiểu rôto di động.

Mạch thống khởi động kiểu này có cấu tạo phức tạp, mạch từ của rôto được đặt lệch so với trục từ của stato. Động cơ khởi động ở hệ thống này là động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp.
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Mạch khởi động này cũng là loại động cơ khởi động hai cấp tốc độ, nhấn nút N dòng điện đi từ cực dương ắc quy qua cuộn W, dòng điện này sinh ra lực từ hoá làm rơle hút đóng tiếp điểm K, lúc này dòng điện đi từ cực dương ắc quy qua tiếp điểm K qua cuộn kích từ song song số 3, dòng điện này làm cho lõi thép từ của stato như một nam châm điện và nó trong trạng thái hở mạch từ nên từ trường của nó rất mạnh. Do rôto đặt lệch trục từ nên bị hút về phía trước để kín mạch từ stato. Song song với quá trình chuyển động của rôto thì dòng điện đi qua cuộn dây WP làm cho động cơ quay chậm ( do điện áp đưa vào động cơ không đạt định mức ). Như vậy rôto vừa chuyển động quay tròn đều vừa chuyển động tịnh tiến nên quá trình gài khớp được thực hiện dễ dàng. Khi khớp vừa được gài thì tiếp điểm KP đóng lại, dòng điện đi từ cực dương ắc quy qua tiếp điểm K, qua tiếp điểm KP khởi động động cơ với mô men lớn đủ để quay động cơ Diesel. Khi động cơ Diesel nổ ta nhả tay khỏi nút nhấn N. Lúc này rơ le trung gian mất điện, tiếp điểm K mở, động cơ mất điện. Do tác dụng của lực lò xo số 2 rôto của động cơ khởi động được thu về phía sau và rời khỏi khớp.

4.2 ĐẤU MẠCH KHỞI ĐỘNG

4.1.1 Công tác chuẩn bị.

· Nguồn khởi động ( ắc quy).

· Rơ le khởi động.

· Động cơ khởi động.

· Nút khởi động.

· Dây dẫn.

· Thiết bị kiểm tra.

· Dụng cụ lắp mạch.

· Lập sơ đồ.
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Hình 4.3: Sơ đồ đấu dây mạch điện khởi động máy diezen.

*Đấu dây mạch khởi động.

· Bước 1: Đấu ắc quy thành tổ nguồn có điện áp phù hợp với điện áp của động cơ khởi động ( Đấu cực – của bình 1 với cực + của bình 2).
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· Bước 2: Đấu dây từ cực dương của tổ nguồn ắc quy đến tiếp điểm tĩnh của rơ le khởi động.

· Bước 3: Từ tiếp điểm tĩnh của rơ le khởi động đấu đến 1 đầu của nút khởi

động.

· Bước 4: Từ 1 đầu của nút khởi động còn lại đấu đến đầu của cuộn dây rơ le khởi động.

· Bước 5: Từ cuối cuộn dây rơ le khởi động và cuối cuộn dây của động cơ đấu về cực âm của tổ nguồn ắc quy.

*Lưu ý: Trước khi đấu cuối các cuộn dây về cực âm của ắc quy phải quệt thử, nếu có tia lửa điện thì phải kiểm tra và khắc phục lại và sau đó mới đấu lại.

4.1.2 Một số điều lưu ý khi sử dụng mạch điện khởi động.

Thời gian khởi động mỗi lần không quá 15 giây, quá thời gian đó nếu máy diezen chưa làm việc được phải dừng khởi động.

· Khi khởi động nếu máy diezen hoặc động cơ có hiện tượng bó kẹt thì phải ngừng khởi động để tìm nguyên nhân và khắc phục rồi mới được khởi động lại, nếu không sẽ cháy động cơ và hỏng ắc quy.

4.3 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ KHỞI ĐỘNG MÁY 4.3.1 Công tác chuẩn bị.

· Chuẩn bị máy diezen: Cắt số, via máy, chuẩn bị hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát ở chế độ sẵn sàng hoạt động tốt.

· Kiểm tra điện áp nguồn khởi động phải đủ định mức.

-Kiểm tra các đầu nối dây của mạch khởi động, đặc biệt các đầu nối trên đầu cực ắc quy phải chặt, tiếp xúc tốt.

4.3.2.Tiến hành khởi động máy:

· Ấn nút khởi động và theo dõi quá trình hoạt động của máy diezen, của động cơ khởi động các thiết bị trong mạch khởi động để kịp thời phát hiện những hiện tượng không bình thường, tìm cách xử lý.

· Khi máy diezen đã tự làm việc được phải nhanh chóng nhả nút khởi động.

4.3.3. Những hư hỏng và biện pháp khắc phục trong hệ thống *Ấn nút động cơ không quay, sờ vỏ động cơ không thấy nóng + Nguyên nhân

· Do nút nhấn không tiếp điện

· Do hở mạch đấu dây

· Do chổi than không tiếp xúc với cổ góp

+ Khắc phục

· Tháo nút đánh tiếp điểm.

· Bắt chặt các đầu bắt dây.

· Thay chổi than nếu nó mòn quá 1/3, thay lò xo nén chổi than.

*Ấn nút động cơ khởi động quay khi bánh răng gài khớp với bánh đà thì động cơ không quay nổi động cơ Diesel.

+ Nguyên nhân
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· Nút nhấn tiếp xúc không tốt ( bị bẩn), hoặc rơ le khởi động tiếp xúc không tốt.

· Chổi than tiếp xúc với cổ góp không tốt.

· Lực nén lò xo yếu.

Điện áp không đủ định mức.

Động cơ khởi động bị chạm mát.

+ Khắc phục

· Đánh lại tiếp điểm của nút bấm, hoặc rơ le khởi động.

· Rà lại chổi than, nếu mòn quá 1/3 thì thay mới.

· Chỉnh lại lực nén của lò xo.

Nạp bổ sung tổ ắc quy.

Kiểm tra điểm chạm mát.

*Khi khởi động động cơ nóng quá mức.

+ Nguyên nhân

· Động cơ bị quá tải.

· Động cơ bị chạm cuộn dây ra vỏ.

· Bạc trục bị hỏng hoặc khởi động không đúng quy trình.

+ Khắc phục

· Đo cách điện của cuộn dây với vỏ để có biện pháp khắc phục tiếp theo.

· Xem lại bạc, trục.

· Khởi động đúng quy trình.

*Ấn nút bấm hệ thống đã hoạt động nhưng khi thả tay khỏi nút bấm bánh xe răng của dộng cơ khởi động không rơi khỏi bánh đà.

+ Nguyên nhân

· Nút bấm bị dính không nhả.

· Lò xo không đàn hồi.

· Rơle trung gian bị kẹt.

· Trục động cơ bị kẹt.

+ Khắc phục

Trước tiên phải dừng Diesel khi gặp trường hợp này.

· Tháo xem nút bấm.

· Xem lực của lò xo.

· Xem rơle trung gian có hút hay nhả không.

· Xem trục, xem bi, bạc.

*Khi nhấn nút khởi động rơle gài khớp đóng mở liên tục ( đối với hệ thống khởi động theo nguyên tắc truyền động cưỡng bức).

+ Nguyên nhân

Do cuộn áp của rơle gài khớp bị sự cố: chạm, chập hay đứt vòng dây hay do mất nguồn âm, lúc này từ trường trong rơ le gài khớp chỉ do cuộn dòng tạo ra nên khi tiếp điểm K của nó đóng thì từ trường lại mất nên nó đóng mở chập chờn.

+ Khắc phục

Ta có thể khởi động bằng cách đẩy ép cần gạt. Sau đó tháo cuộn áp của rơle gài khớp khắc phục.

CHƯƠNG V: MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG 5.1 SƠ ĐỒ MẠCH CHIẾU SÁNG

5.1.1. Mạch điện chiếu sáng dùng nguồn điện một chiều + Sơ đồ
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Hình 5.1 Mạch điện chiếu sáng trên tàu:

+ Nguyên lý cơ bản

Hệ thống này hoạt động với hai nguồn khác nhau, có thể chuyển đổi nguồn bằng tay hoặc chuyển đổi tự động khi nguồn chính bị mất. Một số tàu sông hiện nay thì quá trình chuyển đổi đa phần là tự động, abtomat của nguồn chính và nguồn phụ được liên hệ với nhau bằng điện nên khi nguồn chính bị mất ngay lập tức nguồn phụ đóng cấp điện cho hệ thống, hoặc khi nguồn chính có điện trở lại thì nguồn phụ tự động bị cắt.

Hộp cầu dao số 1 có bảo vệ ngắn mạch và đèn báo nguồn. Đóng cầu dao P sang vị trí a đưa hệ thống hoạt động với nguồn của máy phát và là nguồn chính. Khi máy phát bị sự cố hoặc máy chính dừng ta bật công tắc P sang vị trí b dùng nguồn sự cố là tổ ắc quy. Bật công tắc các vị trí đèn tại hộp hoặc các vị trí khác nhau tuỳ từng cách bố trí khác nhau của mỗi tàu cụ thể.

Tất cả các đèn được đấu mát chung rất thuận tiện cho việc bố trí công tắc và đi dây điện trên tàu.

5.1.2. Mạch điện chiếu sáng dùng nguồn điện xoay chiều +Sơ đồ:
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H-5.2

Trong sơ đồ :

MF : Máy phát điện xoay chiều ba pha. CL: Bộ chỉnh lưu điện. TC : Hệ

thống thanh cái. P: Cầu dao chính. Số 1 : Đèn pha. Số 2: Đèn sợi tóc. Số 3 :Đèn

huỳnh quang. Số 4: Hộp công tắc.

+Nguyên lý cơ bản :

Hệ thống chiếu sáng tín hiệu và sinh hoạt điện xoay chiều trên có rất nhiều tính ưu việt, ngày nay nó được sử dụng hầu hết trên các tàu đóng mới. Với hệ thống này ta vẫn có nguồn điện một chiều cung cấp cho đèn tín hiệu và điều khiển qua bộ chỉnh lưu CL. Dùng nguồn của tổ ắc quy sự cố qua công tắc đảo 2 vị trí để thay đổi nguồn. Hộp công tắc số 4 có thể đặt tại nhiều vị trí thuận tiện trên tàu hoặc công tắc không nhất thiết phải đặt trong một hộp mà có thể tách rời ra nhiều vị trí.

Hệ thống thanh cái TC được đặt trong PNEL bảng điện chính dưới buồng máy hoặc buồng điều khiển.

Cầu dao chính P cung cấp điện cho toàn hệ thống, cầu dao này có rất nhiều chế độ bảo vệ như bảo vệ thấp áp, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải …… bằng các thiết bị như trong mục 3 chương II đã giới thiệu.

Đèn pha số 1 dùng để chiếu sáng trên boong khi làm hàng ban đêm hoặc sương

mù.

Đèn sợi đốt số 2 được trang bị trong buồng máy, buồng lái,hầm hàng …

Đèn huỳnh quang số 3 được trang bị là ánh sáng trong buồng ngủ, sinh hoạt của thuyền viên ……

Tất cả các đèn này được thiết kế và lắp đặt sao cho dây 0 được đấu chung, còn dây pha thì đấu qua công tắc để đảm bảo an toàn cho hệ thống và người thay thế bóng.

Nhược điểm cơ bản của hệ thống này là không an toàn và người vận hành phải có kiến thức về mạng điện xoay chiều.
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5.1.3. Mạch điện chiếu sáng dùng hỗn hợp nguồn điện xoay chiều và một

chiều

Số 1: Máy phát chính.

Số 2: Máy phát dự phòng hoặc máy biến áp lấy điện 3 pha trên bờ khi tàu đậu bến để bốc hàng.

Số 3: Biến trở điều chỉnh dòng kích từ của máy phát chính. Các cầu dao P1, P2 nối đến bảng phân phối điện phụ. Cầu dao P3 nối với biến áp và bộ phận chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều để nạp điện cho ắc quy.
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H-5.3

Hoạt động của mạch chiếu sáng và tín hiệu ở trạm phát điện xoay chiều cũng tương tự như mạch ở trạm phát điện một chiều.

5.2. THỰC HÀNH ĐẤU MẠCH
Đấu mạch đèn chiếu sáng dùng nguồn điện một chiều, xoay chiều, hỗn hợp.

*Chuẩn bị:

Dụng cụ: Tô vít, kìm điện, kìm cắt dây, đồng hồ vạn năng…

Vật tư: Dây dẫn, băng cách điện….

Thiết bị: Nguồn một chiều, nguồn điện xoay chiều, Bộ chỉnh lưu điện, hệ thống thanh cái, cầu dao chính, đèn pha, đèn sợi tóc. đèn huỳnh quang, công tắc.

* Thực hành đấu mạch.

· Giới thiệu các loại đèn được sử dụng dưới tàu thủy.

· Sơ đồ đấu nối.
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CHƯƠNG VI: MẠCH ĐIỆN NẠP ẮC QUY 6.1 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
Ắc quy được sử dụng trên hầu hết các loại tàu để khởi động máy diezen và làm nguồn điện chiếu sáng sự cố.

Vì vậy trên tàu phải có nguồn để nạp điện cho ắc quy là máy phát điện hoặc máy biến áp hạ áp (đối với những tàu có trạm phát điện xoay chiều điện áp 400V-230V)

Nguồn nạp và ắc quy được nối với nhau thông qua các thiết bị khống chế bảo vệ, thiết bị đo lường và cầu dao đóng cắt thành 1 mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
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Hình 6.1: Sơ đồ mạch nạp có nguồn là máy điện một chiều

1- Nguồn nạp (máy phát điện một
2- Thiết bị tự động khống chế và bảo vệ

chiều).
(tiết chế).

3- Đồng hồ đo dòng điện nạp ắc quy
4- Cầu chì bảo vệ mạch.

(Ampe kế).

5- Cầu dao đóng cắt mạch điện
6- Ắc quy.

· Để đáp ứng yêu cầu nạp điện bổ sung cho ắc quy sau mỗi lần phóng điện, trên tàu thủy được lắp đặt mạch nạp ắc quy. Để đảm bảo an toàn cho các thiết bị trong mạch và cải thiện điều kiện làm việc cho thợ vận hành máy, trong mạch nạp có lắp thiết bị tự động khống chế bảo vệ mạch nạp gọi là bộ tiết chế.

Bộ tiết chế gồm một số rơ le điện từ ( Tiết chế hệ tiếp điểm) sau:

· Rơ le khống chế điện áp.

· Rơ le khống chế dòng điện.

· Rơ le chống ắc quy phóng điện ngược.

Ngoài ra còn dùng tiết chế bán dẫn, nhưng phổ biến là sử dụng tiết chế hệ tiếp

điểm. Tiết chế tiếp điểm có nhược điểm kích thước lớn, độ nhạy điều chỉnh không cao nhưng có ưu điểm là nguyên lý đơn giản, dễ khắc phục sự cố.

6.1.1 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch tiết chế 3 rơ le.

a. Cấu tạo mạch nạp dùng tiết chế 3 rơ le.
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Hình 2-29: Sơ đồ cấu tạo mạch nạp dùng tiết chế 3 rơle

MF: Máy phát điện; TC: Tiết chế; R1: Điện trở mắc song song với các tiếp

điểm; R2: Điện trở bảo vệ; K1, K2: Tiếp điểm thường đóng; K3 Tiếp điểm thường mở

1- Rơ le khống chế điện áp; 2- Rơ le khống chế dòng điện; 3- Rơ le chống ắc quy phóng điện ngược

b. Nguyên lý hoạt động

Khi vận hành máy phát điện, giữa hai chổi than của máy phát có điện áp, do đó:

· Nếu tốc độ quay của máy phát còn thấp thì điện áp của máy thấp, các tiếp điểm K1 và K2 đóng, K3 vẫn mở nên trong mạch chỉ có dòng điện cung cấp cho các cuộn dây của tiết chế và mạch kích từ của máy (các cuộn dây của tiết chế và máy kích từ của máy được cung cấp điện liên tục khi máy phát hoạt động).

Dòng điện cung cấp cho mạch kích từ của máy phát được duy trì theo sơ đồ sau:

·  MF  Khung sắt rơle  K1  K2  Mạch kích từ của máy phát  (-

) MF

· Nếu tốc độ quay của máy phát đạt tốc độ quay định mức thì:

UMF  E = Ce.n.Ikt nên điện áp giữa hai chổi than của máy đạt điện áp định mức (UMF  UA) thì tiếp điểm K1, K2 và K3 đóng. Nếu điện áp UMF > UAq thì có dòng điện của máy phát nạp co ắc quy (IA  0) dòng điện nạp (IA) được duy trì:

(+)MF  wI1  wI2  K3  Cầu dao nạp  ắc quy  (-)MF

· Nếu tốc độ quay của máy phát vượt quá tốc độ quay định mức thì UMP > Uđm thì tiếp điểm K1 mở, dòng điện cung cấp cho mạch kích từ của máy phát được duy trì:

(+)MF  R1  wK  (-)MF

Dòng điện cung cấp cho mạch kích từ chạy qua điện trở R1 làm cho IKT giảm, do đó điện áp của máy giảm về định mức.

Nếu máy duy trì tốc độ quay lớn, thì tiếp điểm K1 đóng mở liên tục.

Trong quá trình nạp điện cho ắc quy, nếu tổ ắc quy đấu dung lượng lớn, dòng qua cuộn dây wI1 lớn quá mức, thì tiếp điểm K2 mở, dòng điện cung cấp cho mạch kích từ chạy qua điện trở R1 làm cho IKT giảm, do đó điện áp của máy giảm để giảm dòng nạp ắc quy về định mức.
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Nếu dòng nạp duy trì lớn thì tiếp điểm K2 đóng mở liên tục để khống chế cho máy phát không bị quá tải.

- Giả sử vì một lý do nào đó, điện áp của máy giảm xuống thấp hơn điện áp ắc quy, khi đó ắc quy sẽ phóng điện ngược về máy phát: (+) Aq  K3  wI2  wI1  (+)MP  (-)MP  (-)Aq

Dòng điện qua cuộn wI2 đổi chiều làm cho từ trường đổi chiều, lúc này 2 cuộn dây wI2 và wU2 khử từ nhau làm mất lực hút thanh thép động của tiếp điểm rơle dòng điện ngược, lò xo tác động làm cho tiếp điểm K3 mở, cắt ắc quy ra khỏi máy phát, máy phát được bảo vệ an toàn.

Lưu ý:

· Điện áp mở tiếp điểm K1, điện áp đóng tiếp điểm K3, dòng điện mở tiếp điểm K2 gọi là trị số khống chế của tiết chế. Trị số khống chế của tiết chế phụ thuộc quy cách chế tạo các cuộn dây và phụ thuộc vào điện áp định mức, cường độ dòng điện định mức của máy phát. Tuy nhiên có thể điều chỉnh tăng, giảm được theo yêu cầu sử dụng.

Phương pháp điều chỉnh trị số khống chế của tiết chế thực hiện bằng cách điều chỉnh sức căng của lò xo (FL) của các rơle. Khi điều chỉnh tăng trị số khống chế phải điều chỉnh từ từ và phải theo dõi nhiệt độ của tiết chế và của máy phát để không điều chỉnh tăng trị số không chế lớn quá sẽ cháy tiết chế và máy phát điện.

6.2 THỰC HÀNH ĐẤU MẠCH

· Công tác chuẩn bị

· Máy phát điện một chiều (nguồn nạp).

· Phụ tải điện (ắc quy).

· Phụ tải điện (ắc quy).

· Bộ tiết ché.

· Dây dẫn điện.

· Thiết bị kiểm tra ( von kế, ampe kế).

· Thiết bị bảo vệ.

· Cầu dao.

· Dụng cụ lắp ráp.

6.3 TÌM HIỂU THIẾT BỊ VÀ LẬP SƠ ĐỒ

6.3.1 Tìm hiểu thiết bị

Sơ đồ mạch nạp ắc quy bao gồm:

1. Nguồn nạp (MPĐ1C).

2. Thiết bị khống chế và bảo vệ mạch nạp.

3. Ampe kế.

4. Cầu dao nạp.

5. Ắc quy (phụ tải điện).

6.3.2 Lập sơ đồ
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Hình 6.3: Sơ đồ đấu dây mạch nạp lắp tiết chế 3 rơ le.

6.4 THỰC HÀNH ĐẤU MẠCH

· Bước 1: Đấu dây từ cực dương của máy phát đến cọc nối dây của rơ le khống chế dòng điện.

· Bước 2: Từ cọc nối dây của rơ le khống chế điện áp đấu về mạch kích từ của máy phát.

· Bước 3: Từ cọc nối dây của rơ le khống chế dòng điện ngược đến một đầu của cầu chì.

· Bước 4: Từ đầu còn lại của cầu chì đến cực dương của vôn kế.

· Bước 5: Từ đầu còn lại của cầu chì đến một cực của cầu dao.

· Bước 6: Cực còn lại của cầu dao đấu với cực dương của ampe kế.

· Bước 7: Cực âm của ampe kế đấu với cực dương của ắc quy.

· Bước 8: Từ cực âm của tiết chế đấu về cực âm của máy phát.

· Bước 9: Từ cực âm của ắc quy đấu về cực âm của máy phát.

*Lưu ý: Trước khi đấu cực âm của ắc quy về cực âm của máy phát phải quệt thử, nếu có tia lửa điện thì phải kiểm tra và khắc phục, sau đó mới đáu lại mạch.

MÔ ĐUN: THỰC HÀNH VẬN HÀNH MÁY TÀU
MĐ:07
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 
1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

1.1. Vị trí: là môđun đầu tiên trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Mô đun chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:


Giúp người học vận hành thành thạo động cơ diesel tàu thủy, biết kiểm tra, khắc phục một số hư hỏng thông thường trong quá trình vận hành động cơ.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:

Bài 1 – Quy định chung khi làm việc dưới tàu đối với thuyền viên bộ phận máy
Bài 2 – Trang thiết bị buồng máy
Bài 3 – Quy trình vận hành động cơ
Bài 4 – Các hệ thống phục vụ động cơ
Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG KHI LÀM VIỆC DƯỚI TÀU

ĐỐI VỚI THUYỀN VIÊN BỘ PHẬN MÁY

1.1 An toàn lao động

Khi vận hành động cơ chính, sử dụng các trang thiết bị, hệ thống động lực, các máy phụ cũng như bảo dưỡng sửa chữa thuyền viên bộ phận máy phải chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc kỹ thuật vận hành và nội quy an toàn lao động.

Trước khi vận hành động cơ chính và các trang thiết bị máy móc, thuyền viên máy nhất thiết phải làm đúng theo bản hướng dẫn của nhà chế tạo. Nếu không có bản hướng dẫn của nhà máy chế tạo thì các cơ quan quản lý tàu phải cung cấp cho tàu các văn bản hướng dẫn sử dụng phù hợp với quy định chung.

Thuyền viên vận hành máy phải được đào tạo qua các lớp huấn luyện cơ bản về chuyên môn, quy tắc an toàn, an toàn về phòng chống chữa cháy, an toàn về con người, biết bơi lội và đủ sức khoẻ để làm việc trên tàu.

Thuyền viên bộ phận máy khi khai thác động cơ phải đảm bảo tốt tình trạng kỹ thuật động cơ và có kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên. Cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đề ra trong quy tắc và bản hướng dẫn sử dụng động cơ, đảm bảo động cơ làm việc kinh tế nhất.

Buồng máy phải luôn luôn gọn gàng, ngăn nắp, theo định kỳ phải lau chùi, các trang thiết bị, các đường ống, lau khô các vết dầu mỡ, nước vương vãi trên sàn la canh buồng máy .

Cuối các phiên trực ca cần dọn vệ sinh buồng máy, lau chùi sạch sẽ phần tĩnh bên ngoài động cơ, bơm cạn nước la canh hầm máy và các khoang tàu, bơm đầy nhiên liệu vào két trực nhật theo quy định.

Không được lau chùi các chi tiết và cụm chuyển động khi động cơ hoạt động.

Nghiêm cấm để quên hoặc làm rơi các vật lạ vào động cơ.

Các chi tiết, những vật tư, phụ tùng, dụng cụ phải xếp đặt gọn gàng không làm cản trở lối đi qua lại. Tất cả các cơ cấu nối truyền động, các bộ truyền động bánh răng, các cơ cấu dẫn động cần được ngăn cách bằng thiết bị bảo hiểm. Khi khởi động động cơ cần thông báo trước cho những người ở gần. Phải đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các công việc chuẩn bị.

Tất cả các thuyền viên bộ phận máy trên phương tiện phải sử dụng thành thạo các thiết bị cứu hoả, cứu sinh và thường xuyên bảo quản bảo dưỡng các thiết bị đó.

An toàn cho con người và an toàn thiết bị máy móc phụ thuộc vào sự hiểu biết kỹ lưỡng về các nguyên tắc làm việc trong buồng máy

1.2  Nội quy buồng máy
1. Nghiêm cấm tất cả những người không nhiệm vụ xuống buồng máy.

2. Cấm hút thuốc và mang chất dễ nổ xuống buồng máy.

3. Khi đi ca máy phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động và phải mang đủ đồ bảo hộ lao động.

4. Nhận ca và giao ca trước 15 phút. Phải ghi nhật ký rõ ràng có ký nhận đầy

đủ.

5. Tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện.
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6. Trong khi đi ca không được làm việc riêng, phải thường xuyên theo dõi các thông số kỹ thuật và tình trạng của động cơ để kịp thời xử lý những hư hỏng đột suất.

7. Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng bơm dầu nhớt và bơm sạch la canh, ghi nhật ký máy đầy đủ trước khi bàn giao ca.

8. Khi trực ca nếu xảy ra sự cố phải ở vào đúng vị trí của mình đã được phân

công.

9. Khi phát hiện sự làm việc không bình thường hoặc hỏng hóc của máy, thiết bị phải có biện pháp kịp thời, thích hợp để xử lý và báo cáo ngay cho trưởng ca hoặc thuyền, máy trưởng biết.

10. Mọi thuyền viên bộ phận máy đều phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy

này.

1.3 Hồ sơ kỹ thuật.
Để đảm bảo vận hành động cơ an toàn, khi động cơ hoạt động và sửa chữa động cơ, các thiết bị trên tàu thủy cần phải có các hồ sơ tài liệu kỹ thuật sau:

· Hồ sơ thiết bị động lực ( bao gồm cả động cơ chính và phụ)

· Hồ sơ về các động cơ chính, động cơ phụ và cơ cấu điều khiển chung.

· Quy tắc và hướng dẫn của nhà máy sản xuất về vận hành tất cả các cơ cấu có trong thành phần của thiết bị.

· Biên bản kiểm tra các bình khí nén và hướng dẫn sử dụng của nhân viên thuộc Cục đăng kiểm.

· Sổ theo dõi các thiết bị chi tiết dự trữ, dụng cụ và phụ tùng thay thế.

· Toàn bộ những bản vẽ làm việc và lắp ráp của tất cả các cơ cấu của thiết bị cũng như các bản vẽ chi tiết để tháo ráp và điều chỉnh các cơ cấu đó.

· Trong quá trình vận hành tiến hành lập hồ sơ sau:

· Sổ nhật ký trực máy

· Các báo cáo về kỹ thuật, nhiên liệu hàng tháng

· Báo cáo sự cố, tai nạn

Sổ nhật ký máy để tại hầm máy; Nhật ký máy do thuyền viên máy trực ghi, hàng ngày phải được máy trưởng kiểm tra và ký tên.

1.4 Một số biên bản kỹ thuật
1.4.1 Nhật ký Máy

Nhật ký máy là tài liệu ghi chép cụ thể những diễn biến hoạt động từng giờ, từng ngày trên hành trình nó giúp cho công tác quản lý, đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ động lực là cơ sở để giải quyết mọi lĩnh vực thuộc phạm vi kỹ thuật, con người và pháp luật.

a. Nội dung nhật ký máy bao gồm:

· Trang bìa

· Tên của cơ quan chủ quản

· Tên NHẬT KÝ MÁY

· Tên số hiệu của phương tiện

· Số đăng ký phương tiện
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	Dầu
	
	Dầu
	
	X

	Số giờ máy đã chạy
	
	Nhiên liệu
	
	
	
	
	
	ăn  Mỡ bò

	
	
	
	
	DO
	
	nhờn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	g

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ sửa chữa đến hôm nay ……giờ ……….
	
	Hôm qua còn lại
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hôm nay nhận
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hôm nay đã chạy………………………….
	
	Hôm nay có
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng   số   giờ   đã   chạy   đến   Hôm
	
	Hôm  nay  tiêu
	
	
	
	
	
	

	nay…….…………
	
	thụ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hôm nay còn
	
	
	
	
	
	


Các công việc đã thực hiện trong ngày………………………………………..

NGƯỜI GIAO CA
NGƯỜI NHẬN CA
MÁY TRƯỞNG KIỂM TRA

b. Cách sử dụng:

· Nhật ký máy luôn được đặt tại nơi quy định ở dưới buồng máy

· Người đi ca máy phải trực tiếp ghi chép trung thực, đầy đủ, chính xác những nội dung trong các cột, mục, mọi lệnh , mọi diễn biến trong ca cách sử lý và chịu trách nhiệm về nội dung đã ghi theo từng giờ mà không được để tới cuối ca hoặc cuối ngày mới ghi

· Cuối ca phải bàn giao cụ thể từng công việc đã làm và chưa làm còn dang dở cho ca tiếp theo. Ghi cụ thể trong nhật ký để người nhận ca tiếp tục giải quyết (diễn đạt ?)

· Cuối ngày máy trưởng kiểm tra cụ thể ghi nhận xét đánh giá cách giải quyết trong ngày, định hướng cho ngày hôm sau ghi rõ nhận định đánh giá và chỉ đạo. Tính` toán đo đạc lượng tiêu thụ nhiên liệu trong ngày ghi vào nhật ký sau đó ký tên và định kỳ báo cáo thuyền trưởng

· Nhật ký máy được dùng theo định kỳ cấp sửa chữa hoặc quy định của chủ quản lý tàu. Khi hết phải nộp cho thuyền trưởng để thuyền trưởng đổi nhật ký máy mới tại đơn vị chủ tàu.

1.4.2 Biên bản kỹ thuật

Bao gồm:

· Hôm nay ngày ..tháng.. năm…

· Chúng tôi gồm có đại diện,bên A;B;C

· Cùng nhau lập biên bản về tình trạng kỹ thuật của động cơ…….

· Tình trạng kỹ thuật;

· Tình trạng hoạt động

· Đánh giá mức độ kỹthuật còn sử dụng của từng chi tiết..( nếu có hỏng hóc phải ghi rõ)

· Bàn giao cho bên nào( trách nhiệm dân sự…)

( Biên bản thể hiện rõ không được tẩt xoá, phản ánh đúng sự thật)

- Ký tên( tất cả người có mặt)
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Chương 2:
TRANG THIẾT BỊ BUỒNG MÁY

2.1  Trang thiết bị an toàn lao động
2.1.1 Bảo hộ lao động cho con người

Trang bị bảo hộ cho con người gồm quần áo, giầy da, mũ bảo hiểm, tai nghe (bộ giảm chấn) găng tay, phao áo và mặt nạ để chống hơi độc khi làm việc dưới các két hoặc hầm kín. Trước khi nhận nhiệm vụ ở phương tiện thuyền viên phải được học đầy đủ các khoá huấn luyện về chuyên môn, an toàn và thực hiện đúng quy định nội quy trên phương tiện cũng như dưới hầm máy.

2.1.2 An toàn cho động cơ

Trên động cơ có gắn các thiết bị an toàn cho động cơ như :

· Hệ thống để báo trước sự cố về áp lực, nhiệt độ.

· Các thiết bị đo lường phản ánh thông số của động cơ. Do vậy trên động cơ phải lắp ráp các đồng hồ đảm bảo độ nhạy và có vạch đỏ giới hạn cho các đồng hồ tốc độ và áp lực, còn đồng hồ nhiệt độ phải đảm bảo tốt sự tiếp súc giữa phần tử nhận nhiệt và công chất cần đo nhiệt độ.

· Bộ điều chỉnh nhiệt để khống chế về nhiệt độ nước khi nước còn nguội thì không cho qua sinh hàn, khi nóng đủ nhiệt thì bộ điều nhiệt mới mở để nhớt hoặc nước đi qua sinh hàn làm mát.

· Các van điều chỉnh áp lực, van an toàn trong các hệ thống và chai gió, bơm dầu nhờn , bầu lọc dầu nhờn.

Để đảm bảo an toàn cho động cơ cần phải tuân thủ một số quy định như sau:

· Chỉ những người đã được huấn luyện và nắm được bản hướng dẫn sử dụng động cơ mới được khởi động động cơ.

· Chỉ sử dụng những loại nhiên liệu, dầu nhờn đúng quy định cho từng loại động cơ và khi rót nhiên liệu cần phải lược sạch nước và cặn bẩn ra khỏi nhiên liệu. Định kỳ phải xả cặn và nước trong két nhiên liệu.

· Khi áp suất dầu nhờn trong động cơ giảm ở dưới mức quy định, động cơ có tiếng gõ, rung động mạnh. Khi hệ thống nhiên liệu, bôi trơn, làm mát bị rò rỉ mạnh thì phải dừng ngay động cơ, xác định nguyên nhân hư hỏng để khắc phục sửa chữa mới đưa vào hoạt động.

· Trong trường hợp nhiệt độ nước làm mát, dầu nhờn tăng đột ngột vượt quá mức giới hạn cho phép thì phải cắt tải sau đó để động cơ chạy ở vòng quay thấp nhất cho nhiệt độ hạ dần xuống thì mới dừng động cơ. Tìm nguyên nhân nhiệt độ cao để khắc phục.

· Tất cả các bộ phận trục quay, dây curoa, bánh đà hay quạt gió đều phải được ráp bảo hiểm đầy đủ tránh rơi các vật lạ vào gây nguy hiểm.

· Không được dừng động cơ khi nhiệt độ nước còn quá cao trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu gặp trường hợp này thì bổ sung và xả nước từ từ trong động cơ ra để tránh hư hỏng cho động cơ.

2.2 Các trang thiết bị cứu hỏa, cứu đắm
2.2.1 Trang thiết bị dụng cụ cứu hỏa:

a.Trang thiết bị trong hệ thống cứu hoả trên tàu

-Trên tàu sông hiện nay đã gắn hệ thống báo cháy và báo khói tự động. Trên buồng lái có thể phát hiện nơi sảy sự cố để báo động qua hộp điều khiển
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· Các trang thiết bị trong hệ thống cứu hoả bao gồm:

· Bơm cứu hỏa + hệ thống van ống + vòi rồng và đầu phun, lăng phun..

- Bình cứu hỏa gồm các loại bình CO2 bình bọt hay ở những tàu chở hàng nguy hiểm chất dễ cháy thì phải có buồng chứa CO2 và có hệ thống đường ống tới các khoang hầm trong tàu

· Các thùng cát và xẻng, xô mạ kẽm, rìu

· Chăn dập lửa

· Chuông báo cháy

· Các cảm biến nhiệt và khói

· Quần áo chống cháy và mặt nạ b. Bảo quản, sử dụng:

· Để các dụng cụ, phương tiện cứu hỏa ở những nơi dễ thấy dễ lấy và dụng cụ phải để đúng nơi quy định.

· Lưu ý khi sử dụng các dụng cụ dập cháy đối với các đám cháy có điện, đám cháy dầu, xăng.Tuyệt đối không được dùng bằng nước để dập lửa.

· Những nơi có nguy cơ xảy ra cháy cao thường xuyên phải kiểm tra, làm công tác bảo quản, kiểm tra sửa định kỳ theo đúng hướng dẫn sử dụng của từng trang bị dụng cụ.

· Khi có tình huống cháy nổ xảy ra, theo mệnh lệnh của người chỉ huy nhanh chóng có mặt tại vị trí đã được phân công, lấy và sử dụng các phương tiện dụng cụ chống cháy thích hợp ở các vị trí hoặc nơi gần nhất. Để tiến hành các thao tác dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất.

· Cách sử dụng bình CO2: Khi sử dụng ta rút chốt an toàn, mở khoá. Dưới áp suất cao trong bình CO2 được phun ra ngoài qua vòi phun. Bình loại này chữa cháy có hiệu quả nhất trong buồng kín, nhưng đặc biệt chú ý là khi sử dụng để chữa cháy không còn bất kỳ người trong đó.

· Cách sử dụng bình bột : Khi sử dụng ta rút chốt an toàn, mở van, dưới áp lực của khí nén bột hoá học sẽ được phun vào đám cháy.

2.2.2 Trang thiết bị dụng cụ cứu đắm:

a. Các thiết bị cần thiết

· Bơm cứu đắm có thể dùng chung với bơm cứu hỏa hoặc bơm hút khô.

· Nêm và nút gỗ có nhiều loại khác nhau, nêm hình tam giác dùng để bịt những khe hở và vết nứt của vỏ tàu. Nút hình nón dùng để bịt những ống nước và lỗ thủng hình tròn.

· Các tấm tôn nhiều kích cỡ khác nhau và có bulông bắt kẹp hai tấm với nhau với gioăng cao su.

· Vải, bạt chống thủng theo quy định.

· Xi măng, cát, sỏi.

· Búa, dụng cụ nghề mộc.

b. Bảo quản sử dụng:

· Để ở các kho nơi khô ráo, dễ thấy, dễ lấy.

· Các lỗ thủng dạng tròn nhỏ dùng nút gỗ, vải để nút kín.

· Các lỗ thủng tròn kích thước lớn hoặc dạng khác nhau nằm ở phần chìm dùng bạt chống thủng sau đó cột 4 góc và rà dưới nước cho tới lỗ thủng để hạn chế nước vào rồi mới dùng nêm, ván gỗ hoặc tấm tôn vừa kích cỡ bịt kín lỗ thủng.
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- Các vết nứt có thể đổ bê tông hoặc dùng vải mềm nút kín.
 2.3 Hệ thống ánh sáng và thông gió buồng máy

· Trong buồng máy thường gắn các bóng đèn 220V và 24 V loại chống nổ để lấy ánh sáng ban đêm ( Hệ thống điện 220V, 24V)

· Buồng máy phải bố trí hai cửa chính, vừa là lối ra vào, vừa là cửa thoát hiểm, ngoài ra còn có tác dụng lấy ánh sáng ngoài và thông gió. Nhiều phương tiện còn trang bị các ống hút và thoát gió bằng cơ, hoặc quạt hút sử dụng điện 220V và các cửa sổ thông gió xung quanh buồng máy.

· Những thiết bị thông gió phải đảm bảo đẩy hết những sản phẩm cháy, hơi nhiên liệu và hơi dầu ra ngoài.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1- Hãy cho biết các dụng cụ và phương pháp sử dụng từng thiết bị của hệ thống cứu đắm trên tàu ?

2- Hãy cho biết các dụng cụ và phương pháp sử dụng từng thiết bị của hệ thống cứu hỏa trên tàu ?

3- Hãy cho biết các dụng cụ và phương pháp sử dụng từng thiết bị truyền lệnh ,thông tin liên lạc và thông gió hầm máy?

Chương 3:

QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ 3.1 Những công việc trước khi khởi động động cơ
3.1.1. Chuẩn bị khởi động động cơ đối với động cơ mới hoặc sau khi sửa chữa. Để chuẩn bị khởi động động cơ mới, sau khi sửa chữa hoặc sau một thời

gian nghỉ chạy tàu lâu ngày phải thực hiện các bước sau:

· Kiểm tra mối ghép tất cả các chi tiết của thân động cơ, các chi tiết chuyển động, các mối nối ống dẫn của các hệ thống, sự chuyển động nhẹ nhàng của xupáp, van, tình trạng của các khoang, những ống hút, thoát, máy nén tuabin khí mặt bích nối các trục dẫn động.

· Kiểm tra trạng thái các chốt chẻ của các ổ trục, biên, sự hoạt động bình thường của bộ điều tốc, các bơm nhiên liệu và các hệ thống thanh gạt, kéo.

· Kiểm tra hệ thống nhiên liệu: mức nhiên liệu trong két trực nhật, xả cặn, xả nước và xả gió, bổ sung nhiên liệu, Kiểm tra góc độ phun của bơm cao áp , mở van nhiên liệu.

· Kiểm tra nước ngọt làm mát trong két, bảo đảm sự hoạt động bình thường của các bơm nước và hệ thống làm mát

· Kiểm tra và bảo đảm sự làm việc bình thường của các dụng cụ đo.

· Bổ sung đầy đủ dầu nhờn vào các két, bơm dầu nhờn bằng tay hoặc bơm điện cho áp suất tới thông số quy định nếu không có bơm ta phải quay máy bằng tay hoặc dùng khởi động bằng hệ thống khởi động nhưng không cho nhiên liệu. Trong thời gian bơm cần chú ý tới tất cả các chỗ nhớt chảy ra.

· Kiểm tra bình khí nén hoặc ác quy khởi động đảm bảo đủ điều kiện để khởi động động cơ. Nếu thiếu phải nạp bổ sung.

· Thực hiện những thao tác kể trên xong thì mới được tiến hành khởi động động cơ
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3.1.2 Chuẩn bị khởi động vận hành hàng ngày

Đối với vận hành hàng ngày các công tác chuẩn bị khởi động cần thực hiện các công việc cụ thể như:

· Kiểm tra bề mặt bên ngoài động cơ và hệ trục chân vịt phải chắc chắn, không có vật lạ.

· Kiểm tra hoạt động của các xupáp, thấy chắc chắn các xupáp không bị bó kẹt, kiểm tra nếu cần thì điều chỉnh lại khe hở xupáp.

· Kiểm tra hệ thống nhiên liệu nếu thiếu phải bổ sung, xả nước, cặn trong két trực nhật và bầu lọc, xả gió trong hệ thống, mở van nhiên liệu, kiểm tra sự nhạy của cần ga và đưa tay ga về vị trí khởi động.

· Kiểm tra vị trí làm việc của các van trong hệ thống làm mát, mở các van thông mạn và các van vào các bơm làm việc, kiểm tra mực nước ngọt trong két, kiểm tra độ căng dây curoa của các bơm nước.

· Kiểm tra dầu nhờn và chất lượng dầu nhờn trong két. Dùng bơm tay hoặc bơm điện đưa dầu nhờn lên hệ thống với áp suất tối thiểu.

· Kiểm tra việc bôi trơn lên hệ trục chân vịt và hộp số đảo chiều giảm tốc

· Kiểm tra tay ga xem đã để vị trí khởi động chưa và tay số hoặc cần điều khiển phải để ở vị trí stop.

· Kiểm tra hệ thống điện hoặc hệ thống gió khởi động có đủ điều kiện khởi động không nếu thiếu phải nạp bổ sung.

Sau khi đã tiến hành các bước đầy đủ trên, người trực ca khẳng định việc động cơ cũng như các thiết bị hệ thống ở trạng thái bình thường và sẵn sàng đợi lệnh của thuyền trưởng.

3.2 Phương pháp khởi động động cơ.
Sau khi công tác chuẩn bị động cơ đã hoàn chỉnh thì ta tiến hành khởi động động cơ theo hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện bằng các cách khởi động động cơ như khởi động bằng tay, động cơ phụ, bằng điện và bằng khí nén.

3.2.1 Khởi động bằng điện:

Trước tiên phải đóng cầu dao điện chính, đưa tay ga về vị trí cấp nhiên liệu và mở khoá điện.

Khi động cơ đã nổ thì nhả ngay nút khởi động. Mỗi lần ấn nút khởi động không dài quá 3 ÷ 5 giây nếu động cơ chưa nổ phải nhả nút khởi động đợi 30 ÷ 40 giây sau mới ấn nút khởi động lại.

Sau ba lần khởi động mà động cơ chưa nổ cần phải tìm nguyên nhân và khắc phục rồi mới cho khởi động tiếp. Sau khi khởi động, động cơ đã hoạt động theo chế độ đã định tiến hành nạp điện vào bình ắcquy.

3.2.2 Khởi động bằng động cơ xăng phụ

Để khởi động động cơ chính trước hết phải khởi động động cơ xăng phụ nhờ cơ cấu khởi động (bằng dây quấn quanh puli hoặc bằng tay quay) khi động cơ nổ ổn định, người điều khiển đóng ly hợp để truyền mô men sang bánh đà và làm trục khuỷu quay.

Ly hợp cũng phải có chức năng của khớp một chiều để không cho mômen từ động cơ truyền sang động cơ phụ khi động cơ chính nổ, động cơ xăng phụ có công suất khoảng 20% công suất của động cơ chính
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3.2.3 Khởi động bằng khí nén :

Mở van đóng kín của đường ống khởi động, đưa tay ga khởi động về vị trí khởi động.

Sau đó khi động cơ đã quay với tốc độ đủ để chuyển sang làm việc với nhiên liệu thì chuyển tay ga sang vị trí làm việc. Theo tốc độ kế thiết lập số vòng quay định mức. Đóng van đóng kín trên bình khí nén và xả hết khí ra khỏi ống khí khởi động.

Khi động cơ đã hoạt động phải để động cơ chạy ở tốc độ thấp để sấy nóng động cơ và phải kiểm tra ngay những chỉ số của các dụng cụ đo. Kiểm tra sự cấp dầu nhờn, nước, nhiên liệu, không khí quét và tăng áp cũng như điều chỉnh áp suất, nhiệt độ dầu nhờn bôi trơn, nước làm mát, sao cho phù hợp với các trị số giới hạn cho phép. Cần chú ý đặc biệt đến tính bảo đảm của hệ thống bôi trơn. Trong thời gian một phút sau khi khởi động cơ nếu áp suất dầu nhờn chưa đạt được chỉ số quy định như bản hướng dẫn thì phải dừng động cơ để tìm nguyên nhân khắc phục và chỉ khởi động lại khi đã khắc phục các sự cố xong

Việc sấy nóng động cơ bảo đảm dầu nhờn bôi trơn có độ nhớt cần thiết và đi được vào các khe hở. Thời gian sấy nóng động cơ trước khi mắc tải là 10 ÷ 15 phút với động cơ tốc độ nhanh còn 15 ÷ 30 phút với tốc độ trung bình và chậm

Sau khi khởi động, động cơ đã hoạt động theo chế độ đã định tiến hành nạp khí vào bình khí nén.

3.3 Những công việc trong khi vận hành
Công việc chăm sóc động cơ tàu thủy trong thời gian làm việc là nhằm khai thác động cơ đạt kinh tế hiệu quả cao, đảm bảo tốc độ chạy tàu cần thiết và tính cơ động của tàu, sự làm việc bền vững của động cơ, ngăn ngừa được các hiện tượng gẫy vỡ và sự cố có thể xảy ra. Đồng thời đảm bảo động cơ khai thác công suất cần thiết ở suất tiêu hao nhiên liệu định mức và tình trạng kỹ thuật tốt.

3.3.1 Chăm sóc khi động cơ khai thác ở chế độ định mức

Khi động cơ làm việc cần phải theo dõi có hệ thống, sự hoạt động của động cơ, các trang thiết bị, đường ống và nhiệt độ khí xả, các thiết bị đo, kiểm tra.

· Các thông số cần phải theo dõi như số vòng quay của động cơ, áp suất dầu bôi trơn trước và sau , nhiệt độ dầu bôi trơn trước và sau sinh hàn làm mát, mức dầu bôi trơn trong cacte, két tuần hoàn. Theo dõi nhiệt độ nước làm mát vào và ra khỏi sinh hàn, nhiệt độ khí xả và nhiệt độ của tuabin tăng áp.

· Chú ý lắng nghe mọi tiếng ồn, tiếng gõ và sự rung động của động cơ, phát hiện nơi gây ra tiếng ồn lạ. Nếu tiếng ồn, tiếng gõ, sự rung động có tính chất nguy hiểm đến động cơ mà không khắc phục ngay được thì nên giảm phụ tải của động cơ rồi dừng động cơ để khắc phục.

· Theo dõi duy trì chế độ làm mát. Trong môi trường riêng các thông số làm việc được xác định theo bản hướng dẫn vận hành. Nhiệt độ cực đại của nước làm mát trước khi ra khỏi động cơ không quá 850C. (đối với động cơ tốc độ nhanh và có hệ thống làm mát kín. Bởi lẽ nếu cao hơn sẽ tạo ra nhiều hơi và nước sôi ở những điểm riêng biệt của hệ thống tạo ra những đệm hơi, phá vỡ tính tuần hoàn của nước khiến động cơ quá nóng. Nhiệt độ nước ngọt vượt quá trị số cho phép thì cần hạ thấp xuống nếu do quá tải thì giảm tải xuống. Khi nước trong động cơ hoặc két bị sôi, cạn thiếu cần phải bổ sung thì nghiêm cấm không cho nước lạnh vào
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động cơ đột ngột bởi điều này tạo ra những ứng xuất nhiệt quá mức trong các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với nước

· Cần đảm bảo áp suất và nhiệt độ của dầu nhờn bôi trơn cho phù hợp với những chỉ dẫn về kiểu động cơ đã cho. Nhiệt độ lớn nhất của dầu nhờn đối với ổ trục bằng đồng thau pha chì khi ra không được vượt quá 80 ÷ 950C Trường hợp áp suất dầu nhờn giảm xuống dưới định mức, thì phải dừng ngay động cơ. Không được cho động cơ làm việc khi các bầu lọc hư hỏng hoặc bị tắc.

Cứ sau một giờ phải kiểm tra mức dầu nhờn trong cácte hoặc két lắng tuần hoàn. Mức dầu nhờn tăng lên có thể do nước hoặc nhiên liệu rơi vào.

Mức dầu nhờn giảm xuống là do trong hệ thống bị rò rỉ. Mức dầu nhờn tiêu hao nhiều là do các xéc măng bị mài mòn nhiều. Thường xuyên kiểm tra chất lượng của dầu nhờn nếu độ nhớt giảm là do dầu nhờn lẫn dầu đốt.

Theo dõi nhiệt độ của các gối đỡ nếu vượt quá 650 C đối với gối babít thì tiến hành giảm phụ tải đồng thời tăng dầu bôi trơn đến các gối đỡ.

Bảo đảm các loại thiết bị đo lường và hệ thống ánh sáng phải hoạt động tốt. 3.3.2 Khi động cơ làm việc ở chế độ quá tải

Chỉ cho phép động cơ làm việc với công suất và số vòng quay vượt quá định mức khi có lệnh của người chỉ huy phương tiện trong ca làm việc trong các trường hợp liên quan đến tính mạng con người và có nguy hiểm cho phương tiện

Trường hợp động cơ làm việc quá tải thì công suất không được vượt quá 10% và vòng quay không lớn hơn định mức 3% trong thời gian không quá một giờ. Trong thời gian động cơ làm việc quá tải cần tăng cường theo dõi các thông số sau:

· Nhiệt độ khí xả, dầu bôi trơn trước và sau sinh hàn, nước làm mát ra khỏi động cơ.

· Nhiệt độ khí xả, dầu, nước không vượt quá giới hạn cho phép của nhà chế tạo ở chế độ quá tải. Cứ 15 phút phải kiểm tra nhiệt độ của các gối đỡ, các chi tiết làm việc của động cơ, kịp thời phát hiện những tiếng ồn, tiếng gõ khác thường 3.4 Những công việc trước và sau khi dừng động cơ

Khi được lệnh của người điều khiển phương tiện người trực ca phải làm công việc chuẩn bị dừng động cơ: từ từ giảm vòng quay về tốc độ nhỏ nhất để hạ nhiệt độ của động cơ sau đó mới dừng hẳn đồng thời kiểm tra mức nước la canh buồng máy và các khoang trong tàu. Kiểm tra bình khí nén, kiểm tra điện bình ắc quy nếu thiếu phải bổ xung. Kiểm tra và bơm đầy nhiên liệu lên két trực nhật. Kiểm tra tình trạng hoạt động các hệ thống của động cơ phát hiện những hư hỏng nhỏ để kịp thời khi dừng động cơ phải sửa chữa ngay

· Khi nhiệt độ động cơ đã giảm ta đưa cần ga về vị trí cắt nhiên liệu dừng động cơ.

· Đóng các van nhiên liệu từ két trực nhật,

· Đóng các van nước tới các bơm và các van thông mạn

· Ngắt các cầu dao xạc bình ắcquy và các công tắc điện trong hệ thống điện không dùng tới

· Lau vệ sinh bên ngoài của động cơ và sắp xếp gọn gàng dụng cụ đồ nghề trong buồng máy

· Kiểm tra siết lại các bu lông mối ghép các đầu ống nối và siết lại trết kín nước của trục chân vịt, bơm nứơc
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· Sửa chữa những hư hỏng và khắc phục những tồn tại mà trong khi đi ca phát hiện đã ghi trong sổ nhật ký máy

· Ghi chép nhật ký máy và tính toán nhiên liệu

· Kiểm tra lần cuối xong đóng, khoá lại các cửa buồng máy

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1 - Hãy nêu những công việc cần thiết phải chuẩn bị cho khởi động động cơ ?

2 - Có mấy phương pháp khởi động động cơ ? Hãy nêu những phương pháp đó ?

3 - Hãy thực hiện thao tác khởi động động cơ bằng phương pháp khởi động điện?

4 - Hãy thực hiện thao tác khởi động động cơ bằng phương pháp khởi động gió nén

?

5- Sau khi động cơ đã hoạt động người đi ca máy phải làm những công việc gì ?

6 - Hãy nói những việc cần phải làm trước và sau khi dừng động cơ?

Chương 4:

CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ ĐỘNG CƠ 4.1 Hệ thống phân phối khí
4.1.1 Vận hành và bảo quản hệ thống

Đối với hệ thống phân phối khí của động cơ hàng ngày ta cần chú ý tới đường gió hút và thoát do vậy thường xuyên xúc rửa bầu lọc gió theo định kỳ và các đường ống hút thoát cần phải luôn luôn quan tâm không để dơ bẩn và có các vật lạ cản đường gió lưu thông

4.1.2 Cọ rửa bầu lọc gió

· Bầu lọc khô: Bầu lọc có chứa các sợi cước sắt chứa trong một cái bọc có lỗ. Phía dưới bì lọc là một phòng trống dùng để làm cho tiếng rút gió được êm. Thời gian súc rửa là sau 100 giờ chạy trở lên. Muốn cọ rửa ta tháo bầu lọc ra rồi ngâm vào dầu DO xong xúc sạch bụi bẩn, rồi xịt bằng nước ngọt và gió có áp lực từ trong ra ngoài cho khô hết nước xong mới ráp

· Bầu lọc ướt: Tương tự như bầu lọc khô bì lọc cũng chứa các sợi cước sắt và đựng trong cái bọc có thể lấy ra dễ dàng. Dưới bì lọc là chỗ chứa dầu nhờn, dưới chỗ chứa dầu nhờn là phòng trống để làm êm tiếng rút gió vào khi gió rút vào tiếp súc với mặt nhớt để lại số lớn bụi bẩn trước khi qua bì lọc những bụi nhỏ bị giữ lại

· đây. Rửa bầu lọc với dầu do theo đúng định kỳ mỗi lần súc rửa thì phải thay nhớt, cách súc cũng như bầu lọc khô nhưng khi rửa thùng đựng nhớt và đổ dầu nhờn không quá mức vạch dấu ghi ở phía trong

Nếu động cơ có hệ thống tăng áp thì cần chăm sóc tới tuabin tăng áp như mức dầu nhờn trong tuabin, hệ thống sinh hàn làm mát không khí.
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Hình 4.1.1 - Bầu lọc gió
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Để đảm bảo đúng pha phân phối khí của nhà sản xuất khi lắp ráp các bánh răng phải kiểm tra các dấu khắc ở các cặp bánh răng có đúng không. Khe hở nhiệt của các xupáp hút và xupáp thoát được căn chỉnh chính xác để đảm bảo góc độ mở của xupáp đủ lớn. Khi động cơ hoạt động phải kiểm tra và bôi trơn các chi tiết làm việc của các xupáp hút, thoát nhằm phát hiện những hiện tượng kẹt cần xupáp. (Để bôi trơn các xupáp nên dùng hỗn hợp dầu nhờn 50% và dầu DO 50%)
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Hình 4.1.2 - Bầu lọc gio khô và ướt

4.1.3 Phương pháp điều chỉnh xupáp

Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp của động cơ bốn thì được tiến hành các bước

sau:

· Xác định chiều quay của động cơ

· Xác định xupáp hút và xupáp thoát của động cơ

· Xác dịnh thứ tự nổ của động cơ

· Lấy xi lanh số một làm chuẩn. Quay động cơ sao cho piston của xi lanh số một đi lên tới điểm chết trên (Đ C T) và đang ở thời điểm cuối thì nén. Lúc này hai xupáp hút và xupáp thoát đều ở vị trí đóng. Ta nhận thấy các cây đũa đẩy được xoay tự do vì các con lăn của con đội lúc này sẽ nằm ở phần tròn của trục cam

· Đưa cỡ lá tiêu chuẩn vào đo khe hở giữa đầu cán xupáp và đầu đòn gánh (cò mổ). Nếu thấy khe hở nhiệt sai lệch so với tiêu chuẩn thì phải tiến hành điều chỉnh lại. Ta dùng chìa khoá mở đai ốc hãm và dùng tuốc nô vít điều chỉnh sao cho khe hở vừa với cỡ lá tiêu chuẩn thì khóa đai ốc hãm lại. Theo thứ tự nổ của động cơ tiến hành điều chỉnh các xi lanh tiếp theo với các góc lệch các vấu cam của động cơ (Thí dụ Động cơ có 6 Piston thì góc lệch là 1200, động cơ có 4 piston góc lệch là 1800)
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Hình 4.1.3 Kiểm tra khe
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hở nhiệt xupáp động cơ 4
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4.1.4 Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp động cơ hai thì

· Xác định xupáp thoát.

· Xác định thứ tự nổ của động cơ.

· Xác định chiều quay của động cơ.

Sau khi đã xác định được ta lấy xi lanh số 1 làm chuẩn.Ta quay động cơ sao cho piston của xi lanh số một ở cuối thì nén và gần ĐCT. Lúc này cò mổ kim phun nhiên liệu của xi lanh số một mổ tới điểm sâu nhất, thì ta điều chỉnh xupáp của xi lanh đó. Ta dùng chìa khóa 1/2 mở ốc khóa và dùng chìa khóa 5/16 chỉnh cây đũa chỉnh, sao cho khe hở đúng tiêu chuẩn. Cuối cùng ta vặn khoá đai ốc lại. Theo thứ tự nổ của động cơ tiếp tục chỉnh lần lượt cho hết các xi lanh còn lại.

4.1.5 Những thông số cơ bản hệ thống phân phối khí của một số đông cơ - Động cơ 8NVD 36 – 1U :

Xupáp thoát mở sớm trước ĐCD 40o , đóng trễ sau ĐCT 20o. Khe hở nhiệt là 0,35mm

Xupáp hút mở sớm trước ĐCT 20o, đóng trễ sau ĐCT 40o. Khe hở nhiệt là 0,35mm

- Động cơ SKODA L160:

Xupáp thoát mở sớm trước ĐCD 46o, đóng trễ sau ĐCT 10o . Khe hở nhiệt là 0,30mm

Xupáp hút mở sớm trước ĐCT 260, đóng trễ sau ĐCD 40o. Khe hở nhiệt là 0,30mm

- Động cơ Đông phong 6135AC:

Xupáp thoát mở sớm trước ĐCD 48o ± 6o đóng trễ sau ĐCT 20o ± 6o Khe hở nhiệt là 0,35 ~ 0,40mm

Xupáp hút mở sớm trước ĐCT 20o ± 6o đóng trễ sau ĐCD 48o ± 6o Khe hở nhiệt là 0,35 ~ 0,40mm

- Động cơ hai thì có xupáp thoát và cửa hút :

Xupáp thoát mở sau ĐCT 82,5o , đóng trước ĐCT 117o
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Cửa hút mở sau ĐCT 132o, đóng sau ĐCD 48o

Khe hở của xupáp động cơ GM là: 0,012 inch với động cơ xi lanh có 2 xupáp và 0,014 inch cho động cơ xi lanh có 4 xupáp

4.1.6 Những hư hỏng thường gặp trong hệ thống và cách khắc phục
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	HIỆN TƯỢNG
	
	NGUYÊN NHÂN
	
	CÁCH KHẮC PHỤC

	Động cơ không phát huy
	
	Góc độ phân phối khí
	
	Điều chỉnh lại pha phân

	hết công suất, khói đen
	
	bị sai lệch
	
	phối khí

	ở mọi chế độ làm việc
	
	Xupap không kín khít
	
	Rà lại xupap

	Động cơ hoạt động có tiếng
	
	Xúpáp bị kẹt trong
	
	Châm nhớt có pha 50%

	go trên mặt quy lát
	
	ống dẫn hướng
	
	dầu DO vào

	
	
	
	
	Tháo kiểm tra khe hở

	
	
	
	
	của ống dẩn hướng

	
	
	Lò so xupap gãy
	
	với xúpap

	
	
	
	
	Thay lò so mới

	Đối áp ở bầu góp khí xả
	
	Ống khí xả bị tắc
	
	Kiểm tra và xúc rửa

	tăng cao
	
	một phần
	
	bô xả


CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1- Cho biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phân phối khí ?

2- Trước khi khởi động động cơ. Hãy nêu công việc chuẩn bị, kiểm tra hệ thống phân phối khí ? Khi vận hành cần chú ý những thông số nào trong hệ thống

3-  Thực hiện phương pháp căn chỉnh xúpáp động cơ 4 thì ?

4-  Thực hiện phương pháp căn chỉnh xúpáp động cơ 2 thì ?

5- Nêu những nguyên nhân hư hỏng thường gặp và cách khắc phục trong hệ thống phân phối khí ?

4.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu

4.2.1 Vận hành và sử dụng hệ thống
Trước khi khởi động động cơ các bước chuẩn bị chúng ta cần kiểm tra hệ thống nhiên liệu với các bước kiểm tra lượng nhiên liệu trên két, chất lượng nhiên liệu, xả cặn và nước ở đáy két nhiên liệu mở van nhiên liệu, xả gió trong hệ thống

. Khi động cơ đã hoạt động Thường xuyên kiểm tra sự rò rỉ của hệ thống và lượng nhiên liệu trong két nếu thiếu phải bổ sung

Kiểm tra sự làm việc của bơm cao áp bằng cách sờ tay kiểm tra nhiệt độ của ống dẫn từ bơm cao áp lên vòi phun

Kiểm tra sự làm việc của vòi phun bằng cách ngắt nhiên liệu từng phân bơm cao áp

Kiểm tra sự làm việc của bộ lược nếu bị ngẹt tắc phải xúc rửa

Theo dõi sự tiêu hao nhiên liệu của động cơ nếu thấy bất thường phải tìm nguyên nhân xử lý

Những thông số cơ bản của hệ thống nhiên liệu cần quan tâm khi khai thác động cơ điesel tàu thủy như sau:

· Các tính chất lý hoá của nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc của động cơ bao gồm :

Độ nhớt ở 200c là 3, 0 – 6,0mm2 /cst Tỷ trọng không lớn hơn 860kg/m3 Nhiệt độ bén lửa không thấp hơn 610c
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Nhiệt độ đông đặc không cao hơn 100c

Hàm lượng cốc muội không lớn hơn 0, 3% lượng dầu đốt

Hàm lượng tro xỉ không lớn hơn 0, 01%khối lượng dầu đốt

Chỉ số xêtan không dưới 45.

Hàm lượng lưu huỳnh từ 0,2% – 0,5%

Hàm lượng tạp chất cơ học nước, kiềm, axít hoà tan trong nước 0,1% thể

tích

- Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ :

-  8NVD 36- 1U là:
218±11g/kwh

- SKODA L160 là :
238 +5% g/kwh

- Đông phong 6135Ac là:
231g/kwh

- 3 Đ 6 là :
170g/cv/h

4.2.2 Kiểm tra, điều chỉnh, chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết trong hệ thống

Mục đích tiến hành những công việc điều chỉnh các chi tiết, thiết bị của hệ thống nhiên liệu là để có được sự hoạt động kinh tế của động cơ, bảo đảm tải trọng đều cho các xilanh, đạt được các thông số kỹ thuật yêu cầu a -Kiểm tra độ kín của các van một chiều

Kiểm tra độ kín của các van một chiều bằng cách tháo ống bơm cao áp ra và lắp vào đó áp kế tăng áp. Sau khi xả hết không khí ra khỏi bơm dùng dụng cụ bằng tay để bơm cho áp suất bơm lớn hơn hai lần áp xuất mở kim phun, sau đó quan sát sụt áp suất trên áp kế tuỳ theo thời gian sụt áp mà ta xử lý b -Kiểm tra độ kín của bộ đôi piston và xilanh bơm cao áp

Khi bị mài mòn khe hở giữa bộ đôi này tăng lên nhiên liệu bị rò làm giảm năng xuất của bơm nhiên liệu. Để kiểm tra bộ đôi piston và xilanh bơm ta tiến hành đặt lên bàn thử hoặc có thể tháo van một chiều ra lắp áp kế vào. Sau khi đặt bơm ở mức cấp nhiên liệu nhiều nhất rồi quan sát mức độ sụt áp c -Điều chỉnh các vòi phun

Việc điều chỉnh vòi phun được tiến hành trên bàn thử. Bàn thử có lắp bơm cao áp và lắp van với ống ba nhánh có cốc đựng nhiên liệu ống cao áp và cần bơm bằng tay. Khi ta bơm cao áp bằng tay sẽ nén nhiên liệu vào vòi phun. Còn một nhánh lắp với áp kế (nhánh kia lắp với vòi phun) Áp suất phun xác định phù hợp với bản hướng dẫn trong hồ sơ động cơ thông qua chỉ số trên áp kế. Điều chỉnh áp suất phun bằng phương pháp tăng hoặc giảm sức căng lò xo của vòi phun bằng vít điều chỉnh

Kiểm tra chất lượng phun bằng cách cho vòi phun lên một tờ giấy sạch ở cách lỗ phun khoảng 20 cm khi trên tờ giấy in vết tương ứng với số các lỗ phun và góc phun

Áp lực kim phun của một số động cơ như sau: Động cơ 8NVD – 36-1U = 300_20 kg/cm2 Động cơ SKODA 6L160 =150 – 165 kg/cm2

Động cơ Đông phong 6135Ac = 175 +10 kg/cm2 Góc phun 1500 Động cơ GM8V-71 Kim bơm HV7 =1800psi Góc phun 1650
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H – 4.2.1 Bàn cân chỉnh kim phun d - Kiểm tra góc độ phun sớm nhiên liệu
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Trên bánh đà có đánh dấu góc phun sớm. Có thể kiểm tra bằng cách lắp ống thủy tinh thay cho ống cao áp. Nạp đầy nhiên liệu vào ống quay trục và quan sát độ khum của nhiên liệu trên ống thủy tinh. Quay trục động cơ làm cho piston của xilanh cần kiểm tra cách ĐCT một khoảng tương ứng với góc phun sớm của động cơ và quan sát mức nhiên liệu trên ống thủy tinh. Khi thời điểm bắt đầu rung động của mặt nhiên liệu trong ống thủy tinh chính là thời điểm bắt đầu cấp nhiên liệu. Xác định thời điểm này tại bánh đà với góc độ phun sớm mà nhà chế tạo cho phép. Nếu không đúng với số liệu thì ta phải căn chỉnh thay đổi vị trí trục cam hoặc điều chỉnh bulông của con đội bơm

e – Xả gió trong hệ thống nhiên liệu

Mở van nhiên liệu cho nhiên liệu vào trong hệ thống, xả gió ở bầu lọc thô. Dùng bơm tay bơm nhiên liệu và xả gió ở bầu lọc tinh khi hết bọt khí trong nhiên liệu thì khoá vít xả gió. Mở vít xả gió ở bơm cao áp tiếp tục dùng bơm tay đẩy hết gió ở trong bơm cao áp ra.

Khi xả gió ở đường ống cao áp ta mở đầu ống ở đầu kim phun rồi dùng cây vít xeo cho bơm cao áp làm việc khi nào trong ống không còn bọt khí thì xiết ống lại. Chú

· khi xả gió ta để cần ga ở vị trí động cơ làm việc. Đối với động cơ khởi động động cơ bằng khí nén thì cần xả gió triệt để nếu không công tác khởi động sẽ khó khăn f – Vệ sinh cọ rửa bầu lọc nhiên liệu
15
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H – 4.2.2
Bầu lọc nhiên liệu phiến gạt

Để cọ rửa bầu lọc nhiêu liệu, mở đai ốc trên nắp bầu lọc, nhấc cốc và nhấc lõi lọc ra khỏi bộ lọc. Sau đó, cọ rửa lõi lọc bằng xăng hay nhiên liệu DO mà không cần tháo lõi lọc rời ra thành từng bộ phận. Ép vào lõi lọc vừa đủ để nới lỏng đai ốc và tháo đai ốc ra. Tháo vòng đệm ép, lần lượt tháo các tấm cách và vòng lọc bằng phớt ở lưới lọc ra. Không tháo áo bọc ra khỏi lưới lọc.

Cọ rửa cẩn thận từng vòng phớt bằng xăng hay nhiên liệu DO sạch, rồi ép các vòng phớt lọc hai ba cái một, giữa hai tấm. Cọ rửa các tấm cách và lưới lọc vùng với áo bọc bằng xăng sạch hay nhiên liệu DO. Cọ rửa sạch cốc rồi thổi bằng không khí nén.

Khi lắp ráp lại lõi lọc thì đặt trên lưới lọc, tấm cách vào (có cửa ngoài), vòng phớt lọc (phía sẫm quay về tấm cách vào), rồi đến tấm cách ra và hai lượt như vậy đến hết bộ lõi lọc. Phải sắp xếp cho các vấu trên mặt các tấm cách vào và ra phải nằm trên cùng mặt phẳng.

Nếu lõi lọc chưa đủ chắc thì phải thêm các vòng phớt lọc và tấm cách theo thứ tự như vừa lắp ráp, sau đó, đặt vòng ép và siết chặt đai ốc.

Đặt lò xo và đệm khít vào bạc của bầu lọc rồi đặt lõi lọc đã lắp ráp vào. Bắt chặt và lõi lọc vào nắp

4.2.3 Những sự cố thường gặp khi vận hành hệ thống

Hư hỏng của hệ thống cung cấp nhiên liệu đều dẫn đến hậu quả chung là nhiên liệu không được nạp đủ vào khoang bơm cao áp làm bơm cao áp bị lọt khí, thiếu dầu đưa đến các vòi phun. Từ đó làm động cơ nổ không ổn định thậm chí có thể bị tắt máy. Những hư hỏng phổ biến của hệ thống bao gồm:

Hệ thống không kín làm rò rỉ nhiên liệu trên các đường ống dẫn hoặc lọt khí vào bơm cung cấp nhiên liệu cũng như vào khoang trong bơm cao áp. Nguyên nhân có thể là do mặt phẳng của các vòng đệm kín ở các đầu ống, các joăng đệm ở bầu lọc bị hỏng, nứt ống dẫn dầu v. v.

16

5. Nhiên liệu không đủ do bầu lọc tắc, két thiếu nhiên liệu , đường ống trong hệ thống bị rò rỉ làm thiếu nhiên liệu cung cấp cho bơm cao áp

Van một chiều trên đường hồi của nhiên liệu trong bơm cao áp không kín làm cho không khí lọt vào khoang bơm cao áp khi dừng động cơ khiến cho khó khởi động nếu không xả khí bằng bơm tay ( diễn đạt)

a -Hư hỏng ở bơm cung cấp nhiên liệu

Hư hỏng bơm cung cấp nhiên liệu. Nếu là bơm piston thì mòn cặp piston – xi lanh, van hút, van thoát không kín, lò so bơm bị yếu, piston bị kẹt. Đối với bơm bánh răng thì bánh răng bị mòn so với vỏ bơm, trục và bạc đạn bơm bị mòn

b - Hư hỏng bộ đôi bơm cao áp

Do ma sát làm mòn piston và xi lanh nên khe hở của chúng tăng cao, khiến bộ đôi không còn khả năng làm việc. Piston mòn chủ yếu ở gờ đỉnh và bề mặt rãnh chéo của vùng cung cấp nhiên liệu không tải, ngay cạnh rãnh thoát dầu, còn xilanh mòn nhiều ở bề mặt quanh các lỗ dầu do những khu vực này thường xuyên tiếp xúc với dòng nhiên liệu vào và ra khỏi bộ đôi. Những tạp chất có trong nhiên liệu kẹt lại ở đây tạo ra các vết cào xước làm bề mặt bị mờ đục có thể quan sát rất rõ

· Góc độ phun nhiên liệu không đúng gây khó khởi động và khói xả màu đen

· Các van trong bơm cung cấp nhiên liệu, van cao áp bị mòn, bẩn đóng không

kín

· Bơm cao áp yếu do lò so quá mềm, gãy, bộ đôi piston xilanh bơm quá mòn c - Hư hỏng van một chiều, van cao áp
Van một chiều lắp trên đỉnh bộ đôi bơm cao áp có chức năng ngăn không gian giữa bơm cao áp và đường dầu dẫn tới vòi phun, nhờ vậy duy trì trong đường ống cao áp một áp suất khoảng 1MPa dể khi bơm cung cấp nhiên liệu tới đường ống vòi phun có thể phun tức thì nhiên liệu vào buồng cháy. Sau thời gian làm việc, van bị mòn ở mặt côn bao kín giữa van và đế van, nếu mặt này không kín, làm rò nhiên liệu giữa khoang bơm và đường ống nên nhiên liệu cấp lên vòi phun không ổn định, máy nổ không tròn. Vành trụ giảm áp và lỗ đế van thường bị mòn nhanh hơn so với mặt côn làm khe hở giữa chúng tăng cao vì vậy khả năng áp suất bị giảm hẳn dẫn đến tiêu hao nhiên liệu rất nhiều

d - Hư hỏng vòi phun

Vòi phun có nhiệm vụ phun nhiên liệu vào buồng cháy động cơ dưới dạng sương mù để đảm bảo hoà trộn tốt nhiên liệu và không khí, hình thành hỗn hợp cháy. Hư hỏng vòi phun làm chất lượng chùm tia phun xấu đi bởi các nguyên nhân sau:

Bộ đôi kim phun và đế kim phun bị mòn. Mòn các lỗ phun trên đầu kim phun, chùm tia phun sẽ không giữ được hình dạng cân đối ban đầu đồng thời độ phun sương giảm hẳn. Mòn mặt côn đậy kín trên đầu kím phun và lỗ trên đế kim phun làm tăng hành trình nâng cực đại của kim, do đó làm giảm chất lượng phun sương. Nếu mặt này không kín sẽ xuất hiện hiện tượng phun nhỏ giọt. Mòn thân kim và lỗ dẫn hướng làm tăng mức độ rò rỉ nhiên liệu qua khe hở giữa chúng làm tăng dầu hồi từ vòi phun về và giảm lượng dầu cung cấp vào động cơ

Kẹt tắc kim phun: hiện tượng kẹt kim phun trong lỗ cũng thường xảy ra khi nhiên liệu bị bẩn hoặc khi mặt côn này không kín làm khí cháy lọt vào khe hở giữa thân và lỗ dẫn hướng gây ra nhiều muội làm bó kẹt. Kim bị kẹt treo sẽ làm vòi
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phun làm việc như một vòi phun hở chất lượng phun kém nhiên liệu hao nhiều. Nếu kẹt vị trí đóng kín vòi phun sẽ không làm việc

Lò xo vòi phun yếu: lò xo yếu do mất đàn hồi hay do điều chỉnh sai làm áp suất phun thấp là một nguyên nhân làm giảm chất lượng phun sương vì vậy động cơ khói và tiêu hao nhiều nhiên liệu

e- Bộ điều tốc (bộ điều chỉnh tốc độ đông cơ):

Bộ điều tốc làm nhiệm vụ giữ ổn định tốc độ của động cơ. Đa số các bộ điều tốc trong động cơ điesel là điều tốc cơ khí ly tâm, sử dụng phần tử cảm biến là các quả văng, khi quay chúng tạo lực ly tâm cân bằng với lực lò xo, để giữ khớp trượt và qua đó là thanh răng bơm cao áp đứng tại một vị trí ổn định, nhờ vậy tốc độ động cơ cũng được duy trì ở số vòng quay không đổi nào đó.

Hư hỏng của bộ điều tốc trong quá trình làm việc gồm một số dạng sau:

· Độ không đồng đều, không nhạy của điều tốc tăng do mòn các khâu khớp dẫn động

· Lò xo điều tốc bị mất đàn hồi hoặc do điều chỉnh sai làm số vòng quay bị điều chỉnh quá sớm (khi lực lò xo bị yếu) hoặc quá muộn (khi lực lò xo được chỉnh quá căng )

· Độ không nhạy tăng còn do sự ma sát tại các khớp vì thiếu nhớt cũng như quá dư nhớt đôi khi có nguyên nhân quả văng bị cọ với vỏ bơm

· Tốc độ tăng nhanh (vượt tốc) do bộ điều tốc không nhạy hoặc bị kẹt

· Nhiên liệu tiêu hao quá nhiều do bị rò rỉ trong hệ thống, quá tải

· Nêu yêu cầu và nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu ?

· Nêu các chi tiết và hoạt động của hệ thống nhiên liệu ? Thực hiện công việc cần làm trước khi đưa hệ thống nhiên liệu hoạt động?

· Thực hiện công việc xả gió trong hệ thống nhiên liệu ? Thực hiện xúc rửa bầu lọc nhiên liệu ?

· Thực hiện công việc tìm góc độ phun nhiên liệu của động cơ?

· Nêu các nguyên nhân hư hỏng và khắc phục sự cố trong hệ thống

4.3 Hệ thống nước làm mát
4.3.1 Kiểm tra , sửa chữa khắc phục và bảo dưỡng vận hành các chi tiết

Nước làm mát dùng trong hệ thống tuần hoàn cưỡng bức (kín) phải là loại nước mềm. Vì khi sử dụng nước cứng sẽ tạo cặn trong thân nắp máy và két nước làm mát khiến động cơ bị nóng từ đó có thể dẫn đến cháy dầu nhờn thành muội bó máy ngoài hiện tượng đóng cặn còn dẫn đến hư hỏng trong các bộ phận trong hệ thống làm mát bao gồm: hư hỏng bơm nước, sinh hàn, van điều tiết

a. Kiểm tra sửa chữa bơm nước:

Sửa chữa bơm nước: các máy bơm nước dùng để cấp nước vào hệ thống làm mát của động cơ tàu thủy hiện nay là bơm piston và ly tâm + Bơm ly tâm

Các hư hỏng bơm nước phổ biến là mòn trục bơm, bạc đạn, làm cánh bơm có khả năng chạm vào vỏ gây mòn vẹt, giảm lưu lượng và áp xuất nước cung cấp, hở bộ phận làm kín (phớt) khiến nước rò rỉ ra ngoài không khí lọt vào bơm làm lưu lượng bơm yếu
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· trạng thái lắp chung với động cơ không thể đánh giá chính xác lượng mòn của các chi tiết cánh bơm thân bơm, bạc đạn và phớt làm kín.Vì vậy chỉ có thể kiểm tra tình trạng rò rỉ nước qua lỗ thăm ở phần thân lắp trục bơm, lắc ngang để kiểm tra mức độ dơ của trục. Những phép kiểm tra cụ thể chỉ được thực hiện khi tháo bơm. Bằng các dụng cụ và thước đo sẽ xác định được độ mòn của trục, bạc đạn, ổ đế và phớt của bộ phận bao kín, mòn cánh bơm và vỏ bơm từ đó có phương án thay thế hoặc sửa chữa thích đáng
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H – 4.3.1 Bơm nước ly tâm

Bơm kiểu ly tâm được sử dụng rộng rãi trong các động cơ, có đặc tính cấp nước đồng đều kích thước và khối lượng nhỏ không ồn và hiệu xuất cao, Thường bị hư cánh các bạc đạn và các bộ phận zoăng đệm bao kín cách sửa chữa chủ yếu là thay thế bằng chi tiết mới phù hợp. Riêng lỗ đế trên thân bơm làm việc với các tấm đệm bao kín bằng phíp thường bị mòn rỗ, được sửa chữa bằng cách doa rộng ổ đế sau đó đóng ống lót và mài nhẵn phẳng bề mặt làm việc + Bơm kiểu piston

Bơm kiểu piston loại bơm này đảm bảo áp xuất nén nước làm mát cao và cấp nước theo một chiều dù cho trục khủyu quay theo chiều nào. Bơm có tính năng hút tốt, cấp nước ổn định, mực nước đặt thấp hơn vị trí đặt bơm. Đối với loại bơm này những hư hỏng thường xảy ra ở các chi tiết như mòn bạc, piston, xi lanh các lò so van (cờlabê) hút và thoát yếu các van bị kênh hở. Phương pháp sửa chữa là phục hồi sự mài mòn của piston xi lanh bơm còn các van thì rà các mặt phẳng và thay thế các lò so
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H – 4.3.2 Bơm nước kiểu piston b- Kiểm tra van điều chỉnh nhiệt:

Tháo van ngâm vào chậu nước nóng có cắm nhiệt kế đo nhiệt độ nước, ở

nhiệt độ khoảng 750C van bắt đầu mở, tăng nhiệt độ lên 850C van mở hoàn toàn là

được. Nếu không tháo van, chỉ cần theo dõi khi động cơ nóng đến nhiệt độ mở van

(75 -800C) đường nước dẫn từ động cơ đến két đột ngột nóng lên chứng tỏ van

hoạt động tốt

c - Kiểm tra sinh hàn:

Kiểm tra hiện tượng rò rỉ. Dùng khí nén có áp xuất từ 1, 5 đến 2,0 kg/cm2 ( có thể tương đương và lớn hơn áp xuất nhớt hoặc nước đi trong ống) bơm vào đường ống của sinh hàn khi ta đã bịt kín một đầu. Rồi theo dõi đồng hồ áp kế khoảng thời gian từ 3 – 5 phút nếu áp xuất không thay đổi là được. Tương tự như vậy ta dùng nước để thử và cũng có thể dùng cả nước và khí nén. Kiểm tra tắc nghẹt: khi sinh hàn bị nghẹt thường ở đường ống dẫn nước ở hai đầu sinh hàn có nhiệt độ gần bằng nhiệt độ của nhớt hoặc nước tăng
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H – 4.3.3  Sinh hàn nước làm mát kiểu ống
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d- Xúc rửa sinh hàn và bọng nước động cơ

Bọng nước, sinh hàn, két chứa nước bổ sung sau một thời gian hoạt động thường đóng cặn do đó cần được khử cặn, khử bằng phương pháp dùng hoá chất. Phương pháp này cho phép rửa đồng thời các chi tiết trong một hệ thống tuần hoàn chung khả năng rửa sạch và không phức tạp như các phương án khác

Quy trình tẩy rửa gồm các bước:

· Xả hết nước trong hệ thống làm mát

· Để khô hệ thống làm mát trong 10 ÷ 12giờ

· Đổ dung dịch hoá chất đã pha vào đầy hệ thống và ngâm theo thời gian quy định

· Khởi động cơ, cho động cơ làm việc từ 15 ÷ 20 phút

· Xả sạch toàn bộ dung dịch khử cặn, rửa hệ thống làm mát 2 ÷ 3 lần bằng nước sạch

· Sau đó đổ đầy nước ngọt vào trong hệ thống.

Hoá chất dùng để khử cặn nước có rất nhiều loại tuy nhiên cần chú ý tới tính chất ăn mòn của nó khi dùng để tẩy rửa các chi tiết bằng kim loại màu

Khi vận hành hệ thống làm mát cần quan tâm đến các bầu lọc, van, bơm nước phải đảm bảo hoạt động tốt. Trước khi cho động cơ hoạt động ta tiến hành mở van thông sông và các van vào những bơm hoạt động, kiểm tra nước trong két giãn nở nếu thiếu phải bổ xung. Khi đông cơ đã hoạt động thì thường xuyên kiểm tra áp lực nhiệt độ nước trong hệ thống đảm bảo ở các thông số cho phép cụ thể

· Động cơ 3Đ6 nhiệt độ cao nhất cho phép là 750C - 950C

· Động cơ Đông phong 6L135 nhiệt độ cao nhất cho phép là 950C

· Động cơ 8 NVD nhiệt độ sau khi làm mát ra 750C - 900C

· Động cơ GM máy RAY nhiệt độ 1950F

4.3.2 - Những sự cố thường gặp khi hệ thống hoạt động

· Nhiệt độ nước làm mát quá cao, áp suất trong hệ thống giảm

· Lượng nước tuần hoàn quá ít, bầu sinh hàn làm mát, bầu lọc bị tắc nghẹt, không khí bị lọt vào trong hệ thống

· Bơm nước bị hư, hoặc dây curoa bị hư, chùng

· Hệ thống ống bị nứt bể hoặc joăng đệm bị hở, hệ thống quá dơ bẩn

· Van điều tiết nhiệt độ hư không còn tác dụng

· Hệ thống van, ống bị hư mòn bể nứt

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1- Nêu nhiệm vụ yêu cầu hệ thống làm mát?

2- Nêu các chi tiết và hoạt động của hệ thống làm mát?

3- Thực hiện công việc chuẩn bị hệ thống làm mát trước khi khởi động động cơ?

4- Thực hiện công việc bảo quản sửa chữa các chi tiết trong hệ thống làm mát?

5- Phát hiên những hư hỏng thường gặp và phương pháp sử lý?

4.4 Hệ thống bôi trơn
4.4.1 Các bộ phận kiểm tra và giữ an toàn cho hệ thống

Trong hệ thống thường lắp các van an toàn ở bơm dầu nhờn và bầu lọc để đảm bảo an toàn cho đường ống và còn có van ổn áp luôn giữ cho áp suất dầu nhờn trong hệ thống đến bôi trơn đầy đủ cho các mặt ma sát ngoài ra còn có van nhiệt lắp song song với sinh hàn làm mát để khi dầu nhờn còn lạnh độ dầu nhờn cao làm
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cản lưu động của dầu nhờn qua sinh hàn. Nếu sức cản lớn hơn lực lò so của van thì van sẽ bật mở cho dầu nhờn đi tắt đến đường dầu nhờn chính không qua sinh hàn làm mát

Kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống bôi trơn được thực hiện thông qua áp suất và nhiệt độ của dầu nhờn đưa vào và ra khỏi động cơ của các đồng hồ áp lực và nhiệt độ được lắp trên hệ thống. Khi mất áp suất dầu nhờn phải cho dừng ngay động cơ vì chỉ cần làm việc trong thời gian rất ngắn mà không có dầu nhờn bôi trơn sẽ gây đến hỏng hóc động cơ cháy các bạc và ổ đỡ. Chính vì vậy trong các động cơ tàu thủy hiện đại người ta đặt thêm tín hiệu báo nguy, báo hỏng hóc khi áp suất nhớt bôi trơn giảm xuống

Mức nhớt trong két hoăc cacte được kiểm tra bằng cây thăm dầu nhờn, khi máy ngừng hoạt động. Dưới cây thăm dầu nhờn có hai khấc ngang tối đa và tối thiểu, mức dầu nhờn trong cacte hoặc két luôn đảm bảo ở mức khấc trên nếu hụt phải bổ sung dầu nhờn mới cho đủ

4.4.2Bảo quản và bảo dưỡng sửa chữa các chi tiết trong hệ thống

Hệ thống bôi trơn trong động cơ là loại cưỡng bức. Các bộ phận chủ ỵếu là bơm dầu nhờn, bầu lọc dầu nhờn thô và tinh, sinh hàn làm mát dầu nhờn

a - Bơm dầu nhờn
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H – 4.4.2 Bơm dầu nhờn kiểu bánh răng

Bơm dầu nhờn sử dụng là bơm bánh răng, những hư hỏng của nó cũng tương tự bơm bánh răng trong hệ thống nhiên liệu, gồm các hiện tượng mòn răng, mòn vỏ bơm, mòn bạc trục bánh răng những hư hỏng do mài mòn bánh răng làm giảm một phần lưu lượng dầu nhờn cung cấp cho hệ thống bôi trơn động cơ, nếu lưu lượng giảm mạnh, có thể dẫn đến thiếu dầu nhờn gây cháy các bạc lót

Khi thiếu dầu nhờn bôi trơn, một biểu hiện rõ nhất là áp suất dầu nhờn (có thể thấy qua đồng hồ báo) sẽ giảm rõ rệt, nếu ma sát ổ trục tăng cao, nhiệt độ dầu nhờn bôi trơn cũng tăng rất mạnh. Tuy nhiên áp suất dầu nhờn giảm còn do nguyên nhân khe hở giữa bạc và trục quá lớn hoặc do các sự cố tắc, nứt vỡ đường dầu nhờn trên động cơ gây ra vì vậy khi sửa chữa hệ thống bôi trơn cần chú ý đến những vấn đề này
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· Bơm dầu nhờn được kiểm tra bằng cách đo khe hở giữa các bề mặt sau:

· Khe hở giữa hai bề mặt răng, khe hở giữa đỉnh bánh răng và thành vỏ bơm, khe hở giữa mặt đầu bánh răng và mặt phẳng lắp ghép thân bơm, khe hở giữa bánh răng và trục bị động, giữa trục chủ động và bạc, khe hở giữa trục chủ động và nắp bơm. Nếu vượt quá phạm vi cho phép phải phục hồi hoặc thay thế. Phục hồi trục hoặc vỏ bơm có thể dùng phương pháp mạ thép, mạ crôm sau đó gia công chính xác các kích thước bảo đảm khe hở lắp ráp như mới. Bơm nhớt sau khi lắp ráp được đưa lên băng thử để đo lưu lượng và áp suất ở vòng quay nhất định

b- Bầu lọc dầu nhờn

Ngoài bơm dầu nhờn, các loại lọc dầu nhờn thô và tinh hoặc bầu lọc ly tâm trong quá trình sử dụng thường bị tắc nghẹt do có tạp chất nếu không được súc rửa hoặc thay thế đúng định kì.. Việc lọc tắc nghẹt tuy không gây ra nguy hiểm cho hệ thống bôi trơn do đã có van an toàn cho dầu nhờn đi tắt qua lọc, song sẽ làm phẩm chất dầu nhờn bị kém, gây mài mòn nhiều hơn cho các chi tiết ma sát. Trong động cơ còn có lắp các van an toàn, điều áp và điều nhiệt. Giá trị áp suất mở van như vậy có ý nghĩa rất quan trọng, nếu điều chỉnh sai hoặc do sự cố gãy kẹt, gãy lò xo van sẽ làm các chức năng trên bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây hư hỏng cho động cơ

Chú thích:   -  Đường nước vào, ra

· -  Đường dầu đi
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H – 4.4. 2  Bầu lọc dầu nhờn gắn liền với sinh hàn làm nguội

Đối với loại lọc tinh bằng dạ hoặc giấy phải được thay thế lõi lọc mới sau khi tới giờ quy định. Các loại lọc thô bằng tấm hay lưới kim loại được súc rửa định kỳ để sử dụng tiếp. Lọc ly tâm được sử dụng khá phổ biến do khả năng lọc tương đối tốt và việc chăm sóc cũng đơn giản, có tuổi thọ cao. Khi có biểu hiện lọc bị tắc (tắt máy không thấy tiếng kêu vo vo của rô to lọc kéo dài) chỉ cần tháo rửa các cặn bẩn trong rô to lọc là được. Tuy nhiên khi vào sửa chữa động cơ phải kiểm tra các chi tiết của lọc như trục rô to mòn, méo, cong, bạc lót mòn để có biện pháp thay thế hoặc phục hồi

Sau khi lắp ráp các loại lọc được kiểm tra độ kín khít và áp suất mở van an toàn trên các thiết bị chuyên dùng theo các chỉ tiêu kỹ thuật đối với từng loại

c – Sinh hàn dầu nhờn
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Sinh hàn làm nguội dầu nhơn cũng tương tự Sinh hàn làm nguội nước Cấu tạo bằng hệ thống các ông hoặc tép bằng đồng , Nước chạy trong ống làm nguội dầu chạy ngoài ống theo hình sin do có các vách ngăn để dầu lưu thông chậm lại . Nước chạy trong ống sinh hàn là nước lấy từ bọng nươc xilanh được bơm rút ra. Trước khi động cơ hoạt động nhiệt độ còn thấp cho nên dầu nhờn đi thẳng vào động cơ mà không qua sinh hàn, chỉ khi nhiệt độ đủ nóng bộ điều tiết mở dầu mới đi qua sinh hàn để làm nguội trước khi vào bôi trơn cho động cơ.

Do quá trình dầu và nước lưu thông sẽ sinh ra một số cặn bẩn bám trong và ngoài ông nên định kỳ cẩn phải mở sinh hàn ra xúc rửa. Khi xúc rửa cần chú ý lấy vải mềm và dây mềm hoặc cây tre, gỗ không được lây cây cứng hay bằng sắt để thông các ống tránh bị thủng. Khi lắp ráp chú ý các zoăng làm kín hai đầu sinh hàn tránh nước sẽ lẫn vào dầu nhờn

4.4.3 Quy trình thay dầu nhờn cho động cơ

Sau thời gian động cơ hoạt động trong dầu nhờn sẽ có những mạt nhỏ kim loại,nhiệt độ cao làm dầu nhờn mất dần tính chất bôi trơn cho nên cần phải thay dầu nhờn định kỳ do nhà chế tạo quy định thời gian hoặc động cơ mới đưa ra sử dụng lần đầu hay sửa chữa lớn mà ta đưa ra thời gian thay dầu nhờn hoặc thời gian thay còn phụ thuộc vào tốc độ vòng quay của động cơ

Trước khi thay dầu nhờn cho động cơ cần cho động cơ chạy chừng một thời gian để động cơ có nhiệt độ. Sau đó tắt động cơ rồi xả hoặc bơm hết dầu nhờn trong két, cacte và trong hệ thống ra. Dùng dầu rửa hoăc hỗn hợp dầu điesel và dầu nhờn cho vào động cơ với lượng bằng mức dầu nhờn của động cơ rồi tiến hành cho động cơ chạy không tải khoảng 15phút ở vòng quay 1/2 định mức. Trong quá trình chạy thỉnh thoảng tăng tốc độ động cơ đột ngột để tạo khả năng va đập làm bong tách các muội than đóng bám trên rãnh piston và xéc măng. Chạy xong xả ngay dầu rửa ra khỏi hệ thống bôi trơn đồng thời xúc rửa các bầu lọc hoặc thay bầu lọc mới và vệ sinh sinh hàn, đường ống trong hệ thống cho sạch. Tiến hành vệ sinh giàn cò xupáp từ trên nắp xi lanh trở xuống dưới rồi tới trong cacte hoặc két. Sau khi kiểm tra trong hệ thống đảm bảo sạch sẽ không còn dầu rửa trong hệ thống thì mới tiến hành cho dầu nhờn mới vào động cơ với lượng dầu nhờn quy định. Dùng bơm tay (nếu có) hoặc cho khởi động động cơ không cấp nhiên liệu để điền đầy dầu nhờn tới trong các bầu lọc, sinh hàn làm nguội và đường ống cho đủ áp lực rồi mới tiến hành cho động cơ hoạt động. Khi động cơ hoạt động cần theo dõi tình trạng dầu nhờn của hệ thống qua các đồng hồ áp lực, nhiệt độ, sự rò rỉ ở mối nối, zoăng, đệm làm kín của các bầu lọc và đường ống, Cuối cùng cho dừng động cơ và kiểm tra mức dầu nhờn nếu thiếu hụt phải đổ thêm cho đúng mức quy định

4.4. 4 Những sự cố và cách khắc phục khi hệ thống hoạt động

[image: image379.jpg]


[image: image380.jpg]



	HIỆN TƯỢNG
	
	NGUYÊN NHÂN
	
	CÁCH KHẮC PHỤC

	- Ap lực dầu bôi trơn bị
	
	+ Lượng dầu trong két
	
	+
	Đổ thêm dầu cho đúng

	giảm:
	
	hoặc catte, bơm dầu cung
	
	mức quy định,  kiểm tra

	
	
	cấp không đủ
	
	sửa chữa bơm dầu

	
	
	+ Độ nhớt của dầu giảm
	+
	Kiểm tra thay dầu

	
	
	hoặc bị biến chất
	
	mới đúng quy định

	
	
	+ Bầu làm mát hoặc bầu
	
	+  Vệ sinh súc rửa hoặc

	
	
	lọc bị tắc
	
	thay bầu lọc mới

	24
	
	
	
	
	


	[image: image381.jpg]



	
	+  Ông  dầu  bị  nứt  bể
	
	+   Sử lý lỗ thủng nứt,

	
	
	hoặc các đệm không kín
	
	thay đệm kín

	
	
	+ Van ổn áp bị kẹt hoặc
	+
	Kiểm tra sửa chữa

	
	
	lò so yếu
	
	van thay lò so mới

	
	
	+ Khe hở các chi tiết cần
	+
	Kiểm tra hiệu chỉnh

	
	
	bôi trơn quá lớn
	
	lại các khe hở cho đúng

	
	
	
	
	
	tiêu chuẩn

	- Dầu nhờn bị lẫn nước
	
	+ gioăng sơ mi hở
	
	+ Tháo thay mới

	
	+
	Bầu sinh hàn làm mát
	
	+ Kiểm tra thay joăng

	
	
	không kín hoặc bị rò rỉ
	
	
	

	
	+
	Phốt đầu bơm nước
	
	+ Thay phớt

	
	
	ngọt không kín
	
	
	

	- Nhiệt độ dầu nhờn tăng
	
	+
	Bầu sinh hàn làm mát
	
	+ Xúc rửa bầu sinh hàn

	
	
	bị tắc, lượng nước làm
	
	
	

	
	
	mát không đủ
	
	
	

	
	
	+ Lượng dầu nhờn trong
	
	+ Châm thêm dầu nhờn

	
	
	két hoặc cacte bị thiếu hụt
	
	
	

	
	
	+ Động cơ bị quá tải
	
	+ Giảm tải

	
	
	+ Khí xả rơi vào dầu
	
	+ Kiểm tra sec măng và

	
	
	nhờn qua các vết nứt trên
	
	nắp xilanh

	
	
	nắp xilanh hoặc séc măng
	
	
	

	
	
	mòn
	
	
	


CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1- Nêu nhiệm vụ yêu cầu hệ thống bôi trơn ?

2- Nêu các chi tiết và hoạt động của hệ thống bôi trơn ?

3- Thực hiện công việc chuẩn bị hệ thống bôi trơn trước khi khởi động động cơ?

4- Thực hiện công việc bảo quản sửa chữa các chi tiết trong hệ thống bôi trơn?

5- Thực hiện thay dầu nhờn cho động cơ?

6- Phát hiên những hư hỏng thường gặp và phương pháp sử lý?

4.5 Hệ thống khởi động và nạp điện
4.5.1- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết trong hệ thống a - Máy phát điện một chiều

Máy phát điện một chiều (đinamô) có nhiệm vụ chuyển biến cơ năng do động cơ cung cấp thành điện năng với dòng điện một chiều thấp áp ổn định cung cấp cho các nhu cầu cấp điện toàn tàu như để nạp điện cho bộ ác quy và cung cáp dòng điện cho các đèn chiếu sáng nơi làm việc của động cơ. Máy phát điện dưới tàu thường sử dụng là 24V - 1200 dến 1500 w

Hệ thống nạp điện trên tàu hiện nay phổ biến là loại máy phát xoay chiều biến đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều thông qua bộ chỉnh lưu . Các máy trước đây biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều nhờ vào cơ cấu chổi than đảo mạch Máy phát xoay chiều được sử dụng rộng rãi do có các ưu điểm sau:

- Có thể cung cấp dòng cao ở chế độ vòng tua thấp
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· Có thể quay theo cả hai chiều

· Có thể quay an toàn ở chế độ tốc độ cao mà không hư hại

· Điện áp và dòng ra có thể kiểm soát dễ dàng

· Tuổi thọ cao

Dưới tàu thủy hiện nay ngoài nguồn điện một chiều còn có hệ thống điện 220V do các động cơ cỡ nhỏ lai hoặc khi đậu bến lấy điện từ mạng điện trên bờ.

· - Bộ điều chỉnh trong máy phát và bộ chỉnh lưu
Bộ điều chỉnh của máy phát một chiều gồm ba phần: bộ hạn chế điện áp, bộ hạn chế cường độ dòng điện và bộ ngăn dòng điện ngược vào máy phát

Bộ chỉnh lưu máy phát xoay chiều dùng Diode để biến dòng điện xoay chiều máy phát thành dòng điện một chiều để sử dụng cho các thiết bị điện và nạp cho acquy. Chỉnh lưu bằng cách đảo chiều các xung dao động của máy phát

c -  Động cơ điện khởi động

Động cơ điện để khởi động động cơ điesel vừa thuận tiện, nhanh chóng lại có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần cho nên các loại động cơ tàu thủy cỡ nhỏ thường dùng động cơ điện khởi động. Động cơ điện chỉ được làm việc trong thời gian ngắn từ 5 giây trở xuống, do bộ ắcquy cung cấp năng lượng. Bộ khởi động là một động cơ điện một chiều nối tiếp. Bộ khởi động thuộc kiểu chắn nước và bụi dẫn động bằng quán tính hoặc cần gạt
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H – 4.5 . 1 Sơ đồ hệ thống khởi động bằng điện

Dùng một động cơ điện một chiều nhỏ cố định ở phía bánh đà của động cơ.

Nguồn điện khởi động là ác quy có điện áp 12÷ 24V DC, dung lượng 100 đến 205

Ampe. Nguồn điện khi ấn nút khời động đươc đi qua cầu dao tới rơ le Cùng lúc đó
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một đường diện được trích vào role dể rơ le hút lõi có bản tiếp xúc bằng đồng làm nối mạch điện đến động cơ khởi động làm động cơ điện quay kéo động cơ điesel quay theo. Đồng thời khi lõi sắt di động sẽ kéo cần đẩy và đưa bánh răng của đông cơ ăn khớp với vành răng trên bánh đà

Khi khởi động động cơ ta đóng cầu dao điện chính dòng điện chính đi từ bình ăcquy tới chờ sẵn ở một cực rơle. Khi ta nhấn nút khởi động (2) có dòng điện role điện kiểu con trượt bị hút sang trái cần gạt sẽ gạt bánh răng của động cơ khởi động dịch chuyển về phía phải để ăn khớp với vành răng của bánh đà. Đồng thời tiếp điểm (K) được đóng sẽ nối tắt đưa điện vào mạch nối tiếp của động cơ khởi động làm động cơ điện quay kéo theo bánh đà quay theo. Khi đủ vòng quay cần thiết để khởi động động cơ cùng lúc tay ga đã cấp nhiên liệu cho động cơ

Sau khi động cơ đã khởi động, nút khởi động khởi động được nhả ra. Do tác dụng của các lò so hồi vị, role được dịch chuyển về vị trí ban đầu. Bánh răng được tách ra khỏi vành răng của bánh đà và tiếp điểm cũng được mở ra. Động cơ khởi động dừng hoạt động. Động cơ diesel hoàn toàn tự làm việc bình thường

Loại khởi động này có ưu điểm là thuận tiện khi sử dụng, khởi động nhanh kích thước toàn bộ thiết bị khởi động nhỏ nên rất phổ biến ở những động cơ ráp trên những phương tiện thủy nội địa hiện nay, Tuy nhiên do ăcquy dễ bị quá tải nên thời gian khởi động ngắn và phải thường xuyên chăm sóc bảo dưỡng ăcquy cũng như động cơ khởi động (chổi than, cổ góp..) để có thể khởi động được dễ dàng và chắc chắn
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H - 4.5 . 2 Hệ thống khởi động và nạp điện đơn giản

d - Bình Ac quy

Ac quy là nguồn cấp điện khi động cơ chưa hoạt động. Chế độ khởi động động cơ điesel là chế độ làm việc nặng nề nhất đối với ác quy dưới tàu. Vì vậy ắc
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quy dùng cho động cơ điese thường là bình ắc quy 12V - 200A được đấu nối tiếp thành từng nhóm để dùng cho khởi động và chiếu sáng

2: Chăm sóc động cơ khởi động ( Đề ma rơ)

· Đối với động cơ điện chăm sóc bảo quản cũng như máy phát điện

· Động cơ khởi động cho động cơ Diesel là cần dòng điện lớn khi khởi động cho nên trước khi khởi động cần kiểm tra dung lượng điện áp của tổ ác quy phải đảm bảo đủ.

· Kiểm tra sự bắt chặt các đầu dây từ bình ác quy đến động cơ, động cơ điện phải đảm bảo trơn .

· Nhấn nút khởi động từ 3 – 5 giây và chỉ được ấn 3 lần liên tiếp. Nếu động cơ không nổ phải ngừng 10 – 15 phút để tìm nguyên nhân rồi mới nhấn nút khởi động

.

· Thường xuyên vệ sinh và đảm bảo các má vít tiếp xúc tốt không để bị rỗ

· Kiểm tra sự ra vào của bánh răng khởi động

4.5.2 Những sự cố thường gặp khi sử dụng hệ thống khởi động

· Ắc quy hỏng hoặc không điện

· Các mối dây không bắt chặt hoặc bụi bẩn không tiếp xúc tốt

· Công tắc, nút ấn hoặc role khởi động bị hư

- Động cơ điện khởi động bị hư do chổi than với cổ góp tiếp súc không tốt, dòng điện kích thích không có, tiếp điểm nối tắt không tốt

· Máy phát điện không nạp do mất từ dư

· Khi nạp điện cho ăcquy máy phát điện quá nóng

· Khi nạp điện cho ăcquy đồng ampe báo số 0 hoặc trị số nhỏ và lớn hơn định mức

· Khi ấn nút khởi động động cơ không quay

· Khi ấn nút động cơ khởi động quay nhưng bánh răng của động cơ cài vào bánh đà thì không quay nổi mát diesel

· Động cơ bị chạm các cuộn dây hoặc bị chập

· Khi khởi động động cơ nóng quá mức

· Động cơ bị quá tải

· Khi khởi động động cơ đã hoạt động mà bánh răng của động cơ khởi động không tách khỏi bánh đà

· Ác quy bị sunfat hóa

· Ác quy tự phóng hoặc bị chập

1- Hãy nói công dụng các chi tiết trong hệ thống nạp và khởi động điện dưới tàu?

2- Cho biết nguyên lý làm việc của hệ thống nạp và khởi động điện tàu thủy?

3- Thực hành thao tác công việc chuẩn bị đưa vào vận hành từng chi tiết của hệ thống nạp và khởi động điện

4 -  Hãy cho biết những sự cố thường gặp khi hệ thống hoạt động

4.6 Hệ thống đảo chiều
4.6.1 - Vận hành và bảo quản hệ thống

Vận hành hệ thống đảo chiều tương đối đơn giản nhưng đòi hỏi các động tác phải dứt khoát và đúng thao tác.

· Đối với đảo chiều trực tiếp trục khuỷu thường sử dụng khí nén do vậy cần thao tác nhịp nhàng chính xác tránh hao tổn nhiều khí nén. Thời gian đảo chiều không
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quá 15 giây và phù hợp với bản hướng dẫn. Nghiêm cấm tăng số vòng quay của động cơ quá nhanh (đột ngôt) Trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng con người và sự an toàn của phương tiện

Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các chi tiết trong hệ thống đảm bảo hoạt động tốt trong mọi tình huống

· Khi sử dụng bộ giảm tốc đảo chiều phải chú ý các điều kiện sau:

· Khi nhập số tiến hay lùi phải dứt khoát không nửa chừng như thế sẽ mau mòn đĩa bố

· Trước khi nhập số phải được giảm vòng quay tới mức tối thiểu mà khi nhập số động cơ không bị tắt

· Khi đảo chiều thì hệ trục lai chân vịt phải bảo đảm đã có số vòng quay thấp nhất tránh còn vòng quay lớn sẽ gây có tiếng kêu va đập của các bánh răng với nhau dẫn tới hư các răng

· Đối với bộ giảm tốc đảo chiều định kỳ thay dầu nhờn theo quy định của nhà chế tạo. Đối với hộp số đảo chiều bằng thuỷ lực cần chú ý hệ thống làm mát cho dầu nhờn và thường xuyên xúc rửa bầu lọc hoặc xoay lược đối với loại bầu lọc phiến gạt

4.6.2 Những sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống đảo chiều a – Sự cố khi đảo chiều trực tiếp trục khuỷu

· Khí nén trong bình khí nén không đủ

· Chưa mở các van trên bình khí nén

· Một vài van trượt của bộ phận phân phối bị kẹt

· Trục cam của bộ phận phân phối bị kẹt

· Xupáp khởi động của một vài xi lanh bị kẹt ở vị trí mở

· Trục khuỷu hoặc xupáp không đặt đúng với vị trí khởi động hoặc pha phân phối khí của nhà chế tạo

b – Sự cố khi đảo chiều bằng giảm tốc đảo chiều

· Không đủ dầu trong két, áp suất dầu không đủ

· Nhiệt độ dầu trong két vượt quá mức giới hạn

· Không khí, nước có lẫn trong hệ thống

· Bơm dầu hoặc van điều khiển bị mòn

· Bầu lọc dầu bị bẩn

· Các bộ phận của trục truyền động giảm tốc đảo chiều bị cong vênh

· Lớp ma sát của đĩa khớp ly hợp bị mòn

· Đĩa ma sát bị dính dầu mỡ

· Lò so của khớp bị gãy

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

· Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý đảo chiều trực tiếp động cơ?

· Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý đảo chiều gián tiếp bằng hộp số giảm tốc thủy lực cho động cơ ?

· Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý đảo chiều gián tiếp bằng hộp số giảm tốc ma sát cho động cơ ?
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· Nêu những công việc phải làm trước khi vận hành hệ thống đảo chiều và công việc bảo quản bảo dưỡng thường xuyên ?

· Nêu những sự cố thường gặp khi hệ thống đảo chiều hoạt động?

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật giao thông đường thủy nội địa ban hành ngày 15/6/2004 - Sửa đổi, bổ sung Luật GT ĐTNĐ số 48/2014 QH13 ngày 17/6/2014 

2. Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ Trưởng BGTVT (Ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa).

3.Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ trưởng BGTVT (Sửa đổi một số điều của Quyết định số 28/2004 QĐ- BGTVT).
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